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DƯƠNG - CHU VÀ KHỞI ĐIÊM 


CỦA LÃO - HỌC 


Mạnh-Tử nói về thời-đại có câu : 


" Thiên hạ chỉ ngôn bất quy Dương tắc 
quy Mặc ” 


( Thiên-hạ bàn về học-thuật tư-tưởng, 
chăng theo chủ-trương của họ Dương thì 
theo chủ-trương của họ Mặc ). 

_ ( Thiên, ”" Đăng-Văn-Công ", hạ ) 


Dương-Chu và Mặc-Địch, đấy là hai cự- 
phách mà tư-tưởng ảnh-hưởng rất mạnh vào 
thời-đại tiếp sau Không-Tử trên dưới một trăm 
năm. Hai nhà này đôi lập với Mạnh- Tử cho nên 
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Mạnh-Tử tự ý-thức nhiệm-vụ chống-cự lại như 
ông đã tuyên-bô : 


Ngô vi thứ cụ, nhàn Tiên Thánh chỉ đạo, 
cự Dương Mặc ”. 


( Ta vì thế mà lo sợ, phải phòng vệ lây 
đạo của Tiên Thánh, cự tuyệt học-thuyết 
của họ Dương và họ Mặc ) 

_ (Mạnh-Tử " Đăng-Văn-Công " ) 


Do đấy mà Mạnh-Tử nói cho biết ít nhiều 
về chủ-nghĩa Kiêm-Ái của Mặc-Tử. Còn về 
Dương-Chu thì Mạnh-Tử không chú ý đến 
mây, chăng qua chỉ có một câu : 


" Dương Tử thư vị ngã, bạt nhất mao nhỉ 
lợi thiên hạ, bát vị dã ” 


( Dương-Chu chủ-trương vì mình, nhồ 
một sợi lông mà được cả thiên-hạ cũng 
không làm vậy ). 

_ ( Thiên ” Tân Tâm " thượng ) 
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Sách Hàn-Phi-Tử, thiên Hiển-Học đệ ngũ 
thập (50): 


" Kim hữu nhân w thử, nghĩa bất 
nhập nguy thành, bất sử quân lữ, bất đĩ 
thiên hạ đại lợi dịch kỳ hĩnh nhất mao, 
thể chủ tất tòng nhỉ lễ chỉ, quý kỳ trí nhỉ 
cao kỳ hành dĩ vì khinh vật trọng sinh chỉ 
sĩ dã”. 


( Nay có người, Đạo của y là không 
vào ngụy thành, hay là ở trong nội quân 
không đổi một sợi lông của ông chân để 
vì cái lợi lớn cho cả thiên-hạ. Các nhà 
quyên- -thế đương thời tất theo y và lấy lễ 
đối xử. Họ quý trọng cái biết của người 
ây, và suy-tôn đức-hạnh của y vì y là một 
học-giả coi rẻ vật-chất mà trọng nghiã 
vậy ). 

_ (Hàn-Phi-Tử " Hiến-Học ", 50 ) 
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Sách Hoài-Nam- Tử có đoạn nói : 

( Giữ toàn vẹn sự sống, bảo-vệ bản- 
tính hồn-nhiên mộc-mạc, không để cho 
ngoại vật làm lụy đến thân-thê. 

( Kiêm ái chỗng định mệnh là 
chủ-trương của Mặc-Tử mà Dương-Tử 
bài-bác. 


" Toàn sinh bảo chân bất dĩ vật lụy 


hình " 


( Bảo-vệ tính hồn-nhiên và không 
cho ngoại-vật phạm vào nhân-cách con 
người, đấy là chủ-trương của Dương-Chu 
mà Mạnh-Tử bài-bác .) 

_{(CH. 13) 


Các học-phái Trung-Quốc đều tỏ rõ răng 
thuyết Dị-Sinh ở sách Lã-Thị Xuân-Thu là chỏ 
vào một người gọi là Dương-Chu mà Mạnh-Tử 
cho là " Dương-Chu là vị ngã " thì cũng giống 
hệt với quan-niệm của Lã-Thị Xuân-Thu là 
”" quý kỷ ”. Hơn nữa Hoài Nam-Tử cho là 
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" toàn sinh " đây là tất cả tài-liệu cho ta biết về 
tư-tưởng căn-bản của Dương-Chu. Và theo đây 
thì ý-kiễn của Hàn-Phi-Tử ở câu nói ” khinh 
vật trọng sinh chỉ sĩ đã ” tức là ám-chỉ vào một 
đệ-tử của Dương-Chu vậy . 


Theo lời trích dẫn ây của Hàn-Phi-Tử, lời 
nói của môn-đô của Dương-Chu : ” bạ nhất 
mao nhỉ lợi thiên hạ bất vi ", cũng là lời của 
người đã nói : " khinh vật trọng sinh " hay là 
" bất đĩ vật lụy hình ". Bởi vì thiên hạ tuy lớn 
chắng qua cũng chỉ là một vật ở bên ngoài, một 
ngoại vật, và sợi lông tuy nhỏ lại còn là một vật 
thuộc phần của thân-thể và sức sông của mình. 
Như vậy nên ” khinh vật trọng sinh ”. 


Không-Tủ, Mặc-Tử, Dương-Chu, Mạnh- 
Tử, đấy còn là cả một quá-trình tư-tưởng của 
Trung-Quốc nữa. Từ Không-Tử đến Mạnh-Tử 
thì có một giai-đoạn thuộc về triết-học của 
Mặc-Tử và Dương-Tử, kịp đền thời-đại của 
Mạnh-Tử, thì Không-học, Mặc-học và Dương- 
học đã trở nên ba chân vạc của tư-tưởng gIới. 
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Như vậy trách nào mà Mạnh-Tử chẳng cự- 
tuyệt Dương, Mặc, một cách mãnh-liệt như 
chúng ta đã thây . 


Ở thời Không-Tử, chúng ta chỉ mới thây 
những hạng n-dật, tị thế, như nói trong Luận- 
Ngữ. Họ là những hạng có tư-tưởng, có học- 
thức, song thấy khó lòng cứu đời ra khỏi loạn- 
ly nên đành đóng vai ân-dật, chọn thái-độ tiêu- 
cực đối với đời và không muốn tham-dự vào 
việc gì của xã-hội hay chính-sự. Không-Tử 
nhận-định về hạng người này như sau : 

( Tử viết: _ Có người hiền lánh đời, có 

người vào bậc thứ lánh xa tổ-quốc, có 

người thứ nữa lánh khỏi lễ mạo, suy-đôi, 
có người thứ nữa lánh lời nói ). 

" Hiện giả tị thể, kỳ thứ tị địa, kỳ thứ tị 

sắc, kỳ thứ tị ngôn " 

_ ( Luận-Ngữ XIV, 39) 

Mạnh-Tử còn nhớ cái thái-độ tiêu-cực 
của các nhà ân-dật ấy, khi ông nói: 
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”" Sứ sĩ hoành nghị, Dương-Chu, 
Mặc-Địch chỉ ngôn doanh thiên hạ. 
Dương-Chu vị ngã, bạt nhất mao nhỉ lợi 
thiên hạ bất vi ". 


( Kẻ-sĩ không hoạt-động, bản ngang 
tutưởng Dương-Chu, Mặc-Địch đây 
trong thiên hạ. Dương-Chu vì mình, nhỗ 
một sợi lông làm lợi cho thiên-hạ cũng 
không làm ). 


Và lời phê-bình của Tử-Lộ đối với ông 
già gánh sọt cỏ : 
( Muốn sạch thân mình mà làm loạn 
cả giống-nòi xã-hội ). 


" Dục khiết kỳ thân nhỉ loạn đại 
mệnh " 
_ ( Luận-Ngữ, VI-Tử ) 


Với lời nói của Mạnh-Tử khi bảo Dương- 
Tử vì mình không biệt đem mình hy-sinh cho 
đời, ây là không tô-quôc vậy . 
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“ Dương Tử vị ngã thị vô quân dã ". 
-—_ (Đãng-Văn-Công, hạ ) 
đêu cùng một ý-nphĩa . 


Căn-cứ vào đấy, chúng ta có thể kết-luận 
rằng, chủ-nghĩa của Dương-Chu đã có các nhà 
ân-dật như Sở-Cuồng Tiệp-Dự ở thời-đại 
Không-Tử làm tiên-phong cho rồi vậy . 


Tuy nhiên ở thời-đại Không-Tử, các nhà 
dật-sĩ ây cũng chưa có ý-kiến bảo-vệ sự thanh- 
khiết cá-nhân, và bề ngoài chưa tìm bênh-vực 
lập-trường của mình bằng một hệ-thống triết- 
học gì hết. Đến khi Dương-Chu xuất-hiện thì 
đây là một nhà đật-sĩ đầu tiên đã đứng ra tranh- 
đấu bằng lý-luận lập-trường của mình, đến nỗi 
Mạnh-Tử phải than rằng : Lý-thuyết của 
Dương-Chu, Mặc-Địch tràn khắp thiên hạ. Và 
cũng vì lý do ấy mà Mạnh-Tử phải bảo chữa 
thái-độ hùng-biện của mình bằng câu trả lời : 


” Nơã diệc dục chính nhân tám, tức 
tà thuyết, cự bí hạnh, phóng dám từ, dĩ 
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thừa tam Thánh giả khởi hiểu biện tái. 
Dư bất đắc dĩ dã "" 


( Ta cũng muốn chính nhân tâm, 
diệt tà thuyết, cự tuyệt các hành vi thiên 
lệch, ruồng đuổi các lời dâm đãng, đề nối 
công nghiệp ba ông Thánh ( Chu-Công, 
Văn-Vương, Khống-Tử ). Há ta sính gì 
biện thuyết tranh luận đâu, ta bất đắc dĩ 
vậy ). 

_ (Đăng-Văn-Công, hạ ) 


Học-thuyết của Dương-Chu đã bảnh- 
trướng như thế ở thời Không, Mạnh, mà sao về 
sau Mạnh-Tử thì biến đâu ? Phải chăng đấy là 
kết-quả của sự ”" diệt tà thuyết " của Mạnh-Tử 
chăng ? Lý do chính đáng có lẽ là vì, sau 
Dương-Chu thì xuất-hiện các triết-gia thuộc về 
Đạo-gia như Lão-Tử và Trang-Tử, cả hai tuy 
cùng theo một giòng tư-tưởng Vô-vi với 
Dương-Chu, mà đồng thời cũng chủ-trương 
nhiều tư-tưởng mới để bổ-túc hoàn-bị cho tư- 
tưởng mà Dương-Chu không có. Như thế 


9 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


Dương-Chu có vẻ bị Lão, Trang bao-trùm, 
thay-thế, cho nên chủ-nghĩa Vị-ngã của ông ta 
hoản-toàn biến mất vảo trong tư-tưởng Vô-vi 
của Lão, Trang. 


Song, đương thời thì tư-tưởng của 
Dương-Chu có thê thây phản-chiêu vào những 
đoạn văn trong sách Lã-Thị Xuân-Thu sau đây: 


( Nay, đời tôi là của tôi có mà cái lợi 
cho tôi cũng lớn lăm vậy. Xét cái gì quí, 
cái gì tiện thì chức Thiên-tử không đủ để 
so-sánh. Xét về điều nặng nhẹ, khinh 
trọng thì giầu có cả thiên-hạ cũng không 
có thê đối lây được. Xét sự yên hay nguy 
thì một buồổi sớm bỏ mất, suốt đời không 
trở lại được. Ba điều ấy, kẻ có đạo lấy 
làm thận-trọng vậy. Đã thận-trọng mà lại 
quay lại làm hại thì tức là không đạt tới 
cái tình của tính-mệnh, cái ý-nghĩa của sự 
sống, thì thận-trọng có ích gì ?... Các bậc 
nhân chủ ở đời nay, các bậc quí nhân, 
người hiển hay không hiền, chăng ai là 
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không muốn ” #ường sinh cửu thị ". Đã 
vậy mà lại làm trái nghịch hàng ngày với 
giòng sống, thì muốn thê kia để có ích gì? 
Phàm sống lâu là thuận với sự sống. Cái 
làm cho sự sống không được thuận ấy là 
bởi bụng dục. Cho nên Thánh nhân trước 
hết phải thích-ứng điều hòa với bụng dục 
vậy ). 


” Kim ngô sinh chỉ vị ngã hữu thị lợi 
ngã diệc đại hÿ. Luận kỳ qui tiện, tước vi 
Thiên tử bất túc dĩ tỉ yên. Luận kỳ khinh 
trọng, phú hữu thiên hạ bất khả dĩ dịch 
chỉ. Luận kỳ an nguy, nhất đồ thất chỉ, 
chung thân bất phục đắc. Thử tam giả, 
hữu đạo giả chỉ sở thận dã. Hữu thận chỉ 
nhỉ phản hại chỉ giả, bắt đạt hô tính mệnh 
chỉ tình, thận chỉ hà ích ? ... Thế chỉ nhân 
chủ, quí nhán, hiển bất tiểu, mặc bất dục 
trường sinh cứu thị nhỉ nhật nghịch Kỳ 
sinh, dục chỉ hà ích ? Phàm sinh trưởng 
dã, thuân chỉ dã. Sử sinh bất thuận giả, 
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dục dã. Cố Thánh nhân tất tiêu thích 
dục ”. 
_ ( Thiên, Trọng-Kỷ Lã-Thị Xuân-Thu ) 


Ở đây ta thấy cái khẩu-hiệu của Dương- 
Chu “ Khinh vát trọng sinh ” đã rõ rệt. Cái tư- 
tưởng trọng sinh ấy không có nghĩa thả lỏng 
cho dục-tính, vì dục-tính không chế-ngự kiểm- 
soát thì hại cho sự sống. Cho nên mới viết ở 
mục : 
ˆ Khứ tư : thanh cấm trọng, sắc cấm 
(rỌHE, ỷ cấm (rỌIS, XEỂEc cắm frỌng, VỊ 
cắm frọng, thất cấm trọng ” 


( Âm thanh không lạm, sắc đẹp 
không lạm, ăn mặc không lạm, hương vị 
không lạm, nhà ở không lạm ). 


" Có thánh nhân chỉ w thanh, sắc, tì, 
vị đã, lợi ư tính tặc thư chỉ, hại tính tặc 
xả chỉ, thứ toàn tính chỉ đạo đã ” 
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( Cho nên Thánh nhân đối với 
thanh, sắc, tì, vị, cái gì lợi cho tính thì lấy, 
hại cho tính thì bỏ, đấy là đạo bảo-toản 
cái tính ấy vậy ) . 

_ ( Bản sinh, Lã-Thị Xuân-Thu ) 


Lại nữa. Thiên Quí-Sïnh nói : 

" Thánh nhán thám lự thiên hạ, mạc 
quí sinh. Phù nhỉ, mục, tỊ, khẩu sinh chỉ 
dịch dã... Nhĩ, mục, tị, khẩu bất đắc 
thiện hành, tất hữu sở chế " 


( Thánh nhân suy nghĩ thâm sâu 
không gì quí hơn sự sông ở trong thiên 
hạ. Ôi, tai, mắt, mũi, môm là kẻ sai của sự 
sông... Tai, mắt, mŨI, môm không được 
đề HoäÌ: động tự-do, tất nhiên là phải tiết- 
chế ). 

_ ( Tình Dục ) 


Ở mục Tình-Dục, Lã-Thị viết : 
( Trời sinh ra người ta cho có tham, 
có dục. Dục thì có khuynh-hướng tự- 
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nhiên là tình, tình thì có điều-tiết. Thánh 
nhân tu sửa điều-tiết để ngừng cái dục- 
tình. Cho nên không làm thái quá cho cái 
tình vậy . 

( Cái dục của tai là năm tiếng, cái 
dục của mắt là năm mâu, cái dục của 
miệng là năm mùi. Đấy là khuynh-hướng 
tự-nhiên là tình vậy. Ba điều ấy thì cái 
dục của người quí, kẻ tiện, kẻ ngu, người 
trí, kẻ bất tiểu, người hiển giỗng nhau như 
một. Tuy Thần-Nông, Hoàng-Đế với 
Kiệt, Trụ, cái dục cũng giống nhau. 

( Cái chỗ khác của Thánh nhân là 
đạt được cái khuynh-hướng tự-nhiên của 
sự sông, bằng cách quí sự sống động thì 
đạt được tình của nó. Không quí sự sống 
động thì mât cái tình của nó. Hai điều đó 
là gôc của sống, chết, còn, mất vậy). 


" Thiên sinh nhán nhỉ sử hữu tham, 
hữu dục. Dục hữu tình, tình hữu tiết 
Thánh nhân tu tiết đĩ chỉ dục. Cố bất quá 
hành kỳ tình dã. CỔ nhĩ chỉ dục ngũ 
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thanh, mục chỉ dục ngũ sắc, khẩu chỉ dục 
ngũ vi, tình dã thứ tam giả qui tiện, trí, 
hiển, bất tiểu, dục chỉ nhược nhấtTi Hy 
Thân-Nông, Hoàng-Đề, kỳ dữ Kiệt, Trụ 
đồng. Thánh nhân chỉ sở đĩ dị giả, đắc kỳ 
tình dạ. Do qui sinh động tắc đắc kỳ tình 
hỹ. Bất do qui sinh, động tắc thất kỳ tình 
hỹ. Thử nhị giả tử sinh tôn vong chỉ bản 
dã”. 

_ { Tình-Dục ) 


Xem như thế thì biết đối với tư-tưởng 
" Vj-ngã " của đệ-tử Dương-Chu, nếu người ta 
quí sinh thì người ta phải hạn-chế điều thính 
tình-dục. Nhưng cái cớ phải quí sinh thì cũng là 
cái lý-do vì có sự sống thì người ta mới 
thưởng-thức được những vật của các giác-quan 
như thanh, hương, vị, sắc. Sở dĩ ta chế-ngự 
tình-dục là vì muốn được hưởng lâu dài những 
khoái-lạc của giác-quan ấy, chứ không phải sự 
vui hưởng thưởng-thức ấy nó không thích-hợp 
hay là đáng khinh bỉ. Cho nên nói răng : 
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" Nhĩ bất lạc thanh, mục bất lạc sắc, 
khẩu bất cam vị, dữ tử vô trạch. Cổ nhân 
đạt đạo giả sinh đĩ thọ trưởng, thanh, sốc, 
fÌ, vị, năng cứu lạc chỉ hô cô ? Luận tảo 
định giả dã, luận tảo định tắc chỉ tảo 
sắc, tri tảo sắc tắc tỉnh bất kiệt ". 


( Khi tai không vui với thanh, mặt 
không vui với sắc, miệng không vui với 
vị ngọt nữa thì không còn lựa chọn sống 
chết nữa. Người xưa đạt đạo thì sống lây 
lâu đài, cho nên họ có thể vui lâu với 
thanh, sắc, tì, vị. Tại sao vậy ? Là vì luận 
về nguyên-lý đã sớm định rôi vậy. 
Nguyên-lý ở họ đã sớm định rôi thì họ 
sớm biết tiết-kiệm. Sớm biết tiết-kiệm thì 
không làm kiệt tinh khí hay là nguồn sống 
vậy). 

_ ({ Tình-Dục ) 


Theo đấy thì chỉ khi nảo giác-quan được 
hưởng thì sự sông mới có ý-nghĩa. Nêu không 
biệt thưởng-thức khoải-lạc của giác-quan thì 
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đấy là chết chứ không phải sống. Nhưng nếu ta 
muôn hưởng được lâu dài, thì từ sớm ta phải 
hạn định không nên đê quá lạm. 


Mượn lời Tủ-Hoa, Lã-Thị thuyết về ý- 
nghĩa toàn sinh như sau : 


( Tử nói : Toản sinh là hơn cả, sống 
khuyết điểm là bậc thứ. Chết là thứ nữa, 
sống bức bách là sau cùng. Cho nên tôn- 
trọng sự sống gọi là toản sinh. Mà gọi là 
toàn sinh thì lục dục phải được thích 
đáng. Bảo là sống khuyết điểm là sống 
mà lục dục không được thích nghi hoàn- 
toàn. Vậy “ ky sinh ” hay là sông thiếu- 
thốn là không biết tôn-trọng sự sống vậy. 
Càng khuy sinh bao nhiêu thì càng bạc đãi 
sự sống bấy nhiêu. Gọi là chết nghĩa là 
không có cái gì để biết làm phục-hồi cái 
chưa sông. Gọi là bức bách sự sống nghĩa 
là sáu cái dục không được chỗ thích nghị, 
đều bị ở vào chỗ chúng ghét. Như thế là 
khuất-phục, là ô-nhục vậy. Trong cái 
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nhục không nhục lớn nảo băng bất nghĩa. 
Cho nên bất nghĩa là ” bách sinh ", ức- 
chế sự sông, nhưng 2ðách sinh không phải 
chỉ là bất nghĩa. Cho nên tôi bảo bách 
sinh không băng chết. Làm sao biết là 
như thế ? Khi tai nghe cái không ưa, thì 
tốt hơn là không nghe. Mắt thây cái mình 
phét thì chăng bằng không thấy. Vì thế 
mà khi có sắm ta bịt lỗ tai, và khi có chớp 
ta che mắt lại. Đây là một tỉ-dụ. Và đối 
với lục dục cũng thế cả. Khi nào chúng 
biết cái chúng ghét nhất, và không còn cái 
gì thoát khỏi thì chắng bằng không có cái 
để biết. Không có cái để biết ấy là chết đi 
vậy. Cho nên bảo ðách sự sống không 
bằng sự chết. Khi nào kẻ thích ăn thịt thì 
không phải là thịt chuột thối, khi nào một 
kẻ thích rượu thì không phải rượu hả. Vậy 
tôn sự sống thì không phải ức bách sự 
sống là thế ) . 


" Tử-Hoa viết : Toàn sinh vỉ thượng, 
khuy sinh thứ chỉ, tử thứ chỉ, bách sinh vi 
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hạ. Cô sở vị tôn sinh giả chỉ vị. Sở vị toàn 
sinh giả, lục dục giai đắc kỳ nghỉ dã. Sở 
vị khuy sinh giả, lục dục phân đắc kỳ nghỉ 
dã. Khuy sinh tắc ư kỳ tôn chỉ giả bạc hỹ. 
Kỳ khuy đi thậm giả dã, kỳ tôn dị bạc, sở 
vị fứ giả võ hữu sở dĩ trì phục kỳ sinh đã. 
Sở vị bách sinh giả lục dục mạc đắc kỳ 
nghỉ dã, giai hoạch kỳ sở thậm ô giả phục 
thị dã, nhục thị dã, nhục mạc đại w bất 
nghĩa. Cô bất nghĩa bách sinh dã nhỉ 
bách sinh phi độc bất nghĩa dã. Có viết 
bách sinh bắt nhược tử, hồ dĩ tư kỳ nhiên 
dã? Nhĩ văn sở ô bất nhược vô văn. Mục 
kiến sở ô bất nhược vô kiến. CỔ lôi tắc 
yếm nhĩ, diện tắc yếm mục, thử kỳ tỷ dã. 
Phàm lục dục giả giai tri kỳ sở thậm ô nhỉ 
tất bất đắc miễn, bất nhược vô hữu sở dĩ 
tri. Vô hữu sở đĩ trì giả tử chỉ vị dã. Cố 
bách sinh bất nhược tử. Thị nhục giả phi 
hư thứ chỉ vị dã. Thị tửu giả phi bại tửu 
chỉ vị dã. Tôn sinh giả phi bách sinh chỉ 
vị đã ”. 

_ (Lã-Thị " Quí-Sinh ") 
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Đấy cũng là thuyết lý của học-phái 
Dương-Chu ” Toản sinh ” khi nào ” „c dục 
giai đắc kỳ nghỉ ". Và như thê có sự " bách 
sinh " thì thà chết còn hơn, không một dục tính 
nào được thích nghi cả. Chết chỉ là một trạng- 
thái “ vô hữu sở đĩ trí ", chứ như ” bách sinh ” 
thì ấy là sống một đời đau khổ, và như thế thì 
chắc không bằng chết rồi. Ở câu ”/c đục giai 
đắc kỳ nghỉ " mà bảo là phải " chế " hay 
" thích dục " thì " chế thích dục " không có 
nghĩa là vô dục vậy . 


Sách Lã-Thị Xuân-Thu, còn có đoạn nói 
rõ thêm về lý do và cách-thức trọng sinh khinh 
vật, không nên ức chế dục tính một cách trái 
định-luật của thiên-nhiên. Phải nhận-định luật 
của tự-nhiên mả thích chế để được chỗ phải 
nên. Tức như ngày nay bảo phải biến hóa dục 
tính chứ không nên ức chế . 

( Trung-Sơn công-tử Mâu nói với 

Đàm-Tử rằng : _ Thân anh ở chỗ giang 

hải tự do mà tâm anh ở lại nơi cao đài câu 

thúc, như thế sao được ? 
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( Đàm-Tử trả lời : Trọng sinh, 
trọng sinh thì khinh lợi. 


( Trung-Sơn công-tử Mẫu nói : _ 
Tuy biệt thê nhưng còn không có thê tự 
thăng được vậy, vì anh còn ham phú quí. 


( Đàm-Tử nói : _ Một người nếu 
không thể tự thắng được mà lại giải 
phóng cho thân, như thế tinh-thần không 
ghét sao ? Song nếu không có thể tự 
thăng mà cưỡng ép không thả cho nó tự 
do thì hai lần làm thương hại. Hai lần làm 
thương tốn, người ấy không phải hạng 
sống lâu vậy ). 

_ ( Lã-Thị Xuân-Thu ) 


Ngụy-Mâu, theo sự phê-bình của Tuân- 


Tử thì có vẻ thuộc về khoái-lạc chủ-ngphĩa, 
đúng như chủ-trương của Dương-Chu nói trong 
thiên sách của Liệt-Tử. Kết quả chúng ta thấy 
Đàm-Tử nói răng, trọng sinh thì đi đến khinh 
lợi. Khi công-tử Mâu trả lời rằng, dù có biết 
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như thế nhưng không thực-hành được như thế, 
thì Đàm-Tử trả lời, ở trường-hợp ấy có thê 
muốn làm gì tùy sở-thích. Theo những đoạn 
văn đây, có lẽ học-phái Dương-Chu đồng thời 
chủ-trương chế thích dục mà lại chủ-trương 
thỏa-mãn cho dục tính thì mới đem lại ý-nghTa 
cho đời sống ý-nghĩa của nó. Và cái có giá-trị 
là một cuộc đời sinh sống toàn diện, chứ không 
phải một cuộc đời chết khô, thiên lệch . 


Và chủ-trương trọng sinh khinh vật thì 
sách Lão-Tử có nhiêu đoạn cũng giông như 
trên đây. Ví dụ : 


” Qui đĩ thán vì thiên hạ nhược khả 
kỷ thiên hạ. Ai dĩ thán vì thiên hạ nhược 
khả thác thiên hạ ”. 


( Kẻ quí thân hơn thiên hạ, có thể 
gửi cho thiên hạ. Kẻ yêu lây thân làm 
thiên hạ, có thể thác cho thiên hạ ). 

_ (Lão-Tử " Đạo Đức Kinh " ".Ch. 13 ) 
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Hay là : 
" Danh dữ thán thục thán 2 Thân dữ hóa 
thục đa ? ” 


( Danh với thân cái nào thân hơn ? Thân 
với tài hóa cái nào nhiêu hơn 2 ) 
_ (Lão-Tử " Đạo Đức Kinh " Ch; 44 ) 


Ở đây cũng tức là luận-điệu của Dương- 
Chu khi nói : _ ”" Nhô một sợi lông, lợi được cả 
thiên hạ cũng không làm ". 


Sách Trang-Tử cũng có nhiều đoạn trong 
đó chủ-nghĩa " Toàn sinh " được diễn giải. Ví 
như ( Thiên 4 ) tả cái cây lịch thân vì gỗ không 
dùng được, hiện ra trong chiêm-bao của phó 
mộc tên Thạch, mà nói với y răng : 


( Kià các loài cam, lê, bưởi, quýt, 
dưa, quả trái chín thì chịu sự bóc lột, chịu 
sự nhục nhã. Cành lớn gẫy, cành nhỏ dập. 
Đó là hạng lây tài làm khô đời mình, cho 
nên không hưởng được trọn tuổi trời mả 
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nửa đường chết non, tự để cho thế-tục 
đánh đập. Phảm vật không giống nảo là 
không như thế. Vả chăng ta câu lấy cái 
không dùng gì được đã lâu, xuýt chết bây 
giờ mới được nó làm cái dùng lớn cho ta ! 
Vì ta mà hữu dụng dễ mà lớn được thế 
này sao 2 ) 

_ ( Nhân gian thế ) 


Lại một đoạn khác : 

( Chi-Ly-Sơ là người mép thấp bằng 
rôn, vai cao hơn đỉnh đầu, bới tóc chỉ 
thiên, năm tạng ở trên hai đùi giáp hông ! 
Mài kim, dặt vải, đủ để nuôi miệng. Lắc 
dần, lựa gạo, đủ để nuôi 10 người ! Bè 
trên kén các võ-sĩ, thì Chi-Ly xen cánh 
giữa các khoảng đó ! Bề trên có việc lớn, 
thì Chi-Ly vì thường có tật, không nhận 
công. Bề trên cho thóc người ôm đau thì 
được ba chung cùng mười bó củi ! Kià 
hạng có cái xác Chi-Ly còn đủ để nuôi 
thân cho trọn tuôi trời huống chi là hạng 
có được cái đức của Chi-Ly ). 
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Lại đoạn này nữa : 

( Thày Không sang nước Sở, người 
cuồng nước Sở là Tiệp-Dư, qua chơi cửa 
thày mà hát rằng : 


" Phượng hề ! Phượng hễ ! sao đức suy 
đến thế ? 

" Đời sau đợi chẳng được nào Ì 

" Đời trước theo sao được nữa ! 

" Thiên hạ có đạo, Thánh nhân giúp cho 
thành ! 

" Thiên hạ không đạo, Thánh nhân giữ lây 
mình ! 

" Đương buổi bây giờ, họa may là khỏi 
tội tình ! 

" Phúc nhẹ hơn lông, chẳng ai biết chở . 

" Vạ nặng hơn đắt, chẳng ai biết lánh sợ. 
" Ôi thôi ! Ôi thôi ! Lấy đức khoe với 
người Ì 

" Nguy thay ! Nguy thay ! Tự vạch đất 
mà dạo chơi ! 

" Cỏ mê dương ! Cỏ mê dương Ì 
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"Ta đi mi chớ cản đường Ì 

” Ta đi la cà ! 

" Chớ hại chân ta ! 

" Gỗ núi tự làm cho chặt cành ! 

" Dầu lửa tự làm cho đốt mình ! 

` Quế ăn được, nên người chặt ! 

" Sơn dùng được, nên người cắt ! 

" Người đều biết dùng cái hữu dụng. 

" Mà chắng ai biết dùng cái vô dụng cả ! " 
— ( Thiên " Nhân gian " bản dịch của 
Nhượng-Tống ) 


Những đoạn văn trên đây đều nói về cái 
lý ” toàn sinh ” ” quí sinh khinh vật ” như 
Dương-Chu đã chủ trương . 


Nội-Dung Triết-Học Dương-Chu.. 


Nay hãy xét nội dung của triết-học 
Dương-Chu, như trình-bày ở sách Liệt-Tử, 
thiên Dương-Chu. Tuy răng sách Liệt-Tử này 
theo Phùng-Hữu-Lan thì do một tác-giả vô- 
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danh đã sưu-tập vào thời Ngụy ( 220 - 265 sau 
T.C. ), hay là thời Tấn ( 265 - 420 sau T.C. ) 
nhưng ý-kiến trình-bày trong thiên Dương-Chu 
lại rất phù-hợp với chủ-nghĩa " Vị-ngã " mà 
Mạnh-Tử đã nói trên kia : 


( Dương-Chu chủ-trương vị mình, 
nhô một sợi lông mà làm lợi thiên hạ 
không làm vậy ). 


Chữ lợi thiên hạ ở đây có hai nghĩa, một 
là làm lợi cho thiên-hạ, hai là được lợi cả một 
Đế-nghiệp thiên-hạ. Hai nghĩa â ây cũng đều lây 
mình làm trọng, cá-nhân làm tối cao. Muốn 
thấu triệt chủ-nghĩa " vị ngã " có thê dùng làm 
cơ-bản cho một hệ-thống triết-học không thì 
phải xét nội-dung của thiên sách Dương-Chu 
vậy. 


Triết-học Dương-Chu cũng là sản-phẩm 
của thời-thế. Xã-hội loạn-ly, chiến-tranh giặc- 
dã liên miên, nhân-dân thống khổ. Thời-đại ấy 
làm nây nở trong lòng người nhiều loại triết- 
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học cực-đoan, đây là lẽ tự nhiên. Huôỗng chị, 
Không-Tử với môn-đồ chủ-trương phục-hưng 
lại chế-độ nhà Chu mà không được, đi khắp 
thiên-hạ mà du thuyết với các Vua chư-hầu 
cũng chăng đã, đành ôm hận : 


" Đạo bắt hành dã ngã tri chỉ hỹ " 

( Đạo không thi-hành được ta biết rồi 
vậy ). 

Đề quay về dạy học ” ôn cổ trị tân ”. 
Như vậy làm gì mà những hạng ở ân, tị thế 
chăng càng ngày càng nhiêu, và tư-tưởng xuất- 
thế chả lan-tràn thành trảo-lưu. Vả chăng văn- 
hóa nhà Chu vốn là văn-hóa du-mục, trước khi 
du-nhập vào Trung-nguyên để cướp lấy nhà 
Thương có một nên văn-hóa nông-nghiệp định- 
cư, thò-phụng Tổ-tiên và Thượng-Đề hữu ngã. 
Văn-hóa du-mục và nông-nghiệp ở Trung- 
Quốc đông hóa với nhau để đẻ ra văn-hóa Tây- 
Chu, lấy sự thò-phụng Thiên-Mệnh làm tôn- 
chỉ. Thiên-Mệnh tức là thế-lực tự-nhiên kiêm 
có ý-chí . 
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Đến Đông-Chu, ngôi Thiên-Tử đã không 
cứu-vãn được uy-thế nữa, thì tất nhiên khuynh- 
hướng chủ-nghĩa tự-nhiên lại được nấy-nở vì lẽ 
cương-thường luân-lý ở trong tôn-giáo Tổ-tiên 
mất dần hiệu-lực bởi cảnh- -tượng nội- chiến kéo 
dải. Bởi vậy mà chúng ta thây ở Đạo-Đức Kinh 
gán cho Lão- Tử có những câu nói như : 


” Hư kỳ tâm, thực kỳ phúc ” 
( Làm cho cái tâm-hôn trông rông, làm 
cho cái bụng đây ). 


Chủ-trương ấy cũng chính là một loại 
chủ-nghĩa tự-nhiên của Dương-Chu vậy . 


Chủ - Nghĩa Vô - Danh... 


Mở đâu Đạo-Đức-Kinh đề-cập đến vẫn- 
đề tìm cái ” đgo ” trường-tồn ( thường đạo ) 
không có thê thuyết-lý được, tìm cái ” đanh ” 
không biến đối ( hường danh ), thì Dương-Chu 
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cũng lây chủ-nghĩa Vô-danh làm căn-bản cho 
triết-học. Ông nói : 
” Thực vô danh, danh vô thực. Danh 
giả nguy nhỉ đĩ hỹ ” 


( Thực thì không có tên, có tên thì 
không phải thực thê nữa. Tên gọi là giả 
đôi làm ra đây mà thôi ). 


Vắn-đề trọng-yếêu của triết-học Trung- 
Quốc thời cô ấy là vân-đề " Danh Thực ". 

_ Chữ 7Jực theo Thuyết-Văn do chữ 
Miên với chữ Quán là hóa vật. 

_ Lại chữ 7c là chữ C#ỉ gôm chữ 
Miên với chữ Thị là cái ấy. Chữ Chỉ thời cổ 
hay dùng như chữ 7#, như ở Thuyết-Văn 
7 Thứ chỉ dã “ ( Thực là Chỉ vậy ). Vậy chữ 
Thực gồm hai nghĩa là Thực cái ấy với 
Thực là xung thực. Các vật trong trời đất mỗi 
vật đều là một cái ” 7c ", mỗi cái " TJực " 
gọi tên là một cái ” Danh = tên gọi ". Cho nên 
Công-Tôn-Long định-nghĩa : " Ôi ! Danh là 
thực vậy " ” Phù Danh thực đã ”. Có một loại 


30 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


7 Thực ” như nhau, lại cũng có một loại 
" Danh " giỗng nhau. Đấy là hai loại vật. Vậy 
Danh là đại-biểu cho cái tướng chung của 
Thực. Có cái Danh đại-biểu cho tướng chung 
thì có thể đưa ra sự vật đồng danh được. Đối 
với nhân-loại lấy Danh thay Thực có cái công- 
dụng lớn là tiết-kiệm cho người ta sự kinh- 
nghiệm và làm cho trí-thức tiễến-bộ được . 


Sách Đạo-Đức-Kinh nêu ra vắn-đề Danh 
và hoài-nghI1 sự đại-biêu của nó, sách ây chủ- 
trương trở về chỗ phác tổ của vô-danh ” Ƒó 
danh chỉ phác ". Không-Tử cũng hiểu sâu chỗ 
dùng của Danh nên chủ-trương Chính danh, 
cho răng nếu có thê Chính-danh được thì có thê 
dùng cái “ Danh foàn xưng ” " Nom général " 
để chữa lại những Danh trỏ từng vật riêng một. 
Mặc-Tử cũng công kích cái bệnh của các bậc 
quân-tử đương thời “ Dự nghĩa chỉ danh nhỉ 
bất sát kỳ thực ” ( Dùng danh về phẩm giá mà 
không xét đến sự thực ), vì Mặc-Tử chú-trọng 
về thực dụng. 
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Chu-Tử ở đây chủ-trương một cách cực- 
đoan chỉ thừa-nhận có sự vật riêng biệt, cá-thê, 
tức là 77c mà phủ-nhận cái danh toàn xưng, 
cho nên mới bảo là ” Thực võ danh, danh vô 
thực " Cho rằng đàng sau Danh do xã-hội 
nhân-loại tạo ra thì không có cái thực-thê tôn- 
tại. Học-thuyết này ví như chủ-nghĩa ” Duy 
danh " " Nomanalisme " ở Trung-cô Âu-Tây 
vậy. Chủ-nghĩa này cho Danh là tên gọi rỗng 
không, không có thực-thể. Do đấy mà tất cả 
Danh về chế-độ văn vật đều chỉ là hư-danh, hư- 
văn. Cho nên nó chỉ nhận cho cá-nhân, cá-vật 
là trọng-yếu, khinh miệt các quan-hệ nhân-luân 
của đoàn-thê, đây là xu-hướng về chủ-nghĩa cá- 
nhân, hay là chủ-nghĩa vỊ-ngã . 


Lần đầu tiên ở triết-học-sử Trung-Quốc 
Dương-Chu đại-diện cho tư-tưởng xuất-thế, 
dám đẻ-cao giá-trị cá-nhân, lấy ý-tưởng Jj-ngã 
làm cơ-bản cho một hệ-thông triết-học . 
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Dương-Chu nói : 

" Nhán tiêu thiên địa chỉ loại, hoài 
ngũ thường chỉ tính, hữu sinh chỉ tối linh 
giả nhân dã. Nhân giả trảo nha bất túc dĩ 
cung thư vệ, cơ phu bất túc dĩ tự hán ngự, 
su tấu bất túc dĩ đào lợi hại, vô mao vũ đĩ 
ngự hàn thử, tất tương tư vật dĩ vi dưỡng, 
tỉnh nhậm trí nhỉ bất thị lực. Cố trí chỉ sở 
quí tôn ngã vi quí, lực chỉ sở tiện. Nhiên 
thân phi ngã hữu dã, ký sinh bất đắc bất 
toàn chỉ ; vật phi ngã hữu dã, ký hữu bất 
đắc nhỉ khử chỉ. Thân cố sinh chỉ chủ, vật 
diệc dương chỉ chủ. Tuy toàn sinh thán 
bất khả hữu kỳ thân. Tuy bắt khứ vật, bất 
khả hữu kỳ vật. Hữu kỳ vật, hữu kỳ thán, 
thì hoành tư thiên hạ chỉ thán, hoành tư 
thiên hạ chỉ vật. Kỳ duy Thánh nhân hồ ? 
Cóng thiên hạ chỉ thán, công thiên hạ chỉ 
vật, kỳ duy chí nhân hỹ ; thứ chỉ vị chỉ chí 
giả dã ”. 

( Người ta cùng với trời, đất như 
nhau, ôm ấp cái tính của năm yếu-tô. 
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Người ta có cái nguồn sống là tối-linh 
vậy. Móng vuốt không đủ để giúp cho sự 
bảo-vệ, da thịt không đủ để giữ-gìn chế- 
ngự lẫy mình, Xô chạy không đủ để trỗn 
lợi hại. Không có lông cánh để chế-ngự 
nóng, rét, ät là phải nương vào vật để mà 
nuôi cái tính, tin theo trí mà không cậy 
vào sức. Cho nên cái quí của trí là bảo- 
tôn lẫy cái ta làm quí. Cái đáng khinh ở 
sức ấy là chiếm đoạt lấy vật làm khinh. 
Vậy mà thân này không phải của ta, có 
nguôn sống không thê không giữ cho toản 
vẹn. Vậy không phải ta có, đã có không 
thê bỏ đi. Thân là chủ của nguồn sống, 
vật là chủ của sự nuôi nắng. Tuy g1ữ toản 
vẹn cái thân sống mà không có thể có cái 
thân ấy được. Tuy không bỏ vật mà 
không thể có cái vật ây được. Có được cái 
vật ấy, có được cái thân ấy, đấy là tu-hữu 
một cách trái ngược cái thân của thiên hạ, 
tu-hữu một cách trái ngược cái vật của 
thiên hạ vậy. Chỉ có Thánh nhân họa 
chăng ? Chung cái thân của thiên hạ, 
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chung cái vật của thiên hạ, chỉ có chí 
nhân chăng. Như thê gọi là cùng cực 
vậy ). 


Đấy là căn-bản của quan-niệm Vị-ngã của 
Dương-Chu. Vạn vật trong vũ-trụ cái hiển- 
nhiên đáng quí nhất, đáng trọng. nhất ấy là sinh- 
mệnh, ấy là nguồn sông, nó biểu-hiện ra thiên 
hình vạn trạng khác nhau, tựu-trung chỉ một 
nguôn sống ấy đã là cơ-sở để duy-trì cái vũ-trụ 
này còn là vũ-trụ linh-động sinh-hoạt. Cái 
nguồn sống ây ở mỗi vật đều sẵn có bản-năng 
bảo-tồn lây mình trong sự biến-hóa không 
ngừng. Muốn tự kỷ bảo-tôn thì luôn luôn phải 
thích-ứng với hoàn-cảnh. Rồi dần dân trí-thức 
mở mang, quan-niệm đoàn-thê cũng phát đạt 
lên, ngoài quan-nệm ” /ôø ngã ” còn có quan- 
niệm ” /ồn quân ". Nào tiếng gọi bảo- tôn của 
gia- -tộc, của tôn-tộc, của Xã- hội, của quÔc- -tộc. 
Rồi tiếng gọi của đoản-thê ấy lẫn át dần dần hết 
tiếng gọi bảo-tồn của đơn-vị cá-nhân. Xã-hội 
với tập-quán phong-tục đề cao gương-mẫu hy- 
sinh cá-nhân cho đoàn-thể, đòi cá-nhân phải 
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sùng bái đoàn-thể, ngoài xã-hội hình như 
không còn cái gì đáng quí hơn, đáng sùng bái 
hơn nữa. Cái khuynh-hướng ấy thực đã thần 
thánh hòa đoàn-thể, coi xã-hội như một thế-lực 
thần-bí khắc nghiệt, một Thượng-để vậy. Chỉ 
có mệnh-lệnh của đoàn-thê mới là đạo-đức, còn 
quan-niệm ”" tôn ngã " chỉ là ích-kỷ nhỏ-nhen. 
Nhưng quan-niệm ” zồn ngã ” vốn là su-hướng 
của sinh-vật thiên-nhiên, bản-thân không có gì 
là không đạo-đức. Vả lại, theo quan-niệm thiên 
địa vạn-vật đồng-nhất-thể thì đơn vị cá-nhân là 
cả một thế-giới, cả một vũ-trụ. Phần-tử thay- 
thế cho đoàn-thê . 

" Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế-gian này cũng không ". 


Như thế thì chủ-trương ” 7ón ngã " đâu 
phải là một thuyết " Ích kỷ hại nhân " vô đạo- 
đức. Dương-Chu đã dùng cái quan-niệm ấy làm 
căn-cứ cho chủ-nghĩa ” ƒj Ngã ", và để cho 
người đời khỏi lầm ” 7ôn ngã " có ý-nghĩa vị 
kỷ, ích mình hại người, nên ông mới nhấn 
mạnh vào điểm : 


36 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


7 Trí chỉ sở qui, tôn ngã vỉ quí 
Lực chỉ sở tiện, xâm vật vỉ tiện ”. 


Và do đây mà thuyết ” Bạt nhất mao lợi 
thiển hạ bái ví ” của Mạnh-Tử gán cho Dương- 
Chu, kỳ thực Dương-Chu nói như thê này : 


" Cổ chỉ nhân tôn nhất hào lợi thiên 
hạ bất dữ dã. Tất thiên hạ phụng nhất 
thân, bất thủ dã. Nhân nhân bắt tốn nhất 
hào, nhân nhân bất lợi thiên hạ, thiên hạ 
trị hỹ ”. 


( Người xưa thiệt mất một sợi lông 
mà được lợi cả một thiên hạ không cho 
vậy. Hết cả thiên hạ phụng-sự cho một 
thân mình, không lây vậy. Mọi người ai 
cũng như ai không thiệt một sợi lông. 
Người người không ai lợi được cả một 
thiên hạ, thì thiên hạ trị vậy ). 

Như thế là quí cái ” ôn ngã ” của mình 
mà tôn-trọng cái “ồn ngã " của người, đấy là 
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suy-tôn cái chí-công vô-tư, tôn-trọng ở mọi 
người, ở các vật, nhỏ hết sức nhỏ cho tới lớn 
hết sức lớn, mỗi vật đều có địa-vị chính-đáng 
của nó trong cái đại-hòa-điệu đại-đồng vậy . 


Cho nên Dương-Chu mượn lời Mạnh- 
Tôn-Dương nói răng : 


" Tịch nhất mão đĩ thành cơ phu, 
tích cơ phu đĩ thành nhát tiết. Nhát mạo 
cô nhát thê vạn phán trung chỉ nhát, nại 


hà khinh chỉ hô ?" 


( Góp một sợi lông để thành da thịt, 
góp da thịt để thành một đốt xương. Một 
sợi lông hắn là một phần trong vạn phần 
của một cơ-thể, tại sao lại khinh nó 
được 2 ) 
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Thuyết Dương - Sinh._ 


Vì muôn “ /ôn ngã ” nên Dương-Chu nêu 
ra cái phép ” đương-sinh ” lầy chủ-nghĩa tự- 
nhiên làm tôn-chỉ. Cho nên ông việt : 


" Thái cổ chỉ nhân, tri sinh chỉ tạm 
lai, trí tử chỉ tạm vãng. Cố tòng tâm nhỉ 
động, bất vi tự nhiên sở hiểu. Dương thân 
chỉ ngu, phi sở khứ dã, cổ bất vì danh sở 
khuyết, tòng tính nhỉ du, bất nghịch vạn 
vật sở hiểu. Tử hậu chỉ danh, phi sở thủ 
dã, cấp bất vi hình sở cập. Danh dự tiên 
hậu, niên mệnh đa thiểu phi sở lượng dã. " 


( Người đời thái cô, biết sống ở đời 
là tạm đến, biết chết là tạm đi. Cho nên 
tùy tâm mà động, không trái với cái thích 
tự-nhiên. Đang có cái vui của thân-thể, 
không bỏ nó đi, cho nên không bị khích- 
động bởi cái danh, theo tính tự-nhiên mà 
chơi không trái với cái yêu của vạn-vật. 
Cái danh sau khi chết đi rồi không lây 
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được vậy, cho nên không bị hình phạt. 
Danh dự trước sau, tuôi thọ nhiêu ít 
không có lường được ). 


Đấy là yêu-điểm về thuyết ” đương-sinh " 
của Dương-Chu thu vào hai câu : 
” Tòng tâm nhỉ động, bất vị tự nhiên 
sở hiểu, tòng tính nhỉ du, bất nghịch vạn 
vật sở hiểu ". 


Theo cái nguyên-tặc ấy mà sinh sông thì 
gọi là " /ạc sinh " là " đật thân” ( vui sống, 
nhàn thân ), tùy theo cảnh-ngộ, tùy theo hoàn- 
cảnh, không câu-chấp vào lễ-nghi dư-luận, 
hoàn-toàn theo đúng luật tự-nhiên . 


Cái thuật " /ạc sinh " " đật thân " ấy cốt ở 
chỗ " để cho tự-do phát-triển không nên vun 
đắp thêm, không nên ngăn cản " ” # chỉ nhỉ đ, 
vật ưng vật át ". Tức là cái nguyên-tắc không 
lây sức người mà can-thiệp vảo đạo tự-nhiên. 
Đấy thật là một khuynh-hướng thân thánh hóa 
thiên-nhiên của hệ-thống tư-tưởng xuất-thế của 


li 
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các nhà ân-sĩ vô-vi, có vẻ chống với khuynh- 
hướng thần thánh hóa xã-hội đoàn-thê của học- 
phái nhập-thê của Nho-sĩ hữu-vi, cũng như của 
hiệp-sĩ Mặc-Gia vậy. Thái-độ ấy có một phần 
yếm-thế tất nhiên do thời-thế sui nên, như lời 
Sở-Cuông hát trong khi đi ngang qua xe 
Khốông-Tử : 


( Chim phượng hê !_ Chim phượng hề ! 
Sao đức suy đến thê 

Việc về trước đã không ngăn được 

Tự nay về sau còn hối được hề 

Thôi đi, thôi đi 

Ngày nay làm chính-trị rất nguy ). 


" Phượng hê ! Phượng hệ ! 
Hà đức chỉ suy 

Văng giả bất khả giản 

Lai giả do khả truy 

D[inhi, dĩ nhĩ 

Kim chỉ tòng chính giả đãi nhỉ 


r 
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Nhưng sự thực triết-lý " ồn ngã " không 
phải chỉ có một phương-diện tiêu-cực yếm-thế 
mà thôi đâu. Ngoài phương-diện tiêu-cực ra, nó 
cũng có một phương-diện hết sức tích-cực, tức 
là tìm đến cái nguyên- -lý cùng tột, cái bản- thê 
đồng-nhất của vũ-trụ để đem ra ứng-dụng vào 
thực-tê như Dương-Chu đã nói : 


” Phù thiện trị ngoại giả, vật vị tất 
trị nhỉ thân giao khổ. Thiện trị nội giả, 
vật vị tất loạn nhỉ tính giao dật. Dĩ nhược 
chỉ tự ngoại, kỳ pháp khả tạm, hành 
nhất quốc, vi hợp ư nhân tâm. Dĩ ngã chỉ 
trị nội khả suy tt thiên hạ, quán thân chỉ 
đạo đức hỹ ” 


(Ôi! Kẻ giỏi trị bên ngoài, sự vật 
vị tất đã trị mà thân thì gặp khổ sở. Kẻ 
giỏi trị bên trong, sự vật chưa chắc đã 
loạn mà tính thì gặp nhàn-hạ. Lẫy cái việc 
trị ở ngoài của người, phép ấy có thê tạm 
thi-hành ở một nước, chưa chắc đã hợp 
với cả lòng người. Lấy việc trị bên trong 
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của ta thì có thể suy ra đến khắp thiên hạ, 
đạo vua tôi sẽ hêt không cân đên nữa 
vậy ). 


Trị bên ngoài ở đây là ngoại-hướng, 
nhập-thê hữu-vi, chú-trọng vào hiện-tượng của 
thực-thê vũ-trụ . 


Còn trị bên trong ở đây là nội-hướng, 
xuât-thế vô-vi, đi tìm cái thực-thể của vũ-trụ ở 
trong tâm- hôn. Ở cái tế vi duy tinh, duy nhất. 
Cái đơn-vị ấy là cái bản-ngã tôn- tại ở ta và 
đồng thời là bản-thê của vũ-trụ. Vì rằng : 

" Có thì có tự mảy may 

Không thì cả thế-gian này cũng không " 


Nó là cái cộng tướng chung của đoàn-thê 
với cá-thê . 


Vậy bảo-tôn cá-thê tức là trị nội, và do 


đây mà trị được toản-thể. Còn phép trị ngoại, 
đã không chắc trị được cá-thê bên trong, mà 
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còn bên ngoài thì cũng chăng sao mà trỊ được 
cả toàn-thê vô bờ bên của thiên hình vạn trạng . 


Do đây mà phái Lão-học xuất-thế đi tìm 
cải “ Đạo khả đạo phi thường đạo ”, tức là cái 
Đạo thường trụ, tôn-tại ngoài không-gian thời- 
gian, không có thể dùng danh-từ ngôn-ngữ mà 
giải-thích được, mà chỉ bằng cách vô-vi, nghĩa 
là phủ-nhận hết hình danh sắc tướng đến chỗ 
vô-tướng, tức là đến cái thực-thể chung của 
toàn-thể. Tới đây thì vô-vi mà lại vô bất-vi 
vậy. 


Song, Dương-Chu với chủ-nghĩa thiên- 
nhiên, với thuyết ” V7-ngã " tức là " Tổn ngã ", 
" Dương sinh " mới chỉ là bước đầu của hệ- 
thống tư-tưởng xuất-thê ở Trung-Quốc là Lão- 
học . 


Nay hãy nghiên-cứu tư-tưởng ấy ở trình- 
độ cao hơn trong bộ sách danh tiếng là Đạo- 
Đức-Kinh mà tục-truyền gán cho một nhân-vật 
tác-giả thần-tiên là Lão-Tử . 
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ĐẠO - GIÁO 


Thân - Thế Của LÃO - TỬ ( . 


Hai chữ Lão-Tử ở Trung-Hoa và Việt- 
Nam gồm cả ý-nghĩa tên người, tên thân-tiên 
hay là ngụ ý thần-thoại. Nhìn về phương-diện 
thành-phần của nó trong văn-hóa thế-giới 
chung thì sự xác-thực hay không xác-thực của 
ba giả-thuyết trên đây không có giá-trị gì mấy. 
bởi vì, bất luận Lão-Tử là thân-tiên hay là 
người thật, chúng ta chỉ cần biết ở Trung-Hoa 
đã sớm xuất-hiện hai nguồn tư-tưởng đặc-biệt 
tương-phản là Vô-vi và Hữu-vi, Lão-Tử đại- 
diện dòng Vô-vi mà Không-Tử dòng Hữu-vi. 
Cá-nhân của Lão-Tử chỉ có giá-trỊ là 1n hình 
tích riêng cho một hệ-thống tư-tưởng và về 
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những hạng tư-tưởng này thì như R. Rolland đã 
viết : 

" Toute prande doctrine dans ses 
refours pérIodiques au cours des siècÏes se 
colore des reflets de lâge où elle reparaft 
et clle recolt lempreinte de lâme 
individuelle où elle slest écoulée. Clest 
par là quelle agit sur les hommes đun 
temps. Toute Idée en tant quidée pure 
resterat à l'état élềmentare comme 
[électricité qui sécoule dans atmosphère 
sử elle ne trouvait pas le puissant 
condensateur dune personnalié. IÏ faut 
qu'elle s1ncarne aInsi que font les dieux. 
Et care facto est... ”. 


Bởi vậy giá-trị lịch-sử của Lão-Tử không 
quan-hệ băng giá-trỊ tư-tưởng có sinh-lực mạnh 
hay yêu . 


Tuy nhiên cũng có chứng-cớ lịch-sử có 
hệ-thông đủ chứng-thực một cách khá mỹ-mãn 
răng Lão-Tử không phải là một vị thân-tiên, 
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một nhân-vật thân-thoại mà chính là tên của 
một người. Đây là kêt-luận của phân-đông các 
nhà khảo-cứu vê văn-hóa cô-điệên Trung-Hoa . 


Trước khi lược thuật tiểu-sử Lão-Tử 
tưởng cũng nên nói về sự thần thánh hóa tên 
của Lão-Tử ở đời sau bên Trung-Hoa như thế 
nảo để tỏ tính-cách thân-bí của tư-tưởng Vô-vi 
xuấtthế của Lão-Tử, Trang-Tử, Liệt-Tử, 
Quân-Đoan-Tử, Hoài-Nam-Tử, v.v.... Ví như 
trong Thẳn-tiên-truyện, người ta kế từ thế-kỷ 
thứ 4 trước Thiên-Chúa giáng-sanh, Lão-Tử 
sinh ra sau một thời kỳ § năm trong bào-thaI. 
Khi sinh ra đã có râu, tóc trắng, có nét mặt của 
một cụ giả. Ông có phép cải-tử hoàn-sanh. Khi 
về già ông xuất du về phương Tây. Ông Quan 
trần Cửa Ái vì đã đọc sách của ông mà trở nên 
bất tử. Những truyền-kỳ này phân lớn là do 
ảnh-hưởng của Phật-giáo đưa vào Trung-Hoa 
khoảng năm 6Š trước Thiên-Chúa . 


Nguồn tải-liệu chính về thân-thế của Lão- 
Tử mà ngày nay chúng ta có thê tin được là 
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đoạn văn của nhà đại sử-gia Trung-Hoa Tư- 
Mã-Thiên ví như Hérodote bên Hy-Lạp cổ- 
điển, thế-kỷ thứ I1 trước Thiên-Chúa. Tư-Mã- 
Thiên là một sủ-gia cô nhất ở Trung-Hoa, theo 
ông thì Lão-Tử sinh vào năm thứ I triều-đại 
Định-Vương nhà Chu ( 604 tr. T.C. — 125 tr. 
Bouddha  — 20 năm tr. Pithagore ). Ông 
người Sở ( tức là Hồ-Nam ngày nay ), tên húy 
của ông là Tý-Nhi, tự là Há-Dương, tên thụy là 
Đam, Lão-Tử không phải là một tên người. Lão 
là già, Tử là thày, là một hiền-triết, ông cư-trú 
tại Lạc-Dương kinh-đô phiá Đông của nhà Chu 
và trông nom thư-viện của nhà Vua . 


Cứ theo Tư-Mã-Thiên thì Không-Tử khi 
sang nước Chu đề hỏi Lão-Tử về chữ Lễ, Lão- 
Tử trả lời : 

" Tử sở ngôn giả, kỳ nhân dữ cốt, 
giai dĩ hư hỹ. Độc kỳ ngôn tại nhĩ. Thả 
quân tử đắc kỳ thời tác giả, bất đắc kỳ 
thời tắc bổng luy nhỉ hành. Ngô văn chỉ 
lương cổ thâm tàng nhược hư, quân tử 
thịnh đức dung mạo nhược ngu, khứ tử 
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chỉ kiêu khí dữ đa dục, thái sắc dữ 
dám chí, Thị giai vô ích t tứ chỉ thân 
Ngó, sở đĩ cao tử giả nhược thị nhỉ dĩ ” 


( Về những điều mà ông hỏi thì 
thuộc về các thế-hệ mà xương cốt đến nay 
đều mục nát. Có còn lại chăng chỉ là ngôn 
truyền. Vả chăng người quân-tử gặp được 
thời thì ra làm quan, không gặp thời thì 
như cỏ bồng bị sức mạnh của sự vật thôi 
đi. Ta nghe thấy nói răng người lái buôn 
khôn-ngoan thì giấu của kín, làm ra vẻ 
nghèo túng, không có gì. Và người quân- 
tử tuy đức thịnh ở bên trong, mà hình 
dung bên ngoài như kẻ ngu-si. Ông hãy 
bỏ cái khí tự-đắc và những đức vọng 
phiếm tạp, các sắc-thái với cái chí quá- 
đáng của ông đi. Những cái ấy không có 
ích gì cho thân ông cả. Ta chỉ có bẩy 
nhiêu điều bảo ông mà thôi ) . 

Không-Tử có vẻ cảm-động về mấy lời nói 
khúc-triết và đanh-thép ấy lắm cho nên khi trở 


49 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


về, học-trò Không-Tử có hỏi thày về Lão-Tử, 
thì thày ra dáng suy-nghĩ mà trả lời cho học trò 
mình là : 

—" Điểu ngô tri kỳ năng phi ; ngư 
ngô tri kỳ năng du ; thủ ngô tri Kỳ năng 
tấu, tấu giã khả dĩ vỉ võng du giả, khả dĩ 
vỉ luắn ; phi giả khả dĩ vì tăng, chỉ long, 
ngô bất năng trì kỳ thừa phỏng vấn nhỉ 
thượng thiên. Ngô kim kiến Lão-Tử, kỳ do 
long dã ” 


( Chim ta biết nó có thê bay ; cá ta 
biết nó có thê bơi ; thú ta biết nó có thể 
chạy, chạy thì có thể lây lưới mà bắt ; bơi 
thì có thể lấy câu mà bắt ; bay thì có thể 
lây tên mà bắn ; đến như con rồng thì ta 
không thể biết nó cưỡi mây theo gió mà 
bay lên trời lúc nào. Nay ta thấy Lão-Tử 
thực như ta đã thây rồng vậy ) . 


Khi Không-Tử đến thăm Lão-Tử thì lúc 
ây Lão-Tử đã có tuôi. Hình như Lão-Tử theo 
đuôi công-việc ở Lạc-Dương, kinh-đô nhà Chu 
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một thời-gian khá lâu trước khi ông bỏ địa-vỊị 
để đi tìm trong cuộc đời ấn-dật một cách giả1- 
quyết các đại vân- đề _ÿ-nghĩa của sự sống. Về 
việc này sử-ký viết rằng : - Lão-Tử tu Đạo và 
tu Đức, ông, muốn sống cuộc đời ấn-cư, không 
cho danh-tiễng có một giá-trị. Ông ở kinh-đô 
nhà Chu một thời-gian khá dài, xong đến khi 
ông cảm thấy chế-độ nhà Chu đến lúc suy-đôi, 
ông bèn bỏ địa-vị ở thư-viện mà đi về Cửa-ải 
Mãn-Cốc ( thuộc dãy núi Cảnh Khúy sông 
Hoàng-Hà, phiá Đông tỉnh ly Tây-An phủ ngày 
nay). Đến Cửa-ảI, ông quan coi ải là Doãn-Hy 
nói với ông răng : _ “ Ngài đã nhất-quyết đi ấn, 
tôi xin Ngài để lại cho chúng tôi vài chữ.” 
Lão-Tử nhận lời mà viết một quyên sách gồm 
có hai phân, một phân nói về cái Đạo và một 
phân nói về Đức. Tất cả có hơn năm nghìn chữ. 
Viết xong Lão-Tử lên đường, về sau không ai 
biết tung-tích ra sao nữa " 


Đọc đến đây, chúng ta phảng-phất nhớ lại 
khi Vua Vũ nhà Chu đánh đô nhà Thương, 
cũng nài xin một vị hiên-triêt tên là Cơ-Tử biệt 
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đạo-thông của đời trước. Cơ-Tử vì đạo-lý tuy 
không nhận lời ra giúp Vua khai sáng nhà Chu, 
nhưng cũng truyền lại cho cái khuôn phép 
Hồng-Phạm gồm ở Hà-Đồ, Lạc-Thư. Nhờ đây 
mà Văn-Vương, Chu-Công bàn làm thành Kinh 
Dịch. Vậy ở đây Lão-Tử cũng giáng như Cơ- 
Tử thủa trước đây ( 1122 tr. T.C. ) 


Sự-tích sơ-lược vừa rỗi là tất cả những 
điều có giá-trị lịch-sử về cuộc đời của Lão-Tử. 
Ngoài câu truyện người giữ Cửa-ải hỏi xin 
Lão-Tử viết lại cho quyên sách có vẻ thần- 
thoại đôi chút, còn thì trong đoạn sử-ký ” Lão- 
Tử Liệt-truyện " của Tư-Mã-Thiên không có 
phân nảo đáng nghi-ngờ. Về đời sống trước 
đây của Lão-Tử không thây sử-ký nói gì đến và 
cả về sau, khi đã qua Cửa-ải đi về Tây-phương. 
Bởi vì đoạn sử biên trên kia có tính-cách giản- 
dị, toàn là đặc-biệt cái lối sử-học của Tư-Mã- 
Thiên, cho nên các nhà khảo-cứu về Đạo-giáo, 
người Trung-Hoa hay người ngoại-quốc, đều 
công-nhận cho nó một giá-trị xác-thực về thân- 
thế và sự-nghiệp của Lão-Tử . 
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Thời - Đại Của Lão-Tử.. 


Muốn hiểu cho sác-đáng tư-tưởng triết- 
học của Lão- Tử, tưởng cần phải nói về thời-đại 
của ông, về hệ-thống ý-thức của xã-hội Trung- 
Hoa lúc bấy giờ và về tình-thế chính-trị lúc ấy. 
Những cơ-hội bên ngoài ây đóng một địa-vỊ 
quan-trọng trong hệ-thống tư-tưởng của ông, 
không những đã ảnh-hưởng mà còn là động-cơ 
gây nên nữa. Có hai việc đáng chú-trọng là 
tình-hình chính-trị và tư-tưởng Đạo-học lúc 
bấy giờ nó đã ảnh-hưởng rõ rệt vào tâm-hồn 
của nhà triết-học già . 


1/ Hệ-Thống Tư-Tưởng Đương Thời;_ 


Trào-lưu tư-tưởng đương thời Lão-Tử là 
thừa-hưởng những tư-tưởng đời trước của nhà 
Thương (Ân ) và nhà Hạ. Tư-tưởng ấy là quan- 
niệm Dịch về vũ-trụ và xã-hội lịch-sử cùng 
tâm-lý sinh-lý như chúng ta đã nghiên-cứu. 
Nay xin nói tóm-tắt đề nhắc lại : 
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Ở thời-kỳ sơ-khai của lịch-sử thượng-cổ 
thòi-đại 2000 năm trước kỷ-nguyên này ở xã- 
hội Trung-Hoa thây xuất-hiện một vải tư-tưởng 
về Siêu-hình-học. Ở giai-đoạn này của lịch-sử 
Trung-Hoa những tư-tưởng Siêu-hình-học hãy 
còn rời-rạc chưa có hệ-thông chặt-chẽ. Những 
tư-tưởng rời-rạc ấy thuộc về Sinh-sống, Linh- 
hồn, Đạo, Trời và Ngũ-hành, Âm, Dương, dân 
dả người ta bắt đầu suy-nghĩ ngưỡng quan phú 
sát, cỗ nêu ra một quan-niệm về thế-giới họ 
sinh-hoạt. Thế-giới là gì ? Thế-giới này từ đâu 
ra? Bản-tính nó là gì ? Nó vận-động như thế 
nảo ? Đây là những câu hỏi then-chốt trong 
tâm trí người ta, khi người ta cô kiến-thiết một 
vũ-trụ-quan. Dấu-tích của những cô-găắng để trả 
lời những câu hỏi nảy còn chứa ở bốn bộ sách 
cơ-bản của Không-học Dịch-kinh, Thư-kinh, 
Lễ-ký . 


Tư-tưởng về vũ-trụ ở thời Lão-Tử có thể 
tóm-tắt như sau : 
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Khởi kỳ thủy chưa có trời đất, chưa có gì 
hết. Với sự tiến-triển bắt đầu vật-chất hiện ra là 
một thể vô-hình tức là tinh-khí. Đấy là thái- 
cực, chất-liệu nguyên-thủy . 


Dần dà chất-liệu nguyên-thủy ấy phân- 
hóa và trong sự phân-hóa ấy nó chia ra làm hai 
cực, hai phân. Thành-phân thô-trọc, trọng-trọc 
chìm xuống làm đất, thành-phần nhẹ, khinh- 
thanh bay bồng lên trời. Trọng-trọc là Âm. 
Khinh- thanh là Dương. Âm-Dương hợp thành 
lưỡng-nghi, hai đầu cực hóa của động-lực điều- 
hòa . 


Quan-niệm Âm Dương ổi đôi với nhau 
tổng-hợp thì là linh-hồn của vũ-trụ. Lực Âm 
gôm các phân-tử cái, phân nhiều là những hiện- 
tượng bảo-thủ của tự-nhiên như rét, tôi, yếu và 
chết. Dương thì coi như phẩn-tử đực trái- 
nghịch đối đãi thăng với Âm. Hai lực hỗ-tương 
giao-động sinh ra vạn-vật tiến-hóa biến-chuyên 
do vũ-trụ-lực tổng-hợp của Âm Dương nó 
điều-khiển . 
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Nhân-loại là một phần của vũ-trụ. Nó là 
một Tam-tài đứng giữa Trời Đất ki Ầ +.) ). Nó 


là một tiểu vũ-nụ ( ^ Ÿ — + Ã324 s› 
Nhân thân nhất tiểu thiên địa ". ¬¬ ' 
Thiên nhân tương đữ " ( Trời và người cùng 
với nhau một thể ) là tư-tưởng rất phô-thông. 
Như ở Lễ-Ký nói : _ ( Người là sản-phâm của 
Trời Đất do hai lực tương khắc nó chế hóa mà 
sinh ra dung hợp cái thú-tính là quỷ và cái linh- 
tính là thần cùng với khí-chất tinh-vi của ngũ- 
hành, năm nguyên-khí ) . 


Cái khí Âm và khí Dương đại đồng sinh 
ra vô số hồn ( thần và quỷ ). Hồn của NgƯỜI ta, 
cũng như hồn của một sinh linh nào khác gôm 
có thần và quỷ gọi là Phách. Khi sinh ra thì hồn 
nhập vào, khi chết thì hồn tan ra, quỷ tan vào 
khí Âm hay là Đất, thần tan vào khí Dương hay 
là Trời. Thân-thê với Trời và Đất gồm có ngũ- 
hành là năm nguyên-khí. Theo đấy thì người ta 
là một phân- tử bất phần của vũ-trụ, một tiêu 

vũ-trụ xuất ra từ vũ-trụ rồi lại nhập vào vũ-trụ. 
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Trong vũ-trụ đầy những quỷ, thần, hằng hà sa 
số. Chúng linh-động mọi vật, cả đến những vật 
gọi là vật-chất vô-tri-giác. Do cái quan-niệm 
phiếm-thần này mà có tư-tưởng như E.V. 
Zenker đã bình-luận trong cuốn Lịch-Sử Triết- 
Học Trung-Quốc như sau : 

”,.... SI les phénomẻnes cosmiques 
ont une Influence sur la moralité des 
hommes, la moralié des hommes peut 
aussi Inffuence lordre cosmique. Cette 
conclusion est dans la forme générale 
exposée par le Hồng-Phạm, une erreur 
narve. Mals elle nest pas fausse dans tous 
les cas; car si lenfantine etf si avenfureuse 
en effet que dorvent nous paraftre la 
sapesse du Thư Kính, elle repose 
cependant sur le Juste soupcon đune 
ørande vérité. Les anclens chinoIs étalent 
un peuple éminemment colonisateur qui 
avait défriché un pays couvert de forêts 
Immenses et opposer des barrlẻres aux 
caprices dangereux des grandes fleuves. 


ly, 
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[sĩ savalent parfaltement que homme 
nest pas seulement Ïlinstrument cet 
[esclave de ce qui [entoure maIs qu'l le 
crée dans une certaine mesure quiÌl en 
nest le maftre, qu1l peut même quoi que 
indirectement, déterminer les conditlons 
climatiques que le travall nécessatre dans 
ce but ne peut Être que le résultat đune 
sane constitutlon morale đune soclété 
peut entraïiner comme conséquence une 
ageravation des conditions naturelles 
đexistence ... 

" La loi et la liberté sont les deux 
colonnes qui se dressent devant le temple 
de la morale chinoIse et celui qui pénètre 
remémore le mot saIsIssant de Kant : “ Le 
ciel étoilé au dessus de moi et la loi 
morale en moi _ p.49-53”", 


Đấy là cái gia-tải tư-tưởng siêu-hình mà 
thòi-đại của Lão-Tử thừa-hưởng được của các 
thê-hệ trước . 
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Nay đề-cập đến một tài-liệu thuộc về loại 
khác. Chúng ta nên nhớ rằng một nhà hiền-triết 
chân-chính đã sống trong bầu không-khí lý- 
tưởng đến đâu cũng không thê không chịu ảnh- 
hưởng của hoản-cảnh xã-hội thực-tê mà mình 
đang sống. Trái lại chính cái lý-tưởng ấy làm 
cho họ bị súc-động mạnh bởi những sự đồi-bại 
của con người và của chế-độ xã-hội. Đây là 
trường-hợp của Lão- Tử . 


Lão-Tử sống vào khoảng giữa triều-đại 
nhà Chu. Triều-đại nhà Chu bắt đầu từ 249 đến 
1122 trước Thiên-Chúa, hơn 800 năm. Lúc đầu 
nhà Chu, mọi sự đều hanh-thông. Vua Vũ là 
một Vua khai-sáng, có tài thao-lược, thây dân 
tình bị áp-bức, bóc-lột, ” treo lộn ngược đầu " 
ông Vũ nổi lên cướp chánh-quyên, diệt nhà 
Thương, nhân-dân đều qui-phục. Được một vài 
triều-đại nhà Chu thịnh-trị về sau SUY đốn dân. 
Đế-quốc nhà Chu ví như một bức tường : các 
nước chư-hầu bao-bọc chung-quanh kinh-đô 
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nhà Vua. Nhưng dần dà số và lượng của các 
nước chư-hâu ấy bành-trướng, quyên binh-bị ở 
trung-ương bị nhu-nhược. Phiá Bắc có Bắc- 
địch là Hung-Nô, phiá Nam có Man-di ở tả- 
ngạn sông Dương-Tử luôn luôn hoành-hành. 
Các chư-hầu ở biên-cương phải đánh nhau 
chống giữ với ngoại địch thành ra thiện-chiến 
sinh kiêu-căng đối với thế-lực của chính-phủ 
trung-ương. Họ không coi nhà Chu ra gì nữa và 
tranh dành lẫn nhau lây bá-chủ. Những nước 
chư-hầu nhỏ yếu làm mỗi cho các nước chư- 
hầu mạnh, bọn này chỉ còn thừa-nhận lây lệ 
chánh-phủ trung-ương nhà Chu chừng nào 
thừa-nhận còn có lợi. Nước Trung-Quốc bấy 
giờ trải qua một giai-đoạn tam liệt ngũ phần 
trong tay các hàng quí-tộc. Đấy là chế-độ 
chính-trị của mây thế-kỷ trước thời-đại Lão- 
Tử. 

Nhưng cũng lại còn một phương-diện 
khác nữa có lẽ cũng ảnh-hưởng mạnh vào tâm- 
hồn nhà triết-học già. Đây là phương-diện luân- 
lý cá-nhân, nhân-tình thế-thái vì danh, vì lợi 
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thành ra độc ác. Lịch-sử Trung-Quốc có nhiều 
tỷ-dụ cho ta thấy răng một khi có những cá- 
nhân vĩ-đại chính-trị-gia kiểu-mẫu, thường gọi 
là bậc chính-nhân, hiền-nhân thì thế-lực chính- 
trị, tức là chánh-phủ vững-vàng. Bằng không 
triều-đình đã suy- -đôi, nhà Vua chơi-bời tửu-sắc 
thì chánh-phủ dễ bị lật đồ ngay . 


Triêu-đại nhà Chu cũng không tránh khỏi 
lệ thường ấy. Nhiều triều-đại của nhà Chu sau 
này, nhà Vua chỉ tìm lợi vỊ-kỷ, quân- thần tranh 
cướp địa-vỊ, luân-lý cá-nhân suy- -đôi thậm-tệ. 
Phản-chiếu nhân-cách của nhà cầm quyên. 
Thời-đại kế từ thế-kỷ thứ § cho đến lúc hết nhà 
Chu bầy ra một cảnh-tượng vô chính-phủ, loạn- 
lạc, tôi giết vua, con giết cha, không còn kỷ- 
cương chi hết . 


Lão-Tử giữ Tàng-Thư-Khô ở kinh-đô lúc 
bấy giờ được mục-kích những thảm-trạng của 
cảnh-huông suy-đồi trong xã-hội nhà Chu. Ông 
thây thương tâm và chán-nản với thế-thái nhân- 
tình, cuộc đời mộng-ảo. Bởi vậy cho nên chúng 
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ta không lạ gì khi ông đến tuổi cao niên, ông 
càng đi vào trầằm-tư mặc-tưởng, cô tìm-tòi cho 
ra cái nguyên-lý bất-dịch trong cái dịch-hóa vô- 
thường và tìm phương-trâm áp-dụng cái 
nguyên-lý kia để có thê giải-quyết ốn-thỏa các 
vân-đề nhân-sinh. Kết-quả của sự tìm tòi nảy là 
tất cả cái triết-lý của Lão-Tử, diễn-tả một cách 
khúc-triết, lắm khi có vẻ thần-bí như các câu 
sâm của các nhà tiên-tri trong bộ sách độc-nhất 
của ông là " Đạo Đức Kinh ", ví dụ ngay câu 
mở đầu : 


⁄ %4 2b ;š⁄ về 
uH ⁄4 d2 7|" dị 2B_ 
~\{2 . 
#4 + †ĩ £ 


” Đạo khả đạo phi thường đạo 
Ngôn khả nhôn phi thưởng ngôn ” 


kkk* 
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VŨ - TRỤ-QUAN CỦA  LÃO - TỬ 


Tất cả tư-tưởng triết-học Vô-vi của Lão- 
Tử còn diễn-tả trong quyền sách độc-nhất của 
ông mà đời sau suy-tôn là ”" Đạo Đức Kinh ". 
Ý hắn đây là những tư-tưởng thể theo lời yêu- 
cầu của Doãn-Hy khi ông đi qua cửa-ải Hàm- 
Cốc, Doãn-Hy đã đọc cho người ta viết lại . 


Trải qua thời-gian, bộ sách ấy chăng tránh 
được thông bệnh tam-sao thất-bản, cho nên 
ngày nay muốn nghiên-cứu tư-tưởng của Lão- 
Tử một cách xác-thực không phải là một việc 
dễ dàng. Phân-biệt thế nào là tư-tưởng chính 
của Lão-Tử và thế nào là tư-tưởng của người 
sau đã thêm thắt vào hay là sao chép sai lạc, 
đấy là cả một công việc khó-khăn của nhà 
khảo-cứu. Đứng về phương-diện triết-học, chỉ 
còn cách lây phương-pháp phê-phán để diễn 
dịch lại cho trọn nghĩa bộ sách Đạo Đức Kinh, 
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vê phương-diện vũ-trụ-quan, bản-thê-luận và 
nhân-sinh-quan . 


Như đã nói trên, về ảnh-hưởng của hoàn- 
cảnh chính-trị, và hệ-thống ý-thức đương thời 
vào tư-tưởng triết-học của Lão-Tử. Tư-tưởng 
Trung-Hoa cũng như lịch-sử tư-tưởng của các 
dân-tộc khác là khởi ky-thủy thì có tư-tưởng 
phiếm-thần hay đa-thần rồi dân dần qui vảo 
nhất-thân. Quan-niệm ngũ-hành rồi đến đầu 
nhà Chu, người ta đi vào tư-tưởng Dịch, tức là 
Động, là lưỡng-nguyên, vì Dịch chỉ là hai cái 
Âm Dương đối đãi, giao dịch, biến dịch. Kịp 
đến Lão-Tử thì tư-tưởng Dịch lưỡng-nguyên 
qui vảo nhất-nguyên phiếm-diện ( Identité 
multiplicité ) hay là nhất-nguyên thực-tiễn 
( Monisme réalité _ theo Wleger ) như ở trong 
bộ sách Đạo Đức Kinh của ông. Mở đầu sách 
Lão-Tử tuyên-bô rõ ràng về hai vân-đề then 
chốt là Đạo và Đức như sau : 
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THÊ : ” Đạo khả đạo phi thường đạo- 

2 phương-diện| danh khả danh thường danh 

Của Thực-tại | Vô danh thiên địa chỉ thủy, 
hữu danh vạn vật chỉ mẫu " 


DỤNG : " Cổ thường vô dục đĩ quan 
kỳ diệu, thưởng hữu dục đĩ 
quan kỳ kiêu ” 

THẺ : "Thỷ lưỡng giả đông, 

Quan niệm nhất | xuất nhỉ dị danh, đồng vị 

nguyên chỉ huyền, huyền chỉ hựu 


huyền, chúng diểu chỉ môn ” 


Nghĩa là : 

( Cái Đạo của người đời truyền 
thuyết thì không phải là cái Đạo thường 
có mãi, bất biến, trường cửu. 

( Cái tên mà người đời đặt gọi, thì 
không phải là cái tên thường có mãi, vĩnh 
viền. 
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( Khởi thủy trời đât chưa có tên gọi, 
chưa có cái này, cái kia. Băt đâu có tên là 
mẹ đẻ ra hiện-hữu ). 


# - k2 = đƑ Lai Âm ba = Ba động 


cho nên lây sự vô-tư tĩnh dục, không tham 
muôn, đê nhìn phương-diện nguôn gôc sinh 
hóa mâu nhiệm . 


Luôn luôn lây sự tham muốn, vọng động 
đê nhìn phương-diện sai biệt, phân cách, tương 
đôi của vũ-trụ . 


Cả hai phương-diện Hữu và Vô đều do 
một nguồn mà ra cả nhưng mang hai tên Có và 
Không, cũng gọi là vô-cùng huyền-diệu, đã vô- 
cùng lại còn vô-cùng hơn, ví như cửa ngõ của 
sự sinh hóa mâu-nhiệm. 


Đọc đoạn văn trên đủ thây Lão-Tử bất- 
mãn với trạng-huông xã-hội lúc bây giờ, tình- 
thân đạo-lý đã mât trong sự loạn ngôn, loạn 
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ngữ, cho nên ông lo-toan cho thời-thế mà cách- 
mệnh tuột hết thấy những thảnh-kiến cố-chấp, 
những hình-thức danh-nghĩa bể ngoài, những 
nhân-nghĩa sáo như vờ không còn chút nhuệ- 
khí. Lão-Tử nghĩ rằng muốn làm sống lại đạo- 
lý tâm-linh thì không thể nào không trở về 
nguôn suối đạo-lý, nơi mà tinh-lực nguyên- 
thủy của tạo-vật sinh sinh hóa hóa mới bắt đầu 
xuất-hiện tự trong tâm của vũ-trụ. Lão-Tử 
không như Không-Tử muốn cứu-vãn hòa-bình 
của nhân-dân, muốn tu-sửa con người xã-hội 
chỉ cần dùng những hình-thức bề ngoài như Lễ, 
Nghĩa để bắt con người vào khuôn-khô. Lão- 
Tử triệt-để hơn, Lão-Tử ôn lại cả đến giá-trị 
của chân-lý, phê-phán về nhận-thức để đặt lại 
nên-móng cho một quan-niệm thế-giới mới để 
rút ra một phương-trâm hành-động khác có thê 
vãn-hồi được thế đạo nhân-quân : 


Thiên hạ rồi loạn vì đạo-tâm mờ tắt. Mà 
đạo-tâm mờ tắt thì nhân-tâm mới nghiêng ngả, 
không có phương hướng nhất-định, vậy muốn 
chữa bệnh thời-thế không thể không làm sáng- 
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tỏ lại đạo-tâm sao được. Chữa bệnh cho triệt-đề 
thì phải tìm đên bệnh căn. Gôc bệnh xã-hội là ở 
nhân-tâm, là ở đạo-tâm. Vậy Đạo là gì ? 


Theo Lão-Tử thì Đạo không phải là Ngũ- 
hành, vì Ngũ-hành chỉ là những thế-lực tự- 
nhiên, mà thế-lực tự-nhiên ây thiên biến vạn 
hóa không phải chỉ có Ngũ-hành. Nếu bảo răng 
Ngũ-hành chỉ là năm cách-thức vận-động, 
giao-hợp, sinh khắc chế-hóa của tất cả các thế- 
lực tự-nhiên thì sinh khắc chế-hóa ấy rút lại 
cũng chỉ là sự giao-dịch biến-hóa thừa trừ của 
cái lực hấp vào với cái lực dẫn ra mà thôi. Vậy 
chỉ là sự vận-động mở đóng qua lại Âm Dương 
trong luật Dịch. Vũ-trụ là một trường biến-dịch 
không ngừng do hai lực mâu-thuẫn, đun đây, 
đối đãi, nhưng phàm đã nói vận-động giao-dịch 
thì phải lây cái gì làm đích để so-sánh thì rồi 
mới có thể biết được có vận-động, ví như giòng 
nước chảy thì lấy bờ sông làm đích, mây bay 
thì so với tinh-tú nó vận-động chậm hơn mới 
biết là mây bay, và tinh-tú vận-chuyển chậm 
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hơn lại phải tìm một cái đích so sánh chậm hơn 
nữa v.V... 


Cứ như thế mà suy mãi lên thì rút cục sẽ 
tới một cái gì không vận-động, không biến- 
dịch. Cái ấy là Đạo, là bản-thể thực-tại, là cái 
Một trung-tâm, khác với cái Đạo mà người đời 
đang lây lời để ngụy-biện, cảng ngụy-biện thì 
chân-lý lại càng mờ mịt thêm. Bởi vì cái Đạo 
chân-thật, cái bản-thể thực-tại không bao giờ 
biến, không thay-đổi, lúc nào cũng như lúc nào, 
còn thế-giới hữu-hình thì đều biến-dịch cả, cả 
loài người với ý-tưởng của nó cũng thay-đôi 
hoài. Lấy cái thay-đối để hình-dung cái không 
thay-đối là một việc vô lý. Cho nên có câu : 


" Cái Đạo mà người đời gọi là Đạo thì 
không phải là cái Đạo mãi mãi không thay- 
đối ". Đến cái danh thực cũng vậy. Danh là 
phù-hiệu để chỉ cho một vật thật nào, ví như 
nghĩa đen của chữ Danh ( P4 ) trên là chữ 
Tịch ( ^-) ( đêm tối ) dưới là chữ Khẩu ( X7 ) 
( là cái miệng ). Trong đêm tối không nhìn thấy 
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nhau thì phải lên tiếng để nhận lấy nhau. Vậy 
thì cái tên hiệu, ta lẫy ngôn-ngữ của loải người 
đặt cho sự-vật chắng qua chỉ là tạm dùng trong 
một lúc. Nhưng vì sự vật đổi thay không lúc 
nào ngừng mà cái tên ta đặt ra cho chúng thì 
không tùy theo trào-lưu của sự-vật mà thay-đối 
cho nên cái danh thực không thể đặt tên được 
hoặc có đặt tên thì chỉ dùng tạm thời lúc nào 
mà ta đang súc-tiếp với sự-vật, còn đến khi rời 
hoàn-cảnh thực-tế kinh-nghiệm đi rồi phải bỏ 
cái tên ấy đi, nếu không muốn bỏ mỗi bắt bóng. 


Vậy Lão-Tử nhận hai cái Đạo là một cái 
thường và một cái không thường và hai cái 
Danh là một cái tuyệt-đối và một cái tương-đôi. 
Vũ-trụ khi chưa phân ra cái nọ và cái kia thì kỳ 
thủy chưa có tên hiệu bỉ thử gì hết, nó còn là 
một khối vô-danh hồn-nhất. Đến khi bắt đầu 
phân chia ra cái này cái kia hình-thái khác 
nhau, danh phận khác nhau thiên sĩ vạn biệt, 
thiên diễn vạn tượng thì sự có tên hiệu là mẹ đẻ 
ra vạn-vật. Sở dĩ có sự khác nhau, không có sự 
đồng thời giữa quan-điểm nọ với quan-điểm 
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kia, nghĩa là đứng trong vòng vận-động biến- 
dịch để quan-sát vũ-trụ biến-dịch ấy là lập- 
trường tương-đối. Đàng sau lập-trường tương- 
đối biến-dịch còn có lập-trường tuyệt-đối 
không nhìn vũ-trụ ở phương-diện sai-biệt vận- 
động mà trái lại nhìn vũ-trụ ở phương-diện 
toàn-thê hay là bản-thể là một, bất-biến, cho 
nên bảo : 


" Trời đất kỳ thủy chưa có tên tuôi 
øì hệt. Có tên rôi ây là mẹ đẻ ra vạn vật ". 


Nhưng tuy là hai phương-diện khác nhau, 
một đàng thì là phương-diện bản-thê ví như bề, 
một đàng thì là phương-diện xuất-hiện tức là 
hiệu-dụng, ví như sóng, nhưng cả hai vẫn chỉ là 
một nước bề mà thôi. Sóng xuất tự ở nước ra, 
bề cũng xuất tự ở nước ra khác nhau là bên tĩnh 
bên động, cho nên danh-hiệu khác nhau. Sóng 
kia bể này cũng là nước mặn mà ra cả nên đồng 
thể. Chỗ đồng ấy gọi là Huyễn tức là vô cùng. 
Phân-tích cái vô-cùng thì không có giới-hạn, 
chỉ biết tượng-trưng nó là cửa ngõ của cái sinh 
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sinh hóa hóa mâu-nhiệm mà thôi. Cho nên cả 
hai đều là một, xuất-hiện ra mà mang tên khác 
nhau. Cái một ấy gọi là vô cùng huyên-bí vô 
cùng lại càng vô cùng, không biết diễn-đạt như 
thế nào, tạm tượng-trưng mà gọi là cửa ngõ của 
sự mầu-nhiệm . 


Đứng trước cái vũ-trụ bày ra hai phương- 
diện huyền-ảo, mâu-thuẫn ấy, chúng ta nếu 
muốn có một quan-niệm xác-thực thì phải bao- 
trùm được cả hai chứ không thể chỉ nhìn ở một 
lập-trường của mình mà thôi. Nhưng cần phải 
biết ở lập-trường nảo thì chỉ phải dùng cái 
quan-điểm ở lập-trường ấy mà xét, chứ không 
phải mượn quan-điểm của lập-trường nọ mà 
xét lập-trường kia ( xem như bài Xích Bích 
Phú của Tô-Đông-Pha ) : 


‡‡ 3ã %© lJ 3t 
Quê trạo hê lan tướng 
St ng 22/8 3⁄2 


Kích không minh hè tổ lưu quang 
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3z ›Bhh ` : lế_ 
Diễu dẫu hệ dự hoài 


#¿x<2?8- ý§ 

Vọng mỹ nhấn hẻ đ TM nhất phương 
z 1k - lỹ Í E24 

T Thị thành nhất bức Bệc sơn tịch 

J4 #6 tá 31 đý 4 Ñ 


Cổ hạc hoành danh lược tiêu châu 


Suốt năm canh bên gối mơ hồ 

Chiếc thuyền luống đi về trong bóng 
nguyệt 

Trong cười nói hỏi tên gì chăng biết 

Liếc trông ra nào thấy đâu nào 

Ấy người hay hạc xinh xao ? 


Nghĩa là : 
( Chèo quê với buồm lan 
Khua trời trăng vin theo luồng sáng 
Dăng dặc ta thương nhớ 
Vời trông người đẹp một phương trời. ) 
( Ngâm xong bài thơ thì ngàn núi chìm 
vào yên lặng 
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Chợt con hạc bay ngang sông lướt qua 
thuyên của mình. ) 


Muốn xét đến lập-trường vô-biên, huyền- 
diệu là nguồn gốc do lai của vũ-trụ thì phải vô 
dục, nghĩa là không còn những tham-vọng trần- 
tục ở tâm-hôn nữa. Bởi vì tất cả những tình-dục 
như hỷ, nộ, aI, lạc, ái, ó, dục đều thuộc về loại 
nhân-tình do hai vật hấp hay dẫn mà sinh ra. 


Tính hâp-dẫn là thuộc về lập-trường 
tương-đỗi, tâm tri-giác súc- -tiếp với sự vật bên 
ngoải ta rồi mới sinh ra có yêu, ghét, đấy là 
tham-dục, bởi vì mình có phân-biệt mình với 
cái không phải mình thì mới có hãp-dẫn, chừng 
nào mình thực-hiện được sự đồng-nhất cái bỉ 
VỚI cái thử, cái ta với cái không ta thì làm gì 
còn có đối-tượng cho động-tác khích-động của 
tâm-lý nữa. 


Đấy là trạng-thái vô-dục của ý-thức. 
Trạng-thái ây là trạng-thái Vô-vI, đông-nhât cái 
ngã cá-nhân với cái đại-ngã của vũ-trụ bản-thê. 
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Vũ-trụ bản-thể ấy là cái Diện ( ) của vũ- 
trụ. 


Nhưng không phải chỉ có một lập-trường 
ấy mà thôi. Còn lập-trường của hiện-tượng sai- 
biệt nữa, một khi vũ-trụ bản-thể biển-dịch 
thành thiên hình vạn tượng, vật nọ với vật kia, 
cái này với cái khác có những biên-giới rõ rỆt. 
Ta không thê lấy lập-trường bản-thể để xét lập- 
trường vạn-vật hiện-tượng khi ta còn đang ở 
trong tâm-trạng của lập-trường hiện-hữu. Ví 
như kẻ đang đi ở bể phải coi chừng sóng gió, 
chứ không thê cho sóng với bể đều là nước cả, 
mà không chèo chống với sóng gió mà được. Ở 
lập-trường hiện-hữu phải nhìn sự-vật với 
những khích-động tâm-lý của con người đối 
với sự-vật. Đấy là lập-trường hữu-dục. Chừng 
nào vào được bến yên-Ôn, đến được trình-độ 
bản-thể thì mới nói chuyện đông-nhất-thê. 
Song, trong khi còn đang ở trình-độ hiện-hữu, 
không nên quên là còn có một trình-độ vô-vi 
mà mình phải tiến-tới. Như thế đã đủ làm cho 
con người không trí óc, hẹp-hòi, thiên mê nhìn 
sự-vật qua ống nhòm thì chỉ biết có ở ống 
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nhòm mà thôi, như cụ Nguyễn-Công-Trứ trách 
Hàn-Dñ là bài bác đạo Phật vì đạo Không : 


" Chữ kiến tính ( ga )cũng là 
xuất-tính ( 3P J# ) 


Trong ông nhòm đô tiêng hư vô ". 


Nay xin trích-dẫn những đoạn văn thuộc 
về hai phương-diện của thực-tại bản-thê cùng 
với vũ-trụ hiện-hữu, cùng là phương-pháp-luận 
về chỗ thực-hành của Đạo và Đức . 


Đạo - Lý (iỔ y,. 


Vũ-trụ vạn-vật ở đâu mà ra ? 

” Thiên địa vạn vát sinh tr hữu, hữu sinh ư 
vô ”, nghĩa là trời đất vạn-vật tức là thế-giới 
hiện-tượng sinh tự ở chỗ Có. Có sinh tự cái 
Không. Vô ở đây dịch là Không, phải chăng là 
trống rỗng hoàn-toàn ? Lão-Tử không có ý cho 
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cái Vô kia là trông rỗng hư-vô, xem như ở 
chương 25, ông quan-niệm về các Đạo của trời 
đất. 

" Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa 
sinh, tịch hệ liêu hề, độc lập bất cải, chu 
hành nhỉ bắt đãi, khả dĩ vi thiên địa mẫu. 

" Ngô bất trì kỳ danh, tư chỉ việt 
đạo, cường vì chỉ danh viết đại, đại viết 
thệ, thệ viết viên, viễn viết phản ”. 


( Có hỗn-độn sinh-thành, trời đất 
sinh trước tịch-mịch, hưu-quạnh, độc-lập, 
không thay-đối, vận-hành khắp cả không 
mỏi, có thể là mẹ đẻ của trời đất. Ta 
không biết gọi là gì thì đặt tên là Đạo, 
cưỡng mà cho là lớn, lớn rộng không đâu 
không tới gọi là thệ, lưu-hành không biết 
có bờ-bến nào hết gọi là viễn, viễn đến 
cực lại phản hỗi ) . 


Nhà khảo-cứu về triết-học Trung-Hoa là 
Zenker dịch đoạn văn này như sau : 
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" J] est un être chaotique et pourtant 
parfaIt qui exIstaIt avant le clel et la terre, 
sillencleux et Iimmatériel. lIÏ est de lui- 
même et ne change pas. lÏ sétend partout 
Sans que rIen pulsse s'y opposer. lÏ peut 
être regardé comme la mère de unIvers. 
Je ne sals comment le dénommer. Pour 
lui donner un titre, Je appelle Dao. En 
mefforcant de lui donner un nom 
adéquat, Je [appelle øgrandeur. Je lappelle 
grand ce qui est Infim. J'appelle Infim ce 
qui est extrêmement élolgné. JƑ'appelle 
extrêmement éloipné lêtre qui revient 
fouJOurs sur soI-même ”. 


Xem như thế thì Lão-Tử quan-niệm cái 


Vô là vô-cùng, không có biên-giới nhất-định, 
nhưng cái Vô ấy chính là cái sinh-lực nguyên- 
thủy hãy còn hồn nhất chưa phân ra thành hai 
lực mâu-thuẫn Âm Dương để rồi đẻ ra vạn 
tượng. Cái khối nguyên-lực ấy tuy lớn, lưu- 
động khắp cả và không ngừng nhưng lại phản- 
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hôi thì tức là có hậu. Phải chăng là quan- -niệm 
giống như của Einstein ngày nào cho rằng : 


" LunIvers est fini mals 1llimite ! 

Sur une sphẻre, nous Imaginons đes êtres 
infiniment plats à deux dimenslons. Pour 
eux lunivers se réduIt à leur sphère 
puIsque pour en sortr -- en profondeur 
ou en alttude -- 1ls seralent oblipgés de 
passer par une 3è dimension qui par 
définition nexiste pas. Leur univers est 
fini et 1llimité, autrement dit sans bornes 
pulsqulls peuvent Indéfniment se 
déplacer droit devant eux. Considérer 
fm " et ”" 1llimité ” comme contra- 
dictore clest une nouvelle 1llusion du 
” bon sens ". Notre univers à nous est une 
hyper sphère à 3 dimensions đespace, 
hyper sphère à la fols finie et sans borne. 
” Pour en sortir " 1Ì faudralt passer par une 
4è dimension đespace. Ôn ne dotIt pas lire 
qưau-delà de univers, 1Ì ny a rien pour 
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cette unique raIson qư1l ny a pas đau- 
delà " 
_(Les Deux Infinis--Marcel Boll p. 207) 


Không biết có phải tư-tưởng của Lão-Tử 
muốn nói cái vũ-trụ có giới-hạn mà vô cùng ” 
Thái cực nhỉ võ cực ” như ở trên không, chỉ 
biết là Lão-Tử lấy chữ Vó_( “Ý ) ( Không ) mà 
ØỌI Cái nguyên- -thủy hồn nhất thế-lực là 
nguyên-nhân đầu tiên của vạn-vật trời đất . 


Lão-Tử còn ví cái Đạo-pháp tự-nhiên 
( Natura naturana ) như là cái quạt bễ ở trong 
tuy rỗng nhưng không xẹp mà khi động là cứ 
thối hoài không bao giờ hết được gió . 


" Thiên địa chỉ gian kỳ do thác 
thuộc hồ, hư nhỉ bất khuất, động nhỉ dũ 
xuất " 

( Khoảng trong trời đất ví như cái 
quạt bễ chăng, rỗng ở trong mà không 
xẹp xuống, khi động đến thì cảng thối ra 
hoài ). 
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Lão-Tử cũng ví Đạo như là Thân hang 
núi, do đây mà nước cứ chảy suôt ngày đêm, 
quanh năm ngày tháng đây sông, đây bê . 


" Cốc thân bất tử, miên miên nhược 
tôn ” 

( Thần hang núi không chết, dăng 
đặc còn mãi ). 


Vậy Lão-Tử nói Vô (3 > ) không phải là 
tuyệt-đối hư-vô, không có một cái gì hết ở 
trong đầu. bởi vì lấy cách-thức của loài người 
như cảm-quan, tư-tưởng, ý-thức, đều là những 
vật có giới-hạn, còn thay-đỗổi để diễn-tả cái 
nguyên-lý hồn nhất đầu tiên thì không đạt được 
hoàn-toàn cho nên phải gọi là Vô . 


Vô còn có ý-nghĩa là Nhất ( — ) nữa, 

" Thị chỉ bất kiến, danh viết Di; thính nhỉ bất 

văn, danh viết Hi ; bác chỉ bất đắc, danh viết 

Vĩ, thử tam giả bất khả chí cật cô hôn vỉ nhất ", 

nghĩa là : ( Nhìn đấy mà không thấy hình, đặt 

tên là Di ( không biên-giới ) ; nghe đấy mà 
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không thấy động, đặt tên là Hi ( khe sợi vải, 
thưa ) ; năm bắt đây mà không được, gọI là Vĩ 
( nhỏ ), ba phương-diện không thê thấu-đáo 
đến nơi được cho nên hỗn-hợp làm Một. 


Vậy bản-thể siêu lên trên thời-gian vả 
không-gian là những tiền-đề của tinh-thần vô- 
hình vì chưa phân ra vạn-vật, vẫn hôồn-nhất 
thành một khối như mặt bể im-lặng, bằng- 
phăng chưa phân thành sóng. Vậy cái Vô của 
Lão-Tử là cái N”ất trung-tâm như cái Ô của 
trục bánh xe bò, tuy có 30 tay hoa khỏe mạnh 
với vành bánh tròn xoe nhưng xe quay đi được 
lại nhờ ở chỗ rỗng, cái Vô của ô trục . 


Cái Vô, bản-thể của Lão-Tử xem như thế 
là cả một giả-định bản-thể-luận ( ontologie ) 
cũng như giả-định của khoa-học ngày nay, giả- 
định bảo-tồn vật-chất, giả-định bảo-tôn khí-lực 
v.v.... Vô, nguyên-thủy của Lão-Tử tức là giả- 
định bản-thê tuyệt-đôi, ngoài không-gian, thời- 
gian, nhân-quả và trên cả Thượng-Đề . 
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Về chỗ này, ông Zenker có viết : 


" Lão-Tử ne pouvalt pas songer à 
une créaflon en un seulL, à une action 
unique du Dao devenant monde, car 1Ì ne 
croyalt en un Dieu extra - mondial et 
transcendant ; cela ne correspondaIt pas à 
la conception du monde mi à la pensée des 
chinois. Le Thượng-Đề chinois n'est pas 
un DIeu extra mondial. Pour Lão- Tử 1 est 
Justement une  portlon du monde 
phénoménal puisqưon peut le nommer. 
Dans le Đạo Đức Kinh comme dans le 
Kinh Dịch, on l'appelle simplement Đề. II 
nest pas le Đạo comme le prouve le 
p2ssage : 


” Uyên tự vạn vật chỉ tôn ngô bắt tri 
thùy chỉ tử Thượng Để chỉ tiên" 

( Thăm-thăm “thay ! không ai nhìn 
thây dáng như nguôn gốc của vạn-vật. Ta 
không biết là con cái của cái gì. Hình như 
nó còn có trước Thượng-Đề ) 
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Từ bản-thể-luận ấy Lão-Tử suy thắng ra 
vũ-tru-luận . 


.... # 
Đức ( sẽ ).- 


Cái Đạo mà Lão-Tử quan-niệm thì vô- 
danh. Một khi có danh, có hình, phân-tán ra 
không-gian và vận-động, tiến-triển, biến-hóa 
thì nó là hiện-tượng, cái này, cái kia, bỉ thử 
đối-đãi, nhân nhân, quả quả trong khuôn khổ 
thời-gian, không-gian, tụ-động mà dịch-hóa, vì 
ở bên trong môi hiện-tượng vân có ngâm- ngâm 
sinh-lực của Đạo tức là Đức, nó bảo-tồn cái 
nhất-tính của thực-tại. 


" Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh 
Tam, Tam sinh vạn vát ” 


Vũ-trụ hiện-tượng bắt đầu từ Một. Đã có 
Một thì phải có Hai, vì đã sinh thì là vận-động, 
mà vận-động thì phải có sự thôi-thúc bên trong 
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do cái sinh-lực nó gây ra sung-khắc để rồi chế- 
hóa, ấy là thê Âm Dương mâu-thuẫn tranh-đâu 
đến chỗ dung-hòa vào một thê thứ ba cao hơn, 
tiền hơn về cả phẩm lẫn lượng. 


” Vạn vật phụ ám nhỉ bão đương, 
sung khi dĩ hòa ” 

( Vạn-vật đều chứa bên trong khí 
âm và khí dương, hai khí sung-đột nhau 
đề điều-hòa ) . 


Vậy vũ-trụ hiện-tượng là một trường 
mâu-thuẫn, chỉ có giá-trị tương-đối, chỉ là một 
phương-diện động của Đạo tức là cái Đạo có 
thể đặt tên, có danh có tướng, giới-hạn trong 
không-gian và thời-gian. Song không phải cái 
bản-thể vô-danh và cái vũ-trụ hữu-danh là hai 
vật khác nhau, không thể dung-hòa đi đôi với 
nhau được . 


" Thiên địa vạn vật sinh tr hữu, hữu 
sinh tr võ ” 
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( Tât cả sự vật trong trời đât sinh ra 
tự cái Có, cái có tên sinh ra tự cái Không- 
có ). 


Đấy là ( Être et Non-être ) hai phương- 
diện thực của một cái. Một đàng là thực-tại 
thuằn-túy, một đàng là thực-tại phiến-tạp 
( identité et multiplicité ) . 


" Kỳ thượng bất kiêu, kỳ hạ bất 
muội, thăng thăng bắt khả danh phục quy 
vô vật, thị vi vô trạng chỉ trạng. Vô vật 
chỉ tượng, thị vị hốt hoảng, nghênh chỉ 
bất kiến kỳ thủ, tùy chỉ bất kiến kỳ hậu ". 


( Cái thực-tại thuần-túy thì không 
sáng-tỏ, cái thực-tại phồn đa cũng không 
tối hắn. Lúc nảo cũng vẫn là nó, không 
thê gọi được tên, trở về trạng-thái chưa có 
sự-vật, chưa có cái hữu-hạn thì có thể ØỌI 
là cái trạng-thái của cái gì không có 
trạng-thái, cái hình-ảnh của cái gì không 
có hình. Đấy gọi là cái hỗt-hoảng tranh 
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tối tranh sáng, cái hôn mang nguyên-thủy. 
Nếu đị đến nó không nhìn thấy đầu nó 
đâu, nếu đuổi đàng sau thì không nhìn 
thây lưng nó đâu ). 


Như thế nghĩa là Lão-Tử không cho cái 
Hữu-hạn này là không thực, bắt nó lệ-thuộc 
vào cái Vô-hạn kia. Vô-hạn và Hữu-hạn cả hai 
đều là thê-thức hiện-hữu của một cái Đạo, của 
thực-tại. Đứng ở Vô-hạn mà nhìn Hữu-hạn thì 
thây vũ-trụ là một trường thiên diễn tương-đối, 
cái tối đẻ ra cái sáng, cái trăng đẻ ra cái đen. 
Đứng ở Hữu-hạn mà nhìn Vô-hạn thì thấy 
không thể diễn-tả được hết bằng lý niệm, bằng 
cảm-giác, bằng ý-thức, nhất-thiết đều là những 
khí-cụ có giới-hạn. Cho nên : ” Đa ngôn sở 
cùng, bất như thủ chung "` nghĩa là ( Nói 
nhiều càng hết lối, không bằng giữ cái đức 
trung hôn nhất ). 


GIữa cái Vô-hạn và cái Hữu-hạn, có cái 
Đức nó thông-đông 
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%ổ - 7 (my L ỀỂ, —_ thăng + x2” 
( tâm hồn ), ở trong tâm-hồn cũng tiềm-tàng cái 
Đức, lực của Đạo, nó liên-hỆệ nội-glới với 
ngoại-giới, Hữu-hạn với Vô-hạn . 


⁄ l ^ 
(Íñ* xẻ. Ba động = Âm hưởng ). 


Khi nào cái Đức ấy tập-trung, không 
phiếm tán, chia năm sẻ bầy để cho sự vật vô 
cùng, thiện ác vô cùng, phải trái vô cùng, nó lôi 
kéo đi mất thì ây là giữ được cái Đức tập-trung, 
và có tập-trung được như thê thì cái Đức mới 
cực thịnh. Khi nào Đức thịnh thì : ” Kiến số 
bảo phác, thiểu tr quả dục " nghĩa là ( nhìn 
thây cái thuần-túủy, giữ được cái chất-phác, bớt 
sự riêng tư, vật-dục trong lòng không còn nữa). 


Bởi vì tư-dục là do cái tâm ý súc-tiếp với 
ngoại vật gây nên làm cho tâm-hồn vọng-động, 
nước trong vân-đục, gương sáng bụi mờ. Lau 
sạch bụi thì gương càng sáng, gạn hết dục thì 
nước lại trong, một khi đã trong và sáng thì 
nhìn thấy cái tố phác. Nhìn thấy cái tô phác ấy 
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tức là đông-nhất với bản-thể ấn bên trong vũ- 
trụ hiện-tượng này. Hiện-tượng này là con đẻ 
của bản-thể của chúng kia. Từ mẹ ra con, từ 
con về mẹ, hồn-nhiên thông-cảm từ đầu đến 
cuối, như thế mới phải là quán-thông, không 
chỉ nhìn có một mặt, không chỉ biết có một 
phương-diện mà lúc nảo cũng nhìn thấy toàn- 
diện của sự-vật. Như thế thì nhất cử, nhất động 
không thiên-lệch, không để cho công việc nó 
ràng buộc mình vào nó, mà lúc nào tinh-thần 
cũng minh-mẫn, vô tư, vô câu, vô vi. Đây là ý- 
nghĩa câu : ” Vô vi nhỉ vô bất vi ". 


" Thánh nhân vì nhỉ bất thi, công 
thành nhi bắt sứ " 

( Thánh-nhân làm việc mà không 
cậy mình. Thành-công trong việc làm mà 
không lưu-luyên ). 


Bởi vì hữu-vô tương sinh, có xấu thì mới 
có đẹp, có thiện thì phải có ác, nếu chỉ chấp có 
một phương-diện, hoặc ác, hoặc xấu, hoặc đẹp 
thì tức là không phải sự thật, tức là sai với 
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chân-lý vì sự thật không phải chỉ có đẹp, không 
phải chỉ có xâu, không phải chỉ có thiện, không 
phải chỉ có ác, sự thật không ở đây mà chỉ ở 
chỗ toản-thể, ở chỗ thông-quán, ngoài cả cái 
này cái kia, trên cả thiện lẫn ác . 


” Thiên hạ giai trì mỹ, chỉ VÌ I, tư 
ô đĩ ; giai trị thiện chỉ vi thiện, tư bát 
thiện dĩ ” 


( Thiênhạ đều biết cái đẹp, không 
biết cái đẹp ở cái xấu mà ra ; đều biết cái 
thiện, không biết nó ở cái bắt-thiện mả 
1). 

} 

„Đã biết cái Hữu ( Ếj ) Être là do cái Vô 
( “5 ) Non être mà ra, thì sự thật năm ở bên 
trong CD HỘI cả hai phương-diện Hữu ( ñ ) 
và Vô ( ?'Ê ) siêu lên trên cả Être lẫn Non être 
đến chỗ Unité. Cho nên ” 7jj đĩ thánh nhân sử 
vô vỉ chỉ sự, hành bất ngôn chỉ giáo ", nghĩa là 
( Thánh-nhân đứng lập-trường vô-vIi mà hành- 
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động, làm công việc giáo-dục băng cách cảm- 
hóa không nhiêu lời ).. 


Bởi vì ” Đạo thường vô vi phi vô bất vì ", 
nghĩa là ( Cái đạo phôổ-biễn, cái chân thực-tại 
thường còn mãi thì không ngừng định riêng ở 
một khu-vực nào trong vũ-trụ hiện-tượng và 
không một hiện-tượng nào là không nương-tựa 
vào đạo thường ấy mà có, mà biến-hóa. Sóng 
bể thiên hình vạn tượng, nhưng nước bể thì 
không thuộc riêng vào trạng-thái hình-tượng 
nào của sóng cả, trái lại tất cả trạng-thái của 
sóng đều có thể nước ở trong. 


Vậy vô-vi không phải là bất-động, vô-vi 
là vô-dục, vô-tư, không để cho ngoạI-vật nó 
ràng buộc vào những thành-kiến bảo-thủ, có 
giới-hạn, như cá-nhâần là thân mình, như gia- 
đình, như xã-hội nhân-loại, như vạn-vật hiện- 
tượng. Vô-vi hành-động là hành-động với một 
tâm-hồn tự-do, thản-nhiên, ở trên cả dư-luận 
thiện, ác. Bởi vì thiện, ác là quan-niệm của loài 
người, nhân-nghĩa là sản-phẩm của xã-hội, đều 
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có giới-hạn, tùy thời, tùy nơi một khác, còn 
đạo-lý thì vô cùng, chân-lý không biến, thường 
còn mãi. Cho nên ” Thiên địa bất nhân dĩ vạn 
vật vỉ số câu. Thánh nhân bất nhân dĩ bách 
tính vỉ số cầu ", nghĩa là ( Trời đất do đạo chi- 
phối điều-khiên không biết thiên-vị, coi vạn-vật 
như chó róm. Thánh-nhân muốn theo các đạo 
tự-nhiên thì cũng không thể thiên-vị vì yêu 
ghét, nên phải coi trăm họ bình-đẳng như vô- 
tình, chỉ biết phụng-sự cái chí-công vô-tư mà 
thôi ). 


kx*t*k*:kkx 
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TRIẾT-LÝ Ở ĐẠO - ĐỨC - KINH 


Chân Dung Lão-Tử.. 


Tự vẽ lấy chân-dung đề phân-biệt với thời 
nhân. Đạo-Đức-Kinh -- chương 20. Lão-Tử 
viết : 


” Chúng nhán hi hi, như hưởng thải 
lao, như xuân đăng đài. Ngã độc bạo hê 
kỳ vị triệu. Như anh nhỉ chỉ vị hải. Luy 
luy hê nhược vô sở qui. Chúng nhân giai 
hữu dư. Nhi ngã độc nhược di. Ngã nơu 
nhân chỉ tâm dã tai ? Độn độn hệ. Tục 
nhân chiếu chiêu. Nơã độc hôn hôn. Tục 
nhân sát sát. Ngã độc muộn muộn. Đạm 
hê kỳ nhược hãi, liêu hệ nhược vô chỉ. 
Chúng nhân giai hữu đi, nhỉ ngã độc 
quan tự bị Ngã độc dị nhân. Nhỉ qui 
thực mẫu ". 
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( Đại chúng hớn-hở như được 
hưởng tế thịt bò, hay là như ngày xuân 
bước lên đài. Một mình ta riêng đậu ở bến 
chưa có hình tướng. Như đứa hài nhi 
chưa cười. Loanh quanh thay như không 
biết về đâu. Đại chúng đều có thừa mà 
một mình ta thì như bỏ không ham nữa. 
Ta là kẻ ngu sao ? Ngu độn thay ! Đại- 
chúng có vẻ sáng-tỏ soi mói. Riêng ta như 
hôn mê. Đại-chúng xét nét. Riêng ta tối 
tăm. Phăng lặng thay như mặt bể, phất 
phới thay như không ngừng. Đại-chúng 
đều có ý vào việc nọ việc kia, riêng ta thì 
ương mà khinh bỉ. Riêng ta khác với mọi 
người, mà chỉ quí trở về sống nơi lòng 
mẹ ). 


Phân - Tích Đạo-Đức-Kinh._ 

Bộ sách Đạo-Đức-Kinh gán cho Lão-Tử 
là một loại sách về tâm-lý-học có tính-chất tâm 
truyền : 
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Đạo Và Đức... 

Lão-Tử là một nhà triết-học đầu tiên của 
Trung-Quốc đã đem danh-từ Đạo để trỏ cho 
thực-thê tuyệt-đối. Mở đầu, ông nói ngay về sự 
bất đắc dĩ của mình phải dùng đến chữ Đạo để 
trỏ cho thực-tạl, cái thực-tạI tuyệt-đối mà trí- 
thức khái-niệm không thể nào đạt tới được. Cái 
thực-tại ấy, ông đã cảm-thông trong một trạng- 
thái thuần-túy kinh-nghiệm của ý-thức siêu- 
thần thì ông thấy khó mà truyên-bá ra bằng 
ngôn-ngữ diễn-dịch . 


.- sứ co s9 sở 
3X 41% #@#W15 
#4 2 †1 1 # 


Đạo khả đạo phi thường đạo 
Danh khả danh phi thường danh ”. 


Nghĩa là : 

( Cái Đạo có thê lấy hình danh sắc 
tướng, danh-từ ngôn-ngữ mà diễn-giải 
được thì không còn là cái Đạo tôn-tại 
vĩnh-cửu. 
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( Cái tên đích thực của vật nếu có 
thê lấy danh-hiệu mà gọi được thì không 
còn là cái danh có mãi, bất biến, không 
thay-đôi ) . 


Đối với ông biết là gán cho sự-vật thực 
những danh-hiệu, và tât cả sự tiên-bộ của trí- 
thức nhân-loại chỉ là chông chât những danh- 
từ. 


_ CH.32: 
" Thy chế hữu danh. Danh điệc ký 
hữu, phù diệc tương tri chỉ. Trì chỉ khả đĩ 

bát đãi ". 


( Bắt đầu chế tác có danh-phận. 

Danh phận cũng đã có, ôi cũng nên biết 

ngừng lại. biết ngừng lại thì có thể đỡ 
nguy hại ). 

Bởi vì cái công việc chế tác danh-từ để 

gán thuộc tính cho vật chỉ làm cho chúng ta xa 

mãi cái thựcthể " Vô danh phác ", bởi vì 
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danh-hiệu chỉ thích hợp cho hiện-tượng saiI-thù 
và biên-đôi chứ không có thê thích-hợp cho cái 
thực-thê đông-nhât và vĩnh-cửu . 


Trong thế-giới hiện-tượng cái gì cũng 
tương-đối, không có tuyệt-đối vì lẽ cái gì cũng 
biến-đổi, dịch-hóa không ngừng. Không một 
danh-hiệu nào, không một ý-tưởng nào, một 
phán-đoán về giá-trị nào có thể có được tính- 
cách tuyệt-đối, bởi vì chúng ta đã là sản-vật 
tương-đối, chúng luôn luôn ôm ở trong bản- 
thân cái đối-đãi phản-nghịch của chúng ta vì lễ 
biến-dịch Âm Dương. Cái xấu cái đẹp, cái 
thiện cái ác, cái chân cái ngụy, cái dài cái ngắn, 
Cải CaO Cái thấp, cái sướng cái khô, hết thảy chỉ 
là những danh-từ trái ngược theo nhau, cái nọ 
liên-đới với cái kia, cái này ngụ cái khác . 


“?. 
" Thiên hạ giai tri mỹ chỉ vỉ mỹ, tư Ố 
dĩ, giai tri thiện chỉ vi thiện, tư bất thiện 
dĩ. Có hữu vô tương sinh, nan dị tương 
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thành, trường đoản tượng hiệu, cao hạ 
tương khuynh ”. 


( Khi nào người ta cho cái đẹp là 
đẹp, thì lại còn cái xấu. Khi nào người ta 
cho cái tốt là tốt, thì còn cái không tốt 
nữa. Cho nên Có và Không sinh ra nhau. 
Khó và dễ bổ-túc mà tạo thành dài ngăn 
so-sánh lẫn nhau, cao thấp nhường nhịn 
nhau ). 


_CH.20: 
” Tuyệt học võ ưu. Duy trì đữ q, 
tương khứ ky hà ? Thiện chỉ dữ ác, tương 
khứ nhược hà ? ” 


( Bỏ cái học đi không có gì lo sợ. 
Hâm với hừ khác nhau là bao ? Thiện với 
ác xa nhau là mây 2 ) 


Tất cả chỉ là một trường đối-đãi danh- 
hiệu. Sự đôi-đãi ây, tính-cách mâu-thuân ây có 
thực một cách tuyệt-đôi không ? Không làm gì 
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có tuyệt-đối thiện ác, tốt xấu, Âm Dương cả. 
Chúng có vẻ tuyệt-đôi chăng qua chỉ là tuyệt- 
đối đôi với trí-thức, vì trí-thức hoạt-động trong 
sự so-sánh, đối đãi, tỉ giảo, đôi-tượng-hóa chủ, 
khách, còn sự thực ở chỗ toàn-thể tuyệt-đối 
viện-mãn thì chỉ có một sự đồng-nhất huyền-bí 
mà thôi . 


—CH. 56: 
" Trị giả bất ngôn, ngôn bất giả trí. 
Tắc kỳ đoái, bế kỳ môn, tỏa kỳ duệ, giải 
kỳ phán, hỏa kỳ quang, đồng kỳ trần. Thị 
vị huyền đồng " 


( Biết thì không hay nói. Hay nói thì 
không biết. Hãy lây cái thông suốt đi, 
đóng các cửa ngõ lại. Hãy nhụt bới cái 
sắc cạnh đi. Hãy cởi nút mối lớn. Hãy hòa 
tất cả ánh-sáng, và trộn lẫn cát bụi với 
nhau. Đấy gọi là Huyền-Đôồng, tức là 
Đồng-Nhất-Thể huyền-bí ) . 
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Cái thái-độ phản-đối trí-thức của Lão-Tử 
là do cái tư-tưởng tâm-linh thần-thức đẻ ra. Trí- 
thức không thể tới được tuyệt-đối vì bản-tính 
của trí-thức là so-sánh, cho nên tưởng rằng trí- 
thức có thể biết được chân-lý tuyệt-đối là một 
sự lầm lớn. Người Hiền chỉ có thể tìm tới chân- 
lý tuyệt-đối bằng cách hãy ý-thức cái bệnh của 
trí-thức đã . 


_/ 6T, 712 
" Trị bất trị, thượng. Bất trí trì, 
bệnh. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh, 
Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh. 
Thị đĩ bất bệnh " 


( Biết cái không biết, hơn hết. 
Không biết cho là biết, ấy là hỏng [ lỗi ]. 
Ôi ! biết mình có bệnh thì mới khỏi bệnh 
[ lỗi ]. Thánh-nhân không mặc bệnh vì 
biết mình có bệnh. Như thế nên không có 
bệnh [ lỗi ] ). 
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Bởi vậy mà Lão-Tử cho cái biệt tôi cao 
hiện ra cho nhân-loại như là cái ngu vậy . 


_—CH.45: 
" Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng 

tất tệ 
Đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất 

cùng 


Đại trực nhược khuất 
Đại xảo nhược chuyết 
Đại biện nhược một ” 


( Sự thành-công lớn như là không 
hoàn-toàn, cái dùng của nó không hỏng. 

Sự đây đủ tuyệt-đối giống như rỗng, 
cái dùng của nó không cùng. 

Cái ngay thăng tối cao giống như 
quanh-co. 

Cái khéo tối cao giỗng như vụng-vè. 

Sự hùng-biện tôi cao giống như 
ngọng-ngựu ( lu ). 
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Vì thế mà Lão-Tử luôn luôn dùng đến lối 
nói nghịch-thuyết mỗi khi đề-cập đến cái thực- 
tại tuyệt-đối bằng khí-cụ của thế-gian tương- 
đối của thê-giới hiện-tượng ảo-ảnh . 


_ ©CH.40: 
” Phản giả Đạo chỉ động. Nhược 
giả Đạo chỉ dụng. Thiên hạ vạn vát sinh 
hữu, hữu sinh tr võ ”. 


( Phản-hồi trở về ấy là hoạt-động 
của Đạo. Mên yêu, nhu-nhược ây là chô 
áp-dụng của Đạo ). 


_ ©MH.47: 
" Bất xuất hộ tri thiên hạ 
Bất khuy đã kiến thiên hạ 
Kỳ xuất dĩ viễn, kỳ tri dĩ thiểu 
Thị dĩ thánh nhân bất hành nhỉ tri, bất 
kiến nhỉ danh, bất vi nhỉ thành " 


( Không ra khỏi ngõ mà thấy thế-giới 
Không nhòm qua cửa sô mà thây đạo trời 
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Hễ đi ra càng xa thì biết cảng ít 

Thế cho nên Thánh-nhân không hành- 
động mà biết, không thấy mà đặt tên, 
không làm mà thành ). 


Theo danh-từ, ngôn-ngữ, phạm-trù của 
thế-gian Lão-Tử gọi cái thực-tại là Vô. Nhưng 
Vô không phải là vô-hữu, hư-vô trống-rỗng cả 
thực-tại đầu. Vô của Lão-Tử chỉ là “ Vô danh 
phác " nghĩa là cái thực-thể : Gi, Hi, Vi. 
Không có thể biết bất khả ứrí theo nghĩa trí- 
thức về hiện-tượng. Bởi vì nếu cái Thực-thể 
tuyệt-đối ây đối với chúng ta hình như không 
có thật, nhưng kỳ thực nó là nguôn gốc đẻ ra 
tất cả cái đối với chúng ta có thật vậy. Lão-Tử 
muốn cho người hiểu thấu cái nghĩa Vô của 
ông không phải là Vô hư-vô, cho nên ông lây 
cái Vô của ô trục bánh xe bò làm tỉ-dụ : 


— CH.I1: 


" Tam thập phúc cộng nhất cốc, 
dương kỳ vô hữu xa chỉ dụng. 
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Duyên thực đĩ vì khí, dương Kỳ vô 
hữu khí chỉ dụng. 

Tạo hộ dụ dĩ vi thất, dương kỳ vô 
hữu thất chỉ dụng. 

Có hữu chỉ đĩ vị lợi, vô chỉ đĩ vị 
dụng ”. 


( Ba mươi tay hoa cộng lại thành 
một bánh xe, mà chính đáng cái chỗ 
không của nó mới là chỗ dùng của xe để 
lăn. 

Ngào đất sét để làm khí-cụ như nồi, 
bát, chum, vại, mà chính đáng là cái chỗ 
rỗng mới là cái dùng của khí-cụ. 

Đếo gọt cửa số, cửa ngoài để làm 
nhà, mà chính cái chỗ rỗng của cái nhà 
mới là để dùng của nó. 

Cho nên Hữu là để làm lợi-khí, Vô 
để làm cái chỗ động-cơ ) . 


Cả vũ-trụ này cũng như thế mà thôi, 
không có chị khác : 
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_ 'H.53? 
” Thiên địa chỉ gian, kỳ do thác thược hô? 
Hư nhỉ bát khuát, động nhỉ dũ xuát ”. 


( Cả trời đất vũ-trụ vô cùng nảy, cũng như 
cái trí không đáy, cái bễ thợ rèn chăng ? 
Rỗng không mà không xẹp, hoạt-động thì 
càng tuôn ra hoài ) . 


Và với cái lối biện-chứng suy-luận phủ- 
định ấy mà Lão-Tử dùng để gán cho Thực-tại 
tất cả những thuộc tính không có trong thê-giới 
đa-nguyên biến-dịch của hiện-tượng. Tuy nhiên 
Lão-Tử không đặt Thực-tại ấy ở ngoài, phân- 
biệt hãn một cách tuyệt-đối với thế- -giới hiện- 
tượng. Trái lại cái Thực-tại tuyệt-đối tối cao ây 
gọi là Đạo, Lão-Yử quan-niệm nó tiềm-tại 
trong vũ-trụ hiện-hữu ví như bể hay sông đối 
với ngòi lạch . 


_ "(211.222 
” Thí đạo chỉ tại thiên hạ, do xuyên 
cóc chỉ giang hải ” 
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( Đạo ở trong trời đất thí dụ như 
giang hải so với xuyên côc ). 


Cái thế-lực tiềm-tại của Đạo ở thế-giới, 
Lão-Tử mệnh danh là Đức, nghĩa đen cô xưa là 
gieo hạt xuống đất, do đấy mà có ý-nghĩa siêu- 
hình của chữ Virtue ở La- Tĩnh, chứ không phải 
nghĩa luân-lý. Nghĩa ấy tỏ ra ở câu : 


_/ 6H31 2 
” Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ ”. 
( Đạo sinh ra, Đức nuôi nắng bảo-tôn 
lây ). 


Và : 

— C©H. lI: 
" Không đức chỉ dung, duy đạo thị tòng ". 
( Cái hình-dung của Đức lớn, chỉ tùy theo 
với đạo tối cao mà thôi ). 


Nhờ cái lực của Đức theo ÿý-ngh1a tâm- 
linh mà Tuyệt đôi ngâm-ngâm hành-động 
trong Tương-đôi. Bản-thê thường-tại năm bên 


106 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


trong Hiện-tượng biến-đôi. Vô-hạn nối tiếp với 
Hữu-hạn nhờ cái định-luật vận-động dịch-hóa 
phản-nghịch của Đạo . 


" Phản giả đạo chỉ động ” 
( Vận-động của Đạo ). 


Nay thử xét xem Lão-Tử quan-niệm sự 
quan-hệ giữa cái Đông-nhât với cái Đa-nguyên 
SaI-thù và cách vượt từ cái nọ sang cái kia ra 
sao ? 


Lão- Tử nói về sự sinh-thành của vạn-vật 
hiện-tượng một cách khó hiệu : 


_ ©CH.42: 
"_ Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, 
Nhị sinh Tam, Tam sinh Vạn vát. Vạn vát 
phụ Âm nhỉ bão Dương. Xung khí dĩ vi 

hòa ” 


( Đạo bản-thể đẻ ra cái Một, Một đẻ 
ra Lưỡng-nguyên, Lưỡng-nguyên đẻ ra 
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Thành-số Ba, Thành-số Ba đẻ ra Vạn-vật. 
Vạn-vật mỗi cái có hình Âm ở ngoài, ôm 
khí Dương ở bên trong. Hai khí hòa hợp 
để làm cái thế quân-bình hòa-điệu ). 


Ở đây chúng ta thấy lại cái quan-niệm 
Âm Dương ở Kinh Dịch xuất-hiện. Nhưng có 
khác là ở Dịch thì tư-tưởng còn lưỡng-lự giữa 
Nhất-nguyên và Nhị-nguyên . 


_ CH.20: 
" Nhất Âm nhất Dương chỉ vị Đạo ” 
( Một Âm một Dương là Đạo ) 
_( Dịch ) 


_ CH.2I: 
" Dịch hữu Thái cục, Thái-cực sinh 
Lưỡng-nghĩ ” 


( Dịch có Thái-cực, một đầu môi rât lớn. 


Đầu mối rất lớn đẻ ra Lưỡng-nghi ). 
_( Dịch ) 
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Vậy ở Dịch Kinh người ta tuy đã nói đến 
" Đạo " rồi, nhưng là danh-từ " Đạo " để trỏ 
cho cái tràng kế-tiếp của Âm Dương, hai lực 
mâu-thuẫn đối-đãi. Vậy có thể thấy rằng vũ- 
trụ-quan ở Dịch Kinh so với vũ-trụ-quan ở 
Lão- Tử, thì Dịch tự giới-hạn ở biên-giới hữu-v1 
Thái-cực, tức là ở trình-độ cái Nhất của Lão- 
Tử. Trên cái Nhất mà trí-thức còn có thể quan- 
niệm được thì Lão-Tử đặt cái Đạo là Vô, siêu- 
hình, không còn có thê đồi-tượng-hóa được 
nữa, chứ như Thái-cực thì còn có thể đối-tượng 
hóa được, như tư-tưởng tự đối-tượng với tư- 
tưởng, theo như : 


" Je pense donc Je suIs ” 


( Tôi tư-duy vậy tôi thực-tại ) . 
của Descartes vậy . 


Nay thử hỏi xem cách phản-hồi của Đạo, 


từ hiện-hữu Đa-nguyên về cái chất-thê như thế 
nào 2? 
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22. Ở Dịch Kinh quẻ Thái đã nói : 
” Vô vãng bát phục ”, 
nghĩa là : ( Không có đi mà không trở vê ). 


23. Và quẻ Phục cũng nói : 
“ Phản phục kỳ đạo `, 
nghĩa là : ( Đi đi về về Đạo ấy ). 


24_ Tức cũng như quan-niệm ở Hệ-Từ : 
ˆ Văng lai bắt cùng vị chỉ thông `, 
nghĩa là:(Đ1 lại không cùng gọi là thông-đông) 


25. Hay là : 
“ Nguyên thủy phản chung ” 
nghĩa là : ( Bắt đầu từ nguồn và trở về cuối ) . 


Tư-tưởng ấy cũng là tư-tưởng của Lão- 
Tử. Đối với ông thì cái khí Dương hoạt-động, 
phải điều-hòa quân-bình, động, với cái khí Âm, 
tĩnh. Một đàng Dương đi ra bề rộng xa mãi khí 
Âm. Một đàng khí Âm thu vào. Hai đàng 
không bao giờ đoạn-tuyệt hắn với nhau. Vậy 
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Dương đi ra mãi đên cực, thì hai cực lại gặp 
nhau ở " Infim " Vô-cực. Đây là ý-nghĩa của : 


26. Quẻ Thái : " Tiểu vãng đại lai " 
= " Âm đi Dương lại ". 
Và : 
27.” Thiên địa giao nhỉ vạn vật thông, 
thượng hạ giao nhỉ kỳ chí đồng". 


( Trời đất giao nhau mà muôn vật mới 
lưu-thông, trên dưới giao-dịch với nhau, 
trao-đôổi với nhau thì ý muốn mới cùng 
nhau ). 


28._ Và quẻ Phục nói : 
" Phản phục kỳ dạo, thát nhật lai 
phục thiên hành đã ”. 


( Đạo ấy trở về, bảy ngày trở lại, 
vận hành của trời vậy ). 


29._ Cho nên lại nói :: 
” Phục kỳ kiên thiên địa chỉ tâm hồ ””. 
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( Trở về là thấy lòng của trời đất, trung- 
tâm của vũ-trụ ). 


Ở Lão-Tử chương 25 : 

" Hữu vật hỗn thành tiên thiên địa 
sinh Tịch hệ liêu hê, độc lập bất cải. Chu 
hành nhỉ bất đãi, khả đĩ vi thiên hạ Mẫu. 

" Ngô bất trí kỳ danh, tự chỉ viết 
Đạo. Cưỡng vì chỉ danh viết Đại. Đại viết 
thệ, thệ viết viễn, viên viết phản ”. 


( Có một vật không nhất-định mà 
thành-tựu, sinh ra trước khi có trời đất. 
Yên-lặng mênh-mông, một mình độc-lập 
không thay-đổi. Tản mát khắp cả không 
ngừng vào đâu. Có thể lây làm Mẹ sinh 
của thế-gian . 

( Ta không biết tên nó, tạm đặt ra là 
Đạo, miễn-cưỡng mà đánh dấu-hiệu là 
Lớn. Lớn là bành-trướng. Bành-trướng là 
đi xa. Đi xa là trở về ) . 
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Như vậy thì theo triết-lý của Lão-Tử, tất 
cả sự-vật trong thế-giới hiện-tượng đều do hai 
thế-lực đối-đãi chi-phối điều-động, nhưng đối- 
đãi mà bồổ-túc, chứ không phải đối-đãi là để 
tiêu trừ lẫn nhau. Động, Tĩnh hỗ-tương bổ-trợ, 
chứ không phải hai cái trái-nghịch tuyệt-đối 
của danh-từ trừu-tượng, như cộng và trừ là zéro 
( † và - =0). 


Ở đây Lão-Tử chủ-trương sự mâu-thuẫn 
Âm Dương của sự-vật ví như con gà với trứng- 
gà, nhưng mà không có trứng-gà thì cũng 
không có con gà. Các thiên sai vạn thù, thiên 
hình vạn tượng, của thực Hữu đều phải trở về 
cái thực-thể đồng-nhất vĩnh-cửu là Vô của 
Bản-thê không giới-hạn . 


Như thể Lão-Tử cũng như Hégel quan- 
niệm Thực-tại thuần-túy, Vô-định thì đồng- 
nhất với cái Vô-tại, và sự sinh-thành của hiện- 
hữu cốt ở chỗ đi từ Đa-nguyên về Nhất- 
nguyên, từ Nhấtnguyên sang Đa-nguyên. 
Cũng như Hégel, Lão-Tử nhìn ở đây một trừu- 
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tượng có thật trong sự hiểu-biết của nhân-loại 
coi như một Tuyệt-đôi. Nhưng Hegel gọi đến 
cái lý-trí trừu-tượng ( Raison Abstralte ) siêu 
xuất lên trên sự hiểu-biết phân-tích đề bao-trùm 
lây cái đại-đông-tính cụ-thể của cái Tuyệt-đối, 
còn Lão-Tử muốn trở về với Tuyệt-đối nguyên- 
thủy bằng cách : 


" Ngã quí thực Mẫu "= ( Trở về ăn Mẹ ). 
Nghĩa là trở về tinh-thần Tiên-La-Tập, Tiền- 
Duy-Lý ( Pré discursive Prélogique ) như tình- 
thần Tham-Thông ( Esprit Participation ) mà 
Levy Bruhl đã chứng-minh ở nhân-loại sơ- 
thủy. 


Vũ-Trụ Tự-Nhiên, Nhân-Loại, Đạo Tuyệt-Đối _ 
VỀ sự tương-quan giữa Người với Vũ-trụ 


vạn-vật và Vật Tự-thân, hay Tự thể tuyệt-đối, 
thì Lão-Tử chủ-trương một quan-niệm định- 
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luật khách-quan như định-luật khoa-học vậy. 
Cho nên ông tuyên-bồ : 
3 (11,23 
” Nhán pháp Địa, Địa pháp Thiên, 
Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự nhiên ”. 


( Người khuôn trong phạm-vI của 
địa-lý, Địa-lý khuôn trong phạm-vi của 
Vũ-trụ, Vũ-trụ khuôn trong phạm-vI của 
Đạo-lý, Đạo-lý khuôn trong phạm-vIi của 
Tự-thê ). 


Tất cả sự-vật hiện-tượng của thế-gian đã 
là sản-phâm của sự biến-hóa Âm Dương, thì 
Lão-Tử có khuynh-hướng vào một chủ-nghĩa 
định-luật về thế-giới hiện-tượng. Cái định-luật 
chi-phối điều-động tất cả trong thế-giới ấy 
không để lọt qua một mảy-may, ví như cái lưới 
trời vậy. Cho nên Lão-Tử lại nói : 


" °:... 
__ Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bái 
tát ”. 
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( Lưới trời lồng lộng, thưa mặt mà 
không đê lọt ). 


Cái định-luật ấy là phản phục của Âm 
Dương vậy, ví như cái định-luật dẫn ra, ly-tâm 
( Centrifuse ) và hút vào, hướng-tâm ( Centri- 
pède ) trong định-luật hấp-dẫn đại-đồng của 
khoa học Vật-lý ở Newton mà cứu-cánh là bảo- 
vệ thê quân-bình điều-lý của vũ-trụ . 


":.:`.“.. 
" Thiên chỉ đạo tôn hữu dư nhỉ bô 
bát túc ” 


( Đạo của Trời bớt chỗ có thừa để 
bù chô không đủ ). 


Sở dĩ có thừa và không đủ là vì vũ-trụ 
luôn luôn vận-động không ngừng, luôn luôn 
biến-hóa theo phép Âm Dương hấp và dẫn, 
ngoại chuyển và nội hướng. Hễ thừa bề ngoài 
thì thiếu ở trong, hay thừa bên trong thì thiếu 
bên ngoải. Ngoại, nội phải điều-lý sao cho 
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quân-bình mà không ngừng biến-hóa cái Đạo 
huyên-đông. Lão-Tử gọi cái thê quân-bình ây 
là: ”" Được cái Một ". 


_ CH.30; 
" Tích chỉ đắc nhất giả. Thiên đắc 
nhất dĩ thanh. Địa đắc nhất dĩ ninh. Thàn 
đặc nhất dĩ linh. Cốc đặc nhất đĩ doanh. 
Vạn vật đắc nhất dĩ sinh ". 


( Sơ thủy được cái Một ấy là. Trời 
được cái Một để mà trong sáng. Đất được 
cái Một để mà bình-yên, bên vững. Thần 
được cái Một để mà linh-thiêng. Suối 
được cái Một để mà đây. Vạn-vật được 
cái Một đề mà sinh sôi ) . 


Vậy cái yếu-điểm là quân-bình, chứ 
không phải lớn hay bé. Vái vát, sự sự, các đặc 
kỳ sở ở chô được cái Một ây vậy . 


Và bởi vậy mà không có cái gì ở hiện- 
tượng động lại giữ mãi một thê cả. Cho nên : 
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__Ằ©H,23: 
" Phiêu phong bất chung triểu 
Sâu vũ bất chung nhát 
Thục vi thứ giả 2 Thiên Địa 
Thiên Địa thượng bất năng cửu, nhỉ 
huồng ư nhân hô ! ". 


( Gió mát thôi không trọn buồi sớm 

Mưa rào không hết một ngày 

Ai làm nên vậy ? Trời Đất 

Trời Đất còn không có thể lâu dài, huông 
nữa là Người ! ) 


Nhân-loại cùng với chúng-sinh vạn-vật 
đều là sản-phẩm của vận-động Âm Dương thì 
nhân-loại làm sao tránh khỏi định-luật phản 
phục của Đạo được 2 Tất nhiên ở bên ngoài 
người ta cũng theo cái số-phận sinh, trưởng, 
hoại, diệt như vạn-vật trong trời đất đã biểu 
xuất. Loài người không thê biệt-lập, độc-tôn 
ngoải hệ-thông chung của tạo-vật. Vậy thì nó 
cũng phải tìm cái tồn-tại của nó ở đời sống 
vĩnh-cửu bên trong hiện-tượng, ở trong cái tự- 
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nhiên tự-tại, chứ không ở chỗ phát-tán ra bên 
ngoài . 


- 011. 
” Hàm đức chỉ hậu 
Tỉ ư xích tử ". 


( Hàm-dưỡng lây đức cho đây 
Kẻ ây ví như đứa con đỏ ). 


Sở dĩ ” hàm đức " là vì phải đối-phó với 
hiện-tượng tán xuất. Nhân-loại chỉ có thể tồn- 
tại băng cách thích-ứng được với hoảàn-cảnh 
sự-vật. Hoàn cảnh đã biểu xuất ra ngoài thì 
người ta phải lặn vào trong để nuôi lấy thực-thê 
của Đạo, như thế mới giữ được điều-tiết quân- 
bình, như thể mới " Hòa ". 

" V† trị tấn mẫu chỉ hợp nhỉ toàn tác 
Tĩnh chỉ chí dã 

Chung nhát hiệu nhỉ bất hạ 

Hòa chỉ chí đã 

Tri hòa viết thường 

Tri thường viết minh ". 
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( Chưa biết giao hợp Âm Dương mả 
hoàn-thành toàn-lực, sinh-lực đến cực độ 
vậy. 

Suốt ngày gào mà không khản tiếng, 
thế quân hòa đến cực độ vậy. 

Biết cái hòa-điệu quân-bình gọi là 
biết cái thường còn vĩnh-cửu. 

Biết cái thường còn, ấy là minh 
giác ). 


Nêu trái lại, sông cái đời bên ngoài, ởi 
theo ngoạI-vật thì : 


" Ích sinh viết tường " 
( Càng tăng cái sông lên là đi vê cái 
nguy hại ). 


Nếu Lão-Tử chỉ biết tự-mãn với cái định- 
luật tự-nhiên là sinh, trưởng, hủy, diệt, thì tư- 
tưởng của Lão là hoàn-toàn yêm-thê. Và Vô-vi 
chỉ còn có ý-nghĩa là không làm gì, không 
động đậy, tự diệt . 
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Nhưng đấy không phải là chủ- -trương của 
Lão-Tử vê nghĩa Vô-vi. Lão-Tử tin răng ở 
người ta có cái khả- -năng Tảo-Phục sớm về quI1 
nguyên. Qui nguyên thì ” Trường sinh cứu thị ” 
( Sống lâu mả nhỡn-giới bền không thay-đổi ) . 


_ "H09" 
" Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc 
Phù duy sắc 
Thị vị tảo phục 
Tảo phục thị vị trọng tích đức 
Trọng tích đức tắc vô bất khắc 
Vô bắt khắc tắc mạc tri kỳ cực 
Mạc trì kỳ cực khả dĩ hữu quốc 
Hữu quốc chỉ mẫu, khả đĩ trường cửu 
Thị vị thâm căn có để, trường sinh cứu thị 


chỉ đạo ” 


( Điều khiến người, phụng-sự trời, không 
øì băng tiết- kiệm. 

Chỉ có tiết-chế kiệm ước ấy là sớm trở 
về qui phục Đạo. 

Sớm qui phục ấy là trọng sự tích Đức. 
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Trọng tích Đức thì không có gì không 
khắc-phục được biết đến cùng cực của nó. 
Biết đến cùng cực mọi sự vật thì có thể có 
nước. 

Có Đạo của nước thì có thể lâu bên. 

Như thế là cái Đạo thâm căn cô đề, giể 
xâu, gốc bên, sống dai, nhỡn giới không 
thay đôi ). 


Đấy là cái Đạo ” ƒô-vi bất tử " của Lão. 
Theo Lão-Tử thì ở bản-tính nhân-loại có hai 
khuynh-hướng, một khuynh-hướng Hữu-vI, 
hữu-dục, làm cho giống như các động-vật, 
thực-vật khác, và một khuynh-hướng Vô-vI, 
vô-dục, ví như thiên tính ở Không-học để cho 
nó đông-nhất hợp thể của Đạo. Cái bản-tính 
nhân-loại gồm tất cả những hoạt-động tinh- 
thần thuộc về Hữu-vi thì khuynh-hướng vào 
sự-vật hiện-tượng thay đổi, thiên si vạn biệt, và 
do cái hữu-dục của người ta, người ta tự kiêu 
VỚI cái tài-năng của mình mà đi xa mãi Đạo 
thường còn. Tất cả hoạt-động của nhân-loại 
thuộc về giác-quan, trí-thức, nghỊ-lực và hành- 
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vi, chỉ làm cho cái Đạo Bản-thể mờ tối đi, cái 
thực-thê tuyệt-đối vốn đồng-nhất với nhân-tính 
ở trạng-thái thuần-túy đơn nhất Tiền-La-Tập 
của đứa con đỏ, càng ngày càng bị vật-dục làm 
cho thiên-lệch. Vậy trở về trạng-thái ” anh nhỉ 
trí vị hải ” ( đứa con đỏ chưa mỉm cười ), 
không phải là trở về bản- “năng của cảm-thú, mà 
là trở về nguồn- -gốc để ”£hực mẩu " ( bú mẹ ) 
tức là không câu sinh-lực ở hiện-tượng động 
tán, mà cầu ở nguôn- gốc sinh-lực của Đạo thể 
không bao giờ cùng. Ở đứa con đỏ Âm Dương 
chưa ly-khai, tinh-lực còn toàn tác ” V7 ír¡ tấn 
mẫu chỉ hợp nhỉ toàn tác " 


Khi trưởng-thành, giác-quan đã thức-tỉnh 
với dục-vọng, trí-thức đã đối-đãi, so-sánh, tò- 
mò, ý-chí đã loạn động, trạng-thái của Đạo gốc 
đã phân chia tan nát. Càng tan nát thì càng mất 
thực-thể của bản ngã, càng đi tìm ở ngoài cảng 
không thấy, khác nào đứa con lạc mẹ mà đi 
tìm, gào khóc chẳng thấy đâu. Mẹ đây là 
Thiên-Nhiên, con đây là Nhân-Loại . 
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Cho nên Lão-Tử bảo phải trở về với Mẹ, 
nếu người ta muốn trường-sinh, tức là thuyết 
Thế-Họp, trung-tâm của tư-tưởng Lão-Trang, 
thượng Tự-Nhiên, Tự- Tại . 


Đồng Hợp Với Đạo Thể. 


Lão-Tử quanniệm Đạo, không phải 
đường-lỗi, giềng-môi luân-thường đạo-lý do 
tục lệ nhân-quân xã-hội tạo ra, mà như trên đây 
thì Đạo bắt đầu là một thực-thể đứng ở ngoài 
thời-gian không-gian, siêu lên trên hiện-tượng 
tuyệt-đối biệt-lập với hiện-tượng ví như ở Hệ- 
Từ quan-niệm về Đạo . 

” Hình nhỉ thượng giả vị chỉ đạo 
Hình nhỉ hạ giả vị chỉ khí ”. 


Tuy nhiên ở Lão-Tử danh-từ Đạo không 
phải là một khái-niệm trừu-tượng duy-lý mà là 
một thực-thểê tâm-linh, nguồn-gốc sinh-thành 
của vạn-vật, ví như Đức Mẹ của vũ-trụ. Hình 


124 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


ảnh Mẫu theo Lão-Tử tức là nguồn-gốc của tất 
cả, có tính-cách thụ-động của giống cái, tượng- 
trưng tình-yêu của Tạo-hóa bao-bọc các con 
tạo-vật trong lòng, cảm-thông với tạo-vật như 
Mẹ Hiền cảm-thông với đứa con của mình vậy. 
Cho nên muốn " 7ri #¡ cách vật " ở đây là trở 
về đồng-nhất với nguôn-gốc, với Đạo bản-thê 
là đầu mỗi của tất cả vũ-trụ . 


- 06 1U.) 
” Thiên hạ hữu thủy đĩ vì thiên hạ 
Mẫu, ký đắc kỳ Mẫu, dĩ tri kỳ tử. Kỷ tri kỳ 
tử, phụ thủ kỳ Mẫu " 


( Thế-gian có cái bắt đầu lẫy làm 
Mẹ của chúng-sinh. Đã tới được nơi Mẹ 
để biết đến vạn-vật chúng-sinh, đã biết 
được vạn-vật chúng-sinh lại trở về giữ- 
gìn ở nơi Mẹ ). 


Mẹ đây tức cũng như câu thứ hai đã 
tuyên-bô ở Đạo-Đức-Kinh : 
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” Hữu danh thiên địa chỉ thủy ” 
( Có mang cái tên là cái băt đầu của trời 
đất). 


Và cái biết ở đây tức là đồng-nhất với cái 
nguyên-thủy. Và vì cũng như nói ở Hệ-Từ, cái 
kết-quả cũng nằm trong cái nguyên-nhân, cái 
chung cục nằm trong cái nguyên-thủy ” Nguyên 
thủy phản chung ”. Cho nên ổi ra sai thù vạn 
biệt, thiên biến vạn hóa, rồi lại phục-hồi, vì có 
phục-hỗi thì mới thấy chân-tướng của trời đất, 
như quẻ Phục ở Kinh Dịch đã nói : ” Phục kỳ 
kiến thiên địa chỉ tâm hô " ( Phản hồi lại thấy 
được cái tâm cơ sinh ra trời đất vạn-vật 
chăng 2 ) 


Vậy Mẹ ở đây tức là cái Đức S¡nh 
" Thiên địa chỉ đại đức viết sinh " ( Cái đức 
lớn nhất trong trời đất là Nguồn Sống ). Chữ 
Mẫu là Mẹ của Lão-Tử khác nào như chữ 
( Prakti ) = ( Tự-tính ) trong hệ-thống triết-học 
Số-Luận ( Samkhya ) Nhị-Nguyên ở Ẩn-Độ, 
hay là Đức Mẹ Đồng-trinh trong Thiên-Chúa- 
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Giáo vậy. Biết ở nơi Mẹ là biết cảm-thông, ví 
như người Mẹ thấy con đẻ của mình khóc mà 
biết nó đói vậy. Biết ở nơi Mẹ là đồng thể với 
Mẹ băng tình- -yêu không phải biết băng trí- 
thức, suy-luận, đối- đãi, so-sánh. Ở đây biết tức 
là sống. Vậy trở về lòng Mẹ là định-mệnh 
chân-thật của nhân-loại, hợp thể với Đạo là 
cứu-cảnh chân-chính của người ta. Rời Đạo- 
thể, lạc Mẹ thì số-phận con người đi đến tiêu- 
diệt, vì như thế là chúng ta xa lìa với nguôn 
sông chân-thật của chúng ta . 


Nguồn sống trong vũ-trụ này là tình-yêu. 
Vì tình-yêu là cái lực hâp-dân và là cái lý hòa- 
điệu trong sự vận-hành không ngừng của vạn- 
vật. 


Cho nên thiên 25 nói : 


" Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh 
Tịnh hê liễu hề, độc lập bất cải 

Chu hành nhỉ bất đãi, khả đĩ vì thiên hạ 
Mẫu " 
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( Có một vật hỗn-hợp thành, sinh ra trước 
khi có trời đất 

Yên-lặng, quạnh-hu, một mình đứng 
độc-lập không thay đổi 

Tràn-ngập lưu-hành mà không ngừng, có 
thê lây làm Mẹ của thiên-hạ vạn-vật ) . 


Phàm sự-vật trong nhân-quân xã-hội đều 
được gán cho một cái tên gọi, mà Đức Mẹ là 
Nguồn Sống ấy lại có trước cả trời đất, trước 
khi có ngôn-gnữ, cho nên không biết đặt tên là 
øì thì tạm gọi là Đạo, gượng mà bảo là lớn vì 
mờ mịt vô cùng, không biết giới-hạn ở đâu, lớn 
thì đi hoài đi mãi không cùng cho nên bảo là 
xa. Xa mãi không ngừng thì tức là Phản-hồi trở 
về, nêu không thì có Cải, có Đãi. Phản tức là 
Biên và Hóa, vì trước sau vẫn là một Thể thuần 
nhât. 


Vì tính-cách thuần-nhất ấy, mà phổ-biến 
đại- đông, chu-hành độc-lập của Đức Mẹ 
Nguồn Sống, cho nên chúng ta muôn sống một 
cách phong-phú thì phải bỏ đời sống có giới- 
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hạn riêng-tư mà nhập vào đời sống của Đạo 
băng tình-yêu của Mẹ. Như thê là : 


7t H¿22. 
ˆ Tử nhỉ bắt vong giả thọ ”— 
( Chêt mà không mất, gọi là sông lâu ) 


Bởi vì trong trời đất chỉ có cái vô hình 
mới tràn khắp, chỉ có cái không phân chia ra 
được nữa thì mới không tan rã. Cái ấy là 
Thanh-Hư thuần-nhất-tính, làm căn-bản bên- 
vững cho tất cả vạn-vật. Trở về cái ây là trở về 
nơi gốc, còn nơi ngọn là sai-biệt khác nhau. 
Cho nên bảo rằng : 


" Chí hư cực, thủ tĩnh đốc, vạn vật 
tịnh tác, ngô dĩ quan phục 

Phu vật ván ván, các phục qui kỳ 
căn 

Qui căn viết tĩnh, thị vị phục mệnh, 
phục mệnh viết thường trì thường dung, 
dung nãi công, nãi thiên, nãi đạo, mãi 
cửu. Một thân bất nãi " 
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( Đến chỗ hư-không là cực-độ, giữ 
được thanh-nh là thuằần-nhất, vạn-vật 
đều cùng động-tác, ta lấy quan-điểm trở 
về làm chân-chính. 

Ôi ! vạn-vật bao la vô cùng, mỗi cái 
lại trở về nơi sốc, gọi là tĩnh, ây là trở về 
nơi sinh-mệnh là thường còn. 

Biết cái còn mãi là rộng, là chung, 
là thiên-nhiên, là Đạo-Thẻ, là dài lâu. Dù 
thân-thể có mất đi mả không nguy ). 


Không nguy bởi vì như Trang-Tử quan- 
niệm : 
” Thiên địa dữ ngã tịnh sinh, vạn vát 
đữ ngã vi nhất " 
( Trời đất với ta cùng sống, vạn-vật 
với ta một thê ). 


Nhưng sự hợp-nhất ấy làm thế nào để mà 
thực-hiện ở tại người ta ? Băng cách tiến-hóa 
gồm hai mặt, một đàng giữ lây Đạo và một 
đàng bỏ cái ngã cá-nhân, nhân-cách đi. Như 
ngày nay Gandhi đã thử bỏ cái tư-ngã đến chỗ 
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Không ( Je me réduis à zéro ). Bởi vì Đạo-Thể 
đã là cái gì Vô-vi, không có vật hiện-hữu, thì 
chúng ta muốn phối-hợp với Đạo, phải trút 
sạch tất cả sự-vật hiện-hữu đi. Chúng ta phải 
bỏ cái nhân-cách cá-nhân đi, để trở về với Mẹ, 
với cái Ngã vũ-trụ, ngược giòng theo con 
đường phản phục hồi hướng, nội-quan . 


" Thiếu tắc đắc, đa tắc hoặc " 
( It đi thì đạt được Đạo, càng nhiêu 
cảng ngờ vực ). 


Vì Đạo-Thể ấy ở ngoài ngôn-ngữ, ở trên 
trí-thức suy-luận, thực ra là: 


“.eâ.... 
" Ứj diệu nguyên thông, thâm bất 
khả thức " 
( Cảm-thông với cái đầu mối vi- 
diệu, thâm-trầm không có thể biết được ) 


Ly-khai phủ-nhận thê-giới ngoạtI-vật của 
øiác-quan, của trí-thức, của cảm-tình, của dục- 
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vọng và của hành-vIi, ly-khal cả với cái ý-thức 
về cái ta, vì đã có ý-thức về cái ta thì lập tức 
sinh ra cái ý-thức về cái không phải ta, giản-dị- 
hóa và đồng-nhất-hóa tất cả cái sai-thù vạn-biệt 
để đạt tới cõi không tướng ” Vô vi nhỉ vô bắt vỉ 
" tức là trạng-thái huyền-đồng, ” Chứng điệu 
chỉ môn " nghĩa là cái đồng-nhất huyển-diệu, 
cửa ngõ của nhiều mối. Đây là cái trạng-thái 
yên-lặng tuyệt- -đối. Yên- -lặng nhưng sau bao sự 
cô-găng phi-thường, nỗ-lực khăc-kỷ nghiêm- 
giới để tự thắng, vì thăng người mới chỉ là có 
sức mạnh, thăng mình mới gọi được là khỏe . 


H33 
” Thăng nhán giả hữu lực, tự thăng 
giả cường ” 


Nhưng sau bao nhiêu công-phu tu-luyện 
như thế để thắng được mình thì kết-quả để làm 
øì ? Sau khi đã bỏ được cái Ngã cá-nhân đi rồi, 
và đã được cái thân ngoại-vật là tiên trong đời 
như Ôn-Như-Hầu đã nói ấy, thì kết-quả cho 
tinh-thần người ta là gì ? Lão-Tử trả lời : 
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( Người ta đến trình-độ ấy sẽ được cái 
sáng-suôt cho tính-thân, tức là cái Minh 
vậy ). 


" Trị thường viết Minh " 
( Biết cái thường còn gọi là Sáng ) 


Không biết đến cái thường còn ấy thì 
quên mất Minh chân-thật đi và thành ra có cái 
không lành . 

— ©H. l6: 
" Bắt trì thường vong tắc hung " 
" .. 7. 

" Kiến tiểu viết Minh " 

( Thấy được cái nhỏ gọi là Sáng ) 


Lão-Tử không tả cho ta biết cái thực- 
nghiệm minh giác ấy, bởi vì theo ông thì : 
_— CH.56: 
" Trị giả bất ngôn, ngôn giả bất trí " 
( Kẻ biết không nói, kẻ nói thì 
không biết ) 
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Lão-Tử chỉ biểu-lộ cho ta biết rằng ở 
trong cái trạng-thái ây mọi vật đông-nhât một 
cách huyên-diệu mà ông gọi là Huyên-Đông . 


Khi Lão-Tử tả cái ông thấy về Đạo-Thể 
rằng : 
—CH. 14: 
" Thị chỉ bất kiến danh viết Gi 
Thỉnh chỉ bất văn viết Hy 
Đoàn chỉ bất đắc danh viết Vi 
Thử tam giả bất khả chí vật, cố hỗn nhỉ vi 
nhất 
Kỳ thượng bắt kiểu 
Kỳ hạ bất muội 
Thẳng thăng bất khả danh 
Thực qui võ vật. Thị phi vô trạng chỉ 
trạng 
Vô vật chỉ tượng 
Thị vi Hốt Hoảng, nghênh chỉ bất kiến kỳ 
thủ, tùy chỉ bất kiến kỳ hậu " 


( Nhìn nó không thấy gọi tên là Phẳng, 
Nghe mà không thây gọi tên là Thưa 


134 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


Bắt nắm không được gọi tên là Nhỏ 
Phẳng, Thưa, Nhỏ cả ba đều không 

nói xiết, cho nên hợp cả lại làm một 

Ở trên thì không sáng tỏ 

Ở dưới thì không tôi mò 

Lôi thôi không có thể gọi tên 

Trở về chốn không có vật, 

Như thế gọi là cái trạng-thái không có 
trạng-thải, 

Cái hình-tượng cũng không có vật. 

Như thế gọi là Hốt-Hoảng, đi đón lây thì 
không thấy đầu ở đâu, đuổi theo thì 
không thấy có đàng sau ) . 


Đây không phải là Lão-Tử tả cái trạng- 
thái nửa thức, nửa ngủ, như Nguyễn-Du tả 
Đạm-Tiên trong giấc mộng của Thúy-Kiều 
đầu : 

" Sương in mặt tuyết pha thân 

Son vàng lãng đãng như gần như xa " 


Ơ đây Lão-Tử thây chắc-chăn cái Thực- 
Thê của Đạo lăm, cho nên mới nói thêm răng : 
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" Đạo chỉ vi vật, duy hoảng duy hốt. 
Hoảng hệ hốt hệ, kỳ trung hữu tượng. 
Hoảng hề, hốt hệ, kỳ trung hữu vật. Yếu 
hê minh hể, kỳ trung hữu tỉnh, kỳ tỉnh 
thậm chắn, kỳ trung hữu tín " 


( Đạo làm ra vật thì chỉ là Hoảng, 
chỉ là Hốt phảng-phất. Phảng-phất thay, 
mà ở trong có hình-tượng. Phảng- phất 
thay, mà ở trong ấy có vật. Áo- huyền 
thay, ở trong có tính, tinh ây rất là thực, 
trong đó có sự tin chắc-chắn ) . 


Hợp Thê với Đạo như thế được lợi gì cho 


người ta ? Lão-Tử đáp : 


" Xuất sinh nhập tý 7 
( Sinh là đi ra, chêt là đi vê đó thôi ) 


Vậy thì về ngay lúc sống tức là hợp Thể 


với Đạo. Cho nên bảo là : 
_ CH.50: 


" Cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục 
hành bát ngộ huy hó, nhập quán bát bị 
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giáp binh, hủy vô sở đầu kỳ giáo, hồ vô sở 
thô kỳ trảo, binh võ sở dung kỳ nhận. Phù 
hà cô ? Dĩ kỳ vô tử địa ” 


(Giáng nghe thây kẻ khác điều- 
khiến sự sông thì đi trên bộ mà không gặp 
tố giác và hồ-báo, vào trong trận tiền 
không mặc đến binh-giáp, vì tê-giác 
không có chỗ đâm sừng vào, hỗ không 
chỗ nảo để đặt móng chân vào, binh-khí 
không có chỗ lọt lưỡi nhọn. Tại sao vậy ? 
Bởi vì người ấy không còn đất của sự 
chết nữa ). 


Và người ây một khi hợp Thê với Đạo sẽ 
có một sức trực-giác thân-thông. Cho nên lại có 
những câu nói thân-bí như sau : 


_ CH.47: 

" Bất xuất hộ tri thiên hạ, bất khuy 
dụ kiến thiên đạo. Kỳ xuất nhĩ viễn, kỳ tri 
nhĩ thiếu. Thị dĩ thánh nhân bất hành, nhi 
tri bất kiến nhỉ danh, bất vi nhỉ thành " 
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( Không ra khỏi cổng mà biết thiên 
hạ, không nhòm qua cửa số thấy được 
Đạo Trời. Bởi vì tinh-thần càng tán xuất 
ra ngoải xa thì cái biết càng ít. Cho nên 
Thánh-nhân không đi mà biết, không làm 
mà thành ). 


Tất cả những quyêển-năng ấy là do cái 
Đức của Đạo mang lại cho cả. Đấy là mục-đích 
của sự tu-luyện trở nên “ Trưởng sinh cứu thị 
chỉ đạo "_ ( 50 ) Lây sự tích chứa cái Đức coi 
như một cái lực hấp-dẫn của Đạo làm căn-bản . 


” Hàm đực chỉ hậu, tỉ xích tử " 
( Ngâm cái đức xâu dây ví như đứa 
con đỏ ) 


Chính cái thuật trường-sinh ấy đã đẻ ra 
khoa luyện-đan sau này ở Trung-Quốc vậy. 
Nhưng ở Lão-Tử thì mới chỉ là một khoa tâm- 
lý sinh-lý thực-nghiệm, đem áp-dụng vào mục- 
đích ” fự thắng ” và siêu thần nhập hóa để 
thực-hiện cái trạng-thái ý-thức hồn-nhiên . 
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_ CH.49: 
" Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp 
vỉ thiên hạ hôn kỳ tâm. Thánh nhân giai 
hải nhỉ ” 


( Thánh-nhân ở trong thiên-hạ, thu 
vào đối với tất cả trong trời đất, giữ cái 
tâm hồn-nhiên không thiên-vị. Thánh- 
nhân mỉm cười ngây-thơ của đứa hài-nh1 
với thiên-hạ ). 


Muốn có cái tâm-trạng ấy Lão-Tử chủ- 
trương một phương-pháp tu-luyện đi từ sinh-lý 
vào tâm-lý, lây sự điều-tiết nhịp-điệu của "hơi- 
thở làm ách yếu, vì nhịp điệu ra vào là yêu-tô 
căn-bản của hòa-điệu vận-hành trong vũ-trụ, ví 
như vận-động Âm Dương. Và cũng vì chỉ có 
nhịp thở là còn ở lúc chúng ta thức cũng như 
lúc chúng ta ngủ. Bởi vậy mà luyện khí cho 
nhịp-nhàng có thể ảnh-hưởng vào tất cả cơ-cầu 
tổ-chức sinh-lý và tâm-lý . 
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— CH. 10: 
" Tái doanh phách bão nhất, năng 
vô ly hồ ? 
Chuyên khí chỉ nhu, năng anh nhỉ 
hồ ? 


Dịch trừ huyền lãm, năng vô tì hô ? 
Thiên môn khai hạp, năng vì thự 
hỗ? 

Minh bạch tứ đạt, năng vồ tri hồ ?" 


( Có thể làm cho linh-hồn ôm được 
cái Đồng-nhất trong sự phối-hợp không 
rời chăng ? 

Có thể luyện hơi-thở là sinh-khí đến 
chỗ nhẹ-nhàng như nhịp thở của đứa hài- 
nhi chăng ? 

Có thể tây sạch cái nội-quan huyên- 
diệu đến không còn chút vết nhơ bụi nào 
chăng ? 

Có thể thông suốt sáng sủa tất cả mà 
không cần đến cái biết chăng ? ) 
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Muốn đến cái trạng-thái tinh-thần hợp thê 
với Đạo thì phải “ Tuyệt Thánh Khí Trí, Tuyệt 
Nhán Khí Nghĩa, Tuyệt Sảo Khí Lợ `. 


Nghĩa là vượt khỏi trí-thức La-Tập, đối- 
đãi của bậc Thánh, vượt khỏi quan-niệm nhân- 
ái với nphĩa-lý, vượt khỏi sự khôn khéo, lợi 
hại, để đến chỗ "kiến tổ bão phác " ( thấy cái 
nguyên-tố ôm cái thuần phác ) . 


Bắt Chước Đạo Trong Nhân-Sinh Hành-Vi.- 


Khi Lão-Tử than răng : 
”" Ngô ngôn thậm dị trí thậm dị 
hành, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng 


hành ” 


( Lời nói của ta rất giản-dị dễ hiểu, 
dễ thực-hành, mà trong thiên-hạ chăng ai 
có thể biết được, chắng ai có thể làm 
được ). 
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Như thế đủ tỏ Lão-Tử cũng như Không- 
Tử không được thời-đại hưởng-ứng lắm. Bởi 
vậy ông chuyên-chú vạch sự lầm-lạc của thời- 
đại, của các nhà cầm-quyên cũng như của giới 
trí-thức, và khuyên họ nên trở về sống theo 
Đạo . 


Căn cứ vào quan-sát vạn-vật trong trời 
đất, Lão-Tử rút ra một định-luật biện-chứng 
của thực-tại, sự-vật biến-đối theo quan-hệ hỗ- 
động, sinh khắc, chế hóa, Âm Dương. Cũng 
như khí Dương tích-cực và hoạt-động, theo 
định-luật ấy sẽ biễn sang Âm-khí thụ-động và 
nhu-thuận, thì hạnh-phúc cũng chứa sẵn bên 
trong cái mầm của tai họa : 


" Họa hê phúc chỉ sở ỷ, phúc hề họa 
chỉ sở phục ” 

( Họa là chỗ tựa của phúc, phúc là 
chỗ ngầm chứa của họa ) 


Cho nên sự tìm kiếm hạnh-phúc trần-tục 
xô đây người ta vào lòng tham vô đáy của-cảI 
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và danh-vọng, vào tính bạo-động, kiêu sa và 
ích-kỷ mà nhãng quên định-luật phản-phục 
đanh-thép của trời đất, hễ lớn mạnh thì đến già 
yếu, đấy gọi là không phải Đạo, không phải 
Đạo thì sớm hết . 


” Vật tráng tắc lão, thị vị bất đạo, bất đạo 
tặc đT ” 


Thánh-nhân lây tư-tưởng_" Kiến rổ bão 
phác " (Thấy cái nguyên- -tố, ôm cái thuần phác) 
làm cứu-cánh của sự sống bằng cách ” Tiểu 
tr quả dục " ( Ít cái tư kỷ đi và ít cái tham 
muôn đi ). Vì Thánh-nhân chỉ: “4 /hực Mẫu " 
( quí trọng sông trong nguồn sống âu-yêm của 
Mẹ ) mà thôi. Do đấy mà có mây phương-trâm 
thực-hành như sau : 


1/_ Biết Tự Túc.. 


Lão-Tử nói : 
" Trị tục bát nhục, trì chỉ bát đãi, 
khả dĩ trường cứu ” 
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( Biết đủ thì không nhục, biết ngừng 
thì không nguy, có thê lây làm lầu dài ). 


" Họa mạc đại bát trì túc, cứu 
mạc đại w dục đặc, cô trì tục chỉ túc 
thưởng túc hỹ ” 


( Không có họa lớn nào hơn là 
không biết tri túc, không có cái nguy lớn 
nào hơn là muốn được, cho nên biết đủ 
của cái tr1 túc thì luôn luôn đủ vậy ). 


Sở đĩ cái đủ của sự biết đủ thì luôn luôn 
đủ như thế là vì đấy là bí-quyết của thế quân- 
bình trong trường vận-động lưu-hành của các 
thế-lực tự-nhiên trong trời đất. Đạo trời bớt cái 
thừa mà bù chỗ không đủ . 


_ CH.77: 


" Thiên chỉ đạo tổn hữu dự nhỉ hô 
bát túc ” 
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Còn Đạo của người thì trái lại, không như 
thê cho nên trong nhân-loại hay mât quần-bình 
vậy. 


2/ Không Cạnh-Tranh Và Bất Bạo Động. 


Bởi lý-do trên đây mà Lão-Tử khuyên 
người ta không nên đua-tranh, không nên bạo- 
động, vì cạnh-tranh gây thù-oán, bạo-động sẽ 
chết bất đắc kỳ tử. Vẫn theo cái luật thừa trừ 
tự-nhiên, kẻ nào bớt đi, nhún đi sẽ được tăng 
lên, kẻ nào đòi hơn, thêm mãi thì lại bị bớt đi. “ 
Vật hoặc tổn chỉ nhỉ ích, hoặc ích chỉ nhỉ tốn " 
Và kẻ nảo thắng băng gươm lại chết bằng 
sươm, kẻ hùng-hồ thì chết bất-đắc kỳ-tử . 


" Gươm lương giả bất đắc kỳ tử " (42) 
Cũng như câu cách-ngôn phương Tây : 

" Qui vaInc par lépée meurs par lépée " 

( Thăng vì lưỡi kiếm chết vì lưỡi kiếm ) 
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Cho nên Lão-Tử hay lẫy nước làm kiểu- 


mâu cho cái Đức thiện của Đạo mà ví với cải 
đức-hạnh của bậc Thánh-nhân của ông, ông 


" Thượng thiện nhược thủy, thủy 
thiện lợi vạn vật nhỉ bất tranh, sử chúng 
nhân chỉ sở ố, cô kỳ ư đạo Phù duy bật 
tranh cố vô vưu "_ (8) 


( Cái đức thiện tối cao cũng ví như 
nước, nước khéo làm lợi cho muôn vật 
mà không cạnh-tranh, ở tại nơi mà mọi 
người ghét, cho nên gần với Đạo. Ôi ! chỉ 
không tranh nhau như nước, cho nên 
không lầm-lỗi ). 


Bắt tranh ở đây không phải hèn-nhát chịu 


thua, ví như nước rất nhu yêu mêm mại, không 
tranh mà có thê đánh đồ những vật kiên-có, cho 
nên Lão- Tử bảo : 


" Bắt tranh nhỉ thiện thắng " 
( Không tranh mà khéo thăng ). 


146 


NGUYÉN-ĐĂNG-THỤC 
Bởi vì : 

” Thiên hạ mạc nhu nhược tư thủy, 
nhỉ công kiện cường giả mạc chỉ năng 
thắng, kỳ vô dĩ dịch chỉ. Nhược chỉ thắng 
cương, nhu chỉ thắng cương, thiên hạ 
mạc bất trì, mạc năng hành ” 


( Trong thiên-hạ không có gì nhu- 
nhược hơn là nước, mà phá cái khỏe, cái 
dăn thì đều thắng hết cả không có gì thay 
nó được. Yếu mà thắng khỏe, mềm mả 
thăng cứng, trong thiên-hạ ai mà chắng 
biết, chăng ai làm được) _ (78) 


3/_ Công Thành Thân Thoái.. 


Đấy là cái luân-lý thực-tế mà Trương-Tử- 
Phòng, tức Trương-Lương đã đem áp-dụng với 
nhà Hán. Sau khi giúp nhà Hán để thăng Tần- 
Thủy-Hoàng và Hạng-Võ, ông đã trả thù được 
cái nhục-nhã của Tổ-quốc rồi, ông không lưu- 
luyễn VỚI triêu- đình mà xin thoái-lui vào bóng 
tối, sông đời sống ẩn-dật mà tránh được cái họa 
bắt-đắc-kỳ-tử của Hàn-Tín vậy . 
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Lão- Tử cho cái Đạo Trời lông-lộng vô-tư, 
cho nên : 


” Công toại thân thoái thiên chỉ đạo ” 


Sở dĩ vũ-trụ tự-nhiên này trường-cửu và 
giữ được hòa-điệu điều-lý là vì nó vận-động 
vô-tư, cho nên người ta cũng nên lẫy đây làm 
gương mà bắt-chước : 

” Nhân pháp Địa, Địa pháp Thiên, 

Thiên pháp Đạo, Đạo pháp Tự Nhiên ” 


( Người bắt-chước Đạo của Đất, Đất 
phỏng theo đường lỗi của Trời, Trời 
phỏng theo đường lối của Đạo, Đạo tuân 
theo cái định-luật Tự-nhiên). 


Bởi vì Tự-nhiên vận-hành theo cái định- 
luật biện-chứng mâu-thuẫn hỗ-động, cho nên 
trường-cửu, cho nên không /z mà thực-hiện 
được cái í. 

” Thiên trường địa cứu, thiên địa sở 
dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự 
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sinh, cô năng trường sinh. Thị dĩ Thánh 
nhân hậu Kỳ thân nhỉ thán tiên, ngoại kỳ 
thân nhỉ thân tôn, phi đĩ kỳ vô tr dã ? Cô 
năng thành Kỳ tư ” 


( Trời dài Đất lâu, Trời Đất có thể 
đài lâu là vì không tự sinh, tự động với 
cái ý-chí của mình, cho nên có thể sinh 
mãi không thôi. Vì thể mà Thánh-nhân 
muốn lâu dài thì cũng phải để cái thân 
mình về sau thì tự nhiên thân mình được 
ở trước tất cả, để thân mình ra ngoài công 
việc thì thân mình còn ở đấy, như thể mà 
không phải là vô-tư sao. Vì vô-tư như thế 
mà thành-tựu được cái mình chân-thật ) . 


_Ợ) 


Cái định-luật vận-hành biện-chứng mâu- 


thuẫn hỗ-động ây biểu-thị ra tất cả vũ-trụ. 
Chúng ta chỉ cần mở mắt ra nhìn thì thấy được 
ngay, ví như nước kia nuôi sông tất cả tràn- 
ngập trên mặt đất mà không kế công hay tư- 
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hữu gì hết. Cái Đạo lớn ấy cũng giống như 
nước vậy . 


" Đại Đạo phiểm hồ kỳ tả hữu, vạn 
vật thị chỉ nhỉ sinh nhỉ bất từ, công thành 
bất danh hữu, y dương vạn vật nhỉ bất vi 
chủ, thường vô dục khả danh tr tiểu, vạn 
vật qui yên nhỉ bất chủ, khả danh vi đại. 
Dĩ kỳ chung bất tự vị đại, cô năng thành 
kỳ đại ” 


( Đạo lớn tràn ngập khắp cả chung 
quanh ta, vạn-vật nương vào đấy mà sinh 
sông mà nó không từ- chối cái nảo. Công 
thành rồi mà không có mang tên tuổi, 
nước mặc cho vạn vật mà không cậy làm 
chủ muôn vật. Vì thường thường không 
có tham muốn có thể gọi là nhỏ. Muôn 
vật trở về đây mà không cậy mình là chủ, 
thì có thế gọi là lớn. Bởi vì sau cùng 
không tự cho mình là lớn, cho nên thành- 
tựu được cái lớn của mình ). 
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Đấy là phương-trâm luân-lý ứng-dụng để 
thành-tựu cái mình lớn, lâu, dài, ấy là không 
chấp vào cái lớn, lâu, dài, của hình danh biểu- 
hiện mà bắt chước cái vô-vi của thực-thể ở trên 
hình-danh vậy . 


4/_ Dĩ Đức Báo Oán.. 


Từ những phương-trâm luân-lý ứng-dụng, 
Lão-Tử đi đến cái giá-trị tiêu-chuẩn của nhân- 
sinh lý-tưởng là lây Đức để báo oán. 


Không-Tử bảo lẫy Đức mà báo Oán thì 
lây gì để báo Đức, cho nên khuyên đệ-tử lây 
Đức báo Đức, lây Trực báo Oán, bởi vì quan- 
niệm về Đạo của Không-Nho là quan-niệm 
Hữu-vi, vả lại Không-Tử vốn trung-thảnh với 
tinh-thần truyền-thống. Cho Đạo là đường lối 
ăn ở giữa Người với Người trong nhân-quần 
xã-hội, thừa-nhận trong nhân-sinh có một cái 
bảng những giá-trị tiêu-chuân để so-sánh, ví 
như cái cân để đo nặng nhẹ. Còn Lão-Tử quan- 
niệm Đạo Vô-vI tuyệt-đôi, là một nguyên-lý 
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đại-đồng, ngoài danh-từ ngôn-ngữ trên hiện- 
hữu tương-đối, chỉ có thê lây cái vô-tư, vô-dục 
để tích chứa cái đức là phương-diện biêu-hiện 
của Đạo thì mới hợp thể được với Đạo. Đạo ây 
đã không biết thiên-vị, chỉ biết nuôi nguồn 
sống tràn ngập mả không cậy mình, nhìn muôn 
vật với con mặt bình- đẳng khách-quan. Cho 
nên Lão-Tử lấy tiêu-chuẩn của giá-trị nhân- 
sinh là ” Dĩ đức bảo Oán ” 


_— ©CH.Ó3: 
" Vị võ vị sự võ sự, đại tiêu đa 
thiêu, báo oán đĩ đức ” 


( Làm cái vô vị, làm cái không có 
việc, nêu cái vị không có vị, làm lớn cái 
nhỏ, làm cho nhiễu cái ít, lấy đức mà báo 
lại cái thù-oán ). 


Có như thê thì mới thăng-phục được lòng 


nĐƯỜI, khuất-phục được kẻ thù, không phải 
băng võ-lực mà băng cái đức cảm-hóa . 
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” Thiện vi sĩ giả bắt vũ, thiện chiến 
giả bát nộ, thiện thăng địch giả bát dữ ” 


( Kẻ-sĩ giỏi không bạo-động vũ-phu, 
kẻ chiên-sĩ giỏi không giận-dữ, kẻ khéo 
thăng cừu-địch coi cừu-địch như bạn ) . 
_(68) 


Đấy là cái tâm rộng yêu của bậc Thánh, 
không có cái tâm riêng của mình mà lây tâm 
thiên-hạ làm tâm mình . 

_ CH.49: 


" Thánh nhán vô thương tâm, đĩ 
bách tính tâm vì tâm ” 


Đây cũng là quan-niệm về đức thiện của 
Lão-Tử : 


" Thiện giả ngô thiện chỉ, bất thiện giả 
ngô diệc thiện chỉ, đức thiện ” 
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( Người tốt với mình, mình xử tốt, người 
không tốt với mình, mình cũng xử tốt, 
đây là đức tốt ) . 

Và đấy là cái Đạo ” Vô vi nhỉ vô bất vì " 
vậy , ( Không làm riêng cho một cái gì mà làm 
cho tất cả toàn-thể ). 


Đấy là giá-trị tiêu-chuẩn lý-tưởng của 
nhân-sinh hành-vi, là chí công vô tư. Cực 
chung không riêng vậy 


kkk*kk** 
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TRANG - TỬ VỚI LÃO - HỌC 


Sự - Tích TRANG-TỪ ( eo 


Trang-Tử tên là Chu ( '“: ) người nước 
Tống, huyện Mông, ở khoảng giữa hai tỉnh 
Sơn-Đông và Hồ-Nam ngày nay. Ông là một 
nhà Lão-học danh tiếng nhất trong hàng Lão- 
học cô-điền, ngài sinh và mất vào khoảng 369 - 
286 tr. T.C. Theo sử-ký mục Lão-Trang Thân- 
Hàn Liệt-Truyện, ông đồng thời với Vua Huệ- 
Vương nước Lương và Tuyên-Vương nước Tè, 
tức là đồng thời với Mạnh-Tử. Ông có đánh 
bạn với Huệ-Thi và còn được thấy ông này làm 
tướng cho Huệ-Vương. Ông cũng được thấy 
học-thuyết của Huệ-Thi đang thịnh-hành. Và 
cứ xem như ở thiên TÊ-Vật-Luận, có nói đến 
vân-đề kiên-bạch thì có lẽ Trang-Tử còn được 
thấy Công-Tôn-Long, đại-khái sinh vào năm 
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320 trước kỷ-nguyên. Ông sống một cuộc đời 
ần-dật an-bần lạc-đạo. Ở mục Lão-Trang Thân- 
Hàn Liệt-Truyện, trong sử-ký của Tư-Mã- 
Thiên có đoạn nói đến nhân-cách của ông như 
sau : 

" Sở Uy-Vương Trang-Chu Hiện, xử 
sứ hậu tệ nghênh chỉ, hứa dĩ vì tướng. 
Trang-Chu tiểu vị sứ giả viết : “Thiên 
kim trọng lợi, khanh tưởng tôn vị dã. Tử 
độc bất kiến giao rẻ chỉ hy ngưu hô ? 
Dưỡng tự chỉ sô tuế, y dĩ văn tú, dĩ nhập 
Thái miễu. Dương thị chỉ thời tuy đục vi 
cô đồn khởi khả đắc hô ? Tử túc khứ vô ô 
ngã. Ngã mình du hý ô độc chỉ trung tự 
khoái, vô vỉ hữu quốc giả sở kỳ.” 

" Kỳ học vô sở bất khuy, nhiên kỳ 
yếu bản qui vụ Lão-Tử chỉ ngôn thiện 
thuộc thủ ly từ, chỉ sử loại tình dụng tiêu 
bác Nho, Mặc, tuy dương thể túc học bất 
năng tự giải miễn dã. Kỳ ngôn hoang 
dương, tự tư dĩ thích kỷ. Cố tự vương đại 
nhân, bất năng khí chỉ " 
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( Vua Uy-Vương nước Sở nghe nói 
Trang-Chu là người Hiền trong thiên-hạ, 
sai sứ đem hậu lễ đón, muốn mời về làm 
tướng-quốc. Trang-Chu mỉm cười bảo với 
sứ-giả răng : " Lợi ngàn vàng đáng trọng 
thật, địa-vị khanh-tướng đáng quí thật, 
ngươi không thây con bò làm đô lễ hy- 
sinh ngày tế đình sao ? Được nuôi-nâng 
bao nhiêu năm, rồi được trang-sức văn-vẻ 
để đưa vào Thái-miếu. Lúc ấy dù có 
muốn làm con lợn mô-côi há còn được 
nữa không ? Ngươi bước đi ngay, đừng 
đến làm ô-nhục ta. Thà ta chơi ở trong 
bùn lầy dơ bân còn thấy vui thú hơn là để 
cho kẻ có nước trói buộc ta..." 

( Cái học của ông không đâu không 
tới, nhưng gốc là ở lời dạy của Lão-Tử ... 
Ông khéo thuộc sách và lây văn-từ, gỢI Sự 
vật, xếp trình-tự để bải-bác học-phái Nho, 
Mặc. Duy những nhà túc học lúc ấy cũng 
không giải-thích nổi cho mình. Lời nói 
của ông mông lung, tự phóng túng cho 
thích ý mình, cho nên các nhà Vương 
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công Đại-nhân không có thể sử-dụng 
được ). 

_ ( Sử-Ký Tư-Mã-Thiên, -- Lão-Trang 
Thân-Hàn Liệt-Truyện ) 


Xem thế đủ thấy Trang-Tử thuộc vào 
hạng người Sĩ ân-dật như Sở-Cuông, Tiêp-Dư, 
Trường-Thư, Kiệt-Nịch xưa kia vậy . 


Uyên Nguyên Tư - Tưởng Của Trang - Iử.. 


Xưa nay học-giả thường thừa-nhận quan- 
điểm của sử-ký, luận về uyên nguyên của học- 
thuyết No. Tử “ Kỹ yếu bản qui vụ Lão-Tiử 
chỉ ngôn ” ( Chỗ căn-bản trọng-yêu của Trang- 
Tử thì quay về lời nói của Lão-Tử ). Nhưng 
hiện-đại có nhiều học-giả tranh-biện về điểm 
Ấy, như Cố-Hiệt-Cương, Phùng-Hữu-Lan, 
Tiền Mục đều cho bộ sách Đạo-Đức-Kinh 
không ra đời trước thời Trang-Tử, Lão-Tử 
không phải là người đồng thời với Không-Tử. 
Về điểm sách Đạo-Đức-Kinh không từng ra 
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đời trước thời Trang-Tử thì còn có lý ít nhiều, 
nhưng bảo răng Trang-Tử với Lão-Tử hay là 
với phái ẩn-dật xuất-thế, mà Lão-Tử là người 
đại-diện, không có quan-hệ thì thậm vô lý . 


uan - Hệ Giữa Tranø-Tử Với Lão-Tử Và 


Đaạo-Đức-Kinh.._ 


Ở trong một thiên sách Trang-Tử có chỗ 


nói đên Lão- Tử như sau : 


" Lão-Đam tử, Tân Thất điểu chỉ, 
tam hào nhỉ xuất, đệ tử viết : “ phi phu tử 
chỉ hữu dã ?” Viết : “ nhiên tắc điểu giả 
nhược thử khả hô ? ” Viết : “ nhiên. 
Thủy dã ngô dĩ vì kỳ, nhắn dã, nhỉ kim phi 
dã. Hướng ngô nhập nhỉ điểu yên, hữu 
lão giả khốc chỉ như khônc kỳ tử, thiểu 
giả khốc chỉ như khốc kỳ mẫu. Bỉ kỳ sở dĩ 
hội chỉ, tất hữu kỳ ngôn nhỉ bất ngôn, bắt 
kỳ khốc nhỉ khốc giả, thị độn thiên bội 
tỉnh, vong kỳ sở thụ. Cố giả vị chỉ độn 
thiên chỉ hình ” ”. 
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( Lão-Tử mất, Tần-Thất đến điều, 
gào ba tiêng rôi đi ra. Học trò nói : 
_ "Không phải bạn của thày ta sao ?" 


( Ông trả lời: " Có phải". 


( Học trò lại hỏi: _ " Nếu phải thì 
điều tang như thê được à ? " 


( Trả lời : _" Phải, lúc đầu ta coi là 
người ấy đấy, mà : nay thì không phải vậy. 
Trước kia ta vào để mà điếu, thấy có 
người già khóc như khóc con minh. 
Người trẻ khóc như khóc mẹ mình. Cái 
chỗ của người kia hiểu được tất có cầu 
nói mà không nói, không cầu khóc mả 
khóc ấy là lừa Trời mà phản tình, quên 
cái mình thụ nhận. Người xưa bảo là chôn 
cái hình-thể của Trời " ) . 

_ { Dương -Sinh-Chủ ) 


Xem đấy thì Trang-Tử bảo Lão-Đam là 
đôi Trời phản tình, không phải là giọng nói của 
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đệ-tử đối với thày. Chăng qua Trang-Tử chỉ 
mượn người xưa cũng như mượn miệng 
Không-Tử để nói ý-kiến của mình, chứ không 
phải là nói đến Lão-Tử hay Không-Tử là vì 
Trang- Tử là học-trò của các vị ây : 


Tuy nhiên tư-tưởng của Trang-Tử không 
phải từ trên không rơi xuống. Tất cũng có 
quan-hệ với tư-tưởng của thòi-đại. Đây hãy 
lược thuật những điểm trong tư-tưởng của 
Trang-Chu có quan-hệ với học-g1iả đương thời . 


Đối với Dương-Chu : _ Sách Hoài-Nam- 
Tử phiêm-luận vê Dương-Chu có câu : 


" Toàn sinh bảo chân, bất dĩ vật lụy 
hình Dương- Tứ chỉ sở đĩ lập dã ” 


( Giữ hoàn-toàn sự sống, bảo-vệ cái 
chân-tính, không lấy vật ngoài mà làm 
lụy cho hình-thê, đấy là chỗ lập-cước của 
Dương-Clu ) 
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Sách Mạnh-Tử, thiên Tận-Tâm nói về 
Dương-Clu : 
" Dương-Chu vị ngã, bạt nhất mao 
nhỉ lợi thiên hạ bất vi dã " 


( Dương-Chu vị mình, nhỗ một sợi 
lông mà lợi được cả thiên hạ cũng 
không làm ) 


Hàn-Phi-Tử, thiên Hiển-Học nói : 

" Kim hữu nhân vụ thử, nghĩa bất 
nhập nguy thành, bất sử quân lữ, bất đĩ 
thiên hạ đại lợi dịch kỳ nhất mao. Thể 
chủ tất tòng nhỉ lễ chỉ, đĩ vì khinh vật 
trọng sinh chỉ sĩ dã ” 


( Nay có người ở đây, nghĩa không 
vào thành nguy, không ở chỗ hành quân, 
không lấy cái lợi lớn của thiên-hạ đối lẫy 
một sợi lông, các nhà Vua đương thời 
theo người ấy với lễ-độ, cho là một người 
sĩ, khinh vật mả trọng sự sống vậy ) . 
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Sách Trang-Tử, thiên Tiêu Dao Du có 


" Trang-Tử đáp Huệ-Tử viết : tử 
hữu đại thụ hoạn kỳ vô dụng, hà bất thụ 
chỉ võ hà hữu chỉ hương ?... 

” Vật võ hại giả, vô sở khả dụng, an 
sở khốn khổ tai ? " 


( Trang-Tử đáp Huệ-Tử rằng : _ anh 
có cây lớn, lo không có chỗ dùng, sao 
không trồng nó ở cái làng không có cái gì 
cả 2? 

( Vật không có hại, không có chỗ có 
thể dùng, sao cho là khôn-khô thay ? ) 


Lại nói ở thiên Tê-Vật-Luận : 
" Vô vật bắt nhiên, vô vật bất khả " 
( Không vật nào không thê, không 


vật nào không được ). 


Đấy chăng phải là cái tư-tưởng của 


Dương-Chu ” Bát đĩ vật lụy hình " đẫy ư ? 


163 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


Đối với Liệt-Tử hay Liệt-Ngụ-Khâu thì 
ông này chủ-trương theo Lã-ThỊị-Xuân-Thu, 
thiên Bât-Nh† . 


" Tử Liệt tử quí hư " 
( Ong Liệt-Tử quí-trọng cái hư-không ). 


Trang-Tử trong thiên Tiêu-Dao-Du nói : 
7 Liệt- Tứ ngự phong linh nhiên thiện 
dã ” 

( Liệt-Tử cưỡi gió mà đi vào rất nhỏ ) 


Đủ thấy Trang-Tử thấy chỗ Liệt-Tử là 
hạng người đông-hóa với thiên-nhiên một cách 
huyền-diệu. Chính ông cũng muốn ngôi định- 
thần một cách huyền-diệu như chôn mất hồn 
" Tàng kỳ ngẫu " vậy. 


Đôi với các học-sĩ ở đât Tăc-Hạ như 
Bàng-Mông, Điên-Biên, sách Trang-Tử tỏ ra 
có sự liên-quan ảnh-hưởng như thiên Thiên-Hạ 
nÓI : 
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" Điên-Biển học Bàng-Mông đắc 
bất giác yên. Bàng-Mông chỉ sư viết : Cổ 
chỉ đạo nhân, chí w mạc chỉ thị, mạc chỉ 


phi nhỉ đĩ hp ” 


( Điền-Biền học được ở Bàng-Mông 
cái không tỉnh dạy. Thày của Bàng-Mông 
rằng : Người Đạo-sĩ ngày xưa đến được 
chỗ không có cái gì là phải, chắng có cái 
øì là trái, có thế mà thôi vậy ). 


Trang-Tử chủ-trương : 

" Đại Đạo bất xưng, đại biện bắt ngôn ” 

( Đạo lớn không tự xưng, biện-thuyết giỏi 
không nói ). 


Và : 

" Hòa chỉ dĩ thị phi nhỉ hưu hô thiên 
quản ” 

( Hòa đồng bằng cái phải trái, mà nghĩ ở 
chỗ cân Trời ). 
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Như thế thì cùng với học-thuyết của 
Bàng-Mông có chôỗ giông nhau vậy . 


Lã-Thị-Xuân-Thu cũng nói : 

( Điền-Biển nói : Nhân theo cái tính 
chịu-đựng vật mà chăng có cái gì không 
được xứng-đáng. Bành-Tử lây là Thọ, 
Tam-Đại lấy là chói-lọi ). 


Đấy cũng đều tương-tự với ý-kiến ” Bái 
tròng bất nghênh, ứng nhỉ bất tàng " ( Không 
làm chủ, không săn-đón, ứng mà không giấu- 
diễm ) của Trang-Tử vậy. 


Về Lão-Tử thì Tuân-Tử, mục Thiên-Luận 
có nói rằng : 

" Lão- Tử hữu kiến ư truất, vô kiến ư tín " 

( Lão-Tử sở-trường ở chỗ bỏ, không sở- 

trường ở chỗ tin theo ) . 


Và Lã-Thị-Xuân-Thu ở thiên Bắt-Nhị : 
“ bão-Đam qui nhụ ” 
( Lão-Đam quí mêm-dẻo ) . 
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Sách Trang-Tử thiên Thiên-Hạ viết về 
Lão-Đam rằng : 

" Lão-Đam viết : trí kỳ hùng, thủ kỳ 
thư, vi thiên hạ khó. Trì kỳ bạch thủ Kỳ 
nhục, vi thiên hạ cốc. Nhân giai thủ tiên, 
ký độc thủ hậu. Viết : “ Thủ thiên hạ chỉ 

m ”.. Nhân giai thủ thực, kỷ độc thủ hư, 
vô tàng đã cô hữu dư, kỳ hành thân dã từ 
nhỉ bắt phí, vô vi dã nhỉ tiểu sảo. ha 
giải cầu phúc, kỷ độc khúc toàn, viết : 

- Cẩn miễn cứu”. DĨ thân vỉ căn, dĩ 
đức vì kỷ, viết : “ kiến tắc hủy hỹ, nhuệ 
tắc chuyết hỹ ”. Thường khoan dung ư 
vật, bất tước ư nhân, khả vị chỉ cực " 


( Biết cái trồng, giữ cái mái làm 
nguồn suối, biết cái trắng giữ cái đen làm 
hang suối. Người đời nắm cái trước tiên, 
ta riêng giữ ở đàng sau, rằng : " Nhận cái 
cáu bần của thiên-hạ ". Người đời lây cái 
thực, ta riêng lấy cái hư-không. Ta không 
giấu chứa nên có thừa, trơ trọi một mình 
có thừa, hành-vi thì thân-thể từ đồ mà 
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không phí, không làm mà cười sự khéo, 
người đời đều cầu lấy phúc, riêng ta thu 
lại toàn vẹn, rằng : " Nếu tránh được 
phạm tội ". Lấy xấu làm gốc, lấy giản 
ước làm ký-cương, răng : " Dắn thì nát 
vậy, sắc thì cùn vậy ". Bình thường 
khoan-dung với vật, không tước hại đôi 
với người, có thể gọi được là cùng cực ). 
_ { Trang-Tử, Thiên-Hạ thiên ) 


Xem đấy thì ” guí nhụ " " thủ hự ", 
" thường khoan dung w vật " đều là những 
chủ-trương cùng với chủ-trương của Trang-Tử 
" thuận với tính, thường tự nhiên ", có chỗ 
tương-tự vậy . 


Nói tóm lại, tư-tưởng của Trang-Tử, từng 
điểm một đều có quan-hệ sinh thành đối với 
trào-lưu tư-tưởng có trước hay đồng thời với 
ông ta. Do đây có thê biết rằng triết-học của 
ông là sản-vật của thời-đại. Nếu không phải 
thừa-hưởng của triết-học Lão-Đam thì cũng 
không phải từ chỗ không-trung rơi xuống được. 
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Cho nên Phùng-Hữu-Lan luận biện về sự quan- 
hệ giữa Lão- Tử với Trang-Tử như sau : 


( Học-thuyết của Lão-Tử theo Tuân- 
Tử phê-bình, Trang-Tử trình-bày, Hàn- 
Phi giải-thích và chứng-minh. Do đấy mà 
chúng ta có thể biết răng những học- 
thuyết ấy được phôổ-thông trong thời-đại 
Chiến-Quốc vậy. 

( Danh-từ Lão-học không thể có 
trước thời nhà Hán được, và triết-học của 
Lão-Tử và Trang-Tử thì không phải 
không có chỗ khác nhau. Người ta thường 
công-nhận triết-học của Lão-Tử là triết- 
học của Dương-Chu tiễn lên một bậc, và 
triết-học của Trang-Chu là triết-học của 
Dương-Chu còn tiễn lên một bậc nữa. Vì 
thế mà sách Trang-Tử, thiên 33 " Thiên- 
Hạ " có xếp loại tất cả các tư-tưởng-gia 
giỗng nhau như Tống-Hinh với Doãn- 
Văn thì đã được phân-biệt kỹ-càng với 
Lão-Đam và Trang-Tử . 


169 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


( Lấy gốc làm tinh-túy, lấy vật làm 
thô-kệch, lây tích chứa làm không đủ, 
đạm-bạc riêng ở với thân mình, đạo thuật 
ngày xưa có một phân nảo tại đấy . 

( Quan-Doãn, Lão-Đam, nghe 
phong thanh điều ấy mà thích ý. Họ xây- 
dựng nó băng cái nguyên-lý Thường 
Không và Thường Có, lấy cái Thái-Nhất 
làm chủ cho nó, lây nhu-nhược, nhún- 
nhường làm biểu-thị bề ngoài, lẫy không 
hư, không hủy muôn vật làm hiện-thực. 
Quan-Doãn nói: “ Ở mình không có nơi 
ở, SO VỚI Vật thì tự rõ rệt. Nó động như 
nước, fĩnh như gương, nó đáp lại như 
tiếng vang. Thoáng vậy như mất. Lăng 
vậy như trong. Hợp với nó thì Hòa. Được 
nó thì mất. Chưa từng đi trước ai mà từng 
theo sau người ”). 


Lão-Đam nói : 


( Nhận hết ghét cáu ở đời. Người 
đời đêu lầy thực, riêng ta lây hư. Không 


170 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


chứa nên thừa. Xừng xững vậy mà có 
thừa. 

( Cách giữ mình thì thong-thả mà 
chắng hoài phí, không làm mà cười tải 
khéo. Người đều câu phúc. Riêng mình 
cuộn lại để bảo-toàn, nói răng : “ Câu thả 
cho khỏi lỗi W . Lây xấu làm gốc, lấy văn- 
tắt làm giềng-mỗi, nói rằng : “ Cứng thì 
sẽ nát, nhọn thì sẽ nhụt”. 

( Thường khoan-dung với vật, 
không tước hại với người. Có thể gọi là 
rất mực. Quan-Doãn, Lão-Đam chăng ? 
Chân nhân rộng lớn đời xưa chăng 2 ) 


Rồi Trang-Tử tự giới-thiệu : 


( Thoắt lặng không hình, biến-hóa 
không thường, chết chăng ? Sống chăng ? 
Trời đất cùng chăng ? Thân mình đi 
chăng ? Mơ màng đi đầu 2 VI vút tới 
đâu ? Muôn vật la liệt, không có gì là nơi 
đáng đề ta về ! Đạo thuật đời xưa có phân 
nào ở đấy !_ Trang-Chu nghe phong thanh 
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lây làm thích ý. Ông đem những thuyết xa 
xôi, những chuyện hoang-đường, những 
lời không manh mối, vô bờ bến, thời 
thường thả rông ra không cần nương-tựa. 
Lại chăng thấy mình là kỳ dị. Cho người 
đời là đắm chìm nhơ-nhuốc, không thể 
nói đứng-đăn với họ được. Đem giọng chi 
ngôn mà phô-bày, đem giọng trùng ngôn 
mà nói thật, đem giọng ngụ-ngôn mà bàn 
rộng. Riêng đi lại với Trời, Đất, Tinh- 
thần mà không ngạo-nghễ với muôn vật. 
Không chê trách phải trái, dễ ở với thế 
tục. Sách ông tuy lạ lùng nhưng trơn-tru 
không hại !_ Lời ông tuy lôi-thôi nhưng dị 
kỳ đáng coI. 

( Cũng vì ông sông thực không thê 
thôi được. Trên chơi với Tạo-vật, dưới 
làm bạn với cái ngoài sống chết, hết trước 
sau. Kê về gốc, thật rộng lớn mà nói, sâu 
xa mà ngông Ì Kế về ý, có thê cho là đều, 
vừa mà đầy đủ ! Tuy vậy, phản ứng theo 
hóa mà giải về vật, lý của ông không hết, 
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cách đoán của ông không sắc sảo, mờ mờ 
mịt mịt chưa a1 đã dê hiệu nôi ! ) 
_ ( Trang-Tử, -- Thiên Hạ ) 


Xem đoạn văn trên đây thì thấy chỗ khác 
nhau giữa Trang-Tử và Lão-Tử. Nếu so một 
bên Lão-Tử ở câu : ” Đạm nhiên độc dữ thần 
mỉnh cư " ( Nhạt nhẽo một mình ở với thân- 
minh ), với Trang-tử ở câu : “ Đóc đữ thiên địa 
tỉnh thần vãng lai " ( Một mình cùng Trời, Đất, 
Tinh-thần đi lại ), thì tư-tưởng không có vẻ gì 
khác nhau cả. Nhưng nếu xét ở một phương- 
diện khác, ta thây sự khác nhau căn-bản ở chỗ 
Lão-Tử chú ý phân-biệt sự-vật, nguyên-lý 
nhân-quả trước sau, như trồng mái, nhục vinh, 
hư thực đều là những bộ mặt đối đãi, tương-đối 
của EỊ BiớP thực-nghiệm giác-quan. Lão-Tử 
biết rằng ” Kiên tắc hủy, nhụê tắc chuyết " 
( Dắn thì nát, nhọn thì nhụt ). Nên ông chú ý 
tìm con đương tránh khỏi hủy và chuyết. Triết- 
lý của Trang-Tử lại ” Vó chung thủy, ngoại tử 
sinh " ( Không có đầu cuối, ngoài sống chết ). 
Vậy Lão-Tử còn chú ý vào cái mà Trang-Tử 
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nhìn với thái-độ thản-nhiên. Đấy là hai trạng- 
thái thực-hiện của ý-thức vậy. Và theo Phùng- 
Hữu-Lan : 


( Trong thời-kỳ Tiền-Hán, tư-tưởng 
Lão-học được truyền-bá, mà tư-tưởng 
Trang-học thì mãi đến Hậu-Hán mới 
được đề-cao và phố-cập. Ở tại đầu nhà 
Hán, danh-từ Hoàng-Lão được xưng tụng 
phố-thông, kịp đến cuối nhà Hán nó mới 
thay băng danh-từ Lão-Trang. Các nhà 
chú-thích Lão-Tử, sống vào đầu nhà Hán 
thì không nói đến tên Trang-Tử, còn các 
nhà chú-thích Trang-Tử thì đều viết trong 
khoảng nhà Tần ( 265 - 420 ) sau kỷ- 
nguyên là triều-đại nối liền với nhà Hán . 


Trong lời phê-bình về sáu hệ-thống triết- 


học ở Trung-Quôc, Tư-Mã-Thiên nói vê Lão- 


Tử : 


( Cùng với thời thay-đổi, ứng vào 
vật mà biến-hóa, lập thói quen vạch công 
việc không đâu không đáng nêu. Đường 
lỗi thì gọn mà giữ gìn, làm ít mà công 
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nhiều. Và Nghệ-Văn-Chí giới-thiệu Lão- 
học là: " Phương-pháp vương-đạo tại vị ". 
Do đó ta thấy răng các học-giả đời Hán 
khi nói đến Lão-học chỉ nghĩ đến là một 
triết-lý của Lão-Tử thôi. Nó có quan-hệ 
đến vân-đề làm sao đối-phó với thời-thé. 

( Triết-lý của Trang-Tử lại muốn 
siêu xuất khỏi nhân-gian thế-sự. Khi 
người ta nói đến các Vua đâu tiên của nhà 
Hán, bảo rằng các ông ấy lây Tĩnh mà trị- 
vì, và “ Wõ vị nhỉ frị ” thì chỉ có ÿ-nghTa 
là các ông ấy áp-dụng theo triết-lý của 
Lão-Tử. Kịp đến cuối Hán, khi người ta 
bắt đầu chú ý đến vắn-đề Huyển-Hư-học 
thì bây giờ Lão-Tử cũng được giải-thích 
theo tinh-thần của Trang-Tử, và được 
liên-hệ với nhau, tuy răng khởi thủy hai 
triết-học ấy hầu như đứng riêng biệt. 

( Danh-từ Lão-học đầu tiên do học- 
giả nhà Hán nêu lên, gồm cả Lão-Tử lẫn 
Trang-Tử, bởi vì học-thuyết của hai 
người này tuy không là một nhưng đều 
chống với tư-tưởng truyền-thống và chế- 
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độ đương thời. Một điểm khác của sự 
tương-đồng ấy là họ đều nói đến hai 
quan-niệm căn-bản là Đạo và Đức với ý- 
nghĩa giống nhau . 

( Tư-Mã-Thiên đặt tên học-phái này 
là Đạo-Đức-Gia, đủ tỏ rằng ông ta cũng 
coI hai quan-niệm Đạo, Đức là nền-tảng 
của Lão-học ). 


" Dữ thời thiên dị, ứng vật biến hóa, 
lập tục thị sự vô bắt nghỉ. Chỉ ước nhỉ 
thác sự thiểu nhỉ công đa "" 

— ( Phùng-Hữu-Lan, -- " Trung-Quốc 
Triết-Học-Sử " ) 


Bối Cảnh Của Thời - Đại.” 


Trên kia đã nói Trang-Tử sông vào nửa 


thế-ký thứ IV, đến nửa thế-ký thứ II trước kỷ- 
nguyên ( 3609 - 2806 ). Nay hãy xét xem tình- 
hình thời-thế lúc ấy như thế nào và thái-độ của 
Trang-Tử đối-phó ra sao . 
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Năm 360 trước kỷ-nguyên thì Tần-Thủy- 
Hoàng dùng Vệ-Ưởng. Năm sau Vệ-Ưởng thay 
đổi chế-độ luật-pháp nước Tần. Năm 299 Tần 
lây Sở. 290 nước Ngụy cắt đất Hà-Đông cho 
Tân. Sau đấy 44 năm là thời-đại Tần-Thủy- 
Hoàng-Đé. Trong thời-gian ấy nước Tần củng- 
cô quân-đội để mưu thôn-tính các nước chư- 
hầu. Các nước chư-hầu trừ đi rồi, thì các 
cường-quốc lại phẫn uất muốn quật-cường. 
Vua Chiêu nước Hàn dùng Thân-Bắt-Hại, Vua 
Uy nước Tế dùng Trằần-Ky. Vua Tuyên nước 
Tê chiêu-tập học-sĩ ở đất Tắc-Hạ. Vua Mẫn 
nước Tễ có Mạnh-Thường-Quân, nước Triệu 
có Bình-Nguyên-Quân, nước Sở có Xuân- 
Thân-Quân, rồi lại còn Tô-Tần xướng lên 
thuyết Hợp-Tung, và Trương-Nghi xướng 
thuyết Liên-Hoành. Nho-Gia có Mạnh-Tử 
tuyên-truyền Nhân-Nghĩa. Thân-Bất-Hại, 
Thương-Vương giảng về Pháp-học. Thừa- 
hưởng học-thuyết Dương-Chu có Tủử-Hoa, 
Đàm-Hà. Thừa-kế Mặc-học có Tống-Hinh, 
Huệ-Thi, Công-Tôn-Long. Nào học-sĩ đất Tắc- 
Hạ, nào học-phái ngoại-giao Tung-hoành, nào 
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chủ-nghĩa Vô-chính-phủ của Hứa-Hành với 
Trằn-Trọng. Thật là một thời náo-nhiệt. Trong 
cái hoàn-cảnh tranh giành hơn thiệt, phải trái 
rỗi bời, vàng thau lẫn lộn, chân ngụy bất phân 
ây, chúng ta hắn không lấy chi lạ mà Trang-Tử 
đã chủ-trương tư-tưởng Siêu-nhiên, đem con 
mắt lạnh-lùng bình-nh mà nhìn xã-hội sự sự 
vật vật. Có lẽ đây là điểm phát động-cơ của 
Trang-học. Nay hãy toátyếu tháiđộ của 
Trang-Tử đối với tư-trào của thời-đại như sau : 


1/_ Phản- đối Nho, Mặc.. 

" Đạo ô hô ẩn nhỉ hữu chân nhất, 
ngôn ô hô ẩn nhỉ hữu thị phi ? Đạo ô hô 
vãng nhỉ bất tôn, ngôn ô hồ tôn nhỉ bất 
khả. 

" Đạo ẩn tư tiểu thành, ngôn ẩn ư 
vinh hoa. Cô hữu Nho, Mặc chỉ thị phi, dĩ 
thị kỳ sở phi, nhỉ phi kỳ sở thị ” 


( Đạo giâu ở đâu mà có chân-lý 
thuân-nhât, lời nói giâu ở đầu mà có phải 
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trái ? Đạo đi về đâu mất mà không còn, 
lời nói còn ở đâu mà không thể được ? 

( Đạo ấn ở chỗ nên nhỏ, lời nói ân ở 
chỗ ngọn hoa. Bởi thế mà có lý phải trái 
của Nho, Mặc lấy làm phải điều kẻ kia 
cho là trái, và cho làm trái điều kẻ này 
cho là phải ). 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Đấy là đối với Nho-học và Mặc-học. Đạo 
Nho bấy giờ đại-diện là Mạnh-Tử, Đạo Mặc có 
Tống-Hinh. Không-Tử vốn chủ-trương ciính- 
danh là chú-trọng đến việc dựng lại danh-phận 
xã-hội cho ngay thắng, còn Mặc-Tử chủ-trương 
chính-danh là danh với thực, tên gọi với vật 
thực. Lão-Tử lại phân-biệt danh thường còn 
với danh nhất thời. Đến Trang-Tử thì siêu lên 
trên cả hai mả qui chiếu tất cả vào Thiên-Quân. 
Ở bên trên tri-thức thực-nghiệm trong không- 
gian và thời-gian . 
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2/_ Phản - Đối Biện - Thuyết Của Huệ-Thi 
Và Công-Tôn-Long._ 
" Vị thành hồ tâm nhỉ hữu thị phi, 
thị kim nhát thích Việt nhì tính chỉ dã... 
Cố đĩ kiên bạch chỉ muội chung ”. 


( Chưa trọn vẹn lòng mình mà có 
phải trái, thế nên ngày nay đi sang nước 
Việt mà từ bữa qua đã tới vậy... Cho nên 
mờ tôi hết đời với vân-đề trăng đen ) . 

_ ( Tế Vật Luận ) 


" Dĩ chỉ dụ chỉ chỉ phi chỉ, bất 
nhược đĩ phi chỉ dụ chỉ chỉ phi chỉ dã. 


( Lẫy ngón tay bảo ngón tay là 
không phải ngón tay, thà răng lấy cái 
không phải ngón tay mà bảo ngón tay là 
không phải ngón tay vậy .) 

_ ( Tê Vật Luận ) 
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Đấy toàn là để phản-đối chủ-trương của 
Huệ-Thi và của Công-Tôn-Long, hai người 
sính biện-thuyêt . 


3/_ Phản - Đối Tư - Tưởng Trọng Tự - 
Sinh, Sát Lợi Hại. 

" Cổ chỉ chân nhân, bất tri duyệt 
sinh, bất trì Õ tử... bất trí sở dĩ sinh, bất 
tri sở dĩ tử, bất trì tựu tiên, bất trì tựu 
hậu ” 


( Người chân ngày xưa, không tham 
sống, không biết ghét chết... không biết 
sở dĩ sông, không biết sở di chết, không 
biết đến trước, không biết đến sau ) . 

_ (Đại Tôn Sư ) 


Thời bây giờ có Tử-Hoa-Tử chủ-trương 
lây sự bảo-vỆệ sự sống toàn-vẹn làm hơn hết, và 
Đảm-Hà chủ-trương ” vì thân không vì nước ” 
Đấy là những học-phái thời loạn chú-trọng về 
mình và suy tính lợi hại quá-đáng, cho nên 
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Trang-Tử đề-xướng ra thuyết Tê-Vật để phản- 


đôi. 


4/— 


Phản - Đối " Xả Kỷ Thích Nhân "._ 

" Hành danh thất kỷ, phi sĩ dã. Vong 
thân bất nhân, phì dịch nhân dã. Nhược 
Hồ-Bắt-Giai, Vụ-Quang, Bả-Di, Thúc-Tề, 
Co-Tử, Tủ-Dư, Ký-Tha, Thân-Đồ-Gi, thị 
dịch nhân chỉ dịch, thích nhán chỉ thích, 
nhỉ bất tự thích kỳ thích giả dã " 


( Làm cho danh tiếng bỏ mình, 
không phải là kẻ-sĩ vậy. Quên mình 
không chân-thật, không phải nô-lệ cho 
người vậy. Như Hỗ-Bắt-Giai, Vụ-Quang, 
Bá-Di, Thúc-Tè, Cơ-Tử, Tủ-Dư, Ký-Tha, 
Thân-Đồ-Gi, đấy là nô-lệ cho người làm 
nô-lệ, chiều chỗ sở-thích của người, mà 
không tự chiều cái chỗ mình thích vậy ). 
_ (Đại Tôn Sư ) 


Trang-Tử một mặt phản-đối tư-tưởng 


" wị-k " một mặt lại phản đối ” xả kÿ thích 
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r 


, ông chủ-trương : không đưa, không 


đón, đáp-ứng mà không giấu diễm. Sách Mạnh- 
Tử có chỗ nhắc lời nói của Tống-Hinh rằng : 


5/_ 


_" Ta nghe nói nước Tần, nước Sở 
sắp đánh nhau, ta sắp đi sang thuyết cho 
Vua Sở bãi binh. Sở-Vương không nghe, 
ta lại đi sang thuyết với Vua Tần bãi 
binh ". Đây là Trang-Tử bảo " Chỉ biết 
chiều ý người không biết chiều ý thích 
của mình vậy ". 


Phản - Đôi Phái Hữu Vi.. 

( Kiên-Ngô thấy Cuồng-Tiệp-Dư, 
Cuông- -tiệp-Dư nói : _ ” Giữa ngày có gì 
bắt đầu bảo ta ?" 


( Kiên-Ngô đáp : _ " Bảo với Vua ta 
rằng lấy mình đặt ra chế-độ, ai mà chẳng 
nghe mà hóa theo ". 


( Cuồng-Tiệp-Dư nói : _ " Như thế 
là khinh Đức vậy. Việc trị thiên-hạ cũng 
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như đi qua bể đào sông mà bắt con muỗi 
cống núi vậy ). 
_ (Ưng - Đề-Vương ) 


Ở thời-đại ấy nhiều người có ý dùng 
pháp-chế để thông-nhất tất cả, tức gọi là ” D7 
kỷ xuất kinh thức nghĩa độ ". ví như Thân-Bất- 
Hại, Thương-Ưởng, đều là tự mình làm ra 
pháp-chế để thay-đổi chế-độ. Trang-Tử cho 
làm như thế là ” K7 đức ”, là trái luật tự- 
nhiên. 


6/_ Phản - Đối Nhân - Nghĩa... 

" Con đường Nhân Nghĩa đầu mối 
phải trái, bối rỗi hỗn loạn, ta làm sao có 
thể biện-biệt được ". 

_ ( Tế Vật Luận ) 


7/_ Phản-Đỗi Theo Sau Sự-Vật Và Cầu Biết. 
( Được là thời vậy, mất là thuận 
vậy, yên với thời mà ở nơi thuận, thì vui 
buôn không vào được mình vậy ) . 
_ (Đại Tôn Sư ) 
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( Đời ta có hạn, cái biết thì vô cùng. 
Lây hữu-hạn đuôi theo vô-hạn, nguy 


vậy). 
_ { Dương Sinh Chủ ) 


Đây là cả một thời-đại hỗn-loạn, học- 
thuyết phức-tạp, kẻ chủ-trương Nhân Nghĩa, kẻ 
chủ-trương Vị Thân. Ai nấy đua nhau tìm hiểu, 
ai nây tự cho mình là biết, đấy là thời-đại ” V4 
dục hoành lưu ”. Chính như Lưu-Hướng đã 
nhận-xét : " Tham ăn, vô-liêm-sỉ, đua nhau tiễn 
lên không biết chán, mỗi nước một chính-giáo, 
tự đặt ra chế-độ lẫy "_ ( Chiên-Quốc Sách Tự 
Lục ). Thái-độ của Trang-Tử hết sức phản-đối 
"Trục vật cẩu tri" ( Đuối vật tìm biết ). 


Xem hoàn-cảnh của thời-đại như thế, ta 
mới hiêu rõ được nguyên-lai tư-tưởng Siêu- 


nhiên của Trang-Tử vậy . 


kxk***k*& 
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TRIẾT- HỌC CỦA TRANG - TỬ 


Vũ - Trụ - Quan Đồng - Nhất - Thể. 


Trên đây có trich-dẫn đoạn văn, trong 
thiên Thiên-Hạ ở sách Trang-Tử, nói về các 
học-phái đời Xuân-Thu Chiến-Quốc. Đoạn nói 
về Trang-Tử răng : 


" Tịch mình vô hình, biến hóa vô 
thường, tử dữ sinh dự 2 Thiên địa tịnh 
dự ? Thân minh vãng dư ? Mang hô hà 
chỉ ? Hốt hồ hà thích. Vạn vật tất la, mạc 
túc dĩ qui. Cổ chỉ đạo thuật hữu tại w thị 
giả. Trang-Chu văn kỳ phong nhỉ duyệt 
chỉ ”. 


( Yên lặng không hình, biến-hóa 
không thường, sông chăng chêt chăng ? 
Trời đât cùng chăng ? Thân minh đi 
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chăng ? Mơ màng đi đâu ? VI vút tới 
đâu ? Muôn vật la liệt, không có chi là 
đáng kể. Đạo thuật ngày xưa có phần nảo 
ở đây. Trang-Chu nghe phong thanh lây 
làm thích ý ). 

_ ( Thiên - Hạ, 33 ) 


Đoạn văn trên đây không biết có phải 
chính bút-pháp của Trang-Tử hay là của nhà 
phê-bình đời Hán. Nhưng ý-nghĩa rất xác-đáng 
và nó cho ta thấy khởi-điểm triết-học của 
Trang-Chu. Khởi-điểm ấy là vắn-đề biến-hóa 
của sự-vật trong vũ-trụ. Vân-đề Ấy, trước 
Trang-Tử cũng đã có trong tư-tưởng Trung- 
Quốc. Như ở Lão-Tử, theo Đạo-Đức-Kinh : 


” Vạn vật sinh wư hữu, hữu sinh tư vô ” 
( Vạn-vật sinh ở chỗ có, có sinh ở chô 
không ) 


Như vậy Lão-Tử thừa-nhận có chỗ khởi 
thủy sinh ra Tạo-vật, dù chô sinh ây là cái Hư- 
Không . 
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Không-Tử thì theo quan-niệm biến-hóa ở 
Dịch Hệ-Từ, và theo đây thì vạn-vật bắt đầu từ 
chỗ giản-dị để diễn hóa thành thiên-hạ phức- 
tạp. Và sở dĩ có biến-hóa là vì hai sức phản trái 
xung đột . 


"Cương nhu tương thôi nhỉ sinh biển hóa" 
( Dãn mêm đun đây lần nhau mà sinh ra 
biên hóa ). 


Đấy là Biến-hóa-luận của hai bậc triết-gia 
sáng-lập ra hai hệ-thống trọng-đại, tuy Biến- 
hóa-luận ấy còn rất sơ-sài đại-khái. Đến Mặc- 
Tử, Huệ-Thi, Công-Tôn-Long cũng để ý 
nghiên-cứu về vắn-đề này, tuy có tỉ-mi hơn 
nhưng cũng chưa tinh-tường như ở Trang-tử, 
như ở thiên Thu-Thủy có đoạn : 


" Vát chỉ sinh dã, nhược mau nhược 
trì, vô động nhỉ bất biến, vô thời nhỉ bất 
di. Hà vi hỗ ? Hà bất vi hô ? Phù cố 
tương tự hóa ” 
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( Vật sinh ra như mau như chậm, 
không động mà không biến, không lúc 
nào mà không rời đi, tại làm sao vậy ? 
Làm sao không như thế vậy ? Ấy là vốn 
muốn tự hóa ). 


” Tự hóa ” đây là yêu-điêm trong Biên- 
hóa-luận của Trang-Tử vậy . 


Lại ở thiên Ngụ-Ngôn : 

" Vạn vật giai chúng dã, đĩ bất đông 
hình tương thiên. Thủy tất nhược hoàn, 
mạc đắc kỳ luán. Thị vị Thiên Quán ” 


( Vạn-vật đều là một giống vậy, lây 
hình không đồng nhượng cho nhau. Đầu 
cuối như cái vòng ngọc, chắng ai biết đạo 
thường của nó. Thế gọi là Khuôn Trời ) . 


" Vạn vật giai chủng dã, đĩ bất động hình 
tương thiện ", đầy là thuyêt do-lai của giỗng- 
vật. Theo Trang-Tử thì vạn-vật vôn cùng một 


loại, vê sau dân dân biên thành thiên hình vạn 
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trạng khác nhau, đời đời kê-tiêp mà biên-hóa 
mãi mãi . 


Sự biến-hóa của giống-vật là do từ cơ vị 
mà ra ” Ciửng hữu cơ ”. Cơ đây là chủng-tử 
rất nhỏ, tức là nguyên-tử, chủng-tử ấy tùy 
hoản-cảnh thích-ứng biến thành giống ở nước, 
ở cạn v.v... tuân-tự mà " đ7 bát đồng hình 
tương thiện " cho đến biến n Kết ngưỜI. 
Người chết, hủ nát hóa thành ' ' vị tế, cho 
nên Trang-tử mới nói : 


" Vạn vật giai xuất w cơ, giai nhập ư cơ " 
( Muôn vật đều xuất ở cơ ra, đêu trở về 
cơ ). 

_ ( thiên Chí Lạc ) 


Bởi thê mà Trang gọi cái vòng biên-hóa 
ây là Khuôn Trời “Tên Quản”. 


Quan-niệm biến-hóa ấy không thừa-nhận 
có Tạo-Hóa, có chủ- tế sáng-tạo mà cho răng ở 
mỗi vật, từ vật lớn hết mức đến vật nhỏ vô 
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cùng đều có cái sức tự minh, tự hóa ở bên 
trong. Cho nên ở thiên Tê-Vật-Luận Trang-tử 
nói rằng : 
" Võng hưởng vấn ảnh viết : Võng 
tử hành, kim tử chỉ, võng tử tọa, Kim tử 
khởi, hà kỳ vô từ thác dự ? 


" Anh viết : _ Ngô hữu đãi nhỉ nhiên 
giả dã ? Q thức sở đĩ nhiên, Ô thức sở đĩ 
nhiên 2 ” 


( Bóng hỏi ảnh : _ Trước kia mi đi, 
bây giờ mi đứng, trước kia mi ngôi, bây 
giờ mi đứng lên, sao mi không có thái-độ 
øìư? 

( Ảnh đáp : _ Ta có chỗ đợi chờ mà 
thế hay sao ? Chỗ ta đợi chời lại cũng có 


chỗ đợi chờ mà thế hay sao ? Sao biết 
được sở dĩ, dĩ-nhiên ). 


Nhà chú-thích Trung-Hoa danh tiếng đời 
Hán là Quách-Tượng có giải răng : 
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( Người đời có kẻ bảo bóng đợi vào 
ảnh, ảnh lại đợi vào hình, hình đợi vào 
Tạo-vật. Thử hỏi Tạo-vật có chăng ? 
Không chăng ? Nếu không thì có thể là 
Tạo-vật được ư ? Nếu có thì không đủ 
làm cho vật có nhiều hình. Cho nên biết 
được vật tự nó nhiều hình rồi sau cùng 
mới có thể nói Tạo-vật vậy. 

( Cho nên Tạo-vật không có chủ, mà 
mỗi vật đều tự tạo lây nên không đợi vào 
đâu cả. Đây là chỗ chính-lý của Trời Đất 
vậy. Cho nên nó với ta nhân lẫn nhau, 
hình với ảnh cùng sinh, tuy lại trở về hợp 
lại một cách huyền- diệu mà chăng có đợi 
chờ. Rõ được cái lý â ây thì khiến cho vạn- 
vật cái nào quay về trong cái thể đầu tiên 
của cái nây mà không đợi vào bên ngoài. 
Ngoài không có chỗ từ tạ, mà trong 
không có chỗ thương-sót. Như thế nên 
khéo thay đều sinh mà không biết vì đâu 
sinh ra, đều cùng được mà không biết vì 
đâu mà được vậy ). 
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Đấy là ý-nghĩa câu kếtluận ” 7h/ên địa 
đữ nơgã tịnh sinh, vạn vật đữ ngã vi nhất " 
( Trời đất cùng ta đều sinh, vạn vật cùng ta 
đồng-nhất ), trong thiên Tê-Vật-Luận của 
Trang-Tử về vũ-trụ-quan ” Vạn vật thiên sỉ 
vạn biệt, thiên hình vạn trạng ”, vô cùng 
không thể nói xiết, đều do ở trong mỗi vật đều 
có cái đức tự hóa của nó, mà chung qui cũng lại 


chỉ là một cái ” Đạo thống vì nhát ” 


Chính Danh Hay Tri - Thức - Luận... 


Cái ˆ Đạo thông vi nhất " ây là nguyên- 
lý chi-phối tất cả vũ-trụ ở ngoại- giới cũng như 
ở nội-giới. Nó là động-cơ thúc đây cuộc biến- 
hóa tự động của toàn- thể cũng như của cá- thể. 
Nhưng cái nguyên-lý, theo Trang-Tử không 
phải dùng danh-từ ngôn-ngữ, trí-thức biện-luận 
mà tới được. Nó vượt ra ngoài các phạm-trù trí- 
thức, chỉ cho người thực-hiện bằng phép siêu- 
thần nhập-hóa chứ không cho người ta đối- 
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tượng-hóa với tinh-thần tri-giác để mà biết. 
Như thế chúng ta cần phải xét phần danh-học 
của Trang-Tử, vì danh-học ở các triết-gia 
Trung-Quốc tức là chuyên luận về vẫn-đề tri- 
thức, về năng-tri và sở-tri, về nguyên-lai của 
tri-thức, về khả-năng và bản-chất của tri-thức 
nhân-loại vậy . 


Như chúng ta đã thấy ở phần trên, 
Không-Tử, về mục Chính-danh, đã quan-niệm 
danh là danh-phán xã-hội, mà Mặc-Tử lại 
quan-niệm đa“ là danh thực, tên gọi các vật 
cụ-thể. Vậy trong vân-đề Chính-đanh chúng ta 
đã có thể thây khuynh-hướng tư-tưởng khác 
nhau của các triết-gia. Không-Tử thiên về luận- 
lý siêu-hình, mà Mặc-Tử thiên về chủ-ngh1a 
thực-nghiệm. Nay thử xem nhà lãnh-tụ của hệ- 
thống triếthọc xuấtthế ở Trung-Quốc là 
Trang-Tử giải-quyết vân-đề C”ính danh như 
thế nào, do đây mà chúng ta thây được tính- 
chất khác nhau của Trang-học với Không-học ở 
nơi căn-bản . 
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Trang-Tử từng nói đến sự gặp-gỡ của 
mình với Huệ-Thị. Huệ-Thi là một nhà biện- 
thuyết danh tiếng thời ấy. Tuy ông này có 
tuyên-bồ : 

" Van vật tất đồng tất dị, thử chỉ vị 
đại đồng đị ” 


( Muôn vật hết thảy giỗng nhau, hết 
thảy khác nhau, như thế gọi là cái Đồng- 
DỊ). 

_ ( Trang-Tử, -- Thiên-Hạ ) 


Nhưng Huệ-Thi rất thích biện-luận, suốt 
đời không biệt ” Chung thán võ cùng ” 


Thời-đại ấy chính là lúc Nho, Mặc, hai 
phái đang tranh nhau rất kịch-liệt. Trang-Tử 
đối với các cuộc tranh-biện của các học-phái 
trên đây, giữ một thái-độ khách-quan. Trang- 
Tử viết : 

" Đạo ô hồ ẩn nhỉ hữu chân ngụy ? 

Ngôn ô hồ ấn nhỉ hữu thị phi ? Đạo ô hồ 

vãng nhỉ bất tôn, ngôn ô hô tôn nhỉ bất 
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khả ? Đạo ẩn tiểu thành, ngôn ẩn ư 
vinh hoa. Có hữu Nho, Mặc chỉ thị phi dĩ 
thị kỳ sở phi nhỉ phi kỳ sở thị ”. 


( Đạo-lý náu ở đâu mà có Chân với 
Ngụy ? Lời nói giấu cái gì mà có phải 
với trái ? Đạo đi đầu mất mà không tôn- 
tại ? Lời nói tổn-tại ở đâu mà không có 
thể ? Đạo-lý ân ở chỗ thành nhỏ, lời nói 
ân ở ngọn-ngành. Cho nên mới có lý phải 
trái của phái Nho, phái Mặc, kẻ này cho 
là phải cái mà kẻ kia lây làm trái, và cho 
làm trái cái mà kẻ kia lấy làm phải ). 

_ ( Tế Vật Luận ) 


Như thế thì Trang-Tử đối với danh-từ 


ngôn-ngữ, và nói rộng ra tất cả biện-luận trí- 
thức duy-lý, chỉ đạt tới một bộ-phận, một 
phương-diện, tiêu thành vinh-hoa của thực-tại 
chứ không có thể diễn-đạt được toàn-diện của 
nó. Tức cũng như thái-độ của Lão-Tử trong 
Đạo-Đức-Knh : 
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” Danh khả danh phi thường danh ” 
( Cái tên có thê gọi được thì không phải 
cái tên còn mãi của sự-vật ) 


Vì sự-vật đôi thay, hiện-tượng trong vũ- 
trụ ở nội-giới cũng như ở ngoại-giới là một 
trào-lưu biến-hóa không ngừng. Đã luôn luôn 
vừa là cái này lại biễn thành cái khác thì làm 
sao mà còn mãi được ? Đã nói cái gì của trI- 
giác do giác-quan đem lại đều không có thật, 
hay là chỉ một sự-thật thiếu-sót, một phương- 
diện của sự thật mà thôi. Bởi vậy mà Trang-Tử 
đã cho cuộc tranh-biện của Nho, Mặc là vô ích. 


Cho nên Trang-Tử bảo : 


" Biện dã giả, hữu bất kiến đã " 
( Kẻ ham biện-luận có sự không thây vậy) 
Và cho răng : 

" Đại trí nhàn nhàn, tiểu trí gian 
gian. Đại ngôn đạm đạm, tiểu ngôn chiêm 
chiêm ” 
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( Biết lớn thênh-thang, biết nhỏ vụn- 
vặt. Lời lớn nhạt-nhẽo, lời nhỏ làm- 
nhàm ). 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Bởi vì cái chỗ biết hay thiên-lệch, cho 
nên mới có sự cãi-cọ tranh-biện. Càng tranh- 
luận lại càng thiên, nhỏ xé ra to, thiên kiến 
càng thiên kiên hơn, như thế làm sao mà có thể 
phân-biệt được phải trái, Chân Ngụy vậy. 


”" Ký sử ngã dữ nhược biện hỹ. 
Nhược thắng ngã, ngã nhược bất thắng, 
nhược quả thị dã, ngã quả thị dã da 2 
Ngã thắng nhược, nhược bất thắng ngã, 
ngã quả thị dã, nhỉ quả phi dã da ? Kỳ 
hoặc thị dã, hoặc phi dã da ? Kỳ câu thị 
dã, kỳ câu phi dã da ? Ngã dữ nhược bắt 
năng tương trì dã, tắc nhân dữ thụ kỳ tam 
ám, ngô thùy sử chính chỉ ? Sở đồng hô 
nhược giả chính chỉ ; ký dữ nhược đồng 
hỹ, ô năng chính chỉ ? Sở động hồ ngã 
giả chính chỉ. Kỳ đồng hồ ngã hỹ, ô năng 
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chính chỉ ? Sử dị hô ngã đữ nhược giả 
chính chỉ. Kỷ dị hồ ngã đữ nhược hỹ, ô 
năng chính chỉ ? Sở đồng hô ngã dữ 
nhược giả chỉnh chỉ. Kỳ đồng hồ ngã dữ 
nhược hỹ, ô năng chính chỉ ? Nhiên hắc 
ngã dữ nhược đữ nhân câu bất năng 
tương tri dã, nhỉ đãi bỉ dã da 2 ” 


( Đã cho tôi với anh cãi nhau. Vậy 
anh thăng tôi, tôi thua anh, như thế anh 
thật phải chăng, tôi thật trái chăng ? Hay 
là tôi thắng anh, anh thua tôi, như thế quả 
là tôi phải, mà quả là anh trái chăng ? 
Bên nào phải, bên nào trái đây 2 Hay là 
cả hai bên đều phải, đều trái cả ? Tôi với 
anh không có thể biết lẫn cho nhau vậy, 
thì người ta chắc chịu mờ ám, ta lây ai đề 
chính đính điều ấy ? Đem cả vào quan- 
điểm của anh để mà chỉnh điều ấy. Một 
khi đã thu cả về anh rồi, có thể chỉnh làm 
sao được nữa ? Lấy cái quan-điểm khác 
với của anh và của tôi để mà chỉnh điều 
ây. Đã khác với anh cùng tôi rồi thì có thể 
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chỉnh thế nào được ? Hay là hợp cả 
quan-điểm của anh lẫn của tôi lại để mà 
chỉnh điều ấy ? Đã cùng với anh vả của 
tôi rôi, thì đâu có thể chỉnh được nữa ? 
Như thế thì tôi với anh và người khác đều 
không có thể biết lẫn cho nhau mả trông 
đợi vào cái kia vậy sao ? ) 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Bởi vì trong cuộc biện-luận về phải trái, 
chân ngụy, người ta luôn luôn so-sánh, đỗi-đãi. 
Lấy cái gì để làm tiêu-chuân đích-xác ? Lấy 
quan-điểm của anh, hay của tôi, hay của người 
nào khác nữa thì cũng vẫn chỉ là những quan- 
điểm vụn-vặt không được toàn-diện, mà thực- 
tại phải biết được toàn-diện mới gọi là chân. 
Bởi vậy mà Trang-Tử bảo rằng phải, trái thì vô 
cùng, thà để sáng-tỏ còn hơn là đem ra tranh- 
luận cho thêm mờ tối mãi đi. Trang-Tử không 
chủ-trương thái-độ hoài-nghi như Hỗồ-Thích đã 
lầm tưởng. Ông chỉ bảo cho biết là phải, trái thì 
vô cùng, không thể quyết-định được, chừng 
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nào không năm được then-chôt của Đạo mà 
ông gọi là ”" Đạo khu ". 


7 Bỉ thị mạc đác Â) ngấu, vị chỉ đạo khu ” 


( Cái Ấy, cải này, chắng cái nào đạt được 
toàn-diện của nó, gọi là then-chốt của 
Đạo ). 

Và : 
" Khu thủy đắc kỳ hoàn trung, dĩ ứng vô 
cùng ” 


( Then chốt bắt đầu đạt tới được cái 
trung-tâm của vòng Đạo, đê ứng phó cho 
vô cùng ). 


Như thế đâu phải hoài-nghi ! Đây chỉ là 
phản-đôi biện-luận, vì biện-luận để tranh nhau 
phải, trái là vô-lý. Mặc-học cũng chỉ là một 
phương-diện của chân-lý, Không-học cũng lại 
là một phương-diện khác, chăng phái nảo đã 
độc chuyên được chân-lý toàn-diện. Trong sự 
tranh-biện, dùng ngôn-ngữ đối-đãi tất nhiên 
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phải có tiêu-chuẩn của chân-lý trước mắt để so- 
sánh chân, ngụy. Nhưng mỗi người chúng ta, 
mỗi học-thuyết chắng qua chỉ mới năm được 
một phương-diện nào của Đạo, của thực-tạI, 
của chân-lý. Đạo thì vô cùng. Chỉ có một cách 
là năm lây then-chốt ở chỗ trung-tâm của vũ- 
trụ, tức là bản-thể của vạn-vật ở tại chính trong 
tâm-hôn mình, vượt ra ngoài cả các phạm-trù 
tương-đối, cả thời-gian, không-gian, đến chỗ 
bất biến, bất dịch. Cho nên Trang-Tử bảo các 
nhà biện-luận thị phi là ngụy-biện phi lý, chỉ 
VÌ : 
" Vị thành hồ tâm nhỉ hữu thị phi " 


( Chưa thành-tựu ở trong tâm mình mới 
có chuyện cãi nhau về phải, trái ) . 


Vậy Trang-Tử có một thái-độ phê-phán 
để xây-dựng trong vân-đề Chính-danh của ông. 
Ông tin có chân-lý, nhưng chân-lý ấy phải 
toàn-diện không được thiên-lệch chủ-quan, tức 
là ông tin vào một chân-lý tuyệt-đối. Và ông tin 
vào một thực-tại toàn-diện, linh-động mà tất cả 
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các quan-điềm của người đời chỉ diễn-đạt được 
mỗi quan-điểm một phương-diện mà thôi. Có 
thế nên chi ngôn-ngữ, danh-từ, tri-giác thực- 
nghiệm của giác-quan chỉ thu lượm được một 
hình-ảnh tương-đối của thực-tại mà thôi . 


Cho nên Trang-Tử nói : 
” Dục thị kỳ sở phi, phi kỳ sở thị, 
mạc nhược đĩ minh ” 


( Muôn cho làm phải cái mà người 
ta bảo là trái và muôn phủ-nhận cái 
người ta cho là phải, chi băng đề soi sáng) 


Cho nên : 
° Thị di Thánh nhân hòa chỉ dĩ thị 
phi, nhì hựu hề thiên quán ” 


( Bậc Thánh-nhân dung-hòa các mặt 
phải trái mà gửi và Thiên-lý quân-bình 
tự-nhiên ). 
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Bởi vì người đời còn mê về chỗ đối-lập 
thị với phi, kỳ thực theo con mắt Trang-Chu thì 
nếu không có thị, thì không có phi, không có 
phải thì làm chi có trái. Bởi vậy mà Trang-Chu 
nhìn phải trái ở phương-diện hỗ-tương, như 
ông viết : 


” Vật vô phi bỉ, vật võ phi thị. Tư bỉ 
tắc bất kiến, tư trì tắc trì chỉ. Có viết bỉ 
xuất ư thị, thị diệc nhân, bỉ. Bỉ thị phương 
sinh chỉ thuyết dã. Tuy nhiên phương sinh 
phương tử, phương tử phương sinh. 
Phương khả, phương bất khả. Nhân thị 
nhân phi, nhán phi nhân thị. Thị dĩ Thánh 
nhân bất do nhỉ chiếu chỉ ư thiên " 


( Không có vật nào không là nó, 
không có vật nào không phải. Tự nó thì 
không thây, tự biết thì biết đây. Cho nên 
bảo răng : Cái ây xuất ra tự cái này, cái 
này nhân cái ấy mà có. Đấy là cái thuyết 
bỶ với fh¡ cùng sinh ra vậy. Tuy nhiên 
cùng sinh cùng mất, cùng mất cùng sinh, 
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cùng được cùng không được, cùng không 
được cùng được. Nhân phải nhân trái, 
nhân trái nhân phải, thế nên Thánh-nhân 
không theo lối ấy mà chiếu soi nó vào 
Trời... ). 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Ở đây là tất cả ý-nghĩa của Trang-Tử về 
vân-đê Danh-học . 


B¡ tức là phi-thị. Thị với phi-thj là hai 
phương-diện cực-đoan, đồi-lập, tương-phản. 
Nhưng sự thực hai cái ấy lại hỗ-tương mà 
thành. Mắt một thì mất cả hai. Cho nên Trang- 
Tử không thiên chấp vào một bên nảo, mà 
"hưỡng hành”, nghĩa là siêu lên cả hai phương- 
diện tương phản để nhìn bao-trùm ở một quan- 
điểm tông-hợp. Mỗi quan-điểm đều có giá-trị 
riêng biệt của nó, không có quan-điểm nào 
hoàn-toản sai hắn hay là hoản-toàn đúng hẳn, 
chỉ có chân-lý tương-đối với quan-điểm. Cho 
nên xét sự-vật tư-tưởng phải đứng ở quan-điểm 
từng người mà nói . 


206 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 
Ở thiên Thu-Thủy, Trang-Tử viết : 


” Bỉ sỉ quan chỉ, nhân kỳ sở đại nhỉ 
đại chỉ, tắc vạn vật mạc bắt đại. Nhân kỳ 
sở tiểu nhỉ tiểu chỉ, tắc vạn vật mạc bất 
tiểu. Tri thiên địa chỉ vi đồ mỗ dã, tri hào 
mạt chỉ vỉ khâu sơn dã, tắc sỉ sác đồ hỹ " 


( Đứng ở quan-điểm khác nhau mà 
nhìn, nhân cái chỗ lớn mà cho là lớn, thì 
trong vạn-vật chăng vật gì không lớn. 
Nếu là nhân cái chỗ nhỏ mà cho là nhỏ, 
thì vạn-vật chắng vật gì không nhỏ. Biết 
rằng Trời Đất là hạt gạo, biết rằng ngọn 
lông là đôi núi, thì trông thấy được luôn 
luôn chỗ khác nhau ) . 

_ ( Thu Thủy ) 


Lớn nhỏ chăng qua chỉ tương-đôi với cái 


øì mà nói. Chữ lớn có nghĩa là không có biên- 
giới nào hết, chữ nhỏ cũng là vô cùng, không 
có đâu không lọt. Nhỏ như tính khí thì tràn 
ngập khắp cả trời đất không đâu không qua. 
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Lớn thì đến trời đất là cùng cực. Bởi thế mà 
những phán-đoán của ta phải tùy theo quan- 
điểm chứ không tuyệt- -đối. Có quan- -điểm A lại 
có quan-điểm B đối-lập, rồi lại có quan- -điểm 
không phải A hay là B, mà vượt cả hai đến chỗ 
tổng-hợp là quan-điểm C. Và cứ như thế mà 
các sự nhận-xét phán-đoán của người ta tiễn- 
hóa, biến-đổi qua thời-gian và không-gian. 
Phải trái, vừa phải vừa trái, không phải không 
trải V.V... 


Phải cũng vô cùng mà trái cũng vô cùng, 
vì đều là những xét-đoán ở từng quan- -điểm 
tương-đối biến-hóa mà thôi. Cho nên Trang-Tử 
kết-luận : 

" Mạc nhược đĩ mình ” 
( Chẳng thà đề tỏ rõ ) 


Tỏ rõ băng ánh-sáng của Đạo-khu ở nơi 


trung-tâm của tâm-hôn, tức là trung-tâm của 
Trời Đât vậy. Bởi vì : 
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” Thiên Địa dữ ngã tịnh sinh, vạn 
vật dữ ngã vì nhát ” 


( Trời Đất với ta cùng sinh ra, vạn- 
vật với ta là một thê ) 


Đấy là quan-điểm chính-xác hơn cả, 
quan-điểm vũ-trụ-hóa của tinh-thần mà cá-nhân 
đồng-hóa với Trời Đất. Ở quan-điểm ấy người 
ta mới nhìn thấy toàn-diện của sự-vật, người ta 
mới lưỡng hành, nghĩa là thông- -quan đồng- 
nhất với sai-thù, lấy cái bất biễn mà ứng với 
vạn biến, tức như Tô-Đông-Pha nhìn cảnh-vật 
ở hai phương-diện biến và bắt biến . 


ˆ Tự kỳ biến giả nhỉ quan chỉ tắc 
thiên địa tăng bất năng dĩ nhất thuần. 

" Tự kỳ bất biến giả nhỉ quan chỉ tắc 
vật đữ ngã giai võ tận dã ” 


( Xét ở quan-điểm biến-đổi thì Trời 
Đât không từng có được trong nháy mắt. 
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( Xét ở quan-điểm không biến-đổi 
thì tạo-vật với ta không bao giờ hêt ). 


Động và tĩnh, hiện-tượng và bản-thê, 
hữu-danh và vô-danh, tức như Lão-Tử nói ở 
Đạo-Đức-Knh : 

” Vô danh thiên địa chỉ thủy, 
" Hữu danh vạn vật chỉ mẫu " 


( Chưa có tên là lúc bắt đầu của trời 
đất 

Có tên cái này cái kia là mẹ đẻ ra 
muôn vật ). 


Nhưng Trang-tử nói một cách khác như 
sau : 
” Lục hợp chỉ nội Thánh nhán tôn 
nhỉ bất luận 
”" Lục hợp chỉ ngoại Thánh nhân 
luận nhỉ bất nghị ” 


( Ở ngoài thời-gian không-gian thì 
Thánh-nhân giữ lây không biện-luận. 
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( Ở trong không-gian thời-gian thì 
Thánh-nhân luận-bàn mà không quyết- 
định ). 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Sở dĩ luận mà không quyết-định là vì biết 
răng cái biết thì vô cùng mà đời người thì có 
hạn, đem cái hữu-hạn để đo cái vô cùng tất là 
không được, cho nên đối với cái biết của trí- 
thức nhân-loại, Trang-Tử giữ thái độ nhũn- 
nhặn là : 

" Trị chỉ kỳ sở bất tri cực hỹ " 
( Biết ngừng ở chỗ không biết, cùng 
cực rồi vậy ) 


Cũng giống như ở Không-Tử : 

" Trị chỉ vì tri, bất trì vì bắt trì, thị vị trí ' 
(Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là 
không biệt, thê là biêt) 

_ ( Luận Ngữ ) 
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Cả hai đàng đều không tự mãn với cái 
biết của trí-thức. Nhưng không phải đã vì thế 
mà đi đến kết-luận bất khả fri đôi với chân-lý 
hay Đạo-lý. Trang cũng như Không muốn vượt 
xa hơn cái biết của trí-thức. Không-Tử chăng 
đã tuyên-bồ : 


" Trị chỉ bất như hiểu chỉ, hiểu chỉ bất 
như lạc chỉ ” 


( Biết đạo không bằng yêu đạo, yêu đạo 
không băng vuI đạo ). 
_ ( Luận Ngữ ) 


Và Trang-Tử cũng tuyên-bồ : 
” Thục chỉ bát ngôn chỉ biện, bát đạo chỉ 
đạo "” 


(Ai biết được cái biện-luận không lời, cái 
đạo không lý-thuyêt?) 


Như thê mới là người thấy đạo-lý, chân-lý 
một cách cụ-thê, còn biện-luận phải trái là vô 
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ích vì không thấy, không trực-tiếp mà biết 
được . 

" Biện dã giả kỳ bất kiến dã " 

( Kẻ biện-luận thì không thấy vậy ) 


Vậy thì Không cũng như Trang đều tin có 
cái Đạo tuyệt- -đối mà người ta có thể đạt tới, 
không bằng trí-thức đối-đãi mà bằng thực- 
nghiệm bản-thân. Không-Tử thực-nghiệm băng 
hành-động trong nhân-quân xã-hội mà Trang- 
Tử thì thực-nghiệm ở trong tâm-gIới : 


”" Dụ hồ tứ hải chỉ ngoại, trán câu chỉ 
ngoại ” 
( Chơi nơi ngoài bôn bê, ngoài tục-trân ) 


tức là đồng-nhất chủ-thể với khách-thể, năng- 
tri với sở-tri. Và Trang-Tử ngụ-ngôn răng : 


" Tịch giả Trang-Chu mộng vi hô 
điệp, vụ vụ nhiên hô điệp dã. Tư dụ thích 
chí dự ? Bất tri Chu dã. Ngã nhiên giác 
tắc cừ, cừ nhiên Chu dã. Bất trì Chu chỉ 
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mộng vi hồ điệp đữ, hỗ điệp chỉ mộng vi 
Chu dự 2 Chu dữ hỗ điệp tặc tát hữu 
phán hỹ, thứ chỉ vỉ vật hóa ” 


( Xưa kia Trang-Chu mộng làm con 
bướm, hớn hở làm con bướm vậy. Tự lây 
làm thích chí chăng ? Chăng còn biết 
Chu là gì nữa. Tỉnh giấc lại lù lù là Chu, 
không biết Chu mộng ra con bướm, hay 
là bướm mộng làm Chu ? Chu với bướm 
tất có sự phân-biệt rồi, thế gọi là vật hóa). 
_ ( Tế Vật Luận ) 


Vật-hóa tức là thái-độ thực-hiện cái biết 
tâm-linh của khoa Siêu-thần nhập-hóa hay là 
Thân-hóa của tôn-giáo bí-truyền ở Lão-học 
cũng như trong khoa Thiền-định ở Phật-học 
vậy. 


tk 
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THÊ - GIỚI THUẦN - TÚY 


KINH - NGHIỆM 


Trạng-thái ý-thức thuần-túy kinh-nghiệm 
có ý-nghĩa là trạng-thái trong đó có tính đồng- 
nhất với vũ-trụ-tính, ý-thức cá-nhân hòa-đồng 
với ý-thức vô-biên. Thuằn-túy kinh-nghiệm là 
thực-nghiệm, trong đó chúng ta không còn suy- 
luận, đối-đãi, trong đó ta nhận-thức trực-tiếp, 
đối-tượng với chủ-thể đồng-nhất. Đối-tượng là 
cái ấy ( cela ), chúng ta chỉ thấy ( kiến ) chứ 
không nhìn ( thị ) cái ấy ở tại bản-thể nó, cái ây 
là như thế, không hơn không kém, không phải 
đi qua các danh-từ khái-niệm trừu-tượng nữa. 
Nhà Phật-học gọi trạng-thái Thiền-định ấy là 
Hiện Lượng. Đấy là một loại kinh nghiệm của 
bậc chân-nhân mà Trang-Tử lây làm lý-tưởng 
tiêu-chuẩn . 


SÃ hộ 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


Cổ chỉ nhân kỳ tri hữu sở chỉ hỹ. Ô 
hồ chỉ ? Hữu dĩ vi vị thủy hữu vật giả, 
chí hỹ, tận hỹ. Kỳ thứ dĩ vị hữu vật hỹ, nhỉ 
vị thủy hữu đối dã. Kỳ thứ đĩ vi đổi yên 
nhỉ vị thủy hữu thị phi dã. Thị phi chỉ 
chướng dã, đạo chỉ sở dĩ khuy, ải chỉ sở 
dĩ thành. Quả thả hữu khuy đữ thành hô 
tai ? Hữu thành dữ khuy cô Chiêu thị phi 
cố câm mắt dã. Vô thanh dữ khuy cố 
Chiêu thị chỉ bất cố cẩm sắt dã " 


( Người đời xưa, trí của họ đã tới 
được chỗ rất mực. Đến đâu là rất mực ? 
Có người cho rằng bắt đầu chưa hề có vật 
gì, thế là rất mực rồi ! Thế là hết rồi, 
không thể hơn nữa được rồi ! Thứ nữa 
cho là có vật rồi nhưng bắt đầu chưa từng 
có đối-phương. Thứ nữa cho là có đối- 
phương rồi, nhưng bắt đầu chưa từng có 
phải trái. Phải trái mà rõ rệt, ây Đạo hỏng 
vì thế. Đạo vì thế hỏng, ham mê vì thế 
gây nên. Thật có hỏng cũng nên chăng ? 
Có nên và hỏng, cho nên ông Chiêu gây 
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đàn. Không nên và hỏng cho nên ông 
Chiêu không gây đản ). 
_ ( Tê Vật Luận ) 


SaInt Demis " LAréopagtte ", ở mục : 
Danh-hiệu Thân-linh ( Des Noms Divins ), 
thiên I - mục V, cũng Viết : 

" Car sI foufe connalssances ont 
lêtre pour obJet et finissent là où l'être 
finit, nécessalrement celui qui lemporte 
sur fout tre échappe aussi à toute 
CONnaI1ssance ” 


( Bởi vì nếu tất cả trí-thức lây đỗi- 
tượng là thực-tại, và tận cùng ở chỗ thực- 
tại tận cùng, thì tất nhiên ai vượt được hết 
tất cả thực-tại thì cũng thoát khỏi tất cả 
trí-thức ). 


Như vậy thì người ta càng biết ít về sự- 
vật, vật này, vật kia, cái này phải, cái kia trái, 
thì kinh-nghiệm của người ta càng thuân-túy. 


2À lế, 
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Khi người ta ở trong kinh-nghiệm thuần-túy thì 
sự-vật ở trong kinh-nghiệm đều cụ-thể, mà 
những cái gì gọi bằng danh-từ chỉ là trừu-tượng 
gián-tiếp . 
" Khả hô khả, bất khả hô bắt khả. 
Đạo hành chỉ nhỉ thành, vát vị chỉ nhỉ 
nhiên. Vật cố hữu sở nhiên, vật cô hữu sở 
khả. Vô vật bắt nhiên, vô vật bất khả. Có 
vị thị cứ đình đữ doanh, lộ dữ Táy-Thi, 
khởi, nguy, quyệt, quái. Đạo thông vỉ 
nhất. Kỳ phân dã, thành dã ; kỳ thành dã, 
húy dã. Phàm vật vô thành dữ hủy, phục 
thông vì nhất. Duy đạt giả trì thông vì 
nhất. Vì thị bất dụng nhỉ ngụ chư dung. 
Dung dã giả, dung dã. Dung dã giả, 
thông dã, thông dã giả, đắc dã. Thích đắc 
nhỉ cơ dĩ. Nhân thị dĩ. Dĩ nhỉ bất trí kỳ 
nhiên, vị chỉ Đạo ” 


( Được về lẽ được, không được về lẽ 
không được. Đạo làm đấy mà nên. Vật 
gọi đấy là thế. Phải vì đâu ? Phải vì lẽ 
phải. Không phải vì đầu ? Không phải vì 
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lẽ không phải. Vật vốn có lẽ phải của nó. 
Vật vốn có lẽ được của nó. Không vật gì 
là không phải, không vật gì là không 
được. Cho nên vì thế mà so xà với cột, 
người xấu với Tây-Thi, dọc ngang, trái 
phải. Đạo thông làm một. Nó phân ra là 
nó thành. Nó thành là nó có hỏng. Phàm 
vật không có cái gì là thành với hỏng, lại 
thông mà làm một. Duy có kẻ đạt mới 
biết thông làm một. Nghĩa là không dùng 
cái phải trái mà gửi vào nơi thường. 
Thường là dụng, dụng là thông, thông là 
được. Vừa được là sắp sửa rồi. Nhân phải 
thế thôi, mà không biết tại sao là như thé, 
cái đó gọi là Đạo ). 

_ ( Tê Vật Luận ) 


Đấy là thuyết để Tự-nhiên của Trang-Tử. 


Vật vốn là thế, không cần phải đem cái ý-thức 
của mình mà làm cho nó ra thế, hay là ý-thức 
mà phân-biệt cái này với cái khác. Với sự 
phân-biệt thì có thành, nhưng với thành thì lại 
sinh ra có hủy. Cho nên bậc Chân-nhân của 
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Trang-Tử tránh tất cả những sự phân-biệt mà 
gửi cả vào trong thuần-túy kinh-nghiệm, mà y 
được gân với hoàn-toàn. Trình-độ hoàn-toản 
đạt tới khi nào y tới được trạng-thái ý-thức 
thuần-túy kinh-nghiệm mà chính y cũng không 
ý-thức được là đương ở trong ây. Ở tại đây, tùy 
về phương-diện thực-hữu thì vạn vật vẫn còn 
muôn hình trạng-thái đặc-thù, nhưng ở 
phương-diện nhận-thức chúng không còn phân- 
biệt chi nữa đối với cái ý-thức tri-giác. Ở tại 
đây người ta thật đã thực-hiện được ý-gnhña : 
Trời Đất với ta cùng sinh, vạn vật với ta làm 
một ”. 


Cái mà Trang-Tử gọi là Tâm-trai và Tọa- 
vong đều chỉ vào cái trạng-thái tinh-thân thuần- 
túy kinh-nghiệm ý-thức rời hắn với sự-vật giác- 
quan. Muốn thực-hiện trạng-thái ý-thức Tọa- 
vong, tức là thuấn-túy kinh-nghiệm, hay là 
kinh-nghiệm không còn chủ-thê và khách-thê 
nữa, thì đấy là tất cả khoa Thẳn-hóa . 
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Phép Thần - Hóa ( Ascèse mystique ) ở Lão- 
Trang._ 


Cái cá-tính của Lão - Trang không phải ở 
Đạo-lý đặc-biệt của Lão - Trang mà là ở khoa 
Thẳn-hóa. Cũng như ở Kinh Dịch, học-phái 
này thừa-nhận rằng cái Đức của Thánh-nhân 
căn-cứ vào sự thấu hiểu thực-tại tối-cao, Thái- 
Cực, Vô-Cực, vượt ra ngoài sự-vật của giác- 
quan. Song theo Dịch thì chủ-trương lấy lý-sô, 
bóc-phệ đề đạt được tới cái thực-tại Thái-Cực, 
còn Lão-học phản-đối phương-pháp trí-thức 
suy-luận của triết-học, cho là không thể đạt tới 
thực-thể của Đạo. Lão-Tử ở Đạo-Đức-Kinh 
bảo phải “ Tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí 
nghĩa ”. 


Còn Trang-Tử ngoại thiên-hạ, ngoại-vật 
và ngoại tử sinh, như ông việt : 


—— Nam Bá Tử Quỳ viết : Đạo khả 
đặc học đã ? 
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" Viết: Ô, Ô khả ? Tử phi kỳ nhân 
dã. Phù Bốc-Lương-Y hữu Thánh nhân 
chỉ tài nhỉ vô Thánh nhán chỉ Đạo. Ngã 
hữu Thánh nhán chỉ Đạo, nhỉ võ Thánh 
nhán chỉ tài. Ngô dục đĩ giáo chỉ, thứ cơ 
quả vi Thánh nhân hồ ? Bất nhiên, đĩ 
Thánh nhán chỉ Đạo, các Thánh nhân chỉ 
tài diệc đị hỹ. Ngô do thủ nhỉ các chỉ 
tham nhát nhỉ hậu năng ngoại thiên hạ. 
Dĩ ngoại thiên hạ hỹ, ngô hựu thủ chỉ, 
thất nhật nhỉ hậu năng ngoại vật. Dĩ 
ngoại vật hỳ, ngô hựu thủ chỉ, cửu nhật 
nhỉ năng ngoại sinh. Dĩ ngoại sinh hỹ, nhỉ 
hậu năng triểu trIỆt. 

7 Triêu triệt nhi hậu năng cố kim nhỉ 
hậu năng nhập ư bất tử bất sinh. Sát sinh 
giả bất tử. Sinh sinh giả bất sinh. Vỉ vật 
vô bất tướng đã, vô bất nghênh dã, vô bắt 
hủy dã, vô bất thành dã. Kỳ danh vì Anh 
Ninh dã giả Anh Ninh hậu thành giả dã ” 


( Nam Bá Tử Quy hỏi : _ Đạo có 
thê học được chăng ? 
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( _ Ôi, học sao được. Nhà ngươi 
không phải là hạng người ấy ! Kià Bốc- 
Lương-Y có tài của Thánh-nhân mà 
không có Đạo của Thánh-nhân. Ta có 
Đạo của Thánh-nhần mà không có tài của 
Thánh-nhân. Ta muốn đem dạy hắn, họa 
là hăn có làm nổi Thánh-nhân chăng ? 
Nếu không thể, đem Đạo của Thánh-nhân 
bảo kẻ có tài của Thánh-nhân cũng là dễ 
rồi, vậy mà Ta còn phải giữ lại rồi mới 
bảo. Ba ngày mới gạt được thiên-hạ ra 
ngoài. Đã gạt được thiên-hạ ra ngoài rồi, 
ta lại giữ hắn, bảy ngày mới biết gạt vật 
ra ngoài. Đã gạt được vật ra ngoài rôi, ta 
lại giữ, chín ngày mới gạt được lẽ sông ra 
ngoài. Gạt được lẽ sống ra ngoài rồi mới 
có thê sớm suốt triêu triệt . 

( Triêu triệt rồi mới có thể thây một. 
Thấy một rồi mới có thê không xưa nay. 
Không xưa nay rồi mới có thể vào cõi 
không sống chết. Cái đẻ ra sống không 
sông. Kê về vật thì nó chắng đưa cái gì, 
chắng đón cái gì. Không lúc nào là không 
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hủy, không lúc nào là không thành. Tên 
nó là Chạm Yêu, Chạm Yêu là cái nó 
đụng chạm rôi mới thành-tựu ). 

_ (Đại Tôn Sư ) 


Đoạn văn trên đây là cả một lịch-trình đề 
ngôi quên mình ( Tọa-vong) để tiêu-trừ cái ta 
giác-quan, cái ta cá-biệt. Trước hết là quên sự- 
vật trần-tục, rồi đến quên cả ngoạI-g1ới co1 như 
một toàn-thê, rồi đến chính cái thực-hữu, thực- 
tại của mình, cho đến lúc bột-nhiên giác-ngộ 
một cách Thân-hóa. Ở trạng-thái ý-thức Thâần- 
hóa ấy người ta thấy được cái đồng-nhất của tất 
cả. Cái đồng-nhất-thê ấy đã thấy rồi thì không 
còn phân-biệt cô kim, không còn ý-niệm thời- 
gian và không-gian, sống với chết, tức là cõi 
trường-sinh cửu-thỊ . 


Ba giai-đoạn lớn của một đời Thẳn-hóa 
đã tỏ ra rõ ràng như ở Tây-phương các nhà 
Thân-hóa Cơ-Đốc hay Hồi-giáo đã mô-tả. Giai- 
đoạn hay là thời-kỳ rời khỏi ngoạI-giới, thời-kỳ 
sả-kỷ, vứt bỏ cái mình riêng đi, lâu chóng tùy 
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theo trường-hợp tương-đương với đời sống 
luyện ngục ( vie purgative ) của tư-tưởng Cơ- 
Đốc. Sau hết là thời-kỳ Thằần-hóa thực sự, 
nhập-định tham-thiền, hoặc có khi lấy hình-ảnh 
phố-thông của kẻ bị thôi-miên để mô tả, như 
bọn đồng-cốt có Thánh ốp, có bóng Cô hay 
bóng Cậu ốp vào. Hoặc có khi định bởi chính 
cái quan-điêm " #¿ến độc = thây một ), hoặc là 
trạng-thái đồng-nhất tham-thông gọi là cái Đại 
Bí-Quyết, Huyền-Đông . 


Những giai-đoạn hay thời-kỳ đã rất rõ 
ràng mạch-lạc ở Trang-học . 


Ong Maspéro sau khi so-sánh tư-tưởng 
Thân-hóa ở các tôn-giáo có việt : 


( Ở các Đạo-gia (tín- đồ Lão-giáo ) 
cũng như ở các tín- đồ Coơ-Đốc-giáo hay 
Hồi-giáo, bắt đầu có một sự cải tâm biến- 
đôi thật sự, trong đó tâm tín- đồ cảm thây 
thực có thay-đổi tâm-trạng. Thế quân- 
bình tâm-lý bình-thường trước bị phá đồ 
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để nhường chỗ, không phải cho một thế 
quân-bình mới mà mãi mãi về sau nó mới 
đạt được, mà là nhường chỗ cho một tổ- 
hợp mới về thế-lực. Công việc ủ ấp rất 
lâu sửa-soạn cho sự phá đồ thì thường là 
vô-ý-thức. Sự phá đỗ này hiện ra như một 
sự bột nhiên, theo đấy có một kết-quả 
vĩnh-viễn. Trong sách Liệt-Tử có đoạn 
nói : " Suy một giấc ngủ dài của Bắc- 
Cung-Tử, chỉ một lời nói đủ làm cho y 
tỉnh giậy và y thay đối mãi mãi " ). 


Đấy là trạng-thái tâm-lý đã thay-đối hăn 
sau thời-kỳ tu-luyện. Xem như ở Liệt-Tử, 
chuyện Lão-Thành-Tử ba năm hầu hạ sư-phụ 
rồi mới đắc đạo một cách bất-thình-lình, bất- 
ngờ. Hay là như ở Trang-Tử kê truyện Liệt-Tử 
đắc đạo sau khi tu-luyện bên cạnh sư-phụ một 
thời khá lâu. Các nhà Lão-học, Đạo-gia, như 
giáo-sư Maspéro nói : 

( Có ghi cảm-tưởng thay-đôi hoàn- 
toàn về ý-thức của người tu-luyện, sự 
thay-đối rất đặc-biệt ). 
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Ví như : 

" Nhan-Hôi viết : _ Hỏi chỉ vị thủy 
đắc sử thực tư Hồi dã. Đắc sử chỉ dã, vị 
thủy hữu Hồi đã. Khả vị hư hồ ? " 


( Nhan-Hồi nói : _ Khi Hỏi chưa 
được dùng phép Thân-hóa, thì rõ là có 
Hồi thật. Đến khi được dùng rồi, thì chưa 
hề có Hỏi vậy. Như thế có thể gọi được 
là hư tâm chưa 2 ) 

_ ( Trang-Tử -- " Nhân Gian Thê " ) 


Chính cũng luận-điệu ấy mà Alphonse 
Ratisbonne, một nhà Thẳn-bí Cơ-Đốc Tây-Âu 
đã nói : 

" Je ne savalIs où J'éfa1s, Je ne savalIs 
si Jétals Alphonse ou un autre. Je me 
sentais changer et ma croyals devenu 
aufre ; Je me cherchais en moi-même et 
ne me trOuvaIs pas ”. 


__ ( Tôi không biết tôi ở đâu, tôi không 
biệt tôi có phải là Alphonse hay là một 
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người khác. Tôi thấy tôi biến- đối vả 
tưởng như tôi trở nên khác, tôi tự tìm tôi 
ở nơi tỉnh-thần tôi và tôi không thấy tôi 
nữa ). 

— ( Thuật theo Maspéro ) 


Song sự biến-hóa trạng-thái tinh-thần ấy 
mới chỉ là bước đầu đi vào đời sống Thẳn-hóa 
tâm-linh. Ai muốn theo đuôi cho tới đích còn 
phải trải qua những giai-đoạn trai tĩnh tâm-hôn, 
ví như thời-kỳ Purgative = Luyện ngục ở Cơ- 
Đốc-giáo. Trang-Tử gọi thởi-kỳ tu-luyện nảy là 
Tâm-Trai để đối-lập với sự ăn chay ở hình- 
thức. Và ông H. Maspéro viết : 


( Cũng như nhà Thân-hóa-học Hồi- 
giáo đồi-lập sự chay tịnh của linh-hôn với 
sự chay tịnh của lễ-nghi bên ngoài. Và 
Shibhi, ( một nhà Thằần-hóa Hồi-giáo ) kế 
chuyện có một hôm ông vừa mộc dục 
xong để đi vào nhà thờ, ông nghe: thây 
một tiếng gọi như quát vào tai rằng : 
_ “ Mày đã rửa cái hình-thê bên ngoài của 
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mày rôi, nhưng còn cái tinh-khiết bên 
trong tâm-hôn của mày đâu 2 ” ) 


Nói về sự làm cho tâm-hôn tinh-khiết, tức 
là phép " Tâm trai ", Trang-Tử diên-tả như sau 
theo cách ngụ-ngôn : 


( Trọng-NI nói : _ Chay tịnh! Ta sẽ 
bảo ngươi ( Nhan-Hồi ) !_ Dù có mà làm 
nữa đã dễ sao ? Kẻ coi đó là dễ, không 
hợp với lẽ Trời ! 


( Nhan-Hồi nói : _ Nhà Hồi nghèo, 
chỉ có không uống rượu, không ăn hành 
tỏi vài tháng rồi ! Như thế thì có thể là 
chay tịnh chăng ? 


(_ Đó là phép chay tịnh để cúng-tê, 
không phải là phép chay tịnh của lòng . 


( Hồi hỏi : _ Dám hỏi chay tịnh của 
lòng là thê nào ? 
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( Trọng-Ni đáp : _ Hãy chuyên nhất 
chí mi, không nghe bằng tai ( giác-quan ), 
mà nghe băng lòng ( trí-thức ). Không 
nghe bằng lòng mà nghe bằng khí ( thần 
thức ). Nghe dừng ở tai. Lòng dừng ở chỗ 
hợp. Khí là cái Hư-không mà đợi vật. Chỉ 
có Đạo là hợp được với Hư-không. Hư- 
không là phép chay-tịnh của lòng ( Tâm 
trai) ”. 


” Hồi viết :_ Cảm vân tâm trai 2 


" Trong-Ni viết : Nhất nhược chỉ. 
Vô thính chỉ dĩ nh, nhỉ thính chỉ dĩ tâm. 
Vô thính chỉ nhĩ tám, nhỉ thính chỉ dĩ khi. 
Thính chỉ nhĩ. lâm chỉ phù, khi dã 
giả, hự nhỉ đãi vật giả dã. Duy Đạo tập 
hư, hư giả tâm trai dã ”. 
_ ( Nhân Gian Thế ) 


Đấy là tóm-tắt những yếu-điểm của khoa 
chay-tnh Thân-hóa, khí tuyệt và siêu-thoát 
khỏi sự-vật ngoại-giới, đơn-giản-hóa, đông- 
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nhât-hóa, tập-trung tinh-thần để cho tâm-linh 
được giải-phóng ( hư tâm ) khỏi ảnh-hưởng của 
ngoạI-gIới để có thể cảm-thông thăng với thực- 
thể bằng cách tham-nhập vảo tuyệt-đối. Và 
giáo-sư Maspéro kết-luận răng : " Điều lạ lùng 
là hình-ảnh của Đạo-Gia dùng để mô tả trạng- 
thái tinh-thần của họ là Hư-không thì cũng lại 
không phải riêng gì cho họ. Tín-đỗ Đạo Soufis 
cũng nói giống như thể : l Thượng- Đề làm cho 
tâm của một người trống không để tiếp- -thụ lây 
trí-thức về Ngài, thành thử sự trực-giác về Ngài 
phóng ra một bầu tinh-khiết qua tâm ”. Qua 
những chú-thích Kinh-điển khác nhau, người ta 
nhận thây cùng một sự thực-nghiệm tâm-lý cả". 


Sự cố-gắng thoát khỏi ảnh-hưởng của sự- 
vật bên ngoài tùy theo từng người mà biêu-diễn 
mỗi khác. Trang-Tử gán cho Không-Tử câu 
chuyện ngụ-ngôn nói vê cử-chỉ của mình sau 
khi đắc đạo, sông một cuộc đời ẩn-dật như sau: 


( Không-Tử bèn từ-biệt bạn-bè, bỏ 
các học-trò, chôn vào trân lớn, mặc áo 
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cừu, áo vải, ăn hạt săm, hạt dẻ. Vào đám 
muông thú không làm loạn đàn. Vào đảm 
chim chóc không làm loạn hàng. Chim 
muông không ghét huống chỉ là người ! ) 


Có khác gì Francois D'Assise bên Âu- 
Tây. Có những bậc khác như SaInt Jean de la 
Croix thực-nghiệm một sự chay-tịnh Thẳn-hóa 
không cần phải rời khỏi sự-vật, bời vì văng sự- 
vật không phải đã Hư-tâm, nếu ở trong lòng 
còn ham muốn sự Hư-tâm, chay lòng cốt trừ bỏ 
hết dục-vọng và lạc-thú. Như thế thì có đạo-sĩ 
tin rằng không cần phải vào nơi sa-mạc, mượn 
cảnh thâm sơn cùng côc, mà ở tại g1a trong xã- 
hội để tồn tâm dưỡng tính, để tu luyện chay 
lòng. Trang-Tử cũng chủ-trương như thế khi 
ông viết : 


( Thây Liệt-Tử cho mình chưa học 
mà trở vê. Ba năm không ra ngoài. Thôi 
cơm cho vợ, nuôi lợn một cách kính-cần 
như nuôi người. Không thiết đến việc gì ! 
Pha, chạm, gọt cho trở lại mộc-mạc tự- 


232 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


nhiên. Lù lù riêng đứng băng hình như 
cục đât, trong sự rộn-rịp vận-động tập- 
trung tinh-thân. Cứ như thê trọn đời .) 


Cái thời-kỳ chay giới là một thực-nghiệm 
vât-vả gian-nan trong cuộc đời Thẳn-hóa. Nó 
làm cho người ta có cảm-tưởng về một sự 
tranh-đấu, tranh-đẫu nơi tâm-hồn giữa cái cá- 
tính đã thức-tinh bởi sự ngộ Đạo và cái cá-tính 
bình-thường muốn tự-vệ. Hai phương-diện 
tranh-đâu ấy, Lão-Tử gọi là Thiên ( Nature ) 
và Nhân ( Humaine ) như nói : 


" Trị nhân, sự thiên, mạc nhược sắc ”. 


( Sửa người, theo Trời, không gì băng 
tiêt-chê ) 
_ { Đạo Đức Kinh ) 


Và Trang-Tử nói như sau : 

( Trâu, ngựa bốn chân thế là Thiên- 
nhiên. Giảng đầu ngựa, xỏ mũi trâu thế là 
Nhân VỊ. Cho nên bảo : Chớ lây Nhân Vị 
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mà giết Thiên-nhiên. Chớ lấy Ý mà giết 
Mệnh. Chớ lấy Đức mà chết theo Danh. 

( Giữ cần-thận chớ để mắt ! 

( Thế gọi là trở lại cõi Thật ) 

_ ( Thu Thủy ) 


Chính đề trở lại cõi Thật, thoát khỏi cái 
giả-trá nhân-vị để " kiến tố bão phác " nó 
thuộc về Đạo. Chính để ” #‡ nhân sự thiên " 
mà các Đạo-sĩ đã đẻ ra thời-kỳ đầu tiên cuộc 
đời Thân-hóa . 


Sau thời-kỳ đầu này rồi, người tu Đạo đã 
lượm được kết-quả là tinh-thần trực-giác mà 
Trang-Tử gọi là 7r¿êu Triệt, nghĩa là sự thấu 
hiểu nhận-thức trong sáng như ánh-sáng buổi 
sớm mai, tức là ực-qguan kiến-độc, thây được 
cái toàn nhất. Đấy là trạng-thái tinh-thần mà 
Phật-học gọi là Nhập-định, Thiền-định. Khi ấy 
hơi thở còn thoi thóp, nhẹ nhẹ, đều đều 
( hư ). Tâm-hồn như là một phẳn-tử rời khỏi 
xác-thịt, thân-thể, và thân-thể bấy giờ như 
( mắt lứa đôi) "£hất kỳ ngẫu ”. 
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Đây, Trang-Tử mô-tả cái trạng-thái mất 
lứa đôi ây của tinh-thân Thân-hóa : 


( Khiết-Khuyết hỏi Bị-Y¡ về Đạo. 


( BỊ-Y! nói : _” Xác mi giữ cho thật 
chính, mắt mi nhìn cho chuyên nhất thì 
hòa khí của Trời Đất sẽ tới với mi. Thu trí 
mi lại. Giữ mi cho điều-độ, Thằn-linh sẽ 
lại ở nơi mi không khó gì. Đức sẽ lại là 
vẻ đẹp của m1. Đạo sẽ là nhà ở của m1. 


( Mi ngắn-ngơ như con nghé mới đẻ 
mà đừng tìm duyên cớ làm chi ). 


Nói chưa dứt Khiết-Khuyết đã ngủ khi. 
Bị-Yi lẫy làm rất đẹp lòng, vừa đi vừa hát 
nghêu-ngao : 

( Lòng như tro nguội ! 

Xác như xương khô ! 

Biết là thực biết ! 

Chắng cần duyên cớ thăm dò ! 
Mờ mờ ! Mịt mtt Ï 
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Vô tâm nào biết toan lo ! 
Người ây là người mô ! ) 


Bè ngoài thì như thế, trạng-thái bên trong 
của con người Thẳn-hóa. Trang-Tử cũng dụng 
công mô tả rành-mạch ngụ-ngôn giữa thày trò 
họ Không : 


( Nhan-Hồi nói với Trọng-Ni : 

_ Tôi đã tiến 

— Như thế nghĩa là thế nào ? Lời hỏi của 
Trọng-N¡ 

_ Tôi đã biết ngồi và quên thế-giới . 


Không-Tử kinh-ngạc vội hỏi lại : 
— Như thê nào mà anh bảo là ngôi và 
quên ? 


Nhan-Hồi đáp : 
— Buông thông thân-thê, lột bỏ thông- 
minh, lìa hình-thê, vứt trí-tuệ, 
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đồng-nhất với Đạo thắm-nhuân tất cả. Như thế 
là ngôi và quên, tức là tọa-vong). 


Thời-kỳ Thân-hóa này đưa bất thình lình 
đến chỗ đồng-nhất hoàn-toản, đến cái đại bí 
quyết ( Le erand mystre ). Tính- thần hợp với 
cái thông suốt nó đã thông-suốt Thượng-Đề với 
Thiên-nhiên vũ-trụ . 


Sau khi nghiên-cứu khoa Thân-hóa Đông 
- Tây, giáo-sư Maspéro có kêt-luận vê chỗ khác 
nhau và giông nhau như sau : 


( Các nhà Thân-hóa Cơ-Đốc và Hồi- 
giáo trước khi đạt tới chỗ đồng-nhất phải 
trải qua một thời-kỳ khủng-hoảng, gọi là 
cái " đêm buồn thảm của linh-hồn " như 
Thánh Jean de la Croilx đã gọi, mà các 
Đạo-Gia Thẳn-hóa không có vẻ gì tỏ ra 
cũng đã biết, hay là ít ra cũng không từng 
mô tả. Có lẽ điều ấy là do quan-niệm đặc- 
biệt của họ về cái Đạo Vô-ngã làm cho họ 
bình-tĩnh hơn là các nhà tu-luyện tin vào 
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một Thượng-Đề Hữu-ngã. Cả đến những 
lực bồng-bột, Đạo- Gia cũng khác xa với 
giọng ca êm ái nÔng- nàn của Tây 
phương. Sự phô-diễn của họ vẫn luôn 
luôn lạnh-lùng mực-thước, hướng vào 
một thế-lực hơn là một nhân-cách ) . 


Như Lão-Tử viết : 

” Đại phương vô ngung, đại khí văn 
thành, đại ám hy thanh, đại tượng vô 
hình” 


( Cái gốc lớn không có cạnh, cái đồ 
vật lớn muôn thành-tựu, cái âm-thanh lớn 
văng tiếng, cái tượng lớn không có hình ). 
_ (Đạo Đức Kinh ) 


Trang-Tử thì viết về cái Vô-danh, Vô-ngã 
ây rằng : 
( Thày taư 2 Thày ta ư ? 
( Vò nát muôn vật mà không là trái 
nghịch. 
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( Ơn kịp muôn đời mà không là 
nhân-đức. 

( Dài hơn thượng-cô mà không là 
thọ. Che chở Trời Đất khắc chạm 
mọi hình mà không khéo ! Thế gọi 
là vui với Trời ). 


Chính kẻ biệt vui cái vui của Trời, bạn 
cùng Trời Đât, là hạng người vật-hóa của Lão- 
học gọi là Chân-nhân . 


Chính cũng nhờ cái khuynh-hướng Vô- 
ngã ấy mà Lão - Trang học đã đem vào văn- 
nghệ Á-Đông như ở Việt-Nam, Trung-Quốc, 
Nhật-Bản, một nguồn cảm-hứng với thiên- 
nhiên, một tinh-thàn Thánh-hóa thiên-nhiên 
trong văn-nphệ, làm cho văn-nghệ trở nên một 
con đường giải-phóng cho tinh-thân, với một ý- 
nghĩa cao-siêu vũ-trụ-hóa . 
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Mục-đích của triết-lý nhân-sinh là tìm cơ- 
sở cho cái giá-trị tiêu-chuẩn lý-tưởng của nhân- 
sinh hành-vi. Chúng ta đã thây căn-bản triết-lý 
nhân-sinh của hệ-thống tư-tưởng Không, Mạnh 
là Nhân, thử hỏi ở hệ-thống tư-tưởng của 
Trang-Tử như thế nảo ? 


Mở đầu sách Trang-Tử, tác-giả đã nói đến 
” tiểu dao đu ” nghĩa là cuộc đi chơi ở cối tự- 
do. Đây là hạnh-phúc của nhân-sinh, không bị 
câu-chấp vào các lễ-nghi nhân-tạo. Vậy thì 
hạnh-phúc của nhân-loại là làm thế nào phát- 
triển một cách tự-do bản-tính thiên-nhiên của 
con người. Muốn được như thế thì phải để cho 
tất cả khả-năng tự-nhiên có điều-kiện nây nở 
không bị uốn nắn, ràng buộc, vì những khả- 
năng tự-nhiên ấy là cái Đức của người ta. Mà 
Đức là phản-chiếu thẳng từ Đạo mà ra. Về Đạo 
thì Trang-Tử cũng như Lão-Tử đã quan-niệm 
giống nhau, nghĩa là ở chỗ vô-danh, vô-hỉnh, 
nguyên-thủy của Trời Đất muôn-vật . 
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Lão-Tử thì viết : 
” Vô danh thiên địa chỉ thủy 
Hữu danh vạn vật chỉ máu . ” 


( Không có tên là bắt đầu của trời đất 
Có mang tên tuôi là mẹ đẻ ra muôn vật ) . 
_ (Đạo Đức Kinh -- Ch. I) 


Và Trang-Tử viết : 
" Thái sơ hữu võ võ, hữu vô danh. 
Nhất chỉ dĩ khởi. Hữu nhất nhỉ vị hình, 
vật đặc dĩ sinh vi chỉ Đức " 


( Lúc đầu tiên hết có cái không 
không, rồi có cái không tên, do đây mà 
khởi ra cái Một. Có cái Một mà chưa có 
hình, muôn vật được nó thì sinh ra gọi là 
Đức ). 

_ ( Thiên Địa, -- CH. VI ) 


Vậy Đức là cái làm chúng ta là thế nảy. 
Chúng ta sung-sướng khi nào cái Đức của 
chúng ta, tức là cái mà chúng ta được ở Trời 
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Đắt, có thể phát-triển tự-do và đầy đủ. Như thế 
nghĩa là khi nào bản-tính tự-nhiên của ta được 
mở-mang tự-do nấy-nở thoả- mãn. Vì cái ý- 
tưởng tự-do nây-nở mỏ-mang ấy mà Trang-Tử 
đã phân-biệt ra có cái gì của tự-nhiên và cái gì 
thuộc về của nhân-loại, của nhân-vị, Trang-tử 
viết : 

" Thiên tại nội, nhân tại ngoại .... 

Ngưu mã tứ túc thị vị thiên. Lạc mã 

thủ, xuyên ngưu tỊ thị vi nhân ” 


( Tính thiên-nhiên ở bên trong, tính 
người làm ở bên ngoài .... 

Trâu ngựa bốn chân ấy là tính thiên- 
nhiên, giàng đầu ngựa, sỏ mũi trâu 
ấy là người làm ra ). 

_ ( Thu Thủy, l7 ) 


Con đường hạnh-phúc của người ta là 


theo tính tự-nhiên, theo con đường của người 
tạo ra ây là nguôn đau khô . 
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Vạn-vật mỗi cái đều có tính tự-nhiên của 
nÓ, mỗi cái đều có chỗ khác nhau. Chúng chỉ 
giống nhau ở một chỗ là hễ chúng phát- triển 
được tự-do đây đủ tính tự-nhiên của chúng, ây 
là chúng thây khoan-khoái, chúng tự thấy thỏa- 
thích. Kìa như chim băng bay cao ngất trời, vỗ 
cánh chuyển đất, kìa như chim sẻ lẹt đẹt ở các 
ngọn cây, bụi rậm, chúng đều thây thích ở chỗ 
được tự-do phát-triển khả-năng-tính tự-nhiên 
của chúng. Con nào, con nấy chỉ đến chỗ thỏa- 
mãn thích-chí mình là đủ rồi, chim sẻ không 
mong bì với chim băng, hay chim bằng bì với 
chim sẻ làm gì. Hạnh-phúc của chúng là con 
nào con ây cùng đến được chỗ tự thỏa-thích cái 
thích của mình là hết. Đấy là triết-lý tự-nhiên, 
không tìm ( thỏa thích ý-chí của người mà 
không tìm tự thỏa thích cái thích của mình vậy) 
" Thịch nhân chỉ thích nhỉ bất tự thích kỳ 
thích ”. 


Con người lý-tưởng của Trang-Tử là con 
người tôn-trọng cái Minh của Trời Đât Tự- 
nhiên ” Y hồ thiên lý, nhán kỳ có nhiên "( Dựa 
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theo lý tự-nhiên và nhân vào cái vốn thế ). Đây 
là không lấy Người mà giết Trời, không lấy ý- 
chí của người mà giết mệnh trời. Tức là chủ- 
trương một thái-độ nhân-sinh ” Thuận thiên, an 
mệnh " vậy. Tư-tưởng ấy không phải Túc- 
mệnh, tin vào định-mệnh một cách mù-quáng, 
thụ-động, phó mặc cho số-mệnh mà yêm-thê 
như người ta lầm tưởng. Đấy là tư-tưởng cho 
vật-tính là tương-đối mà hướng vào chỗ đồng- 
nhất Nhân với Thiên, Cá-nhân với Vũ-trụ. 
Muốn thực-hiện con người vũ-trụ-hóa như thế 
là hạnh-phúc tuyệt-đối, thì phải có cái biết tối- 
cao về thực-tại của sự-vật, chứ không thể tự 
mãn với cái biết tương-đối về sự vật biến-đôi. 
Con người ấy là Chân-Nhân, là Chí-Nhân, là 
Thần-Nhân . 


” Phù Liệt- Tứ ngự phong nhỉ hành 
linh nhiên thiên dã, tuần hữu ngũ nhật nhỉ 
hậu phản. Bỉ ư trí phúc giả, vị sắc nhiên 
dã. Thử tuy miễn hô hành do hữu sở đài 
giả dã. Nhược phù thừa thiên địa chỉ 
chính nhỉ ngự lục khí chỉ biện dĩ đu võ 
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cùng giả, bỉ thả Ô hồ đãi tại ? Cô viết chí 
nhân vô kỷ, Thán nhân vô công, Thánh 
nhán vô danh ” 


( Kià Liệt-Tử cưỡi gió mà đi, thoảng 
qua như gió thôi, một tuần năm ngày sau 
trở về. Cái hạnh-phúc y đến được ấy lả tự 
nhiên chưa từng cầu lấy vậy. Như thế tuy 
tránh được sự đi mà cũng còn có chỗ 
phải chờ đợi vậy. Chi bằng cưỡi cái 
Chính-lý của Trời Đất, ngồi trên lưng sau 
khí để chơi ở cõi vô cùng. Kẻ ấy còn chờ 
đợi vào đâu ? Cho nên bảo hạng Chí- 
nhân thì không kế mình, hạng Thẳn-nhân 
thì không kế công, hạng Thánh-nhân thì 
không kế danh ) . 

_ ( Tiêu Dao Du ) 


Vậy hạnh-phúc lý-tưởng của Trang-tử là 


tự-do tuyệt- -đối, chơi ở cõi vô cùng. Cõi ấy ở 
đâu ? Ở trong tâm-hỗn mình, khi cái tâm của 
mình trong suốt như tâm gương soi, không đón 
vật gì ở ngoài, không đưa vật gì hết, không đòi- 
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hỏi mà cũng không phải không đòi-hỏi, chỉ biết 
khi sự-vật xây đến thì thích-ứng sao cho trúng, 
chứ không có ý đuôi theo hay miễn-cưỡng tìm 
hỏi. Thái-độ thản-nhiên ấy tức là thái-độ vật- 
hóa, tức là tâm-hồn vũ-trụ-hóa. Đấy là bậc 
người đã đạt tới hạnh-phúc tối-cao, tự-do tuyệt- 
đối, con người tâm-linh, vượt khỏi các giới-hạn 
của sự-vật tương-đỗi, vượt khỏi giới-hạn của 
những phân-biệt, cái ta với cái không phải ta, 
chủ-quan và khách-quan. Như thế là người vô- 
kỷ, đồng-nhất với Đạo. Đạo không làm gì, vô 
vi, mà không cái gì không có động-cơ của Đạo, 
vô bất vi. Một khi bậc người đã Thân-hóa và 
Đạo-thể linh-động sinh-hoạt thì tự nhiên là 
ngự-trỊ cả vũ-trụ, mà đối với nhân-loại thì để 
cho người ta được có tự-do phát-triên đầy đủ 
bản-tính tự-nhiên. Vì Đạo đã vô-danh nên 
người Đạo-sĩ thực-hiện được Đạo cũng không 
tên tuổi, cả đến tên tuổi với núi sông cũng 
không còn nữa vì chính mình là núi sông, là 
vũ-trụ, không còn đứng đối-lập với núi sông, 
đứng biệt-lập với vũ-trụ nữa vậy . 
3k >k 3k 3k k >k 
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TRIÉT-LÝ CHÍNH - TRỊ 


CỦA TRANG - TỬ 


Căn-bản triết-lý nhân-sinh của Trang-Tử 
đã là Đạo-thể Vô-danh, vô-biên, tuyệt-đôi, mà 
người ta đối với sự-vật chỉ phải ” Ứng vật nhỉ 
động ” ( Thích-ứng với vạn-vật mà hành- 
động ). Lúc nào cũng tôn-trọng tính tự-nhiên. 
Cho nên ông chủ-trương tôn-trọng cá-tính tự- 
do thiêng-liêng của mọi vật, mọi người, và ông 
phản-đôi kịch-liệt lây sức người uốn nắn tự- 
nhiên bằng tất cả mọi hình-thức giả-tạo như 
pháp-luật, cương-thường, chế-độ và chính-thê 
có mục-đích san phẳng hết thảy cá-tính đặc- 
thù, biễn vạn-vật khác nhau thành một vật nhất 
luật, biến cá-nhân thành một con người máy- 
móc. Cái cớ của những người chủ-trương nhất 
luật hóa vào một chế-độ có thể là những cớ 
chính-đáng. Dụng ý của họ có thể rất tốt, vì khi 
họ thây điều gì tốt cho họ thì họ muốn đem cho 
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tất cả mọi người đề được hưởng-thụ. Cái ý ấy 
tuy tốt, nhưng theo Trang-Tử thì đưa đến kết- 
quả tai hại, vì đã phạm vào thiên-tính bản- 
nhiên của vạn-vật vậy. Trang-Tử kê răng : 

" Tịch giả hải điều chỉ ư Lỗ giao. Lỗ 
hấu ngự nhỉ thương chỉ w miễu, tấu cửu 
thiêu dĩ vi lạc, cụ thái lao dĩ vi thiện, điều 
nãi huyễn thị nhỉ ưu bỉ bất cảm thực nhất 
luyễn, bất cảm ấm nhất bồi, tam nhật nhỉ 
tứ. Thứ dĩ kỷ} dưỡng nhỉ dưỡng điểu dã, 
phi dĩ điểu dưỡng, dưỡng điểu dã ..... 

” Ngự sử thủy nhỉ sinh, nhân sử thủy 
nhỉ tử, bị tất trong đữ dị, kỳ kiến ô cố đị 
dã. Cố Tiên Thánh bắt nhất kỳ năng, bất 
đồng kỳ sự " 


( Xưa kia có con chim bể đến đậu 
xuống kinh- đô nước Lỗ. Vua nước Lễ 
ngự ra đón tiếp, mời rượu ở miễu đình, 
tâu nhạc cửu thiều làm cho nó vui, giết bò 
để nuôi nó. Chim nhìn ngơ-ngác lo buồn 
không dám ăn một miếng thịt, không dám 
uống một chén rượu, ba ngày sau thì chết. 
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Như thế là lấy cái nuôi mình để nuôi chim 
vậy, chứ không phải lẫy cái nuôi chim để 
nuôi chim .... 

( Cá ở nước thì sống, người ở nước 
thì chết. Chúng tất có khác nhau vì yêu 
chét của chúng khác nhau. Cho nên 
Thánh-nhân thời trước không đồng-nhất 
khả-năng của chúng, không đồng-nhất 
công việc của chúng ). 

_ ( Trang-Tử, -- " Chí Lạc " ) 


Như vậy đủ thấy Trang-Tử tôn-trọng chỗ 
khác nhau của mọi vật, tự-do cá-nhân, nhân-vỊ 
tuyệt-đối. Bởi vậy mà ông chủ-trương vượt ra 
ngoài xã-hội để ứiêu đao đu nơi vô cùng, vô 
chính-phủ. Ông phản- đối kịch-liệt sự chuyên- 
chế của người đối với người cũng như đối với 
vật bằng những chính-thê hình-thức máy-móc, 
đề biến con người thành ra bộ-phận của cái 
máy hơn là phát-triển tự-do cá-tính bản-nhiên . 


Trang-Tử chủ-trương trị người băng một 
chê-độ vô chính-phủ như sau : 
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" Văn tại hữu thiên hạ, bất văn trị 
thiên hạ giả dã. Tại chỉ dã giả khủng 
thiên hạ chỉ dâm kỳ tính dã. Hựu chỉ dã 
giả, khủng thiên hạ chỉ thiên kỳ đức dã. 
Thiên hạ bất dâm kỳ tính, bất thiên kỳ 


đực, hữu trị thiên hạ giả dã ”. 


( Ta nghe nói khoan-dung để thiên- 
hạ tự-tại, không nghe nói trị thiên-hạ vậy. 
Để tự-tại thì sợ thiên-hạ loạn mất tính. 
Khoan-dung thì sợ thiên-hạ rời mất cái 
đức. Thiên-hạ không loạn cái tính, không 
rời cái đức thì thiên-hạ có trị vậy ). 

_ ( Tại Hựu, Ch. I1) 


Trang-Tử chủ-trương “ Vô dĩ nhán diệt 


thiên " ( Không lẫy sự chế-tạo của người mà 
diệt mất cái thiên-tính tự-nhiên đi ).... Cho 
nên về phương-diện chính-trị ông cũng mơ- 
màng một xã-hội hoàng-kim thời-đại, nhân-loại 
sống chưa thành bộ-lạc, chưa có chế-độ tục-lệ 
chi cả. Vậy Trang-Tử cũng như Lão-Tử đều 
chủ-trương vô chính-phủ cả. Lão-Tử thì viện lẽ 
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là ” Phản giả đạo chỉ động " ( Trở về là vận- 
động của đạo ). Như thế thì cảng trị bao nhiêu 
càng làm cho người ta xa với Đạo, mất hết 
hạnh-phúc của nó đi. 


Trang-Tử thì lấy cớ người với trời khác 
nhau, tự-nhiên với nhân-quân cách biệt. Cho 
nên càng lẫy sức người để đàn-áp thiên nhiên 
thì chỉ tạo ra tai vạ mà thôi . 


Tổng chi, ở phương-diện cá-nhân cũng 
như ở phương-diện đoàn-thể, Trang-Tử cho 
con đường hạnh-phúc của người ta là để cho 
người ta tự-nhiên tự-tại. Mục-đích tôi-cao của 
nhân-loại trước sau vẫn là " Phép Tự-nhiên " 
khuôn theo thiên-nhiên vậy. Chính cái tĩnh- 
thần tự-nhiên ấy đã là nguồn cảm-hứng của 
văn-nghệ Trung-Quốc sau này, để giải-thoát 
tâm-hồn khỏi vòng máy-móc của lễ-nghĩa khô- 
khan, của luân-lý chật hẹp Không Nho, ” 7z 
tòng tứ đức ”. 

3:k3k3kzk 
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ĐẠO - HỌC VỚI TINH - THÂN 


NGHỆ - THUẬT NHÀ ĐƯỜNG 


" Khen rằng. giá đáng Thịnh, TU 
Tài này sắc ấy ngàn vàng chưa cân ' 
_ (Kiều) 


Nhưng thời-đại nhà Đường là thời-đại 
cực-thịnh. Và trong khu-vực nghệ-thuật, ngoài 
ảnh-hưởng của Phật-học, thì Đạo-học Lão - 
Trang đã đem vào nghệ-thuật Tâu cả một vũ- 
trụ-quan nghệ-thuật làm nguồn sáng-tạo phong- 
phú cao-siêu cho văn-hóa Trung-Hoa vậy. 
Chính ở Đạo-giáo mà văn-nghệ Trung-Hoa 
thời Thịnh-Đường cũng như thời Tống kế-tiếp 
đã tìm thây một triết- lý nghệ-thuật và một 
thâm-mỹ-học rút trong cái quan-niệm vũ-trụ và 
nhân-sinh của nó . 
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Đạo-giáo quan-niệm đời sống tham-gia 
vào hòa-điệu sinh-thành đại-đồng của vũ-trụ. 
Chính hòa-điệu ây là nguồn-gốc nguyên-lai của 
sự sống và cũng là mục-tiêu cứu-cánh duy-nhất 
và chân-thật của tất cả hành-vi ở đời. Phương- 
pháp chân-chính để phục-hôi, hay lại thây được 
cái nguồn sống đồng-nhất, hòa-điệu đại-đồng 


ây, là thực-hành nghĩa Yô-vi b 6 ). ó-vi 


chính là JW-Bái-W¡ ( #54 " ). Không có 
nghĩa là không làm mà là làm cái gì mà trong 
tâm không có dụng ý, không vì ích lợi này hay 
ích dụng khác. Cho nên Ƒó-v/ có nghĩa là quên 
mình mà làm, làm cái không VÌ cái gì cả ” V¡ 


v§ ⁄2_ 2) 
. xt | 21 


võ sở vị ”( “2< * L/Ì = . Không đề cho lòng 
mình tính-toán rồi mới làm, không lảm với 
tinh-thân tính-toán, cân-nhắc lợi hại, mà chính 
là làm với tâm-hồn hồn-nhiên, vô-tư như nghệ- 
sĩ sáng-tác để sáng-tác, không cả vì thích-thú 
mà làm, mà trái lại như có cái gì đầy tràn lạc- 
thú nó thúc-đây trong khi sáng-tác vậy. Như 
thế là ƒ2-vi, là vô-tư, là cảm-hứng bồng-bột 
của một hòa-điệu quân nhất sinh động. Đây là 
cái ý-thức Duy-nhất Sáng-tạo vậy. Cái tâm-hồn 
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Vô-vi ấy chính là đời sống chân-chính, đây là 
ý- nghĩa. chân-thật, bản-tính chân và chân nghệ- 
lai tất cả trong cái đại-hòa-điệu Thđi-Nhất 
K” + ?4 ). Chính nguồn tâm-linh sáng-tạo ây 
đã sản-xuất ra hồn thơ Tâu, từ Trang-Tử đến 
Li-Tao, Đỗ-Phủ và Lý-Bạch đều là tinh-thần 
Lão - Trang. Và Sugc sề tinh-thần ” Nhất trân 


pháp giới "(` Ấy 1⁄2 ÝR ), hay là : 


>2 {+  đ2 — TA 
si > -ˆ Ẳ 2 L„ + Sk. : 
TC jj(§Ệ #2 { Zr ⁄{V., 4d 
` 4 ‹ JÃ > ý 


" Nhất lạp túc trung tàng thể giới 
Bán thăng xanh trung chứ kiên khôn ” 


( Trong một hạt thóc chứa cả một thế-giới 
Trong cái chô nửa thang chưá cả vũ-trụ ). 


mà họa-sĩ Tâu rút ra một thâm-mỹ-học . 


Tác-phẩm thắm-mỹ-học đầu tiên là " Cổ 
họa phẩm lục ” ( zổ ng của họa-sĩ Tạ-Hách 
(“ ZN Trì `) (479 - 502 ) trong đó có tuyên-bỗ sáu 


PJa ) 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


nguyên- tắc mà họa-sĩ phải tôn- -trọng trong một 
tác-phẩm có thể gọi được là nghệ-phẩm: 


(1_ 


Đề) 
3. 


4.- 
SK 
6.- 


# z7, ?) 
ẤIC # #) 
d§h) ¿Z2  # 

XŠ to# % 2D, 
DiẾ C M1? 
#⁄ Z> 4 ấ 
18 1 2 tế. 


71 Khí vận Sinñ động 
2._ Cốt pháp dụng bút 
3. Tưng vát tượng hình 
4._ Tùy loại phu thải 
5. Kinh doanh vị trí 
6. Truyền di mô tả. " 

Tinh-thần vận-động đến chỗ sáng- 
tạo 

Dùng bút theo phép xác-thiết 

Thích-ứng với sự-vật để bắt chước 

hình-ảnh 

Tùy chủng-loại mà gán cho sắc-thái 

Xây dựng lập-trường vị-trí 

Truyên đổi mô tả ) . 
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Trong các nguyên-lý tiêu-chuân trên đây 
không một nguyên-lý nào không chứa-đựng 
hàm ngụ ý-nghĩa kỹ-thuật. Tất cả đều căn-cứ 
vào cái ý-tưởng cho tác-phẩm nghệ-thuật là 
một sáng-tạo chân-chính của nghệ-sĩ mà năng- 
lực sáng-tạo là sự biêu-hiện của năng-lực sáng- 
tạo vũ-trụ. Nhiệm-vụ của nghệ-sĩ là sáng-tạo 
những hình-thái của một thế-giới hoàn-bị hơn 
và thuần-túy hơn, ngõ hầu làm mô-thức kiểu- 
mẫu cho một nhân-loại hay một sinh-tồn cao 
hơn. Tất cả kỹ-thuật từ đầu chí cuối phải từ 
trong tư-tưởng sáng-tạo duy-nhất mà phát-xuất 
ra. Cho nên phê-bình tác-phâm của một tác-giả 
trứ-danh, Tạ-Hách tuyên-bố : ( Xét cùng cái 
nguyên-l]ý đến trọn vẹn bản-tính, đoạn-tuyệt 
với sự-vật mà hình-dung lời nói, trước mặt 
bao-quát, đàng sau sâu kín, xưa nay đứng một 
mình độc-đáo không phải trở lại khích-động 
một lần nữa mà có thể xưng-tụng tán-dương 
được ) ” Củng lý tận tính, sự tuyệt ngôn tượng, 
bao tiên uấn hậu, cô kim độc lập, phi phục 
khích đương sở năng xưng tản ”.. 
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Nói về tinh-thần thâm-mỹ-học Trung-Hoa 
cô-điên, danh-hào Nhật-Bản Kakuzo có trích- 
dân câu chuyện ngụ-ngôn của Đạo-gia như sau: 


( Ngày xưa ở trong rừng núi Long- 
Môn có một cây Ngô-đồng đứng xừng- 
xững như một ông Vua rừng vậy. Nó 
ngửng đầu vươn lên nói chuyện với tinh- 
tú, rễ đâm sâu xuống dười đất, cuồn cuộn 
lãn-lộn với tóc Rồng-bạc ngủ bên trong 
lòng đất. Chợt có một Đạo-sĩ Cao-cường 
đi qua, chặt lây cây ấy làm thành cây đàn 
kỳ-lạ, mà bản-tính chỉ phải là nhạc-sư cao 
tay mới làm chủ nổi. Từ lâu, cây đàn giâu 
kín trong kho-tàng nhà Vua, mọi người 
lần lượt hết sức thử gây mà hoàn-toàn 
không thành điệu. Nó chỉ đáp lên bằng 
những thanh-âm khinh-bỉ xé tai, không 
hòa-nhỊp với những lời ca người ta mơ- 
tưởng hát lên. Cây đàn không nhận họ là 
chủ của nó . 

( Sau cùng đến Bá-Nha, ông Vua 
đàn danh-tiếng. Với ngón tay nhẹ-nhảng, 
y vuốt cây đàn như vuốt-ve con ngựa bắt- 
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kham, rỗi nhẹ-nhàng chạm vào dây đàn. 
Y ca hát trời đất bỗn mùa, cao sơn lưu 
thủy, và bấy giờ tất cả tiềm-thức của cây 
Ngô-đồng tỉnh dậy. Gió xuân lại hiu hiu 
đùa cợt trong cành lá. Giòng thác đỗ 
xuống sườn núi như cười vui với cỏ hoa. 
Kê đến tiếng nói mơ-màng của mùa hạ 
nổi lên với tất cả côn- -trùng, tiếng TÌ rào 
ngọt ngào của hạt mưa sa, giọng thở than 
của con chím gáy. Kia tiếng hồ gầm, 
tiếng vọng lại của hang núi. Đây đến mùa 
thu, trong đêm thu văng-vẻ, ánh trăng thu 
sắc như gươm, lóng-lánh trên ngọn cỏ 
đọng sương . 

( Rồi thì mùa đông dưới màn tuyết 
phủ đây trời, bầy thiên-nga lượn múa với 
những hạt mưa đá đập lạch-tạch vào cành 
khô với sự thích-thú kiêu-căng . 

( Rồi Bá-Nha đổi điệu và hát lên 
khúc hát tình-yêu. Rừng cây rung động 
như một tình-nhân ngây-ngất mo-màng. 
Trên cao, một đám mây nổi sáng đẹp như 
một thiên-nữ kiêu-hãnh lướt qua để lại 
đàng sau hình bóng lê-thê dưới mặt đất, 
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đen ngòm thât-vọng. Rồi điệu đàn lại 
chuyển biến, Bá-Nha gây lên điệu chiến- 
tranh, tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. Và 
trên dây đàn nổi lên bão-tố long-môn, 
rồng bay, chớp bề, tuyết đồ, núi băng. 
Thích-thú cực-độ, nhà Vua Thiên-tử hỏi 
Bá-Nha ở đâu có cái bí-quyết sự thành- 
công như thế. Bá-Nha liên thưa : 

_( Tâu Bệ-hạ, kẻ khác thất-bại vì họ 
ca cái mình của họ, còn hạ-thần phó-mặc 
cho cây đàn chọn lây điệu hát của nó, 
không còn biệt thật cây đàn đã biến thành 
Bá-Nha hay Bá-Nha biến ra cây đàn ) 

_ ( Trích dẫn trong " The Book of Tea, -- 
Art Appréclation ) 


Câu chuyện ngụ-ngôn trên côt diên-giải 


cái ý-thức nghệ-thuật sáng-tạo mà Trang-Tử đã 
nói khúc-chiết trong Tê-Vật-Luận bằng một 
câu chuyện ngụ-ngôn về ý-ngphĩa vật-hóa. Vật 
là khách vật, là ngoạI-giới sự-vật, là đại vũ-trụ 
bên ngoài ý-thức cá-nhân. Đem cái tâm riêng- 
tư mà cùng với vũ-trụ khách-quan đồng đồng 
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vãng lai không còn ngăn cách giữa ta với cái 
phi ta, như thê là vật-hóa . 


( Xưa kia Trang-Chu mộng làm 
bướm, vù vù như bướm lượn, tự lây làm 
thích chí, chăng biết mình còn là Chu 
nữa. Chợt tỉnh giấc thì lại thù lù là Chu, 
chắng biết Chu mộng làm bướm hay 
bướm mộng làm Chu. Chu với bướm ắt 
phải có sự phân-biệt, như thế gọi là vật- 
hóa ). 


Vũ-trụ là một đại-hòa-điệu, mà đức-tính 
là một nghệ-thuật sáng-hóa. Nghệ-sĩ phải đồng- 
nhất với cái sáng-hóa ây trong khi sáng-tạo hay 
thâm-mỹ nghệ-phâm. Bởi thế mà nghệ-sĩ phải 
" Cùng lý tận tính " ( Tìm đến nguyên-lý cùng 
tột mà trọn-vẹn cái đức-tính ) .. 


Vương-Duy nói trong tác phẩm ” Họa 
Học Bí Quyết ” răng : 


( Trong đạo họa thì phép thủy-mạc 
trên hết, hình-ảnh trong gương tôn mâu 
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sắc nhân-vật. hình-ảnh dưới trăng mô tả 
ý-tưởng nhân-vật. Hình-ảnh trong gương 
là bức họa mẫu sắc, hình-ảnh dưới trăng 
là bức họa thủy-mạc. Hình-ảnh núi sông 
dưới ánh-trăng là địa-lý trong thiên-văn. 
Hình-ảnh trăng, sao dưới nước là thiên- 
văn trong địa-lý ).. 

_ ("U Mộng Ảnh " của Trương-Chiêu, 
do Lâm-Ngữ-Đường trích-dẫn ở " Sinh- 
Hoạt Đích Nghệ-thuật ", tiết 17 ) 


" Đức-tính mở đầu xây-dựng trở nên 
cái khéo của Tạo-hóa ”" 
_ ( Trịnh-Sưởng trích-dẫn trong " Trung- 
Quốc Mỹ-Thuật Sử " đã dẫn trên ) 


Cái Thấm-Mỹ-Học lý-tưởng ấy của Lão- 
học -- như Zenker viết trong " Lịch-Sử Triết- 
Học Trung-Hoa " ( Histoire de la Philosophie 
Chinoise, -- Payot, tr. 420 ), tương-đương với 
một thực-hành vừa cao-siêu vừa thuần-túy của 
nghệ-thuật, -- Không thể ví với một triết-lý 
nghệ-thuật nào được, ít ra là trước thời 
Schelling ở Đức-Quốc. So với nó thì tập " Thi- 
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Luận " rất được xưng-tụng của Aristote và 
" Nghệ-thuật Thi-ca " ( De Arte Poética ) của 
Horace tỏ ra nghèo-nàn và khô-khan. Quan- 
niệm Đạo-Gia về nghệ-thuật tiến-triển mãi đến 
cuối đời Đường . 


Chúng ta còn lại một tác-phâm Mỹ-học 
của Quách-Nhược-Hư là " Đồ Họa Kiến Văn 
Chí " vào đầu nhà Tống, gồm những nhận-xét 
của thân-sinh ông ta là Quách-HI, họa-sĩ về 
sơn-thủy, học-trò Lý-Thành, thuộc về cựu- 
hoàng-phái. Ông là tín-đồ Đạo-Gia và tuyên-bố 
những tác-phâm của ông là trực-giác thuần-túy. 
Chúng ta thấy Mỹ-học Đạo-Gia truyền đời nọ 
sang đời kia như một cái gì thần-bí vậy . 


Quách-Nhược-Hư đề tựa cho tác-phẩm 
của ông ta răng : " Bậc Hiền nói : _ Nên hướng 
cả vào Đạo, khiến cho tất cả qui về nguyên uy 
của Đức, lấy đức-nhân làm đức-hạnh và để cho 
tinh-thân yên vui vào nghệ-thuật ". 
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Nghệ-sĩ Đạo-Gia thấy ở thiên-nhiên một 
thựục-thê duy-nhât linh-động vô cùng, như 
chứng-tỏ ở những câu nói : 


( Nước là máu của núi, cỏ cây là 
tóc, mây và sương-mùủ là sắc da thiên- 
nhiên. Núi là bộ mặt của nước, nhà cửa là 
lông-mày và mắt, ngư-ông là linh-hôn. 
Bởi vậy nên núi đẹp hơn khi có nước, 
hấp-dẫn và thú hơn khi có nhà, vui vả 
thoát tục khi có ngư-ông .... 

( Một ngọn núi là cái gì lẫm-liệt cho 
nên nó phải được cao vòI1-vọi, tự-do đứng 
trên nên-tảng như một người thỏa-mãn, 
hay là dựng đứng oaI-nghi, hay là khom 
khom như một người nông-dân trẻ, hay là 
như một cái mái nhà trên đầu, một cỗ xe 
dưới chân, có cái gì đề dựa sau lưng hoặc 
cúi về đàng trước để nhìn xuống cái gì 
bên dưới.... 

( Nước là cái gì sinh-động, cho nên 
phải sâu và bình-tính, hoặc êm-dịu và 
phăng-phiu, hoặc mênh-mông như biển, 
hoặc dày đặc như thịt, hoặc cuôồn cuộn 
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như có cánh, hoặc dào-dạt và mỏng- 
manh, dũng lược và mau lẹ như tên bay, 
dồi-dào như suối chảy, từ xa đến thành 
thác đồ, tung tóe bụi bay hay là lặn vào 
đất để ngư-ông nghỉ-ngơi trên mặt. Cỏ 
cây trên bờ sông có vẻ tươi cười, và dưới 
màn sương phủ mây che khác nào những 
mỹ-nữ, hoặc có khi lóng-lánh sáng-sủa 
dưới ánh mặt-trời chiếu xuống thung- 
lũng... 

( Núi đá là xương cốt của Trời Đất 
và dựng đứng trên mặt đất để tỏ sự vững 
chắc và thâm sâu. Sương với nước là máu 
Trời Đất và cái gì chảy ở trong và lưu- 
hành là máu quý v.v....) 


Trương-Chiêu trong " U Mộng Ảnh " 
cũng nói và ca vê sơn-thủy răng : 


( Vật cảm người ở thiên-nhiên 
không gì băng trăng, ở âm-nhạc không gì 
bằng đản, ở động-vật không gì băng chim 
quyên, ở cây cỏ không gì bằng liễu. Vì 
trăng lo mây, vì sách lo mọt, vì hoa lo 
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mưa gió, vì tài-tử giai-nhân lo mệnh-bạc, 
đây thực là tắm lòng Bồ-Tát . 

( Người xưa nói : _ " Ví không có 
trắng, hoa, người đẹp thì không muốn 
sông ở trên đời ". Ta thêm răng: " Ví 
không có bút mực, rượu cờ thì nhất định 
không làm thân người ". Ánh-sáng của 
núI, tiếng reo của nước, sắc của trăng, 
hương của hoa, phong-nhã của văn-nhân, 
dáng-điệu của người đẹp, đều không có 
thê hình-dung hay gọi tên, không có thê 
cầm bắt, thực đủ ØỌI VàO hồn mộng, đảo 
điên tình tứ . 

( Nhân có tuyết mà tưởng đến cao- 
sĩ, nhân có hoa mà tưởng đến mỹ-nhân, 
nhân có rượu tưởng đến hiệp-khách, nhân 
có trăng tưởng tới bạn hiền, nhân sơn- 
thủy tưởng đắc ý thi văn . 

( Có sơn thủy trên mặt đất, có sơn 
thủy trên bức họa, có sơn thủy trong giấc 
mộng, có sơn thủy nơi tâm hồn. 

( Trên mặt đất thì đẹp ở tại hang 
động thâm sâu. Trên bức họa thì đẹp ở tại 
bút mực lâm li. Trong giấc mộng thì đẹp 
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ở tại cảnh-tượng biến-ảo. Trong tâm-hồn 
thì đẹp ở tại vỊ-trí tự-nhiên. ĐI đến chốn 
sơn thủy không tất phải câu thật đẹp, 
nhưng nếu định-cư thì ắt phải tìm cảnh 
đẹp . 

( Ngọn măng là vật báu trong hàng 
tre, con giải là vật báu trong thủy-tộc. 
Rượu là vật báu trong hàng ăn uống, 
trăng là vật báu trong thiên-văn. Tây-hồ 
là vật báu trong sơn thủy. Tù-khúc là vật 
báu trong văn-tự. Du-ngoạn sơn thủy 
cũng còn phải có duyên mới được. Cơ- 
duyên chưa có thì tuy gần trong tầm mươi 
dậm cũng không nghĩ tới). 


Với cái " Khí vận sinh động " ây về tạo- 
vật thì nghệ-sĩ Tâu chỉ biết có một nghệ-thuật 
duy-nhất mà thôi. Thi tức họa, họa tức thi. Một 
bài thơ là một bức họa vô hình, một bức họa là 
một bài thơ cụ-thể. Vì nghệ-thuật Tâu chỉ có 
một đối-tượng Tạo-Hoá, như lời Kình-Hạc đã 
hƠI : 
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” Dữ kỳ sư nhán bất nhược sư Tạo-hóa " 


( Bắt chước người chắng thà bắt chước 
Tạo-hóa ). 


Và Tô-Thức đề bạt cho họa-phâm của 
danh-sư Ngô-Đạo-Tử : 


” Trí giả sảng vật, năng giả thuận 
yên, phi nhất nhân sở năng đã. Quân tả 
chỉ học, bách công chỉ nghiện, tự tam 
đại lịch Hán, chí Đường nhỉ bị hỹ. Cổ thi 
chí Đỗ-Tử-Mỹ, văn chí w Hàn-Thoái-Chi, 
hoạ chí  Noô-Đạo- Tử, cô kim chỉ biển 
thiên hạ chỉ năng sử tất hỹ " 


( Người trí-thức sáng-tác sự-vật, 
người có tài-năng thuật lại, không phải 
cái chỗ sở-năng của một người vậy. 
Người quân-tử đối với sự học, trăm thợ 
đối với nghề-nghiệp, từ đời Tam-Đại trải 
qua đến Hán, đến Đường thì hoàn-bị vậy. 
Cho nên thơ đến Đỗ-Tử-Mỹ, văn đến 
Hàn-Thoái-Chi, họa đến Ngô-Đạo-Tử, 
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xưa nay biến-hóa công việc tài-năng của 
thế-giới đến thế là hết vậy ). 

_ ( Tô-Thích " Bạt Ngô-Đạo-Tử Đích 
Họa Ngữ " -- do Trịnh-Sưởng trích-dẫn 
trong " Trung-Quốc Mỹ-Thuật-Sử " -- 
Trung-Hoa Bách-Khoa Tùng-Thư ). 


Và Zenker kết-luận so-sánh triết-lý nghệ- 
thuật của Đạo-C1a Tâu đên Đường - Tông với 
tinh-thân nghệ-thuật Au- Tây răng : 


( Lại một lần nữa Đạo-học cho ta 
được chiêm-ngưỡng vẻ đẹp của tư-tưởng 
thâm-trầm của nó, siêu-việt lên trên tất cả 
khuynh-hướng thực-dụng của trí-thức, 
tha-thiết đầy sinh-động với vũ-trụ, nhất- 
trí lý-trí với tình-cảm, thiện và mỹ, tôn- 
giáo với nghệ-thuật. Chỉ những ức-lục 
của Léonard de Vincl hay là Goethe mới 
có thê ví được với nhà giáo-chủ nghệ- 
thuật ấy. Các vĩ-nhân cận-đại tiếc răng 
chỉ là hiếm có, còn như Quách-Hi thì có 
cả đàng sau một quan-niệm thế-giới có 
căn-bản trong nhân-dân từ hàng mãẫy 
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ngàn năm. Bởi thế cho nên, dù vào thời- 
kỳ suy-đôi, Đạo-học còn là nguyên-tắc 
văn-hóa tiêu-chuẩn vô giá, dù không còn 
phải là băng những tư-tưởng triết-học 
sáng-tạo. Cái Mỹ-học thuần-túy của Đạo- 
Gia, bắt đầu bước vào một kỷ-nguyên 
mới, hình như xác-nhận giả-thuyết của tôi 
cho răng, mặc dâu những phi-lý và ma- 
thuật, Đạo-lý chân-chính vẫn luôn luôn 
nguyên-vẹn trong tâm-hồn các tín-đồ 
thuần-túy ). 

_ (tr. 422, sách đã trích-dẫn trên ) 


Chính cái nguyên-lý tiêu-chuân của nghệ- 


thuật Đạo-Gia đời Đường : “ Cùng lý tận tính “ 
( j 78 Š I# ) sẽ là đề-tài trọng-tâm cho các 
cuộc thảo-luận náo-nhiệt của triêt-gia đời Tông 
đời Minh sau này, thuộc phái Lý-Học cũng như 
phái Tâm-Học vậy . 


tk 
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PHẠT - HỌC TRUNG - HOA 


TÔỒNG - HỢP 


Những Khái-Niệm Đại-Cương Về Phật-Học 
Trung-Hoa._ 


Sự du-nhập Phật-giáo vào Trung-Hoa đòi 
có một sự cô-găng vê việc phiên-dịch Kinh 
Phật sang tiếng Tâầu. Người ta dịch cả Kinh 
Tiểu-thừa lẫn Kinh Đại-Thừa, nhưng về sau chỉ 
có Kinh Đại-Thừa có ảnh-hưởng lầu dài với 
dân Trung-Hoa. Đại khái phương-diện Đại- 
Thừa đã có ảnh-hưởng nhất vào dân Tâu là 
quan-niệm Tinh-thần Đại-đồng, và nhất là 
phương-pháp Siêu-hình-học phủ-định, Không 
Không Luận. 


Tuy Phật-giáo Trung-Hoa chia ra có 
nhiêu Tông-phái, tât cả đên mười Tông chính, 
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chủ-trương giáo-lý khác nhau, nhưng tất cả đều 
công-nhận thuyết-lý Nghiệp ( Karma ) mà 
nghĩa đen là Hành-động, Động-tác. Nhưng 
Hành-động hay Động-tác ở đây có ý-nghĩa 
rộng hơn, gồm cả Hành-động hay Động-tác của 
ý-nghĩ, tư-tưởng của cá-nhân chưa biêu-hiện ra 
ngoài, như Khẩu-nghiệp, Ý-nghiệp. Theo Phật- 
giáo, tất cả hiện-tượng của vũ-trụ, hay là nói 
đứng hơn thì tất cả những hiện-tượng của vũ- 
trụ cá-nhân, cá-thể, hữu-tình, đều là biểu-hiện 
của tinh-thần, của tâm mình phát ra. Mỗi khi y 
hành-động, nói năng hay suy-tưởng thì tính- 
thần y làm một việc gì rôi, và việc ấy, hành- 
động ây sẽ đẻ ra hậu-quả về sau. Cái hậu-quả 
ấy là do Nghiệp-báo chi-phối. Nghiệp là nhân, 
và Quả là kết-quả. Cá-thê của một người là do 
một chuỗi nhân-quả kết thành vậy . 


Cuộc đời hiện-tại của một cá-nhân hữu- 
tình chỉ là một phương-diện trong cái quá-trình 
toàn-thê ấy. Sự chết không phải là hết. Nó cũng 
lại chỉ là một phương-diện khác nữa của cái 
quá-trình ấy. Cuộc đời cá-nhân hiện-tại là kết- 
quả của Nghiệp đã qua nó tạo ra, và những 
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hành-động của y ở kiếp này sẽ quyết-định kiếp 
sau của y. Cứ như thế, vòng Luân-hôồi Nghiệp- 
báo kéo dài vô- tận. Đấy là ( Samsara ) Luân- 
hồi, cái chuỗi dài nhân-quả liên-tiếp. Đây là 
bánh xe sinh tử quay hoài. Và cái vòng ấy là 
đau-khô cho những loài hữu-tình . 


Theo Phật-giáo, tất cả đau-khổ là do Vô- 
Minh của cá-nhân sinh ra, Vô-Minh là không 
øiác-ngộ về Chân-tính của sự-vật. Tất cả sự-vật 
của vũ-trụ đều là những biêu-hiện của Tâm, và 
do đây đều là ảo-vọng và vô-thường. Nhưng 
cá-nhân năm trong Vô-Minh lại khao-khát và 
bám chặt lây sự-vật ảo-vọng và vô-thường kia. 
Do Vô-Minh căn-bản của người ta mà người ta 
có lòng tham sinh, có bám lẫy sự sống, và do 
đấy mà người tự buộc vào bánh xe Luân-hồi, 
sinh tử vô-tận, không sao gỡ ra khỏi được . 


Chỉ còn có một lối để giải-thoát ấy là 
giác-mê khải-ngộ, phá tan Vô-Minh để thoát ra 
ánh-sáng của Tuệ, của Bồ-đề ( Bodhi ). Tất cả 
giáo-lý và tất cả giới-luật thực-hành của các 
Tông-phái Phật-giáo chỉ là những cố-gắng 
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phát-minh một vài quan-điểm mới vảo cái ý- 
niệm Tuệ ( Bodhi ). Theo họ thì cá-nhân người 
ta trong vòng luân-hồi dài dằng-dặc có thể tích- 
chứa một nghiệp-quả tốt, không phải là kết- quả 
của dục-vọng tục trần và hệ-lụy vào sự sông, 
mà là kết-quả của vô-cầu và vô-lụy. Cá-nhân 
nào có được cái nghiệp-quả Ấy, thì giải-thoát 
khỏi vòng sinh tử. Sự giải-thoát ấy gọi là Niết- 
Bàn ( Nrrvana ). 


Niết-Bản là gì ? Có thể nói là sự đồng- 
nhất của cá-nhân với Thiên, Địa, Tâm, với Đại- 
Đông-Tính hay là với Phật-Tính. Nó là Phật. 
Điều ấy nó đã không ý-thức được, không hiểu. 
Tông-phái Đại-Thừa mà người Tâu gọi là 
Tính-Tông đã giải-thích thuyết ấy. Đối với 
Tông này Tính hay Tâm cũng đồng nghĩa. 
Chính nó đã thâu-nhập vào tư-tưởng Trung- 
Hoa ý-niệm Tâm-Đại-đồng 


Nhưng cũng còn các Tông-phái Đại-thừa 
khác như người Tầu gọi là Không-Tông hay là 
Trung-Quan hay Trung-Đạo. Tông này từ-chối 
không nói đến Niết-Bàn ( Nirvana ). Phương- 
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pháp của họ là phương-pháp Không-Luận hay 
Phủ-định . 


TRUNG QUÁN LUẬN (# ñŸ z2)... 


Phái Trung-Đạo ( Ý + lỗ ) chủ-trương cái 
mà người ta gọi là thuyết Trung- Quan-Luận, 
hai quan-điểm về chân-lý, quan-điểm thông- 
thường vả quan-điểm siêu-việt, tương-đối và 
tuyệt-đối. Phái nảy cho rằng không những có 
hai chân-lý, mà còn chủ-trương mỗi chân-lý ở 
một lập-trường khác nhau. Cái gì là chân-lý 
tuyệt-đối ở lập-trường này thì có thê là tương- 
đối ở lập-trường kia và trái lại. Thuyết này ngụ 
có ba lập-trường của hai chân-đè, thì đại-khái 
như sau : 


1/_ Người thường cho tất cả sự-vật là có 
} 


thực (Hữu 'Ï ) và không biết gì đến chỗ 
không có thực của chúng, tức là phương-diện 
(Vô 5 ), cả. Cho nên chư Phật mới thuyết 
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cho chúng-nhân rằng : Tắt cả sụ-vật kỳ thực 
là Vô, Hu-Không. Ở lập- -trường này thì theo lẽ- 
phải thông-thường chấn-đề là sự-vật có thật 
( Hữu ) và chẩn-đề của lập-trường siêu-đẳng 
cho sự-vật là ( Vô ) _ ( Hữu, khăng-định ; 
Vô, phủ-định ). 


2/_ Bảo rằng mọi sự-vật đều ( Hữu ) thì 
độc-đoán, nhưng bảo mọi sự-vật đều ( Vô ) thì 
cũng độc-đoán một chiều nốt. Cả hai cách 
nhận-thức đều một chiều, nhất-diện, bởi vì nó 
cho người ta cảm-tưởng sai lầm cái Vô, không 
có thực chỉ là kết-quả của sự trừ bỏ cái Hữu có 
thực. Kỳ thực cái gì Hữu thì đồng thời cũng là 
cái Vô. Ví dụ không cần phải chặt cái cây kia 
đi mới chứng-minh được là cái cây không có 
thực. Sự thực luôn luôn nó không có thực, vì 
rằng khi bắt đầu định chặt nó đi thì nó đã 
không có thực rồi. Cái cây hiện bây giờ không 
phải là cái cây lúc trước nữa. Nó chỉ giống với 
cái cây lúc trước đó thôi. Bởi thế cho nên nhận- 
định rằng tất cả sự-vật đều là Hữu, và nhận- 
định tất cả sự-vật đều là Vô, ở quan-điểm thứ 
hai của thuyết Trung-Quán-Luận thì đều là 
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chân-lý theo nghĩa thông-thường. Phải nói như 
thế này : Trung-Đạo không nhất diện cốt phải 
hiểu rằng sự-vật không Hữu, không Vô hắn. 
Đấy là chân-lý theo nghĩa siêu-đăng  ( Vừa 
Hữu ; Vừa Vô). 


3/_ Nhưng bảo rằng chân-lý Trung-Quan 
cốt ở tính-cách không nhất-diện tức là có sự 
phân-biệt. Và tất cả phân-biệt lại có tính-cách 
nhât- diện một chiêu, vì tự nó chỉ nói được một 
phương-diện. Như vậy thì bảo sự-vật là Hữu 
hay Vô, và coi như thế là giáo-lý Trung-Đạo 
không nhất diện, không thiên, thì theo quan- 
điểm tổng-hợp thứ ba chỉ là chân-lý thường 
thức. Còn chân-lý siêu-việt lại cho rằng sự-vật 
không phải là Hữu, không phải là Vô. Chăng 
phải không Hữu hay là không Vô và Trung- 
Quan-Luận hay là Trung-Đạo thì không nhất- 
diện và không phải không nhất-diện _ ( Không 
Hữu ; Không Vô ). 

Đấy, đại-khái chủ-trương của Trung- 
Quan-Luận, không Hữu, không Vô, không 
không Hữu, không không Vô, hay khắng-định 
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(+) phủ-định ( - ), không khăng, không phủ 
( = và - ). Đây là Luận-lý Không Không của 
Phậtgiáo Trung-Hoa đương thời, có chỗ 
tương-tự với luận-lý của Lão-học khi nói về 
Hữu và Vô. 


ˆ Vô danh thiên địa chỉ thủy 
Hữu danh vạn vật chỉ máu ” 
_ ( Đạo Đức Kinh, ch. [) 


Chỗ giống nhau ây về danh-từ cũng đưa 
đến chỗ giống nhau về quan-niệm đạo-lý. Cả 
hai Phật-học và Lão-học như ở Trang- Tử, thiên 
Tê-Vật-Luận, đều chủ-trương đi dần tới Đạo, 
qua nhiễu quan-điểm. Khi nào người ta phủ- 
nhận sự-vật bên ngoài rồi dần dần đến cả sự 
phủ-nhận chính cái sự phủ-nhận của mình thì 
người ta phủ-nhận hết thảy, người ta sẽ đi đến 
một tình-thế giống như tình-thế mà Trang-Tử 
gọi là Tọa-Vong ( quên hết ), quên cả đến cái 
sự quên của mình nữa. Khác nào Descartes 
hoài-nghi tất cả để đi đến chỗ xác-định chỉ có 


278 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


sự mình hoài-nghi là còn. Nhưng ở đây, Phật- 
học Trung-Quán cũng như Lão-học lại còn đi 
xa hơn nữa trên con đường hoài-nghi phủ-định 
để phủ-định cả đến cái tác-động "mình tư duy" 
của cái Bản-thê Ý-thức. Trong câu " Je pense 
donc Je suls " ( Tôi tư-tưởng vậy thì tôi có 
thực ), Descartes đồng-nhất cái J€ SulSs = cÓ 
thực với cái Je pense = động-tác. Ở Phật-học 
trong trạng-thái ý-thức ở Niết-Bản ( Nirvana ), 
giống như trạng-thái Tọa-Vong của Trang-Tử, 
người ta đồng-nhất cái Ta = Ta ( Je = Je ) 
thành ra chỉ còn có thuần-túy Thực-thê, Chân- 
như, hay Nhất-như, Vô-ngôn, Vô-danh-tướng.. 


Đấy là quan-điểm thứ ba về Chân-lý 
Thực-tại, tông-hợp và vượt lên trên hai quan- 
điêm Hữu và Vô . 


( Luận-lý đã nhìn có bốn lối diễn-tả 
hơn là hai hay là ba : Thực; Không thực ; 
Vừa thực vừa không thực ; Chắng phải 
thực chăng phải không thực . 

( Người Ấn không đối-lập một điều 
giả với điều chân, và chỉ nhìn thấy một số 
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những chân-lý vụn-vặt, cái nọ đây đủ hơn 
cái kia hay thâm-trầm hơn, nhưng tất cả 
đều bồổ-túc lẫn cho nhau. Đối với Ẩn-Độ, 
định-lý cơ-bản ( A ) là hoặc ( A ) hoặc 
( B), chỉ có một giá-trị tương-đối và thập 
hẹp. Phải nói cho chính-xác hơn, theo họ 
là ( A) có thể là ( A ) có thê là (B), có 
thể vừa là ( A ) và (B), hay là có thể 
chắng phải ( A ) hay ( B). Và cả đến thế 
đi nữa cũng chưa nói hết được tất cả khả- 
năng có thể có. Bởi vì như đối với 
Thượng-Đề chắng hạn, thì người ta có thê 
bảo Ngài vừa là ( Á ) và ( B ), và còn hơn 
cả (A ) và (B) ?). Đấy là một thứ biện- 
chứng-pháp vậy ). 


Biện-chứng-pháp Phật-giáo thuộc vào 
luận-lý chung của tư-tưởng truyền-thống 
Đông-phương, nhìn vũ-trụ sự-vật ở phương- 
diện quá-trình sinh-thành, trong đó mỗi một vật 
chỉ là một trạng-thái quan-hệ với các trạng-thái 
khác của một toàn-thể. Một trạng-thái sinh- 
thành không phải là một khái-niệm danh-lý 


0) Jean Herbert " Spiritualité Hindoue " ed. Albin Michel -- p. 44 ) 
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tính, cố-định, đứng cá-biệt độc-lập để hoàn- 
toàn mâu-thuẫn với các trạng-thái khác nhau. 
(A ) phải tự phủ-định hay phủ-nhận đề trở nên 
(B), và ( B ) cũng phải tự phủ-nhận đề trở nên 
(C ). Như thế Tam-Đoạn-Luận không thừa- 
nhận cho có sự mâu-thuẫn, chỉ tôn-trọng 
nguyên-tắc đồng-nhất thì không có thể ứng- 
dụng vào triết-lý sinh-thành ( philosophie du 
devenir ), mà chỉ thích-hợp cho triết-lý tồn-tại 
( philosophie de lêtre ). Bởi vậy mà Phật-học 
cũng như ở phân lớn các hệ-thống tư-tưởng 
Đông-phương, nhất là hai hệ-thông Nho, Lão 
cùng phát-nguyên từ một vũ-trụ-quan Dịch 
( Ở ), thì luận-lý biện-chứng sinh-thành Âm- 
Dương-Hòa đưa đến trực-giác, trực-quan về 
sự-vật hơn là đứng một chỗ suy-luận về khái- 
niệm hình-danh săc-tướng ( Namarupa ), hay là 
bằng khái-niệm ( concept ) hợp lý ( logique ). 


kkk** 
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TRIẾT -LÝ CỦA 


¡6 
<: 


TĂNG - TRIỆU ( 7 Ï}) 


Một cự-phách của pháp-môn Trung-Quản 
nảy ở Trung-Hoa hồi thế- kỷ V là Cưu-Ma-La- 
Thập ( Kumarajiva ), người Ấn ở đất Tây-Tạng 
Trung-Hoa bây giờ. Ông đi đến Tràng-An, tức 
Tây-An-Phủ bây giờ năm 401 và chết ở đấy 
năm 413. Ông dịch ra tiếng Tâầu rất nhiều Kinh- 
sách Phật, và truyền cho nhiều đệ-tử Trung- 
Hoa, trong đó có hai người nội tiếng là Tăng- 


Triệu ( 3Š ¿ T ) và Đạo-Sinh ( lí 4 ). 


Tăng-Triệu ( 384 - 414 ) đến Tràng-An, 
bắt đầu nghiên-cứu Lão - Trang, rồi sau nhập- 
môn Cưu-Ma-La-Thập. Năm ấy ông 20 tuôi. 
Ông có viết sách " Bát Nhã Vô Tri Luận " và 
" Vật Bất Thiên Đăng Luận ", gồm vào tập 
" Tăng-Triệu Luận " 
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Trong sách " Vật Bất Thiên Đăng Luận " 
ông viết : 

( Vạn-vật thảy đều có ở tại bản-thân, 
cái gì để mà không Hữu, và chúng cũng 
lại chứa sẵn cái gì để mà không Vô. Vì 
điều thứ nhất chúng có thật mà lại không 
phải là thật. Vì điều thứ hai, chúng là Vô 
mà tuy vậy cũng không Vô. 

( Tại sao như thê ? 

( Giả thử Hữu là thực Hữu, thì bây 
giờ là luôn luôn Hữu và cái Hữu ấy sẽ 
không phải nhờ vào sự hội-hợp của các 
nguyên-nhân. Theo Phật-giáo thì sự thực 
Hữu của bất cứ vật gì đều do một số 
nhân-duyên làm thành. Lại ví phỏng cái 
Vô thực hắn là Vô thì bấy giờ nó luôn 
luôn là Vô mãi mãi, và nó sẽ phải dựa vào 
một sự tiêu-hủy những nguyên-nhân mà 
có được cái Vô ấy. Nêu sự Hữu lại phải 
dựa vào một quan-hệ nhân-quả để có 
Hữu-tính thì cái Hữu ấy không thực 
Hữu... Nhưng nếu tất cả đều Vô thì 
không có vật gì sinh ra được. Nếu có vật 
sinh ra thì nó không phải là hoàn-toàn hư- 
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vô. Vậy dù ta có nhận-định mọi vật là 
Hữu, thì cái Hữu ấy cũng không thật là 
Hữu. Và dù ta có nhận-định cho mọi vật 
là Vô, thì chúng cũng. vẫn có hình- -tướng. 
Có sắc-tướng với vô-săc-tướng không hăn 
là một, và không thực Hữu cũng không 
hăn như là Hữu. Vậy thì nguyên-lý Chân- 
Vô hay là Chân-Không đã rõ tệt ) . 

_ ( Triệu-Luận -- ch. 2 ) 


Trong sách " Vật Bất Thiên Đăng Luận " 
ông viết : 

( Theo ý-kiễn của phần đông về sự 
biến-thiên của sự-vật, thì sự-vật quá-khứ 
không tỒn-tại trong hiện-tại. Bởi thế cho 
nên họ bảo sự-vật biến-thiên chứ không 
phải có sự bất-biến. Ý-kiến của tôi về sự 
bất-biễn ây cũng thừa-nhận rằng sự-vật 
quá-khứ không tồn-tại ở trong hiện-tạI. 
Như thế là bất-biễn chứ không phải biến, 
bởi vì sự-vật quá-khứ không biên mất đỗi 
với quá-khứ vì nó tuy không có hiện 
thời mà nó vẫn có trong quá-khứ. Nếu ta 
tìm những vật quá-khứ ở trong quá-khứ 
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thì chúng không phải Vô ở trong quá-khứ. 
Nếu chúng ta tìm vật quá-khứ ở hiện-tại 
thì nó không phải là Hữu ở hiện-tại. Như 
thế nghĩa là vật đã qua còn ở thời đã qua 
và không phải vật của hiện-tại đã rút lui 
về quá-khứ. Cũng thế mà vật hiện-tại thì 
ở trong hiện-tại và không phải cải gì ở 
quákhứ đến. Hậuquả không phải 
nguyên-nhân, nhưng mà vì có nguyên- 
nhân nên có hậu-quả. Điều mà hậu-quả 
không phải nguyên-nhân chứng-tỏ răng 
nguyên-nhân không tôn-tại cho đến hiện 
thời. Và điều mà nguyên-nhân một khi đã 
có thì có hậu-quả, đủ chứng-tỏ rằng 
những nguyên-nhân không biến mất 
hoàn-toàn vào quá-khứ. Vậy nguyên-nhân 
không còn đến bây giờ và cũng không 
biến mắt hắn, đây là thuyết có sự bất-biễn 
đã rõ rệt ). 

_ { Triệu- Luận --.I. ) 


Tăng- Triệu trên đây muôn nói răng, vật ở 
quá-khứ là vật quá-khứ, vật ở hiện-tại là vật 


hiện-tạ1, sự-vật lúc nào cũng vừa là nó vừa là 
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vật khác. Vật ở hiện-tại không phải là vật ở 
quá-khứ. Ông nói ví dụ một câu chuyện sau 
đây : 

( Có một người tên là Phan-Sĩ, thủa 
nhỏ ởi tu, đên. khi già đầu bạc mới trở về 
nhà. Láng-giêng, hàng-xóm gặp thây 
mừng reo lên, một người ngày xưa đến 
nay vẫn còn sông. Phan-Sĩ nói : "_ Tôi 
có vẻ giỗng với người ngày xưa, nhưng 
tôi không phải người ngày xưa đâu." Lúc 
nào cũng vẫn có một Phan-Sĩ, Phan-Sĩ lúc 
này không phải Phan-Sĩ ngày trước còn 
lại đây, và Phan-ŠSĩ ngày trước không phải 
một Phan-Sĩ lúc này, truy nguyên lên đến 
ngày trước. Sự thực biến-đối mỗi khoảnh- 
khắc, chúng ta kết-luận cho là biến-dịch 
chứ không phải bắt-dịch, bắt-biến, tồn-tại. 
Nhưng sự-vật của mỗi lúc thì có thực, 
tồn-tại đối với lúc ấy, như vậy thì có sự 
bắt-biến, bất-dịch chứ không phải hoản- 
toàn chỉ có biến-dịch ) . 


Đấy là thuyết-lý của Tăng-Triệu đề thiết- 
lập hai chân-lý, hai quan-điêm ở lập-trường thứ 
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hai, tức là lập-trường thường-thức : Vật cố-hữu 
và tôn-tại ; và vật có Vô và biến-đối, cả hai đều 
phải. Nhưng ở quan-điểm siêu-nhiên, siêu-thức 
thì vật vừa không Hữu và không Vô. 


Tăng-Triệu muốn chứng-minh quan-điểm 
siêu-thức ây trong quyên sách đê là " Bát Nhã 
Vô Tri Luận " : 


( Bát-Nhã ( PraJna ) là Tuệ của Phật, 
hay là cái thức về Vô Hữu. Đấy là cái 
thức vô-thức. Bởi vì theo luận-điệu của 
Tăng-Triệu thì biết một vật là chọn một 
thuộc-tính của vật ấy, và lấy thuộc-tính ây 
làm một đối-tượng cho sự biết. Nhưng 
Tri-Tuệ của Phật cốt ở chỗ biết về cái gì 
gọi là Vô ( non être ), và cái Vô ấy vượt 
lên trên săc-tướng ( mana rupa ), và 
không có phẩm-tính. Như vậy thì nó 
không có thể trở nên đối-tượng cho trí- 
thức được. Biết cái Vô thực-thể siêu-hình 
tuyệt-đối ây là đồng-nhất với nó. Đồng- 
nhất với Vô là trạng-thái ý-thức tâm-linh, 
gọi là Niết-Bàn ( Nirvana ). Niết-Bản 
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( Nirvana ) và Bát-Nhã ( Prajna ) là hai 
phương-diện của một trạng-thái duy-nhất 
của sự-vật. Niêt-Bàn (Nrrvana) không 
phải là vật gì có thể đôi-tượng-hóa với ý- 
thức năng-tri để biết được, thì Bát-Nhã- 
Ba-La-Mật cũng là cái biết không phải là 
biết ) . 

_ ( Triệu-Luận -- ch. 3 ) 


Như vậy thì ở quan-điểm thứ ba của 
chân-lý ta không biết nói gì được mà chỉ phải 
Vô-ngôn, ” Tịnh nhiên bất động, cảm nhỉ toại 
thông, thiên hạ chỉ có "_ ( Hệ Từ Dịch ) (Yên- 
lặng không động-tác, cảm-thông mà thẫu-triệt 
lý-cô của thế-giới ) . Đấy là thái-độ của Phật- 
học đối với bản-thể Chân Như, thái-độ nội- 


Ấ ^ ^ Ä 1.Á cư 1,4. 
quan, lây /đm quan tâm đê kiến-tính ( BỊ, 4 +) 
một cách trực-tiêp, chứ không gián-tiêp như 
nhìn băng mắt hay suy-tư băng khái-niệm . 


kk***k* 
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TRIẾT -LÝ CỦA 


ĐẠO - SINH (lố #3 -434) 


Tăng-Triệu mất năm ngoài 30 tuổi, cho 
nên tư-tưởng chưa có ảnh-hưởng rộng. Một vị 
khác nối-tiếp tư-tưởng của ông là Đạo-Sinh, 
mất năm 434, có theo học Cưu-Ma-La- Thập 
cùng với Tăng-Triệu. Nhà Sư này là một nhà 
học rộng nổi tiếng hùng-biện. Về già Sư có lập 
đàn thuyết-pháp ở Lô-Sơn trong địa-hạt tỉnh 
Giang-Tây, bấy giờ là trung-tâm Phật-học ở 
Trung-Hoa. Sư Đạo-An (!É LI 385) và 
Tuệ-Viễn (  šỄ - 416 ) cũng từng thuyết- 
pháp ở đấy. Đạo-Sinh có nhiễu chủ-trương mới 
mẻ và cách-mệnh về Phật-giáo làm cho các tín- 
đồ bảo-thủ đất Nam-Kinh phải hùa nhau công- 
nhiên phản-đối . 
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Trong những tư-tưởng của Đạo-Sinh có 
thuyết nói về sự " không được thưởng vì một 
hành-vi thiện ". Thuyết nảy chính của Đạo- 
Sinh thì thất-lạc mất rồi, nhưng có thể theo rõi 
được ý-nghĩa đại-khái ở tập sách đề là " Giải 
Thích Quả Báo " của Tuệ-Viễn, là cao-đệ của 
Đạo-An. 


QUÁ BÁO. 

Ở đây ý-tưởng đại- n là áp-dụng 
những ý-niệm Vô-Vi ( H12 ) và Vô-Tâm 
( #&¿ "3` ) vào một cơ-sở siêu-hình. Như chúng 
ta đã thấy ở Đạo-Đức Kinh. Vô-vi nghĩa đen là 
không làm, không hành-động, nhưng không 
hành-động không phải là hoàn-toàn bất-động, 
mà trái lại có nghĩa là “ Đồng nhỉ vô động ” 
( Hành-động một cách tự-nhiên, không cô ý 
găng sức. Khi nào người ta hành-động một 
cách tự-nhiên, không cô ý đem cái tâm suy-tính 
của mình vảo, không phải để tâm cô-gắng hay 
lựa-chọn, đây là người ta Vô-vi. Chữ Vô-tâm 
cũng có ý-nphĩa ấy, tức là người ta đã hành- 
động không gieo mầm cho hậu-quả ( action 
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sans semence ). Như thế người ta làm mà 
không có ham muốn gì vào hậu-quả tốt hay 
xấu, thiện hay không thiện. Bởi vì nghiệp-báo 
là định-luật chi-phối tất cả hành-động, ở thân, ở 
khẩu, ở ý-nghĩ, như thế thì chừng nảo người ta 
hành-động vô-tư người ta mới tránh được hậu- 
quả chi-phối, và như thể là giải-thoát trong 
hành-động . 


Cái thuyết Vô-Vi này phải chăng là tư- 
tưởng của Đạo-Sinh, điều đó không lây gì làm 
căn-cứ. Chỉ biết rằng thuyết ấy rút ở thuyết Lão 
- Trang, vốn có tính-cách nhân-sinh triết-lý, mà 
Tuệ-Viễn đã đem vào cho siêu-hình-học của 
Phật-giáo đề dung-hòa Lão-học với Phật-học 
và đông-hóa Phật-giáo vào Trung-Hoa, biến 
thành một tôn-giáo có mâu sắc bản-xứ, là dòng 
Phật-giáo Thiền-Tông sau nảy . 


ĐÓN NGỘ... 

Theo một lý-thuyết khác nữa của Đạo- 
Sinh thì Phật-tính thành-tựu băng cách Đốn- 
ngộ, nghĩa là khải-ngộ mau chóng, chớp- 
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nhoáng. Theo ” Biện Tông Luận ", thuyết Đốn- 
Ngộ ( “Â†# ) đối-lập với thuyết Tiệm-Tu 
(}Ÿ(“ ), là Phật-tính chỉ tới được bằng cách 
học-hành dân dân. Phái Đốn-Ngộ tuy không 
phản-đôi hắn thuyết Tiệm-Tu, tích-đức, tập-quả 
dần dần, nhưng chỉ cho như thế là giai-đoạn 
sửa-soạn, tự nó không có thể đem lại cho tín-đồ 
thành-tựu viên-mãn về Phật-tính. Chỉ có một 
động-tác bột-nhiên, thình-lình ví như một sự 
nhây vọt qua vực-thắm mới đem lại sự thành- 
tựu Phật-tính mà thôi. Một là vượt qua được 
miệng vực, và như thế là thành-công hoàn- 
toàn, hai là không vượt nôi thì người fu đạo 
đành trở lại phận làm người, chưa đủ căn- 
duyên. Giữa hai thái-độ ấy không có một thái- 
độ nửa vời, trung-dung . 


Trong " Biện Tông Luận " còn có cả một 
đoạn tranh-biện giữa hai nhà Sư về hai quan- 
điểm Đốn-Ngộ và Tiệm-Tu, liên-quan đến ý- 
niệm Vô và Hữu của Lão - Trang . 


( _ Một nhà Sư chủ-trương răng, 
nêu người ta tu đông-nhât với Vô, thì nó 
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không còn nói gì hơn về mình nữa. 
Nhưng nếu nó còn phải tu-tập về cái Vô 
để trừ bỏ cái Hữu, thì sự tu-luyện của nó 
là một lịch-trình Tiệm-Tu . 


( Một nhà Sư khác trả lời : 

" Nếu một nhà tu còn ở tại thế- 
giới của Hữu thì tất cả sự tu-luyện của nó 
là công việc học-tập chứ không phải là 
giác-ngộ. Giác-ngộ tự nó siêu-việt lên 
trên Hữu, dù một tín-đồ có phải bắt đầu 
học-tập tu-luyện để nhằm mục-đích giác- 
ngộ . 


( Nhà Sư thứ nhất lại hỏi : 

"_ Ví phỏng một tín-đồ học-tập tu- 
luyện và hy-vọng nhờ đó có thể đồng-hóa 
với Vô, thì nó có tiến tới hơn trên con 
đường ấy không ? Nếu nó không còn tiễn 
tới hơn nữa thì nó còn theo đuôi sự học- 
tập tu-luyện không ? Và tại sao ? Và nếu 
sự học-tập ây còn tiên hơn được thì như 
thế chăng phải là Tiệm-Tu hay sao ? 
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( Nhà Sư thứ hai trả lời : 

" Rự học-tập tu-luyện có thể đem 
lại kết-quả tích-cực là trừ bỏ những yếu- 
tố trọc-trược của tinh-thân. Nhưng một sự 
trừ bỏ hết trọc-trược tuy có vẻ như là một 
sự nhập-tịch của tính- thần, nhưng kỳ thực 
thì tinh-thần hết trọc-trược mà vẫn còn 
hệ-lụy vào trọc-trược. Cho nên chỉ phải 
một sự Đồn-Ngộ như chớp-nhoáng mới 
trừ bỏ được hết hệ-lụy . 


( Nhà Sư thứ nhất lại hỏi : 

. Nếu một tín-đồ học-tập tu-luyện 
thì có được một sự đồng-nhất tạm thời 
với cái Vô không ? Nếu nó có thê được 
thì sự đồng-nhất ấy còn hơn là không có 
một sự đồng-nhất nào, và như thế là con 
đường Tiệm- Tu. 


( Nhưng nhà Sư thứ nhì trả lời răng : 
"_ Một sự đồng-nhất tạm thời là ảo- 
tưởng. Sự đông-nhất chính-xác thì vĩnh- 
viễn tự bản-tính của nó. Một sự đồng-nhất 
tạm thời, tuy bề ngoài có vẻ như một sự 
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đồng-nhất chính-xác, mà sự thực nó chỉ 
có nghĩa là trừ bỏ những trọc-trược 
nhiễm-ô của tinh-thần, có vẻ như là một 
sự nhập-tịch của tinh-thần mà thôi " .) 

( Thuật theo Phùng-Hữu-Lan trong 
# Trung Quốc Triết Học Sử " ) 


Một lý- thuyết nữa của Đạo-Sinh chủ- 
trương rằng mỗi chúng-sinh đều có tâm của 
Phật-tâm, hay là T”hiến Địa Chị Tâm. Nhưng 
chúng-sinh không biết là mình vốn có. Sự ngu- 
muội ấy là Mê ( Avidya = Vô-minh ) làm cho 
chúng-sinh lẫn lộn trong vòng sinh tử luân-hỗi. 
Như vậy nên phải ý-thức lây cái mình vốn có 
từ bản-lai, cái Phật-tính ấy ở mình, rồi tìm tu- 
luyện để kiến thấy Phật-tính. Cái " Kiến ” ấy 
đến một cách bột-nhiên như tia sáng, bởi vì 
Phật-tính không có thể phân-chia, người ta chỉ 
có thê hoặc là thấy toàn-thể, hoặc là chẳng thấy 
øì hết, chứ không phải là nhật tâm, nguyệt-tí 
thấy nay một mâu, mai một phân. Thây Phật- 
tính hay là kiến-rính cũng là đồng-nhất với tính, 
bởi vì nó không cho người ta đứng ở ngoài nó 
để thấy nó, vì lý do Phật-tính bao-hàm cả tâm 
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ta ở trong. Bởi thê mà Đạo-Sinh bảo là : 
— " Giải Mê thì trở vê nguôn, và trở vê nguôn là 
trở vê bản-tính. Bản-tính là Niêt-Bàn ". 


Nhưng Niết-Bàn phải ở bên ngoải luân- 
hồi sinh tử, mà cũng không hoàn-toàn khác với 
luân-hồi sinh tử, cũng như thực-tại của Phật- 
tính không hắn ở ngoài hiện-tượng mà cũng 
không phải hạn-chế vào hiện-tượng. Một khi 
Đốn-Ngộ tức thì cái này là cái kia, cho nên 
Đạo-S¡nh nói : 


( Sự giác-ngộ của Phật-giáo Đại- 
Thừa không phải tìm ở bên ngoài bánh xe 
sinh tử. Chính ở trong mà người ta giác- 
ngộ về sinh tử ) . 

Phật-học hay dùng tỉ-dụ “ Đảo bỉ ngạn ” 
( Sang bến bên kia ) để chứng-minh ý-tưởng 
thành-tựu Niết-Bàn . 


Đạo-S¡nh nói : 
( Vê vân đê “ Đáứo bỉ ngạn ”, nêu 
người ta đên thì người ta không đên. 


r 
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Nhưng không đến và không phải không 
đên đây là thực đên. Thử ngạn là sinh tử, 
Bi-ngạn là Niêt-Bàn ). 


Nếu người ta thấy được Phật thì nghĩa là 
người ta không thấy. Nếu người ta không thấy 
có Phật ây là người ta thực thây được Phật. Do 
đấy mà có thuyết cho răng đối với Phật thì 
không có cõi Tĩnh-Thổ hay Thiền-Đường, thế- 
giới Phật chỉ là ở tại đây, trong thế-giới hiện- 
tạI . 


Đạo-Sinh còn tuyên-bồ : 

( Phù-hiệu dùng để diễn-tả một ý- 
niệm, và một khi đã hiểu ý-niệm thì phải 
gạt bỏ phù-hiệu đi. Chữ-nghĩa dùng để 
giải-thích tư-tưởng, và một khi tư-tưởng 
đã thâm-nhập thì phải ngồi yên-lặng. Kẻ 
nào có tư-cách để câu tìm chân-lý ây là kẻ 
có thê bắt cá và ném lưới đi ). 


Trang-Tử cũng có một hình-ảnh ấy ở 
thiên 26 " Ngoại Vật " : 


299 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


( Kẻ đơm cá đôi với cá, được cá mà 
quên cái đơm đi. Kẻ bẫy thỏ đối với thỏ, 
được thỏ thì quên bẫy đi. Lời nói đối với 
ý-tưởng, đạt ý-tưởng thì quên lời nói đi. 
Ta nay làm sao gặp được người biết quên 
lời nói để cùng nhau mà nói ? ) 

_ ( Trang-Tử " Ngoại Vật " ) 


Như trên đã nói về thuyết ba lập-trường 
của hai chân-đề, theo đấy thì kẻ nảo đến được 
lập-trường thứ ba, không còn nói gì được nữa. 
Ở đây không lo mắc vào cái lưới ngôn-ngữ. 
khi Đạo- Sinh nói về bản-tính của Phật, ông ta 
đã gần như rơi vào cái lưới ngôn-ngữ rồi vậy, 
bởi vì khi nói đến Phật-tính như là Thiên Địa 
Tâm, ông ta làm cho người nghe có cảm-tưởng 
rằng cái ấy có thê lây. giới-hạn của một định- 
nghĩa để quy-định. Đấy là vì ảnh-hưởng của 
Niết-Bàn-Kinh, chú-trọng nói đến Phật-tính, và 
như thế là gần với môn Tính-Tông của Phật- 
giáo . 


Xem trên đây chúng ta thây răng thời đại 
Đạo-Sinh đã sửa-soạn nên-tảng cho Thiển- 
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Tông sau này, vì đây đã thấy những ý-niệm 
căn-bản của Thiên-Học đem ra phát-triên . 


Cũng ở những ý-niệm căn-bản trên đây 
mà nây mầm Tân-học Nho đời Tống. Thuyết- lý 
của Đạo-Sinh cho mọi người có thể trở nên 
Phật, nhắc lại chúng ta thuyết-lý của Mạnh-Tử 
cho răng ai cũng có thê làm Nghiêu - Thuấn. 
" Nhán giai khả dĩ vi Nghiêu Thuấn " 


(^# . & Ít lÀ ). Hay là : ” Thánh-nhân 


sử ~ -À : 1o ï 4X |2| 3ú 
giữ ngã sàn loại "( + /X7SŠ Ỷ ! X3, 


Và “.. bền 0 lề 
⁄ Tận kỳ tâm giả tri Ñ) tính dã ” 


g JkÃ Ñ |#w Z4. 4 


" Trị kỳ tính tắc tri thiên hỹ " 


Ở đây Mạnh-Tử dùng chữ Tâm và chữ 
Tính với ý-nghĩa tâm-lý-học chứ không phải 
siêu-hình-học. Đem cho chúng ý-ngphĩa siêu- 
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hình-học theo hướng của Đạo-sinh ấy là công 
việc của Tông Nho sau này vậy . 


Theo Phùng-Hữu-Lan thì ý-niệm Tâm 
Đại-đồng là một công-hiến của Ản-Độ cho 
triết-học Trung-Hoa. Trước khi Phật-giáo du- 
nhập triết-học Trung-Hoa chỉ biết Tâm Cá- 
nhân, chứ chưa biết Tâm Đại-đồng. Chữ Đạo 
của Lão - Trang là một cái gì bí-mật ” huyền 
chỉ hựu huyền ", chữ không phải Tâm Đại- 
đồng. 


Nhưng nói thể có lẽ sai, vì người ta đã 
thây cái quan-niệm khách-quan vê Trời, cái 
Tâm Thiên Địa ở quẻ Phục trong Kinh Dịch . 


Z2 2 
48 +ˆ 
l/Z 


” Phục kỳ kiến thiên địa chỉ tâm hồ " 

Như vậy thì cái Tâm Trời Đất chăng phải 
là cái Tâm Đại-đồng, trước khi Phật-giáo du- 
nhập vào Trung-Hoa đấy ư ? Sao lại bảo ở 
Trung-Hoa xưa kia người ta không biết có Tâm 
Đại-đồng . 
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Chỉ có thể nói được rằng với sự du-nhập 
của tư-tưởng Ẩn-Độ vào tư-tưởng Trung-Hoa, 
triết-học Trung-Hoa trở nên phong-phú thêm 
về đường hệ-thông, và luận-lý-học cùng tâm- 
lý-học giúp tài-liệu cho nên lý-học Tống Nho 
hay siêu-hình-học nhà Tống vậy . 


kk*** 
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KHUYNH - HƯỚNG PHẬT - HỌC 


TRIẾT - TRƯNG 


Triết - Lý Của Trí- Khải (”Ã - 597).. 


Các sách Phật-học mỗi ngày một nhiều ở 
Trung-Hoa, người ta nhận thây các giáo-lý gán 
cho Phật rất phiền-toái và vô hệ-thống. Có 
nhiều bản Kinh có vẻ mâu-thuẫn nhau nữa. 
Phái Tiểu-Thừa với phái Đại-Thừa chê lẫn 
nhau là ngoại-đạo. Có nhiều phái vốn không 
quan-hệ gì với Phật-học cũng tham-gia vào và 
truyền-bá ở Trung-Hoa, tự xưng là Phật-giáo. 
Các nhà Sư du-lịch sang Tây-Trúc cũng nhận 
thấy ở Ẩn-Độ hồi ấy cảnh-tượng tương-tranh 
hỗn-độn chăng. khác gì ở bên Trung-Hoa cả. 
Như thế thì biết lấy đâu làm giáo-lý thật của 
Phật ? Chăng ai có thể quyết-định được điều 
ấy, và Phật-giáo lâm vào cảnh-tượng suy-đôi . 
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Bấy giờ có nhà Sư Trung-Hoa tên là Trí- 
Khải, vừa học rộng lại có tư-tưởng quảng-đại, 
mới nêu lên chủ-trương răng : 


( Giáo-lý của Phật không nhất-trí. 
Không phải nó có tiến-hóa trong cuộc đời 
của Đức Phật đâu, vì rằng Phật hiện là 
Phật kế từ lúc Ngài giác-ngộ, và không 
còn học hỏi gì thêm về sau nữa. Nhưng 
Ngài phải tùy hoàn-cảnh, tùy trình-độ của 
thính-giả mà thuyết-pháp. Ngài thuyết có 
một giáo-lý, nhưng phương-pháp thuyết- 
minh thì khác nhau. Tôn-chỉ của Ngài là 
tùy bệnh cho thuốc. Vậy thì phải 
quan-niệm răng : Giáo-lý chính của Phật, 
lời dạy tối cao và cùng ĐH của Ngài là 
trong Kinh Pháp-Hoa c ⁄$ ). Và người 
ta nên coi tất cả những giáo-lý còn lại của 
Tiểu-Thừa, Tĩnh-Độ, Vệ-Đà, Mật-Tôn, 
như là lời dạy của Phật, phân-phỗi ra các 
Tông-phái hình-thức khác nhau vô cùng 
nhưng viên-mãn và thanh-tĩnh ” Viên đốn 
điệu chỉ ”, vẫn luôn luôn có một, giỗng 
nhau, tuy bề ngoài có khác. Bất luận tín- 
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đồ tụng niệm Kinh nào, bất luận cách- 
thức sùng-bái nào, miễn là cứu-cánh 
người ta tới được giác-ngộ, nó cứu thoát 
cho người ta ra khỏi cõi vô-thường ). 


Đây là chủ-trương của Trí-Khải. Nhà Sư 
nảy thuyết- -giải giáo-lý triết-trung ây ở núi 
Thiên-Thai gần Ninh-Phó, sau ông mất ở đấy 
vào năm 597. Người ta gọi pháp-môn của ông 
là Tông-phái Thiên-Thai, hay Pháp-Hoa-Tông, 
vì ông lấy Kinh Pháp-Hoa làm tôn-chỉ tối cao. 
Tất cả môn-phái bấy giờ, nào Đại-Thừa, Tĩnh- 
Độ, Vệ-Đà, Mật- Tôn, thảy đều bằng lòng thừa- 
nhận Trí-Khải. Phái Tiểu-Thừa lúc đầu còn 
lưỡng-lự và chê-bai, nhưng rồi nhận thấy giáo- 
lý cố-kính của mình có địa-vị ở trong hệ-thống 
Thiên-Thai, về sau cũng yên dần và nhượng- 
bộ. Họ tuyên-bố : ” Bát khả vì chỉ Phật đặc 
sắc ”_ ( Hệ-Thống Thiên-Thai ) ( Không có 
thê bảo rằng không phải đặc sắc của Phật-pháp) 
( không có thê bảo rằng Phật-pháp không đặc 
sắc ) 
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Hệ-thống của Trí-Khải về sau được nhà 
Sư danh-tiếng là Đỗ-Thuận ( * “Â ) mất vào 
năm 640, diễn-giải, chứng-minh chi-tiết. Sau 
khi làm cho mọi phải công-nhận Kinh Hoa- 
Nghiêm là Kinh đứng đâu các Kinh, Sư Đỗ- 
Thuận mới trình-bày triết-lý sau đây, được 
nhận làm căn-bản của Phật-giáo Trung-Hoa . 


( Người ta phải phân-biỆt trong sự 
thuyết-pháp của Đức Phật làm năm thời- 
kỳ đi đôi với năm loại Kinh sách Phật. 
Năm thời-kỳ ấy là : 


" 1/ Thời Hoa-Nghiêm .--- Ngay 
sau khi giác-ngộ, Đức Phật còn nắn- ná 
luôn hai mươi mốt ( 21 ) ngày dưới gốc 
Bỏ-Đẻ. Còn đương bị chói vì ánh-sáng 
của Chính-giác nơi tinh-thân, sốt-sắng với 
dục-vọng giải-thoát, Ngài bèn thuyết- 
pháp cho các Thần Tiên xuống ca-tụng 
Ngài. Lời thuyết-pháp này lập thành Kinh 
Hoa-Nghiêm. Những luận-thuyết này có 
tính-cách thuân-túy Đại- Thừa thì cực cao- 
siêu và khó hiểu đối với người thường. 
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Cho nên khi Ngài rời khỏi gốc Bồ-Đề để 
bắt đầu cuộc hành-trình truyền-bá cho 
dân-chúng, Ngài bèn thay đổi đầu-đề và 
phương-pháp . 


"Ð2/_ Thời A-Hàm của La-Hản . --- 
Ngài thuyết-pháp trong khoảng mười hai 
(12) năm cho dân-chúng, cho đệ-tử đầu 
tiên, và những lời thuyết-pháp này hợp 
thành Kinh Tiểu-thừa vừa giản-dị ngây- 
thơ và không bàn-luận . 


" 3/ Thời Phương Đăng. --- 
Thuyết-lý của Đức Phật bắt đầu lan tràn 
làm cho các ngoại đạo và các triết-gia ở 
Ẩn-Độ lo sợ tìm cách đối-phó. Bấy ĐIỜ 
Đức Phật mới thêm vảo lời thuyết về 
giáo-lý những lời tranh-luận của đối- 
phương. Những thuyết- giải này lẫn lộn 
giải-thích và tranh-luận, gôm có cả tính- 
chất Tiểu-Thừa lẫn Đại-Thừa đã được 
sưu-tập lại thành Kinh Phương-Đảng. 
Thời này trải qua tắm ( 8 ) năm trong đời 
thuyết-pháp của Phật. 
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"Ð4/_ Thời Bát Nhã ( Prajña ). --- 
Sự chống-đối của các môn-phái triết-học 
càng ngày càng kịch-liệt trong khoảng hai 
mươi mốt ( 21 ) năm theo sau thời 
Phương-Đăng, Đức-Phật thấy phải giải- 
thích cho đệ-tử học-thức căn-bản của vạn- 
vật, mọi sự của thế-giới này. Do đây mà 
có những giảng-luận hợp thành loại Kinh 
Bát-Nhã, thuân-túy Đại-Thừa . 


"$5, Thời Pháp Hoa ( Tính-hoa 
của Pháp ). --- Trong khoảng tám ( § ) 
năm cuối cùng, các đối-phương đã dẹp 
yên, Phật-giáo được tổ-chức, càng ngày 
càng truyền-bá đi, Đức Phật mới giảng 
cho đệ-tử giáo-lý của Ngài về Tăng-Già, 
Đạo Bồ-Tát, nghĩa là sự thành-lập các tín- 
đồ về chức-vụ của Phật cứu-thế, về khát- 
vọng giải-thoát đại-đồng. Tinh-hoa của 
Đại-Thừa chứa ở trong hai bộ Kinh là 
Pháp-Hoa và Niết-Bàn . 


( Tổng Chi. --- Kinh-điên thời-kỳ 
thứ hai là thuân-túy Tiêu- Thừa. Kinh-điên 
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thời-kỳ thứ ba, lãn-lộn Tiêu-thừa và Đại- 
Thừa. Kinh-điễn thời-kỳ thứ tu " Quyển 
Đại-Thừa " hay là " Đại-Thừa Duy-lý 
Hư-vô ", trong ấy tất cả các thuyết-lý có 
thể có địa-vị, thảy đều được coi như trò 
chơi của tinh-thần. Sau hết là Kinh thời- 
kỳ thứ nhất và thứ năm, " Thực Đại- 
Thừa" hay là " Đại-Thừa Thực-hiện và 
Nhất-nguyên "," tất cả đều có và có là 
một với thực-tại duy-nhất là bản-thể của 
vũ-trụ ” ). 


tk 
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KINH THIÊN - THAI 


CỦA TRÍ-KHẢI ( Z”Ä ) 
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ˆ Tâm chỉ tam tác dụng : Trí, Tỉnh, LN 
chuyên mê khải ngộ ly khô đác lạc chỉ de 


tu thiện, 


Chán, Mỹ, Thiện, Giải Tìn Hành, Ứi, 


mục-dïch ” 


Nghĩa là : 


( Đạo Phật căn-cứ vào ba tác-dụng của 
Tâm nhân-loại là : Trí-thức, Tình-cảm và 


Ý-chí. Mục-đích của Đạo Phật là : 
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(1⁄_ Làm cho Trí-tuệ ra khỏi chỗn 
mê lầm và trở về chỗ hiểu-biết chân- 
chính của sự-vật . 

(2/_ Tránh cho Tình-cảm những 
nỗi đau khổ để nó tìm được lạc-thú . 

(3/_ Quyết-định cho Ỷ- chí không 
làm điều ác nữa để mong muốn làm điều 
thiện . 


Như thế Đạo Phật hướng nhân-loại vào 
không những một mục-đích mà là ba : Chân, 
Mỹ, Thiện. Cũng có thể nói khác được rằng : 
Đạo Phật đưa người ta đến chỗ phân-biệt được 
đích-xác cuộc đời, có tin-tưởng chăc-chắn tới 
được hạnh-phúc và sau là hành-vi sáng-suốt, 
nhờ có sự biện-biệt trên đây và nhờ sự hướng- 
dẫn của lòng tin vững-vàng kia, đây là kết-quả 
của Phật-giáo muốn đem lại cho những ai tin 
theo . 
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$ 
Xứ tế Đi jA, É 7 9 T 
" Thích Già Mẫu Ni Phật, Tĩnh 
Phạm Vương, Ma Già phu nhán. Ngũ 
thập cứu chủng chỉ ngoại đạo, Nghệ vũ, 
đoán, luyện ? La Hầu La. Tế độ chúng 
sinh tu: nghiệp nan hành khổ hạnh. Vấn 
đạo Bồ Đề thụ, Kim cung tòa, nhất ÿ tiểm 
tu, động kiến vũ trụ chỉ chân lý vi tôn chỉ. 
Tung hoành đàm luận, ứng bệnh đữ dược, 
tùy cơ thuyết pháp" 


Et 
}Ì 


Nghĩa là : 

( Đức Phật Thích-Ca Mâầu-Ni sinh- 
trưởng ở trung-bộ Ẩn-Độ, thân-phụ Ngài 
là Vua Tĩnh-Phạn, thân-mẫu Ngài là Đức 
Ma-Già. Đất Ẩn-Độ có một nền văn-minh 
tối cô, Thích-Già khi còn nhỏ tuổi học- 
hỏi tất cả các nền tôn-giáo và triết-học, 
người ta nhận thấy bây giờ có tới năm 
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mươi chín ( 59 ) môn-phái. Ngài cũng 
học cả các nghề tự-do, như vũ-nghệ, thao- 
luyện. Ngài lập gia-thất năm mười sáu 
( 16 ) tuổi, sinh được một người con trai 
tên là La-Hâầu-La. Tuy nhiên trong lòng 
Ngài vẫn đòi tế-độ chúng-sinh, tìm hạnh- 
phúc cho muôn loài. Năm mười chín (19) 
tuổi, từ chối ngôi báu, lià bỏ vợ yêu vả 
con quý. Ròng-rã trong mười hai ( 12 ) 
năm trời, ông sống cuộc đời khổ-hạnh tìm 
hỏi chân-lý ở tất cả các Đạo-sĩ đương 
thời. Sau cùng Ngài đến gốc cây Bỏ-Đê 
ngôi tĩnh-tọa trên bệ kim-cương và trầm- 
tư mặc-tưởng, đến năm ba mươi ( 30 ) 
tuổi ngày tám ( 8 ) tháng mười hai ( 12 ) 
Ngài thấu-triệt lẽ huyền-bí về chân-lý của 
vũ-trụ. Ngài bèn quyết-định để cả cuộc 
đời tận-tụy giác-ngộ cho chúng-sinh, tìm 
đem lại hạnh-phúc chân-chính cho chúng. 
Kế từ bữa ấy trở đi ròng-rã trong bốn 
mươi chín ( 49 ) năm trời Ngài thuyết- 
pháp đủ các lối, khác nào một nhà lương 
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y tùy bệnh mà cho thuốc. Đấy là sự-tích 
vê đức Phật mà người ta truyên-tụng ). 


Tá 4Ã “2 
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” Tịnh vô tự trứ chỉ thư, nhập diệt 
niên chỉ hạ.Vương Sa thành thượng tọa 
giả Già Diệp, 4 Nan, Uu Bà Li, các tung 
kỳ ký ức, như thị ngã văn. Kết tập Tỳ Sá 
Ly, A Dục Vương, Già Nhỉ Sắc Già ". 


Nghĩa là : 

( Đức Phật không trước-tác sách vở 
gì hết. Và mùa Hạ năm Ngài tịch có năm 
trăm ( 500) đệ-tử của Ngài hội-họp ở 
thành Vương-Sá, dưới sự chủ-tọa của 
Ngài Già-Diệp, Ngài A-Nan và Ngài Ưu- 
Bà-Ly. Hết thảy đều kế lại những điều đã 
nghe thấy mà họ còn ghi nhớ. Người ta 
bèn kết-tập và soạn lại để về sau, ở mỗi 
dấu chương sách đề câu " Như Thị Ngã 


317 


LÃO-HỌC _ PHẠT-HỌC 


Văn ". Hội-nghị Phật-giáo đầu tiên vào 
khoäfo 479 hay là 477 ở Bajagriha, một 
trăm năm về sau có cuộc họp-tập lần thứ 
hai, vào khoảng 379 hay 377 ở thành 
Vaisali. Hội-nghị lần thứ ba dưới triều-đại 
Vua A-Dục ( Asoka ) vào khoảng 170 
năm sau khi Đức Phật đã tịch, nghĩa là 
vào khoảng 30§ ở Pataliputra. Sau kỳ 
Hội-nghị thứ ba này Phật-giáo bắt đầu 
truyền-bá ra ngoài ) . 


TAM-TẠNG KINH, LUẬT, LUẬN, BÔ-TÁT. 


Kinh tích Phật-giáo chia ra làm ba bộ, 
loại lớn là : Những Kinh về giáo-lý của Phật. 
Những Sách về ký-luật, tức là những ký-luật 
của Đức Phật ban cho đồ-đệ và những Luận- 
thuyết cùng Tranh-biện vn nm n Tát Mác Sau : 

4 M2 ^ Lê LẺ XÉ 2# ñn 
—1' Ất ‡ £ B %E 
B, + C16 + #° TM FỆ 
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" Phật dữ ngô đắng dị giả, mê đữ bất mê 
chỉ biệt nhỉ dĩ 

Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tính. 
Chuyển mê khải ngộ, sinh thị thục thị. 
Phát đà mộng, tỉnh, vũ trụ chán lý ” 


( Đức Phật không phải là một thể 
kỳ lạ. Ngài là một người như chúng ta. 
Ngài có khác với người thường là Ngài đã 
đi đến giác-ngộ, còn người thường thì 
chìm đắm trong vòng u-mê. Một đàng là 
Minh ( Vidya), một đàng là Vô-minh 
( Avidya ). Tất cả chúng sinh đều 
mang ở bản-thân mâm Phật-tính, như vậy 
đều có thể trở nên Phật. Ngày nào mả 
người ta ra khỏi bến mê tới được cõi giác, 
ngày ấy người ta là Phật. Khác nào một 
quả thị xanh với một quả thị chín, cả hai 
đều là thị. Một người thường với một 
đẳng Phật đều có chứa cùng một Phật- 
tính, khác nhau ở trình-độ tiềm-thế hay 
hiển-hiện. Danh-từ Phật ( Buddha ) có ý- 
nghĩa là giác tỉnh khỏi cơn mê. Phật-tính 
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tự-thân là chân-lý hay thực-thể của vũ- 
trụ, ở hết thảy chúng-sinh đều có một sự 
tham-gia vào chân-lý thực-thể vũ-trụ. 
Màu lá xanh tươi, sắc hoa thắm, tiếng hót 
của chim, tất cả cái gì tự-nhiên và hôồn- 
nhiên đều là biểu-hiệu của thưc-thể vũ- 
trụ, đều là Phật-tính ). 


" Nhất đán giác mê tức năng kiến vũ trụ 
chỉ chân lý, 

Vũ trụ chỉ vạn pháp vô bất đữ ngã diệu 
hợp ” 


( Ở nhân-loại chúng ta Phật-tính còn 
tiềm-tàng vì sự lầm-lạc che mắt ta không 
thấy được chân-lý vũ-trụ Ngày nảo 
chúng ta tỉnh mê, chúng ta sẽ thấy được 
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cái chân-lý thực-thế vũ-trụ nó biểu-hiện 
ra làm cho ta tỉnh giác. Chúng ta sẽ hiểu 
tất cả chúng-sinh với ta là một. Chúng- 
sinh là ta và ta là chúng-sinh ). 


xkkx 
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” Pháp thân, báo thán, ứng thân, nguyệt 
thể, nguyệt quang, nguyệt ảnh. 

Phật chỉ tam thân bản thị, nhất thế. 

Tam thân giả đồng nhất chân lý, tam thân 
tuy phân nhỉ thực nhất. 

Nhân chúng chủng phiên não, bản thể, 
như ba vi thủy sở hiện. 

Hiện tượng chỉ ngã dư bản thể chỉ 
Phật do chỉ thủy dữ ba. Thử bản thể vi 
chân như, điệc vị chỉ Phật ” 
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Nghĩa là : 

( Toàn-thể hữu-thể vũ-trụ, thực-tại 
Phật-tính tự-thân, ấy là Pháp-thân ( Dhar- 
makaya ). Ở mỗi cá-thể trình-độ giác-ngộ 
do hành-vi thiện đem lại là Báo-thân 
( Sambhogakaya ). Và năng-lực sáng 
riêng của nó là Ứng- thân (Nirmanakaya). 
Ví dụ Trăng đồng-nhất-thể với thực-tại 
vũ-trụ. Ánh-sáng riêng của Trăng, hào- 
quang Trăng, ấy là Báo-thân Trăng tùy 
theo với Nghiệp của Trăng. Ánh Trăng 
mát dịu là Ứng-thân Trăng. Vậy Phật-tính 
tự-thân thì đồng-nhất với bản-thể đại- 
đồng. Ở chúng-sinh đặc-thù, Phật-tính ây 
chiếu sáng khác nhau tùy theo trình-độ 
chúng khắc-phục mê-vọng. Còn khả-năng 
soi sáng của Phật-tính thì chỉ biểu-hiện 
đầy đủ ở bậc giác ngộ, ở Đức Phật 
( Buddha ) và Bôồ-Tát ( Bodhisattva ). 
Dưới ba phương-diện Pháp, Báo, Ứng, 
Phật-tính vẫn đồng-nhất vì là thực-thể vũ- 
trụ. 
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( Chân-lý vũ-trụ rất dễ thấy. Nếu 
chúng-sinh, bao nhiêu là người, không 
thây được là vì sự phiên não, mê vọng 
che phủ chân-lý, cũng như bóng mây che 
lấp mặt-trời. Điều thứ nhất là biết và tin 
bên trong tất cả hiện-tượng khác nhau 
thiên hình vạn trạng vẫn tiềm-tàng một 
thực-tại Phật-tính duy-nhất. Trên mặt 
biến tất cả các ngọn sóng khác nhau đều 
là nước bể nổi lên rồi lại chìm xuống, 
sóng không khác với nước. Cái ngã hiện- 
tượng cũng không khác với bản-thê thực- 
tại, Phật-tính vũ-trụ, chăng khác chi sóng 
với nước. Cũng thế, tất cả chúng-sinh 
hiện-hữu đều là sóng trên mặt nước là 
Phật-tính. Bản-thể Phật-tính đại-đồng là 
Chân-Như ( Bhutatathata ), hiện-tượng 
đa-nguyên là Chúng-sinh ) . 


xk 
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Chư Pháp võ ngã, chư Hành vô 
thưởng, vạn tượng tại thởi-gian thượng 
lưu chuyển biến dịch. 

Sinh - Sơ sinh - Thành 

Trụ - Thành-trưởng - Trụ 

DJ - Suy lão - Hoại 

Diệt - Tử Vong - Không 
Ouy vô, vô tế hạn. Nhất kỳ vô thường. 
Sát na vô thường. Chư Pháp vô ngã. 
Vô thường nhất chủ tế chỉ vật vị chỉ vi 
ngã. 
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Thể gian chỉ vật giai do nhân duyên nhỉ 
thành. Tư đại giả hòa hợp. 

Ly, địa, thủy, hỏa, phong, tức vô ngã. 

Do nhân duyên chỉ hòa họp hiện kỳ thân 
thể nhỉ đĩ ". 


( Như vậy thì chúng-sinh không có 
bản-ngã trường-cửu, không có chúng- 
sinh, thực-thể nào trường-cửu còn mãi 
mãi. Từ trong toàn-thê mà xuất-hiện ra để 
lại nhập vào toàn-thể, vạn-vật chúng-sinh 
biến-thiên không ngừng theo giòng thời- 
gian. 

( Công-thức của vô-thường là bốn 
gia-đoạn : S¡nh, Trụ, DỊ, Diệt, Thành, 
Trụ, Hoạt, Không. Nghĩa là mới sinh ra 
và lớn lên, già yêu đi và chết. Đấy là quá- 
trình kế- tiếp của tất cả chúng-sinh và của 
cả vật-chất vô- tri vô-giác, cũng như của 
các thế-giới, tất cả đều có Kiếp của 
chúng . 

( Nhưng chớ tưởng rằng sau khi tử 
vong thực-thể đã hoàn-toàn là không. Trái 
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lại bốn trạng-thái của thực-thể kế-tiếp 
nhau như là bỗn mùa của một năm. Sau 
mỗi mùa đông, mùa xuân lại trở lại, cuộc 
sinh-tôn là một cuộc tuần-hoàn vô-thủy 
vô chung, một tràng biến-hóa không 
ngừng, ở mỗi tư-tưởng, ở mỗi hành-động, 
ở mỗi khoảnh-khắc. Một tràng khoảnh- 
khắc kế-tiếp hợp thành một kỳ sinh-tồn. 
Trong chuỗi khoảnh-khắc kế-tiếp ấy 
không có cá-nhân nào tổn-tại ” Chư pháp 
vô ngã ”. Không có thực-thể nào độc-lập 
và tồn-tại có thể nói được là bản-ngã cả. 
Cá-tính là nghiệp của mỗi vật. Người ta 
do tứ đại hợp thành, ngoài bốn yếu-tô ấy 
ra không có ngã, thể dăn là đất, thể âm là 
nước, thể nóng là lửa, thê vận-động là gió 
( Địa, Thủy, Hỏa, Phong ). Bốn yêu-tỗ ây 
hợp lại ở lúc sinh, lià ra khi chết. Sự kết- 
hợp lại do cái sức của nghiệp. Đấy là 
định-luật chung cho tất cả thế-giới hữu- 
hình . 


CON 
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" Phàm thiên địa vạn vật sở hiển sai 
biệt chỉ tướng giai do nhân duyên sở 
sinh chỉ lý. Thứ Phát giáo chỉ lập cước 
địa dã. Vô nhất bất do nhân duyên nhỉ 
thành giả. Trúc chỉ tường nhán. Tạo 
duyên tháp phiến, duyên. Kỳ nguyên nhân 
tuy nhất nhỉ gia chỉ nhĩ duyên tác khả 
sinh, chủng chủng chỉ khu biệt dã. Thiên 
địa vạn vật giai nhán duyên sở thành. 
Nhân duyên vô thủy vô chung, hỗ tương 
vỉ nhân, hỗ tương vỉ quá. Quán vô hạn 
chỉ thời gian, hăng vô hạn chỉ không 
gian. Nhân túc quả, quả túc nhân ; bất 
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quá  vũ-tru bản thể thượng chỉ, hiện ba 


nhĩ đĩ ” 


( Nguyên-nhân là nói nguyên-nhân 
vật-liệu chung, nhân-duyên là nói nhân- 
duyên hiệu-nghiệm. Ví dụ đất thó là 
nguyên-nhân vật-liệu chung của đồ-gốm. 
Còn như cái âm-tích, cái chén mà trở nên 
âm-tích và chén là nhờ nhân-duyên công- 
việc của người thợ gốm, công việc ấy 
khác nhau khi làm chén và khi làm ấm. 
Hạt thóc là nguyên-nhân vật-liệu của mùa 
lúa. Nếu hạt thóc ấy cứ để trong bị không 
đem gieo xuống ruộng thì không bao giờ 
có mùa lúa, vì thiểu nguyên-nhân hiệu- 
nghiệm của hành-động gieo hạt. Vậy thì 
tre, giây, hồ, đều là nguyên-nhân vật-liệu 
chung có thể trở nên nhiều thứ như diều, 
quạt, hay bình-phong, nhờ hành-động của 
người thợ đem vào nhân-duyên hiệu- 
nghiệm riêng của từng vật. Từ một 
nguyên-nhân vật-liệu duy-nhất nhờ nhân- 
duyên hiệu-nghiệm vô kê đã làm thành vô 
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số vật bề ngoài khác nhau, tất cả sự-vật 
có vẻ khác nhau tràn ngập thế-giới đều 
do một nguyên-nhân vật-liệu chung với 
nhân-duyên hiệu-nghiệm riêng tạo thành, 
đấy là giáo-lý cơ-bản của Phật-giáo. 
Không có cái gì không là hậu-quả của 
nguyên-nhân vật-liệu đại-đồng và một 
nhân-duyên hiệu-nghiệm đặc-thù quyết- 
định. Ở sinh-vật nhân-duyên hiệu-nghiệm 
là nghiệp-báo sự vay trả ở tinh-thần. Ở 
các giáo-phái khác người ta ấn-định cho 
thế-giới những nguyên-lai này, nọ. Chúng 
ta, tín-đồ Phật-giáo, chúng ta tin thực-tạ1 
đại-đồng là một thể do những nguyên- 
nhân hiệu-nghiệm khác nhau quyết-định 
ra. Nhân-duyên là hóa-công của chúng- 
sinh. 

( Nhân-duyên thì không có đầu, 
không có cuối, bất-diệt, không lệ-thuộc 
vào thời-gian và không-gian. Mỗi một 
hậu-quả là nguyên-nhân của những hậu- 
quả khác, tràng nguyên-nhân thì vô cùng 
tận về quá-khứ cũng như về tương-lai. 
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Thực vậy, bản-thể của vũ-trụ thì bắt-diệt 
và vạn-vật biễn-ảo với những nhân-duyên 
tạo sinh ra chúng, và những hậu-quả 
chúng sinh ra hết thảy chi là những ngọn 
sóng nhất thời nổi lên trên mặt bể hăng 
cửu duy-nhất. Những làn sóng bê không 
thêm bớt gì vào nước bể, những làn sóng 
của thực-tại, những hiện-tượng biến-dịch 
cũng không thêm bớt gì vào thực-thê 
hăng cửu ). 
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' Cái ba tắc hữu sinh diệt thủy 
Jin nhỉ thủy tắc vô thủy vô chung dã. 

” Vũ trụ chỉ hiện tướng hữu sinh 
diệt thủy chung nhiên kỳ bản thể tắc bất 
sinh bất diệt, bất tăng, bất giảm. Thử bản 
thể vị chỉ Chân Như. Hiện tướng vị chỉ 


vạn pháp. 


" Chân Như giả phi vô thường diệc 
phi võ ngã dã. Chán-nhưự giả chỉ vũ trụ 
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chỉ bản thể, mãi bất sinh bất diệt bất tăng 
bất giảm, vô thủy vô chung giả dã. Vạn 
pháp giả nãi vũ trụ chỉ hiện tướng, hữu 
sinh diệt, hữu tăng giảm, hữu thủy chung. 
Chân Nhu tức vạn pháp, vũ trụ bản thể, 
vũ trụ hiện tướng, hiện tướng tức vì vũ trụ 
hình đẳng chỉ bản thể. 

" Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật 
tính ( Phật chỉ tính chất ). 

" Nhất thiết chúng sinh kỳ bản thể 
dữ Phật đồng. Do ư nhân duyên nhỉ hoặc 
vi ngã qui hoặc vi súc sinh, hoặc vỉ 
nhán,V.V... 

" Dấn kỳ bản thể chỉ Phật tính tắc 
nhất nhỉ dĩ. Thử bản thể chư Phật tính 
hiệu hiện tướng chúng sinh chỉ thượng 
giả vị chỉ cảm ứng. Bản thể Niết Bàn, 
hiện tróng sinh tử Niết Bàn giả thùy, sinh 
tử giả ba dã Ngô đăng tại bất sinh, bất 
diệt, Niết Bàn chỉ đại hảo nhỉ vì sinh tử 
chỉ ba nhỉ dT. 

Ly thứ sinh tử vi chỉ giải thoát ”. 
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( Những sóng là hiện-tượng nhất 
thời, bể nước thì bất-diệt, chúng-sinh ảo- 
hóa là hiện-tượng nhất thời, bản-thể thì 
bắt-diệt. Nên nhớ răng bản-thể không 
phải vũ-trụ hữu-hình, ảo-ảnh biến-đôi. 
Dưới ảo-ảnh thiên hình vạn trạng có một 
bản-thể duy-nhất là thật-tại chân-chính, 
bản-thể hằng-cửu. Cái thực-thể duy-nhất 
ấy là bản-thể của vũ-trụ hữu hình, căn- 
bản của tất cả hình-thức, thường gọi là 
Chân-thực-thê đại-đồng. Cái thực-thể ấy 
là cái thực-thể duy-nhất hăng-cửu và chỉ 
có nó mới có Ngã. 

( Chân-Như là một danh-từ gồm 
Chân là chân-lý, Như là như thế mãi mãi, 
là thật tại. Trái với Chân-Như là Vạn- 
Pháp. muôn vật không thật, ảo-ảnh, nghĩa 
là tất cả những cái gì hiện ra như có thật, 
ngoài Chân-Như có thật. Một thật-tại vũ- 
trụ duy-nhất với vô số hiện-tượng không 
thật . 

( Chân-Như là bản-thể đại-đồng 
không sinh, không diệt, không tăng, 
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không giảm, không khởi-thủy, không kết- 
chung. Vũ-trụ ảo-ảnh là tất cả cái gì nó 
chứa-đựng, thì có sinh, có diệt, có tăng, 
CÓ Ølảm, có bắt đầu, có chấm dứt. Sự kết- 
chung ấy không phải là một sự tiêu-diệt 
hoàn-toàn mà là sự bắt đầu của một quá- 
trình hiện-tượng TỚI . 

( Chân-Như là Vạn-Pháp, nghĩa là 
tất cả thực-thể ảo-ảnh chỉ có thật ở trên 
căn-bản Chân-Như mà thôi. Chân-Như là 
thực-tại vũ-trụ tuyệt-đôi bình-đăng, 
không có giới-hạn, hoàn-toàn tự-do và là 
độc-nhất. Chân-Như là nước bể thực-tại, 
Vạn-Pháp là thế-giới ảo-hóa của những 
vật tương-đối sai-biệt có giới-hạn, lệ- 
thuộc, không tự-do và đa-nguyên. Đây là 
những làn sóng trên mặt bể thực-tại. 
Không nên tưởng-tượng răng bản-thể của 
vũ-trụ không liên-quan gì với vạn-hữu 
chúng-sinh phức-tạp. Nước không phải 
không can-dự gì vào các làn sóng. Quan- 
niệm vạn-hữu hiện-tượng độc-lập với 
bản-thể đại-đồng là sai lầm. Quan-niệm 
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bản-thể đại-đồng không liên-quan gì với 
vạn-hữu hiện-tượng cũng là sai lầm, sự 
thật là tất cả cái gì có thật ở vạn-hữu hiện 
ra khác nhau ây là thực-thể vũ-trụ đồng- 
nhất với bất-nhân. 

( Tất cả những cái gì vừa nói trên 
đây về thực-thể cũng ứng-dụng vào cho 
Phật-tính, vì Phật-tính là khả-năng giác- 
ngộ, mà Phật-giáo đồng-nhất với thực- 
thể, coi nó như là một bản-tính của thực- 
thể vô-hạn ở trong thực-thê đại-đồng, 
hữu-hạn ở trong các thực-thể đặc-biệt. 
Như vậy thì tất cả chúng-sinh đều cùng 
một thê với Phật, bởi vì chúng tham-gia 
với Phật vào Phật-tính, đồng thời cả vào 
thực-thể. Tuy rằng vì nghiệp-báo của 
chúng hiện-tại chúng đương bị hành phạt 
trong các địa-ngục, làm súc-sinh hay ngạ- 
qui, hay người quý và tiện. Phật-tính bản- 
nhiên ở thực-thê của chúng vẫn đồng-nhất 
ở tại căn-bản. Còn về trình-độ mà Phật- 
tính ấy biểu-lộ ra tùy theo với sức cảm- 
ứng của chúng, nghĩa là tùy theo cách- 
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thức chúng trả lời cho những cơ-hội để 
làm điều lành, cho dịp may của giác-ngộ 
mà chúng đã nhận được . 

( Niết-Bàn và Luân-Hồi quan-hệ với 
nhau cũng như nước với sóng. Niết-Bản 
là bản-thể và là Phật-tính ở trạng-thái 
hăng-cửu thường-trụ. Luân-hôi là bản-thể 
và Phật-tính ở trạng-thái vô-thường biến- 
đối. Niết-Bàn là nước, Luân-hồi là sóng. 
Niết-Bản là thực-thê tuyệt-đôi, Luân-hồi 
là hiện-tượng ảo-ảnh. Chúng ta ở trong bể 
Niết-Bản thường-trụ, là những ngọn sóng 
luôn luôn biến-chuyền. Ra khỏi cảnh vô- 
thường để nhập vào cõi thường-trụ hằng- 
cửu đấy là giải-thoát ) . 
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” SI biệt chỉ hiện tướng nhán duyên 
tương tục chỉ thế giới chỉ quả báo nhân 
sinh 

" Vĩ trụ bình đắng bản thể chỉ 
thượng, khởi nhân duyên sở sinh chỉ 
phong, nhỉ thành vạn tượng sỉ biệt chỉ ba. 

“ Sinh nhỉ diệt, diệt nhỉ sinh, Kỳ giai 
nhân bu chỉ quan hệ bất dung thiểu 
muội ' 


( Ba tín-điều căn-bản của Phật-giáo 
là : 

(1⁄_ Bản-thể đại-đồng bất-dịch tràn 
ngập tất cả không-gian và thời-gian, vô 
thủy, vô chung, vô-hạn và bắt-diệt . 

(2/_ Bản-thể đại-đồng bình-đăng 
sinh ra tất cả vạn-tượng hữu-hình bằng 
một trận gió hoạt-động của nhân-duyên. 
Sự phân-biệt ảo-ảnh của chúng-sinh đã 
bắt đầu như thế, nhân-quả phản-ứng lại 
định-mệnh của chúng ở thế-giới này bắt 
đầu khác nhau. Nói một cách khác thì trên 
mặt bản-thể vũ-trụ bình-đăng, một cơn 
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gió nỗi lên những đợt sóng của vạn-hữu 
khác nhau. Chúng hiện ra, biến đi, tái 
hiện, nhất thiết đều do định-luật thưởng 
phạt quyết-định các trạng-thái kế-tiếp của 
chúng. 

( 3/_  Hiện-tượng là thực-thể vì 
chúng do thực-thể và dựa vào thực-thể 
mà có, đa-nguyên là nhất-nguyên vì căn- 
bản chân thật của đa-nguyên là nhất- 
nguyên. Thực-thể nhất-nguyên đã chịu 
ảnh-hưởng của nhân-duyên sinh ra đa- 
nguyên thiên hình vạn trạng. Bảo răng đa- 
nguyên có thật tự nó, đấy là sai lầm vì 
chúng chỉ có thật ở căn-bản nhất-nguyên 
của chúng mà thôi. Bảo răng thực-tại đa- 
nguyên là không có thật thì cũng sai lầm, 
vì căn-nguyên của chúng chân thật, bản- 
thể duy-nhất) . 


Phái Thực Đại-Thừa là chủ-trương hiện- 
thực của Phật-giáo, chống đối với Quyên Đại- 
Thừa là chủ-trương duy-tâm của Phật-giáo, 
cấm không cho phép coi sự-vật sai-biệt là hư- 
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không hay là chân-thực. Thực Đại- Thừa tuyên- 
bố răng vạn-hữu không phải là hư-vô hoàn- 
toàn mà là có thực. Không phải thực chân mà 
là thực tương-đối với bản-thể chân-thực duy- 
nhất của vũ-trụ, căn-bản chung của hết thảy. 
Đây là quan-điểm tương-đối Trung Đạo giữa 
Sắc và Không : Không, đứng riêng-biệt, có 
trong sự tương-quan với bản- thể. Đấy là quan- 
niệm vạn-hữu-thần hiện-thực . 


Có bốn sự mê lầm điên đảo trái ngịch với 
tín-điều Phật-giáo ấy là : 

1/_ Tin thế-giới hiện-tượng không biến, 
tin vào sự bất-biễn của mình, của mỗi vật vạn- 
hữu. Đây là " đường điên-đảo " hay là mê- 
lầm về sự có mãi mãi . 

2/ Tin vào sự có thật của hữu-ngã cá- 
nhân ở mình hay là ở vật nào khác. Vạn-hữu 
đặc-thù đều là hiện-trạng, hiệu-quả của nhân- 
duyên không làm gì có cá-tính riêng-biệt. Tin 
rằng có thật là một sự mê-lầm. Như vậy thì 
quan-niệm một chủ-tê cho thế-giới này là một 
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sự mê-lâm vì đấy là một bản-ngã có thật. Đấy 
gọi là bản-ngã điên-đảo hay là mê-lầm về ngã . 

3/_ Tin vào những vật-thể vật-chất do sự 
hòa-hợp của tứ đại sinh ra là tinh-khiết, đấy là 
mê-lầm về tinh-thần tinh-khiết ” /jwh điên-đảo 
” tất cả vật-thê đều trọc, đều nhiễm-ô, sinh đẻ, 
ăn uống, tiêu hóa, đều ô-trọc, đều đi đến chỗ 
tan rữa, thối tha nơi mộ-huyệt . 

4/_ Tìm vui sống ở thế-giới, tìm lạc-thú ở 
đấy như là đàn nhặng, đàn bướm bay lượn cảnh 
hoa, đấy là ”/ạc điên đảo ”_" mê lâm về khoái 
lạc ".. Bởi vì ngoài thế-giới ảo-ảnh chỉ có một 
thực-thê chân-chính, tất cả đều do thức mà ra” 
Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức ”. Sự-vật 
của ba cõi dục-giới, sắc-giới và vô-sắc-giới chỉ 
là tâm đẻ ra . 


Tất cả hiện-tượng đều do nhận-thức sai- 
lâm mà có. Nhận-thức có ba trình-độ . 


1/_ Nhận-thức chủ-quan chất-phác lấy 
ảo-ảnh làm sự thực, ví như nhận cái thừng làm 
con răn . 
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2/_ Nhận-thức khách-quan còn thiểu-sót, 
ví như khi người ta nhận cái thừng là do những 
SỢI gal tạo ra, tức là chỉ mới nhận-thức về 
nguyên-nhân vật-liệu . 

3/_ Nhận-thức hoàn-toàn khách-quan 
gôm có nhận-thức về nguyên-nhân vật-liệu và 
nguyên-nhân hiệu-nghiệm tức là cả nhân-quả 
lẫn nhân-duyên, điểu-kiện khách-quan lẫn 
điều-kiện chủ-quan của vật, ví như khi nhận- 
thức cái thừng do những sợi của cây gai với 
công việc bện thừng của người thợ làm ra . 


Song nhận-thức hoàn-toản về vũ-trụ là 
quan-điểm Trung-Quan, tức là nhận-thức về 
bản-thể là thực-tại duy-nhất chân-thật và hằng 
ngã. Cái thực-thể duy-nhất ấy biến ra thành 
nhiều thực-thể khác nhau, chúng chỉ có thực ở 
phương-diện bản-thể nhưng chúng không tôn- 
tại ở phương-diện hình-thức như là những sự 
lên xuống trên mặt biển bản-thê nhờ có trận gió 
nhân-duyên . 
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Tâm ý-thức biết được hoàn-toàn hay là 
sai lầm hoàn-toàn đều do ba-động gây nên, tức 
là tham, sân, s1 ; cảm-tình, đồ-ky hay lãnh-đạm, 
vì ngu mê tức là vô tình “ Tức tâm sơ mê chỉ 
căn bản ".” Tam độc nãi đữ sinh cấu lai giả 
đã ”( Sinh ra đã đem theo với mình rồi. Chính 
vì tam độc ấy làm rối-loạn tâm tri giác không 
cho nó nhìn tới nhân-chứng của sự-vật chân- 
chính đạo-lý ). Tất cả sự cố gắng để giác-ngộ 
và tu-hành của Phật-giáo = Trừ ba mâm độc 
để ra khỏi ba cõi dục-giới thèm muốn, sắc-giới 
giận đữ, và vô-sắc-giới lãnh-đạm u-mê. Bởi vì 
thuận với tham thì buộc người ta vào sự-vật, 
giận-dữ đồ-ky thì đây người ta chống với sự- 
vật. Ngu mê là hoặc do tham muốn đối với lầm 
lạc, hay đồ-ky đôi với chân-lý hay là đối với cả 
hai. Tâm tri-giác của người ta như tắm gương 
để cho sự-vật bên ngoài chiếu vào ” 7m như 
mình kinh, hoa lai kiến hoa, nguyệt lai kiến 
nguyệt ” ( Tâm tri-piác tựa như gương sáng, 
bông hoa chiếu vảo thì thấy hoa, bóng trăng 
chiếu vào thì thấy bóng trăng ). Những hình- 
ảnh bên ngoài đáng yêu hay đáng ghét ảnh 
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hưởng vào tâm người ta làm cho ” /hấ kỳ sở 
chủ " Mất cái địa-vị độc-lập của nó. Tâm lúc 
nào cũng phải làm chủ luôn luôn hướng vào 
cứu-cánh giải-thoát bằng cách nhận-thức ” bđn 
thể chỉ Phật tính " hiện có ở nó cũng như ở 
thực-tại. Nhưng nó lại luôn luôn bị ở vào chỗ 
" vịnh xứ triển phộc " mãi mãi bị ràng buộc bởi 
tham, sân, si. Để giải-thoát khỏi " tham " thì 
nó phải " giới " nghĩa là tuân theo ký-luật, để 
chống với " sân " thì nó phải định, nghĩa là 
làm chủ lây mình, để chống với "si" nó phải 
" tuệ " nghĩa là biện biệt chân và ngụy. Đây là 
ba môn học đưa đến giải-thoát . 


Nay hãy xét xem người ta câu-tạo ra như 
thế nảo. Thân người ta là một mớ ngũ- -uấn, 
nghĩa là năm vật hỗn- -tạp tạo nên . 


1/_ Một là Sắc hay là sắc-thân, hay là 
nhục-thể gồm tứ đại bốn yếu-tố. Nó có sáu 
quan-năng là thị, thính, khứu, súc, giác, hay là 
ý, nhãn, nhĩ, ty, thiệt, thân, tâm, hay ý. ĐI đôi 
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với sắc, thành, hương, vị, súc, ý, tức là lục 
trần . 

2/_ Thư, tức là cảm-giác, gồm những ấn- 
tượng của giác-quan, sự tư-lự phản-ứng về 
những cảm-giác ấy đẻ ra. 

3/_ Tưởng, ý-thức tri-giác ây có thay đôi 
tùy theo trường-hợp. Ý-thức của đứa trẻ với ý- 
thức của người lớn. Ý-thức của người có bệnh 
khác với ý-thức của người lành mạnh. Do cái 
ý-thức ấy thúc đây mà người ta tưởng. 

4/_ Hành, tức là hoạt-động. Có ba cách 
hoạt-động ở thân. Ở thân-thê có nghiệp thân, ở 
miệng có nghiệp khâu, ở ý-thức có nghiệp ý, ba 
hành-động ấy gồm làm tam nghiệp, tức là 
" hành hay là đức hành tạo tác " 

5/_ Thức, tức là tri thức. Trước hết là cái 
khiếu của người ta ý-thức lây mình, sự có thật 
của mình trong công việc sắc, thụ, tưởng, hành, 
mà mình là chủ-động. Do đấy có thê nói răng 
bốn điều trên đứng ở bên trong cái thức, nghĩa 
là thức ngụ cả ngũ uấn . 
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Trong cái tri thức ấy gồm có cả lục thức 
của giác-quan trên đây. Ở người tu luyện còn 
có cái thức thứ bây nữa là " Manas " là cái trí- 
thức về thực-tại của các vật riêng biệt. Trên cái 
Manas thức còn cái Tạng thức hay là A-LaI-Đa 
thức, chứa cái biết về bản-thể đồng-nhất hay là 
tự-thê. Tổng-cộng lại, nhà tu-luyện có tất cả 
tam thức. Cái biết còn lầm lạc là cái biết của 
giác-quan, thì còn ở ý là quan-năng thứ sáu. 
Còn cái biết của trí-tuệ về Manas - Alaya thức 
mới thực hoản-toàn thuân-túy, tức là sự giác- 
ngộ về thực-thể duy-nhất. Cả hai đều là hình- 
ảnh của tâm tác-dụng, hình-ảnh của cùng một 
mặt gương lúc còn mờ và lúc trong sáng . 
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”" Chw ác mạc tác, chúng thuận 
phụng hành tự tình kỳ ý năng kiến đảo vũ 
trụ chỉ thực tướng. Tùy thuận nhỉ hành 
giả tức thiện. Bội chỉ giả túc ác. Hoản 
ngôn chỉ, tục thy thuận chán lý giả vi 
thiện, bội giả vì ác. Thuận lý vì lý. Phù lý 
vi pháp tính chán như chỉ lý, tức hoạt bát 
chỉ vũ trụ thực tướng. 

" Ứñ trụ chỉ chân lý, tự kỳ bản thể 
thượng quan chỉ vì chỉ Phát Báo . 

” Tự kỳ hiện tướng, thượng quan chỉ 
vi chỉ Pháp Bảo. 
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” Tự kỳ diệu dung, thượng quan chỉ 
vi chỉ Tăng Bảo. 

" Tam Bảo giá hỗ vì động nhất thể 
chỉ vũ trụ chán lý. 

" Nhất thể Tam Bảo, hiện tiền Tam 
Bảo, trụ trì Tam Bảo. Quy y thứ Tam Bảo 
tức tùy thuận vũ trụ chỉ chán lý nhỉ 


hành ”. 


( Vẻ phần thực-hành giáo-lý của 
Phật trên kia chúng ta có thê tóm vào ba 
mục : Không làm điều ác, thi-hành điều 
lành, thanh-tnh trong lòng. Tìm đến chỗ 
kiến thực-tướng của vũ-trụ, đấy là điều- 
kiện tiên-quyết. Kế đó hành-động thuận 
theo với thực-tướng ây là làm điều thiện. 
Hành-động trái với thực-tướng ấy là ác, 
nguyên-tắc vẫn là thực-tướng của vũ-trụ 
hoạt-bát linh-động như nước bề tự đấy mà 
xuất-hiện ra các lớp sóng là các mối 
cương thường của nhân-sinh xã-hội. Cái 
øì thuận đường mối cương thường là 
thiện, cái gì trái nghịch là ác . 
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( Tam-qui hay Tam-bảo là Phật- 
Pháp-Tăng Phật là bảnthể tự-tại, 
nguyên-lý vũ-trụ. Pháp là kỷ-luật riêng 
của con đường đưa đến chỗ thành Phật. 
Tăng là Tăng-già, đoàn-thê tín-đồ cùng đi 
trên con đường đưa đến Phật-tính hoàn- 
thiện. Tất cả chỉ là một thực-tại, chỉ có 
một. Tam-bảo ở một thể có mầm ở mình 
Phật, ở lời nói của Sư-tô, ấy là ba của báu 
ở quá-khứ. Tất cả đều kế-tiếp tồn-tại ở 
Phật-giáo, hình-ảnh của Đức Phật Tam- 
Tạng Kinh-sách và chư Tăng-ni đấy là ba 
vật báu của hiện-tại và tương-Ìa1. 

( Quy-y nơi Tam-bảo ấy tức là 
hành-động thuận theo với chân-lý của vũ- 
trụ. Kẻ nảo thê-nguyện quy Tam-bảo tức 
là trở nên tín-đồ Phật-giáo. Nhưng cũng 
có kẻ có lòng Bồ-Tát, không mãn-nguyện 
Với Sự quy-y, họ không tự mãn với sự 
giác-ngộ cho mình hay là tư lợi, mà họ 
còn muôn giúp-đỡ người khác để giác- 
ngộ, tức là lợi tha " Qui donne recoIt " 
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con đường trên là con đường Tiểu-Thừa, 
con đường dưới là con đường Đại-Thừa ). 


xkkx 


"Thân, khẩu, ÿ. Sát sinh, thấu đạo, 
tà dâm. Thượng nam, nữ chỉ đạo, phu phu 
chỉ ngoại, nam nữ bất khả vong giao, thử 
tùy vũ trụ chỉ chán lý nhỉ hành dã. 

" Vọng ngữ, ky ngữ, ác khẩu, lưỡng 
thiện, lưỡng diện ngữ, kiên tham, dục cầu 
vô yếm, sân khẩu, giai-do nhân-duyên. Tà 
kiến tư trởng mậu ngộ "" 
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( Quy tắc để làm trọn ba nghiệp. Ba 
nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng và 
ba nghiệp của ý-chí . 

( Ba nghiệp của thân là : không 
được sát sinh ; không được trộm cắp : 
không được tà dâm . 

( Bốn nghiệp của miệng là : không 
được nói dối ; không được nói lời nhẹ đạ ; 
không được nói xâu ; không được nói 
những lời hai mặt ; không được nói 
những lời lật lọng . 

( Ba nghiệp của ý-chí là : chống với 
tam độc là tham, sân, s1 .) 
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" Tử ân. Phàm nhất thiết đạo đức 
giai tự bảo ân chỉ tâm nhỉ xuất. Lục ba la 
mật. 
” Tự mê thử ngạn, nhỉ đạt ngộ chỉ bỉ 
ngoạn. 
" Bồ thí. Hỗ tương thì huệ, tại thí, pháp 
thi, ai lán, 
” từ bị chỉ tám, 
" tham dục chỉ tâm, tu dĩ vô sở đắc chỉ 
tâm thành chỉ. 
" Dục đắc vô công. 
7 Trí giới giai thê, nhập chư Phật vị. 
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" Nhân nhục, sinh nhân, pháp nhân, tỉnh 
tiến. 

" Bắt tích thân mệnh, vô hỷ sinh yêm tử. 

" Tử hoằng thệ nguyện. 

" Thiên định, tĩnh lự, sự tâm an định. 

" Trị tuệ, thực trí, quyên trí." 


( Người ta phải biết ơn cha mẹ cho 
ta thân-thể này, biết ơn đối với Quân- 
Vương đã cho ta sự sông an-lạc. Đối với 
tất cả những người làm ơn cho mình về 
tinh-thần cũng như vẻ vật-chất. Như thế 
là nó tạ ơn bản-thê đại-đồng, là nguyên 
gốc của tất cả. Trong tâm lòng biết ơn tất 
cả đức-hạnh nây-nở . 

( Đối với những kẻ tu-hành tại-gia, 
hành thiện quy vào sáu điều gọi là Lục 
Ba-La-Mật. Chở người ta từ bên mê sang 
bến giác. Lục Ba-La-Mật là : Bồ-thí, từ- 
thiện với một tấm lòng vô-tư. Trì-giới về 
thân-nghiệp. Nhẫn-nhục, chịu-đựng với 
tâm lòng không giận dữ, không buồn 
phiền và tinh-khiết. Tinh tiễn không tham 
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sinh úy tử. Thiền-định tĩnh-lự. Trí-tuệ biết về 
toàn-thê và biết về đặc-thù, biết về bản-thể và 


biết về hiện-tượng . 
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" Niết Bàn. Độ thoát sinh tử nhỉ 


ngô chỉ tâm dữ thể thủy qui diệt. 
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" Niết Bàn giả viên tịch chỉ nghĩa dĩ 
chân, thiện, mỹ, vô bất bị. 

" ngụy, ác, xú, vô bất diệt. Hằng cửu bất 
biến, 

" an lạc bình hòa, thanh tịnh khiết bạch, 
tự do tự tại. 

" Thiên dịch thống khổ ky ngại ô uế, 
phiên não vọng tưởng. 

” Tin vi ( chỉ ) đạo cái ( chỉ ) nguyên, 
công đức chỉ mẫu. 

" Tịn tức đáo Phật quả chỉ đệ nhất bộ dã. 
Tiệm, Đồ : Sám hồi 

" Ngộ nhân sám hồi chỉ tâm nhất khởi tắc 
tự quả khứ 

" thế sở tích chỉ tội ác, tất như nhật xuất 
lộ tiêu. 

" Do tâm chỉ đê chí tâm sám hồi. Hướng 
thiện đạo chỉ quyết tâm. 

" Phật giáo sám hồi ghi thời kỳ ngữ viết : 
” Ngã tích sở tạo chư dc nghiệp giai do 
vô thủy tham, sản, 

" sị, tòng thân, khẩu, ÿ, chỉ sở sinh, nhất 
thiết ngã kim giai 
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" sảm hồi. 
" Thứ Đại Thừa Phát-giáo giả chỉ tâm 
đấc đã." 


( Niết Bàn là cảnh-giới của Phật. 
Mục-đích của Phật-giáo là giắt tất cả 
chúng ta đến cảnh-giới ấy. Phái Tiểu- 
Thừa quan-niệm Niết-Bàn là đã giải-thoát 
khỏi vòng luân-hỗi, thân-nghiệp và ý- 
nghiỆp . 

( Phái Đại-thừa quan-niệm Niết-Bản 
là một cảnh-giới cực-lạc gồm có viên- 
mãn-tính tức là chân-lý hoàn-toàn. Diệt, 
nghĩa là hết hắn tất cả tính xâu-sa, độc-ác, 
giả- -dối. Đây là một cảnh-giới thực- hiện 
tất cả những điều người ta mong muốn, ở 
đức tin và giáo-lý Phật, ở sự giải-thoát 
khỏi mê-muội, độc-ác, và quyết-định 
hành thiện. Ai đã đến được trạng-thái 
Niết-Bản thì có được đức tính thường-trụ 
an-lạc, thanh-tnh, tư-do tuyệt-đồi, hết ô- 
uế, hết phiển-não, có diệu thân và diệu trí. 
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( Chính nhờ ở lòng tin mà bắt đầu 
hạnh-phúc. Chính lòng tin đem lại cho 
giá-trị của tất cả công việc từ-thiện. Cử 
chỉ dốc tín của phái Tiểu-Thừa chỉ ứng- 
dụng vào một mình minh, chỉ cho một 
mình nó đạt tới giác-ngộ. Đối với tín-đồ 
Đại-thừa thì cử-chỉ dốc-tín là để tự-giác 
và giác-tha . 

( Một khi đã tin rồi thì có hai đường 
mở ra cho tín-đô tới được mục-đích cứu- 
cánh. Tiệm, là con đường tiến tới dần 
dân. 

( Đốn, là con đường bột tiễn. Tiệm, 
là chuộc lại tội-lỗi đã qua bằng nhiều năm 
khốổ-hạnh của phái Tiểu-thừa. Dẫn, là 
tiêu-hủy ngay một lúc tất cả quá-khứ 
băng cách thấu-triệt chân-lý vũ-trụ nhờ 
một phút khảingộ của phái Đại-thừa. 
Tiêu-hủy những tội-lỗi là nhờ vào sự sám 
hồi. Sám-hối trút sạch được hết nợ tinh- 
thần ví như ánh mặt-trời làm cho sương 
trên ngọn cỏ tiêu-tan. Chính là mặt-trời 
Tuệ-Nhật nó đã có cái khả-năng làm tiêu- 
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tan hết nợ của tinh-thần, bởi vì Phật-tính 
thì đại-đồng tiềm-tàng ở tất cả chúng- 
sinh. Nhờ có Phật-tính mà chúng ta hết 
thảy là một với Đức Phật cũng như với 
vũ-trụ. Chỉ vì trái khoản tinh-thần nó 
phân-biệt ra chúng-sinh. Đến khi giác- 
ngộ rôi, ta là một với Đức Phật, như vậy 
không còn phải chịu hình phạt mãi. Tiếng 
gọi của Phật A-Di-Đà cho tất cả mọi linh- 
hồn chưa giác-ngộ, chỉ đình-chỉ hình phạt 
của họ để cho họ có thì giờ mà hồi- 
hướng. Trái lại công việc sám hồi của kẻ 
giác-ngộ tiêu-hủy hết nợ của họ nhờ một 
sự giác-ngộ. Những kẻ không giác-ngộ vì 
mê-lầm là không có thể tạo ra sự giác- 
ngộ. Sám-hối phải tự đáy lòng xuất ra, 
hoặc bằng cả sự bồng bột của tâm lòng, 
hoặc đi đôi với một sự chí tâm cương- 
quyết đoạn- -tuyỆt với tội- lỗi. Đây là một 
câu sám-hối ngắn nhất. " Tất cả những 
tội-lỗi tôi đã phạm vào từ thủa thời-gian 
quá-khứ vô-hạn, vì tham sân, si ở thân, 
khẩu và ý-nghĩ, xin sám-hối ". Cử-chỉ 
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sám-hối ấy, thực-hiện Phật quả, khích- 
động Phật-tính đã có tiếm-tàng đồng-nhất 
với Phật và với vũ-trụ, tức là có tính-cách 
làm cho vô tội, và tây-uế. Đấy là giải- 
thoát bằng tự lực của mình, mục-tiêu của 


Đại-thừa Phật-giáo ). 
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" ý lại A-Di-Đà Như-Lai chỉ nguyện, lực 
vãng sinh tịnh thổ 

”( bà sả luận ). 

” Tự lực diệc vị chỉ thánh đạo môn. 

" Tha lực diệc vị chỉ tĩnh thể môn. 

" Tĩnh thể giả đắc Phật quả chỉ chuẩn bị 
trường dã. 

" Tiên phó tĩnh thổ tắc đắc Phật quả hiệu 
đị. 

” Nam-Mô 41-Di-Đàa Phát. 

" Dụy phó tĩnh thổ giả bất khả bất tu vãng 
sinh chỉ nguyên nhắn, 

7 Hồ thứ danh hiệu dĩ vi nguyên nhân tức 
khả dĩ, 

" Đắc vãng sinh tĩnh thổ chỉ kết quả. 

" Phật chỉ tâm ấn. Phật pháp chỉ chân lý 
tại kinh chỉ ngoại, 

" Phật tổ tương truyền đĩ tâm truyền tâm, 
” Phát tại Linh Sơn Hội thượng thời, đại 
Phạn Thiên Vương 

" phụng kửm sắc liên hoa thỉnh Phật 
thuyết pháp. 

" Truyền Phật tâm ấn ." 
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( Những kẻ nào không có thê giải- 
thoát bằng tự lực theo con đường Đốn- 
Ngộ, có thể giải-thoát bằng con đường 
tha-lực nhờ sức ở ngoài. Đây là Tĩnh-Độ- 
Tôn, hay nhờ sức từ-bi tế-độ của Đức A- 
Di-Đà. ( Nagarjuna ) Văn-Thù Sư Ly viết 
răng : " Trong giáo-lý của Phật có nhiễu 
đường giải-thoát, cũng như trên mặt đất 
có nhiều đường lối khác nhau, có đường 
thì dễ dàng, có đường thì vất-vả. Giải- 
thoát theo con đường Tiểu-Thừa bằng 
cách chuộc tội thì lâu và vất vả, đấy là 
theo con đường bộ-hành. Giải-thoát theo 
con đường Đại-Thừa băng thiên-khải và 
hý-xả là do đường thủy, không vắt-vả. Ít 
kẻ có được bản-năng thiên-khải hoàn- 
toàn nhờ ở nghiệp nhẹ. Ít kẻ giải-thoát tức 
thời bằng thái-độ hối-hận của Đại-Thừa. 
Vậy nên phải lây làm sung-sướng mà nhờ 
vào lời thề-nguyện của Đức A-Di-Đà đã 
đạt được mong muốn thành thật tái-sinh ở 
Ngài để sẵn-sàng khải ngộ. Lời thể ấy 
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luôn luôn được ứng-nghiệm, kết-quả 
thành-công của lời giáo-huấn Ngài ban 
cho đệ-tử thì không bao giờ sai, tất cả 
được cứu-độ trong khoảng thời-gian ngăn 
ngủi nhờ vào lời thề của Đức A-Di-Đà, 
ngoài ra thì ít kẻ có thê giải-thoát ở thế- 
gian này, vì những sự cám-dỗ, nhiễm-õ, 
trụy-lạc khó tránh. Đấy là giáo-lý A-Di- 
Đà sát-nhập vào Phật-giáo ". 

( Con đường của phái Thiền chủ- 
trương lại còn giản-dị hơn nữa. Theo phái 
này thì kẻ nào được truyền Tâm-ấn của 
Phật liền được giải-thoát. Phái Thiền 
không đọc Kinh, không đọc Kệ, chỉ cần 
tín đồ mang ở lòng ẫn-quyết của Đức 
Phật mà thôi. Phật chủ-trương hai lối : 
Đối với một hạng thì Ngài giải-thích băng 
lời nói giáo-lý của Ngài để thu-phục 
nhân-tâm. Với hạng khác Ngài trực-tiếp 
Tâm-ấn, Ngài chứng-minh điều ấy khi 
Ngài nhượng bộ Thần Brahma răng, 
người ta có thể tới được cõi Viên-mãn 
của Phật-giáo trong Bà-La-Môn-giáo hay 
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trong bắt cứ một môn-phái nào khác. Bởi 
vì Tâm-ấn của Phật không truyền bằng lời 

mà ” Dƒ ứâm truyễn tâm ", trực-tiếp tâm 
nọ sang tâm kia. Bởi vậy mà tên chính- 
thức của phái này là Phật Tâm Tông, 
chính ở Tâu gọi là Thiền, lẫy chữ Dhyana 
là trạng-thái ý-thức thân-hóa mà chỉ tên. 
Đấy là tư-tưởng Vedanta được thâu-nhập 
vào Phật-giáo . 

( Phái Chân-Ngôn hay Mật-Tông 
cho rằng sự biêu-hiện của Phật Đại-Nhật- 
Quang tóm tắt giáo-lý bí-truyền của tất cả 
các Đức Phật quá-khứ. Mỗi Ngài đều có 
phân hiển giáo riêng, nhưng phần Mật- 
giáo thì chỉ có một. Bởi vì tất cả các Đức 
Phật đều là một với thực-thể vũ-trụ duy- 
nhất. Thực-thê ấy quy vào mặt-trời. Tất 
cả các Đức Phật đều thâu tóm vào Đức 
Phật Đại-Nhật-Quang. Tâm của tất cả 
chúng-sinh ví như mặt nước mà Đức Phật 
Đại-Nhật-Quang soi chiếu vào, cũng như 
mặt-trời vật-Ìý soI chiều vào mặt nước hô, 
ao. Thái-độ Thần-hóa đưa đến chỗ thâm 
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nhập cuối cùng trở về bản-thể đồng-nhất 
thì cốt ở ắn-tượng của Đức Phật Đại- 
Nhật-Quang In vào thân, vào khâu, vào ý 
hay là tâm của mỗi người. Nghĩa là sự 
đồng-nhất ấy cốt ở chỗ làm lại ở cử-chỉ 
nhắc lại, ở lời nói ( Dharani ) và nghĩ lại 
những ý-nghĩ của Ngài, tức là Tam-Mật, 
nhờ đấy mà tín-đồ thâm-nhập dần dần 
đức Thiên-khải. Như thế y đến được bậc 
Đại-giác và thành Phật. Đấy là Phật-giáo 
câu nạp phái Tantrisme, phái C1vaisme, 
và MithracIisme ) . 


Hệ-thông Thiên-Thai-Tông tựa như 
triêt-học của ( Nagarjuna ) Long-Thọ Bô-Tát 


mà Kinh chính là Hoa-Nghiêm, Pháp-Hoa và 
Khởi-Tín . 


kk*** 
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TƯ-TƯỞNG TẢN - HÁN 


Vũ-Iru-Luận Của Hoài-Nam-Tử 


Sách Hoài-Nam-Tử do thực khách của 
nhà Hoàng-Tu, Hoài-Nam cùng làm ra. Lưu- 
An sau bị khép vào tội nghịch-quân, tự-vẫn 
năm 122 t. T.C. Sách này cũng như Lã-Thị 
Xuân-Thu, vì do nhiều tác-giả góp lại nên 
không có sự thông-nhất. Tuy nhiên có nhiều 
đoạn nói về nguyên-lai của Vũ-trụ rõ-ràng hơn 
tất cả những tác-phẩm của triết-gia về trước 
đấy ở Trung-Quốc. Số là trước kia triết-học 
Trung-Quốc chỉ chú-trọng vào vắn-đề nhân-sự. 
Cho nên mãi đến đầu nhà Hán, những lý-thuyết 
về Vũ-trụ mới được đầy đủ như chúng ta thấy ở 
Dịch- Hệ-Từ truyện và Hoài-Nam-Tử. Thiên 
hai trong sách Hoài-Nam nói : 


T1) Hữu thủy gia 
2) Hữu vi thủy hữu hữu thủy gia 
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3) Hữu vì thủy hữu phù vì thủy hữu hữu 
thủy gia 

4) Hữu gia 

5) Hữu vồ gia 

6 ) Hữu vi thủy hữu hữu vô gia 

7) Hữu vì thủy hữu phù vì thủy hữu hữu 
võ gia ” 


Nghĩa là : 

( 1⁄ Y-nghĩ của Hữu thủy gia, là có 
một khi hỗn độn chưa núng nâu thành 
mầm mống của hình-thê, hay là chưa có 
hình-thể hiển-hiện của giễ, mầm hay 
nguyên-tô chi hết. Tuy ở trạng-thái ấy là 
trạng-thái mông lung vô-hình, cái dục- 
vọng muốn này, muôn nọ là sinh sống đã 
manh-nha ngâm ngầm. Nhưng sự sinh- 
sản ra tạo-vật cũng chưa hiển-hiện rõ rệt . 

( 2/ Ở tại lúc bắt đầu trước khi có 
sự bắt đầu ấy, thiên khí bắt đầu xuống và 
địa khí bắt đầu lên. Khí Dương, khí âm 
phối-hợp với nhau, xung khắc chế hóa 
bên trong Vũ-trụ. Chúng bao-hàm khí-lực 
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và chứa đựng hòa-điệu, vận-hành, thâm- 
nhuân, mỗi cái muốn hợp hóa với vật 
khác, và như thế cũng chưa biểu-hiện một 
tạo-vật nào cả . 

( 3/ Ở thời-kỳ chưa có bắt đầu của 
cái trước cả sự bắt đầu về trước sự bắt 
đầu, Trời đã có sẵn cái phẩm-tính điều- 
hòa, nhưng chưa giáng xuống. Đất ôm ấp 
cả khí sinh, nhưng chưa nhây lên. Lúc ấy 
có cái Không, hưu-quạnh, văng Vẻ, mù- 
mịt không có gì tương-tự. Cái khí sinh 
chơi-vơi không biết đi về đâu . 

( 4/ Có cái thực hữu, tức là nói bắt 
đầu có tạo-vật. Cái mâm mồng, cái nhân 
đẻ ra hình-thê như cái rễ cây, gôc, thân, lá 
xuất-hiện dần dân. Sâu bọ càng ngày cảng 
đông đúc, chồng chất lên nhau. Đây là lúc 
vận-động của hơi thở sinh khắp nơi. Ở 
thời-kỳ này người ta đã có thể phân-biệt 
vật nọ, vật kia . 

( 5/ Thời-kỳ Vô là không có gì hết, 
là lúc chưa phân-biệt được ra vật nọ, vật 
kia. Tai để nghe chưa nghe thây tiếng gì. 
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Tay để rờ chưa rờ thấy vật gì. Không-khí 
mông mênh, vô-hạn. Có không-gian vô- 
biên, thăm thắm, trỗng rỗng, vô bờ. Chỉ 
có một chất trong suốt, tinh-vi, vô lường . 

( 6/ Thời-kỳ chưa có bắt đầu của cái 
Vô-Hữu, khoác cả trời đất, tạo ra thiên- 
hình vạn-trạng của tạo-vật. Có cái chất 
phức-tạp, tế-nhị, thâm-nhập tất cả và vô- 
bờ, vô-bến. Không có gì vượt xa hơn nó. 
Bé không có gì còn ở trong được, lớn 
không có gì vượt ra ngoài được. Đây là 
không-gian, không gì ngăn cách phần 
chia và nó là cơ-bản của Hữu và Vô . 

( 7/ Rồi nói đến thời-kỳ chưa có bắt 
đầu của cái chưa bắt đầu của Vô Hữu. 
Trời đất chưa phân, Âm Dương chưa rời 
nhau, và muôn vật chưa bắt đầu sinh xuất. 
Một trạng-thái thuân nhất bình đắng, yên 
lặng, tĩnh mịch. Hình chưa hiện, nó như 
ánh-sáng trong sương-mù của Vô Hữu, nó 
thu vào và biến đi ). 
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Ở thiên-văn huấn, Hoài-Nam-Tử nói : 

" Thiên truy vì hình, bằng bằng dục 
dục, đông đông, thúc thúc, cố viết đại 
chiêu, đạo thùy hư khuếch, hư khuyếch 
sinh vũ trụ, vũ trụ sinh khi, khí hữu hạn 
ngán, thanh dương gia bạc mỹ nhỉ vì 
thiên, tròng trọc gia ngưng trệ chỉ vì đĩa, 
thanh diểu chỉ hợp chuyên, trong trọc chỉ 
ngung kiết nan, cô thiên tiên thành nhỉ 
hậu địa định, thiên địa chỉ tập tỉnh vì âm 
dương. Âm dương vì chuyển tỉnh vỉ tứ 
thời. Tư thời chỉ tăng tỉnh nhỉ vạn váit. 
Tích dương chỉ nhiệt khí sinh hỏa, hỏa 
khí chỉ tỉnh gia vì nhật. Tích ám vì hàn 
khí vì thủy. Thủy khí chỉ tỉnh gia vỉ 
nguyệt. Nhật nguyệt chỉ dâm vì tỉnh gia vi 
tỉnh thân. Thiên thu nhật nguyệt chỉ tỉnh 
thân, Địa thu thủy lạc trần di.. 

" Thiên đạo viết viễn, địa đạo viết 
phương. Phương gia chu ứ, viễn gia chu 
mình. Minh gia thô khí gia dã, thi cô hỏa 
viết ngoại canh. Thổ khí gia thi, hàm khí 
gia hỏa, thi cô dương thỉ âm hỏa. Thiên 
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chỉ thiên khí nô gia vì phong, địa chí hàm 
khí hòa gia vi vũ. Âm dương tương báo, 
cảm nhì vì lồi, khích nhỉ vì định, loan nhỉ 
vi vũ. Dương khí thăng tạo tản nhỉ vỉ vũ 
lô, Âm khí thăng ngừng nhỉ vi sương 
tuyết. Mao vũ gia, phi hành chỉ loại đã, 
cô thuộc u âm. Nhật gia dương chỉ chu 
dã, thi cô xuân hà tác quán thu trụ, nhật 
chỉ nhỉ mỹ lộc giai. Nguyệt gia ám chỉ 
tôn, thỉ dĩ nguyệt hủ nhỉ nơ não giảm. 
Nguyệt tu nhỉ doanh mang tiêu. Hỏa 
thượng tâm, thủy hạ lưu. Cố điêu phi nhỉ 
cao, nợu đông nhỉ hạ Vật loại tương 
đồng,bản tiêu tương ứng, cô dương truy 
kiên nhật tác nhiên nhỉ vì hỏa. Phương 
chư kiên nguyệt tác tân nhỉ vi thúy. Hồ 
khiếu nhỉ cốc phong chỉ. Long cù nhỉ 
canh vân thuốc. Kỳ lân đầu nhỉ nhật 
nguyệt thúc. Kinh ngu tu nhỉ tuệ tỉnh xuất. 
Tàm nhỉ tỉ nhỉ thương huyện tuyết. Bi tỉnh 
truy nhỉ bột hại quyết ". 
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( Khi trời và đất chưa có hình-thể, 
chỉ mới có trạng-thái hôn mang, bồng 
bồng, bột bột, vô hình. Vì thế mà gọi là 
Đại Chiêu. Đạo khởi thủy bắt đầu ở chỗ 
rỗng không. Rỗng không sinh ra vũ-trụ, 
vũ-trụ sinh ra khí. Khí có giới-hạn. Cái 
trong sáng tụ họp lại thành trời. Cái nặng 
đục ngừng trệ thành đất. Cái trong sáng 
họp lại thì dễ, cái nặng đục ngừng lại thì 
khó. Cho nên trời thành ra trước, rồi sau 
đất mới sinh ra . 

( Cái tính-chất của trời, đất họp 
thành Âm, Dương. Âm dương tập-trung 
sinh ra thành bốn mùa. Bốn mùa sau sinh 
ra thành muôn vật. Sức nóng của khí 
dương tụ lại thành lửa. Cái tình của khí 
lửa là mặt-trời. Cái lạnh của khí âm tích 
lại là nước. Cái tĩnh của khí nước là mặt- 
trăng. Cái tĩnh lọc lại của mặt-trăng , mặt- 
trời là tinh-tú. Trời tiếp-thụ lấy mặt-trời, 
mặt-trăng, tinh-tú. Đất thu nhận lây nước, 
sống, đất, bụi. Con đường vận-hành của 
trời thì tròn, con đường vận-hành của đất 
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thì vuông. Vuông chủ về tôi-tăm, tròn chủ 
về sáng sủa. Sáng sủa là khí tuôn, cho nên 
lửa là canh bên ngoài, tối tăm là ngâm 
khí, cho nên nước là canh ở trong. Tuôn 
khí ra là thị thổ, ngâm khí là họa. Cho nên 
dương thị, âm họa . 

( Trong luồng khí không đều của 
trời đất, cái trạng-thái giận-dữ làm gió. 
Trong giòng động nhập của trời đất mà 
hòa hợp thì làm ra mưa. Âm dương giao 
nhau mà tạo ra sấm sét. Khích động lẫn 
nhau thành chớp, hỗn loạn làm ra sương 
mù. Dương khí thăng mà tan sương mù 
thành mưa móc. Âm khí thăng ngưng lại 
thành ra sương tuyết. Vũ mao là loài bay 
chạy, cho nên thuộc dương. Loài có 
móng, có vây, ấn náu thì thuộc về âm. 
Mặt-trời là chủ của dương. Cho nên 
mùa xuân, mùa hạ cầm-thú đổi lông. Đến 
khi mặt-trời nhất chí, thì nai hươu đối 
sừng. Mặt-trăng là nguồn của âm, cho nên 
đến khi mặt-trăng khuyết thì Ốc, cá giảm 
đi. Mặt-trăng lặn thì đuôi thú vào. Lửa 
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bốc lên, nước chảy xuống cho nên chim 
bay, cá lặn. Các loài-vật giao-động với 
nhau, gốc ngọn tương ứng với nhau. Bởi 
vậy mà dương toại ( một thứ gương đặt 
dưới mặt-trời trở nên nóng và hóa ra lửa ) 
Phương chu ( một thứ gương khác ) thấy 
mặt-trăng thì đọng lại thành nước. Hồ 
gầm mà gió ở hang nỗi dậy. Rồng lên mà 
mây hiện. Kỳ-lân náo-động mà mặt-trăng, 
mặt-trời ăn nhau. Cá kình chết mà sao 
chổi ra. Tầm nhả tơ mà tiếng Thuồng dứt. 
Khi sao phi rơi mà bề lớn tràn ngập ). 


Đoạn văn trên đây trình-bày một hệ-thông 
vũ-trụuluận nhât trí, giải-thích sự câu-tạo ra 
trời, đât và muôn-vật . 


Hoài-Nam-Tử cũng đề-cập đến địa-vị và 
quan-hệ của người ở trong vũ-trụ như sau : 

" Có vì hữu thiên địa chỉ thời duy 
tương vô hình yêu yêu mình mình, mang 
vấn mạc nâu, hang mông công động, mạc 
tri kỳ môn. Hữu nhỉ thân hôn sinh, kinh 
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thiên doanh địa. Không hô mạc trì kỳ sở 
chủng. Cục thảo hô mạc trì kỳ sở chỉ. Túc 
thị nại biẾt vi âm dương, lý vi bất cục. 
Cương nhu tương thành, vạn vát nại, 
phiên khi vi trùng, sinh khí vì nhán. Thị 
có tỉnh thân, thiên chỉ hữu dã, nhỉ cốt hài 
gia địa chỉ hữu dã. Tỉnh thân nhập ky 
môn nhỉ cốt hài phản kỳ can. Ngã thương 
hà tốn ? Thị cô thánh nhân pháp thiếu 
thuần tĩnh, bất câu wư túc, bất dữ w nhân 
dĩ thiên vi phụ, dĩ địa vi mẫu. Âm dương 
vỉ cương, tứ thời vì kỳ. Thiên tính dĩ 
thanh, địa định dĩ hình, vạn vật thất chỉ 
gia tứ, pháp chí gia sinh. Phù tính mạc 
gia thân mình chỉ trạch dã, hư vô giả, đạo 
chỉ sở cụ dã. Thị cô hoặc cấu chỉ ư ngoại 
gia, thất chỉ ư nội. Thử chỉ ư nội giả. Thất 
chỉ ngoại. Thi do bản dư mật dã. Tổng 
bản dẫn chỉ, thiên chỉ vạn điệp, mặc đạo 
bắt tùy dã . 

" Phù tỉnh thân gia sở thụ ư thiên dã 
nhỉ hình thể gia sở bẩm ư địa dã. Cố viết 
nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn 
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vật. Vạn vát bội âm nhỉ bão dương. Xung 
khí dĩ vi hòa. Cổ viết nhất nguyệt nhỉ cao, 
nhị nguyệt nhỉ dật, tam nguyệt nhỉ thái, tứ 
nguyệt nhỉ có, ngủ nguyệt nhi cầu, lục 
nguyệt nhỉ cốt, thất nguyệt nhỉ thành, bắt 
nguyệt nhỉ động, cửu nguyệt nhỉ thảo, 
thập nguyệt nhỉ sinh. Hình thể đĩ thành, 
ngu sáng nại hình. Thị cố phê chú mục, 
thân chú tị, đàm chú khẩu, can chú nhĩ 
Ngoại vi biểu nhĩ nội vì lý. Khải bê, 
trường hấp, các hữu kinh kỳ. Cô đấu chỉ 
viên dã tượng thiên, túc chỉ phương đã 
tượng địa. Thiên hữu tứ thời, ngũ hành, 
cứu giải, tam bách lục thập lục ( 366 ) 
nhật. Nhân diệc hữu tứ chỉ, ngũ tạng, cứu 
khiếu, tam bách lục thập lục tiết. Thiên 
hữu phong vũ hàn thụ, nhân diệc hữu thụ 
dữ hỷ nộ. Cô đam vì vân, phế vì khi, càn 
vỉ phong, thân vì vũ, tỉ vi lôi, dĩ dữ thiên 
địa tượng tham dã, nhỉ tâm chỉ vì chủ. Thị 
cố nhỉ, mục giả, nhật nguyệt dã, huyết khí 
giả, phong vũ dã. Nhật trung hữu tuần, 

điệu nhi nguyệt trung hữu thiểm thụ. Nhật 
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nguyệt thất ky hành, bác thức vô quang. 
Phong vũ phi kỳ thời, hủy chiết sinh tai. 
Ngũ tỉnh thất kỳ hành, châu quốc thụ 
uống. Phi thiên địa chỉ đạo, chỉ huyền đĩ 
đại, thượng do tiết kỳ chưởng, quang ải 
kỳ thán mình, nhân chỉ nhỉ mục hạt năng 
cửu huấn lạo nhỉ bất túc hồ ? " 


( Xưa kia, trước khi có trời đất, chỉ 
có tượng và không có hình, thăm-thắm, 
tối-tăm, rộng lớn, yên-tính, không sờ thây 
và văng lặng. Có cái mù-mỊt, vô biên, 
thăm thắm khôn lường, không ai biết cửa 
ngõ ở đâu. Rồi có hai cái cùng sinh hỗn- 
độn, bao trùm Trời Đất. Rộng thay, không 
biết đến đâu là cùng. Không biết đên đâu 
là ngừng nghỉ ? Từ đấy rồi phân biệt ra 
Âm, Dương, ra bát cực, ra mềm dắn, 
tượng thành, vạn-vật bèn hiện. Khí tâm 
làm trùng, khí tinh làm người. Vi thế nên 
tinh-thần là của Trời có, mà hài-cốt là của 
Đất. Khi tinh-thần trở về cửa ngõ mà hài- 
cốt quay xuống gốc, làm sao mà ta vẫn 
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còn ?* Cho nên Thánh-nhân thuận theo 
tỉnh thể mà băt-chước Trời, không câu- 
chấp vào tục-lệ, không a-dua theo người, 
lây Trời làm cha, lây Đất làm mẹ, lấy 
cương kỷ ở Âm, Dương và bốn mùa. Trời 
tĩnh thì chóng, đất yên thì định. Muôn vật 
mất cái lý ấy thì chết, khuôn theo lý ấy thì 
sinh. Ôi tính mạo là chốn ở của Thâần- 
minh, Hư-không là chỗ ở của Đạo. Cho 
nên hoặc tìm ở ngoài thì mất bên trong, 
giữ được bê trong thì mất ở ngoài, ví như 
sốc với ngọn. Tự gốc dẫn đi nghìn cảnh 
muôn lá, chăng có gì là không tùy theo . 

( Ôi tinh-thần là cái bắm-thụ được ở 
Trời mà hình-thể là cái lẫy được ở Đất. 
Cho nên bảo rằng một sinh hai, hai sinh 
ba, ba sinh vạn-vật. Vạn-vật đối cái khí 
Âm mà ôm cái khí Dương, hợp khí với 
nhau mà thành hóa, cho nên tháng một thì 
có nhân, tháng hai có da, tháng ba có thai, 
bốn tháng có thịt, năm tháng có gân, sáu 
tháng có xương, bẩy tháng thì hoạt, mười 
tháng thì sinh. Hình-thể thành ngũ-tạng 
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hiện, cho nên phôi chủ về mặt, thận chủ 
về mũi, mật chủ về miệng, gan chủ về tai, 
ngoài là biểu, trong là lý mở đóng, trường 
ra hấp vào, mỗi cái đều có đường lỗi thứ- 
tự. Cho nên đầu tròn tượng Trời, chân 
vuông tượng Đất. Trời có bốn mùa, năm 
hành, chín khu-vực ( chính giáp bốn 
phương và ở giữa ) hay chủ tạng, ba trăm 
sáu mươi sáu ngày. Người có tứ-chi, năm 
tạng, chín cựa, ba trăm sáu mươi đốt. Trời 
có gió, mưa, nóng, lạnh. Người cũng lấy, 
cho, mừng, giận. Cho nên đạm là mây, 
phôi là khí, gan là gió, thần là mùa, ty là 
sâm, để cùng với TTỜI Đất tham hợp, mà 
sâm làm chủ tất cả. Cho nên tai, mặt là 
mặt-trời, mặt-trăng, huyết khí là gió mưa. 
Trong mặt-trời có con chim đứng ba 
càng, và trong mặt-trăng có thiềm thụ ba 
chân. Khi mặt-trăng, mặt-trời đi lạc 
đường thì có nguyệt-thực, nhật-thực mà 
mất ánh-sáng. Gió mưa trái thời thì có tai- 
ương. Năm vì sao đi sai đường thì châu 
và nước bị họa. 
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( Đạo của Trời và Đất thì lớn và vô- 
hạn. Tuy nhiên cũng còn giữ mãi biều- 
dương sáng-sủa, và yêu cái tính- thân. 
Làm sao tai mắt người ta có thê làm việc 
mệt mỏi mà không nghỉ. Làm sao tính- 
thần có thê nhộn-nhỊp lâu mà không kiệt 
vậy ? ) 


Trên đây thì Trời Đất to như một Đại Vũ- 
trụ, còn người ta là một Tiểu Vũ-trụ, hai đàng 
tương-quan mật-thiết, chỉ khác nhau về kích- 
thước mà thôi, chứ không khác nhau về nội- 
dung. 


Dưới đây Hoài-Nam-Tử tỏ cái thái-độ 
thân-bí của Chân-nhân, là con người lý-tưởng, 
cùng với vũ-trụ cùng một thê . 


" Đồng đồng thiên địa hôn thuần vi 
phác, vỉ tạo nhỉ thành vật, vì chỉ Thái 
Nhất. Đồng xuất nhất sở vi các dĩ. Hữu 
điều, hữu ngư, hữu thú, vi chỉ phân vật. 
Phương dĩ loại biệt, vật dĩ quán phân. 
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Tỉnh mệnh bất đông giai hình ư hữu. 
Cách nhỉ bắt thông, phân nhỉ vị vạn vật, 
mạc năng cấp tổng. Cổ động nhỉ vì chỉ 
sinh, tự nhỉ vỉ chỉ cùng, giai vì vật hỹ. Phi 
bất vật nhỉ vật vật gia dã, vật vát gia, 
vong hô vạn vật chỉ trung. Kế cổ thải sơ, 
nhán sinh tr vỏ, hình hữu, hữu hình nhỉ 
chế t vật. Năng phản kỷ sở sinh, nhược vi 
hữu hình, vi chỉ Chản Nhân. Chán Nhân 
giả vi thủy phân ư Thái Nhất gia dã ". 


( Suốt cả Trời Đất, hôn thuần làm 
chất-phác chưa có gì tạo ra thành vật : 
đấy gọi là Thái Nhất. Tất cả tự cái Nhất 
ấy xuất ra mỗi cái khác nhau. Có chim, có 
cá, có thú gọi là những vật xếp loài. 
Chúng được xếp theo loài khác nhau và 
phân chia tùy theo nhóm của chúng, theo 
tính và theo khả năng khác nhau, nhưng 
đều có hình-thể. Cắt cái nọ với cái kia 
không còn thông-đồng với nhau nữa, 
chúng bị phân ra theo các tính đặc-thù 
của chúng thành muôn vật, và không có 


380 


NGUYẼN-ĐĂNG-THỤC 


thể cái nào trở về nguồn-gốc chung được 
nữa. Cho nên như thế gọi là sinh-vật và 
đến lúc chết øọI1 là cùng kiệt, chúng đều là 
vật vậy, không có cái nào không phải là 
tạo-vật, nhưng là những cái tạo ra vật. Cái 
tạo ra vật thì không ở trong đám sự-Vvật. 
Quay trở về lúc đầu tiên khởi thủy cổ 
xưa, người ta đã sinh ra tự cái Vô, đề hiện 
ra ở chỗ Có. Đã có hình, nó bị chế-ngự Ở 
vật. Những kẻ nào có thể quay về chỗ tự 
đó sinh ra thì cũng như không có hình. 
Như thế gọi là Chân Nhân. Chân Nhân là 
hạng người chưa bắt đầu phân lìa với 
Thái Nhất vậy ). 


Đấy là ta coi trạng-thái thần-bí của cá- 


nhân đông-nhất với vũ-trụ, là trình-độ tối cao 
gọi là Chân Nhân . 
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